


Huy hiệu Viện Phật học Nalanda, Ẩn-độ. 





Thư viện Phật học Nava Nalanda. 


Cán đê của dịch giả 


<S> Sau một thời gian 5 năm dài, «làm việc», với một SỐ 7 ăng 
sinh và Ni sinh ở trình độ «Cao học Phật giáo» tại Pháp, chúng 
tôi cảm thấy rất hân hạnh được quí vị ấy, đề nghị dịch luôn cuốn 
«TRIÉT HỌC A-TY-ĐÀM SỐ II› (Abhidhamma philosophy II) 
ra tiếng Việt. 


* Với sự kính trọng những vị tu hành, hay «Tăng-già» (Sañgha), 
và với tắm lòng thành, muốn phát huy Phật học, nhất là phố biến 
môn Vị Diệu Pháp (Abhidhamma), chúng tôi xin khiêm nhượng 
làm công việc này. -Nhưng xét thấy mình «tải hèn đức mọn», 
ngưỡng mong chư Học giả cao minh lượng tình «xây dựng» cho, 
nếu có điều chi sơ sót. 


* Trong bản dịch này, chúng tôi biết chắc rằng : Một số lỗi đánh 
máy, trong chính tả chữ Việt, cũng như trong chính tả chữ Pàlì, 
thì không thể tránh được, mặc dù chúng tôi đã cố gắng xem đi 
xem lại khá nhiều lần, -chưa kê một ít «Òệch lạc chủ quam», bỡi 
chân thành và ngoài ý muốn, trong lối trình bày tư tưởng. -Do 
đó, «ý kiến xây dựng» của quí vị vẫn luôn luôn là một «bô túc 
quí giá» đối với chúng tôi. 


*Chúng tôi cũng xin thưa thêm rằng «TRIẾT HỌC A-TỶ-ĐÀM 
I› (Abhidhamma pholosophy, quyên I), sau khi ra mắt quí vị, 
chúng tôi đã cần thận đọc lại và lắng nghe ý kiến độc giả, thì biết 
rằng «vấn còn sót những lỗi đánh máy, rải rác trong sách», dịch 
giả chân thảnh xin lỗi, yêu cầu quí vị «nếu có thể» thì chỉnh lại 
giùm «các lỗi chính tả tiếng Việt, nơi cuốn sách quí vị đang cầm 
trong tay». -Còn lỗi chính tả Pàlì thì tùy tiện, nếu quí vị giỏi 
Phạn ngữ. Nhưng yêu cầu thông báo cho chúng tôi biết, để 
chúng tôi sẽ hoàn chỉnh cả 2 cuốn «7?iết Học A-t)-đàm I và Ib› 
trong các lần tái bản sau nây. 

-Đây là một hành động hộ trì “pháp tiến hóa”, xuyên qua thư 
phẩm Phật giáo ! 

* Ngoài ra, việc làm của của chúng tôi, nếu có phần công đức 
hay phước báu nào, thì xin được chia đều đến toàn thể chúng 
sanh, nhất là dân tộc Việt Nam, đặc biệt là 2 đẳng sinh thành ra 
chúng tôi, cũng như đến toàn thể quí vị, và những aI đã trực tiếp 
hay gián tiếp áp dụng lời Phật dạy, để tạo an vui cho mình, đồng 


thời cho muôn loài. 


Với tắm lòng thành. 


Cs. Tuệ Lạc. 


-_ƒ® - 


Triết học A-TỶ-ĐÀM 2 
(Abhidhamma) 


Lời nói đầu 
<>Đây là quyền Giáo Khoa Phật học thứ II, tôi soạn dành cho 
các sinh viên vừa học xong cuốn I “Triết Học A-TY-ĐÀM” 
(Abhidhammasangaha philosophy). 


Nghĩa là những sinh viên đã trải qua, và cảm thấy “nhớ 
đủ” hầu hết “kinh văn Pàli, trong tập Vi Diệu Pháp Thống 
Kê Tâm Thức” (Abhidhammatthasaigaha), để có thể đi 
sâu vào “cốt lõi” chính bản trong A-tỳ-đàm, hay VI DIỆU 
TẠNG (Abhidhamma Pitaka), vốn chứa không ít thuật 
ngữ Phật học sâu sắc. 


<>Vi vậy trong sách này, tôi đã tùy tiện “trưng ra” khá 
nhiều những “đoạn Pàiì dài ngắn khác nhau”, để có căn 
cứ “tham chiếu giáo điển”. -Tôi muốn làm cho sinh viên 
vừa “thuộc lòng một số từ ngữ Pài" trong tiếng nói của 


đức Phật, vừa “quen thân với mạch văn” và “ý nghĩa triết 
học thâm mát, chữa trong Phật giáo. 


<=Sự thật, “VI DIỆU PHÁP” (Abhidhamma) đã được 
thành lập, “dựa trên” tạng KINH (Sutta). -Nhưng cho đến 
nay chưa có nhà nghiên cứu nào, “chỉ ra được chỗ xuất xứ 
nhất định” từ KINH điền, -rồi “phân loại?” cũng như “sắp 
đặt những chỗ ấy”, theo chương mục”, để nó “xứng đáng” 
với “vị trí” và cái tên VI DIỆU PHÁP trong TAM TẠNG 
Phật ngôn (Ti Pitaka), qua những nguyên tắc biên soạn. 


<>Trong chương I của quyền sách nây, tôi sẽ cô gắng làm 
cái công việc Ấy, tức là nêu ra xuất xứ, phân loại và thành 
lập các đề mục chính, dù cho việc làm nầy khá phức tạp, 
khó thực hiện một cách “hoàn hảo”. 


<>Rỗi trong chương II và chương VIII, tôi sẽ cố gắng nêu 
ra những “phần cốt lõi” của 7 bộ sách thuộc tạng VI Diệu 
Pháp (Abhidhamma pitaka), hay A-tỳ-đàm, phối hợp với 
sự khảo sát cần thận, và đồng thời nói lên các mối liên hệ 
sâu sắc. 

<>Tiếp theo, chương IX là chương sẽ đề cập đến “nội 
dung căn bản” của quyển THANH TỊNH ĐẠO 
(Visuddhimagga). -Vì nếu thiếu nội dung THANH TỊNH 
ĐẠO trong môn học này, thì chương trình giảng dạy A- 
tỳ-đàm sẽ không xem là hoàn tắt. 


6 


<>Sau cùng, xuyên qua chương X, tôi xin trình bày tầm 
quan trọng của “VI DIỆU PHÁP THÔNG KÊ TÂM 
THỨC” (Abhidhammasangaha), qua khía cạnh TRIẾT 
HỌC. Tôi cũng muốn thêm vào đây một chương quan 
trọng, là “tỷ giáo” hay “so sánh”, giữa V¡ Diệu Pháp chữ 
Palì (Abhidhamma Pàl)), và V¡? Diệu Pháp chữ Sansirif 
(Abhidharamakosha), Tàu âm là “Vi Diệu Câu-xá-luận” 
của Ngài Thế Thân (Vasubandhu). -Nhưng rất tiếc khuôn 
khổ của quyền II nầy không cho phép tôi làm cái việc 


z 
3?” Àè 


“phức tạp” ây, nên tôi đành gát lại. 








<>Một lần nữa, tôi xin cám ơn Giáo sư Dhammananda 
KOSAMBI, trong việc nêu lên những đề nghị xây dựng, 
trên cả 2 phương diện “nội dung” và “hình thức”, cho 
cuốn sách giáo khoa nầy. 
<>Tôi cũng không quên cảm ơn một vị huynh đệ. -Đó là 
Giáo sư M. Sangharatana, người đã tiếp tay rất nhiều 
trong giai đoạn chuẩn bị bản thảo, làm cho soạn phẩm 
sớm được ra mắt. Tôi chân thành ghi ơn hai vị ấy. 

Tỳ kheo J KASHYAP, 

Giảng Sư Pàii 
Đại học Bénarès, Ân-độ. 


Những sách tham khảo : 


-Cullavagga : Tiểu Phẩm (Ấn bản Tích Lan). 
-Alguttaranikàya : 7ăng chi bộ y2 HE 2»x2: } 
-Patthàna : Duyên hệ pháp tạo nghiệp (....... HỆ xee¿ ). 


-Sumangalavilàsinì : Phổ quang phúc (Ân bản Hevawitarane). 


-Pañcappakarana : Năm vận hành Am fl2x¿¿2 ). 
-Sammohavinodii : Phá sỉ mê bà fÌ[⁄s3/»4- } 
-Vibhanga : Phân tích đc «. z2, J 
-Atthasàlim : Cú giải Pháp Tụ [z2 +9xez=} 
-Kathàvatthu : Ngữ ông _ TH se ). 
-Samyuttanikàya : Tập pháp bộ “`... nf...... ). 
-Dhàtukathà : Chất ngữ be HỀ-syzss); 


-Puggalapaññatti : Nhân thị thuyết _ HỆ 2s¿ ). 
-Yamaka : Song đối Ta ai HẾ<:..:Ƒ. 
-Dhammasanganì : Pháp tụ (edited by Prof. Bapat). 
-Visuddhimagøa : Thanh tịnh đạo (edited by Prof. KosambI). 





Mục lục để người đọc tham khảo 


+ 


CHƯƠNG Ï (tr. 20) 
Liên quan VI DIỆU PHÁP và TẠNG KINH. 


<>Phân tập I 


§1.Quan điểm “chánh thống”, tr.20. §2.Kết tập Tam tạng lần thứ 
nhất (Pathama saägiti), tr.26. §3.Kết tập Tam tạng lần thứ hai 
(Dutiya saủgiti), tr.31. §4.Kết tập Tam tạng lần thứ ba (Tatiya 
salgìti), tr.32-33 §5.Sự hiển nhiên của những “bản kinh khác” 
(Aññapakarana) tìm thấy trong sách “Ngữ tông”, hay «Các dị 
biệp› (Kathàvatthu), tr.35. §6. Tính chánh thống của Vi diệu pháp 
(Abhidhamma), tr.4I. 


<>Phân tập II 
Từ tạng KINH đến tạng VI DIỆU. 


§7.Kỹ thuật phân tích (VibhaJJavàda), tr.43-44. §8.Sự phân tích 
sâu sắc và giảng giải trong Kinh (Sutta), tr.49. 


CHƯƠNG II (tr. 63) 
Bộ PHÁP TỤ (Dhammasanganì) 


<>Phân tập I : 
Màtikà (Chùm pháp) 
§1.Giới thiệu, tr.63. §2.Hai mươi hai “Chùm pháp 3 chỉ” (Tikà), 
tr. 64-65. §3.Một trăm “Chùm pháp 2 chi” (Dukà), tr.76. 
Phân tập II 
“Chùm pháp thiện 3 chỉ (Kusalattikà) A và B 
(A) “Ba chi danh pháp” (Cittuppàdakanda). 


§1.Giới thiệu, tr.98. §2.Thứ tự phân loại “Mẫu tâm thức” (citta), 
tr.98-99. §3.Như thế nào là “Mẫu tâm thức” (citta), tr.104. 
§4.Tâm sở (cetasika) của “Mẫu tâm thức thứ nhất”, tr.106. 
§5.Tâm sở (cetasika) của “Mẫu tâm thức thiện dục giới”, tr.113. 
§6.Tâm sở (cetasika) của “Mẫu tâm đại hạnh” (mahaggatacitta), 
tr.114. §7.Tâm sở (cetasika) của “Mẫu tâm thức siêu thế, tr.115- 
116. §§.Tâm sở của “Mẫu tâm thức bất thiện” (akusalacrtta), 
tr.116-117. §9.Tâm sở (cetasika) của những “Mẫu tâm bắt thiện” 
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còn lại, tr.119-120. §10.Tâm sở (cetasika) của những “Mẫu tâm 
quả” (vipàkacttta), tr.122-1I23. §1I.Tâm sở (cetasika) của 
“những Mẫu tâm duy tác” (kiriyacitta), tr.125. §12.Tâm sở “tùy 
tiện” (Yevảpanaka cetasika), tr.I27. §13.Tâm sở với giảng giải 
(cetaska), trl2§. §I4“Khuôn loại và “phân trình” 
(Kotthàsavàrato Sañgahavàra), tr.129 § 15.““Tiêu chuẩn” của tánh 
không (Suññatavàra), tr. I3 l. 


<>Phân tập II 
(B) “Ba chỉ gốc” của Sắc pháp (rùpakanda). 


§1.GIới thiệu, tr.133. §2.Những đặc tính chung (lakkhana), 
tr.134. §3.Phối hợp những cặp “đầu đề song đối”, tr.135. 
§4.Phân phối qua nhiều đầu đề hơn, tr.145. 


Phân tập IV 
Nhóm “Đề Tách Rời” (Nikkhepa kanda). 
§1.Vào đề, tr.149. §2.Một số “Nhóm kiêu mẫu”, tr.15 l. 
<>Phân tập V 
Nhóm “Toát Yếu”. 


§1. Vào đề, tr.155. 


CHƯƠNG III (tr. 158) 


Việc xếp loại (Vibhaga pakarana) 


§1.Vào đề, tr.15§. §2.Mười tám chương, tr.159. §3.“Ba phân bộ” 
(vibhanga) tr.L61. 


<>Phân tập I 
*Nói về “UÂN” (Khandha vibhaäga). 


§4.Phần kinh văn, phân giải về kinh (suttanta bhảjanìya), tr.162. 
§5.VI Diệu Pháp chia chẻ (abhidhamma bhàjanìya), tr.ló68. 
§6.Suy đạt vấn (Pañha pucchaka), tr. 75. 


<>Phân tập II 
*Nói về “Phân tích XỨ” (Àyatana vibhanga). 
(A) 
§7.Phân loại theo Kinh, tr.177-178. 
(B) 
§8.Phân loại theo Vi Diệu Pháp, tr. 178. 
(C) 
§9.Phần Suy Đạt Vấn, tr.180. 


<>Phân tập II 
*Nói về “Phân tích GIỚI” (Dhàtu vibhanga). 
(A) 
§10.Chia chẻ theo Kinh, tr.I 83. 
(B) 
§11.Chia chẻ theo VI Diệu Pháp, tr. 1§4. 
(C) 
§12.Suy Đạt Vấn. tr.194. 


<>Phân tập IV 
*Nói về CHÂN LÝ hay “PHÁP ĐỀ” (Sacca vibhanga). 
(A) 
§13.Chia chẻ theo tạng Kinh, tr. 195. 
(B) 
§14.Chia chẻ theo VI Diệu Pháp, tr. 195-196. 
(C) 
§15.Sy Đạt Vấn. tr.198. 


<>Phân tập V 
*Nói về THIÊN. 
§16.Chia chẻ theo Kinh, tr.200-201. 
§17.Chia chẻ theo Vị Diệu Pháp, tr.201. 
§18.Swy Đạt Vấn. tr.202. 


<>Phân tập VI 
*Nói về “PHÁP TÂM ĐIÊM” (Cốt lõi). 
§19.Giới thiệu, tr.205. §20.Cõi DỤC có bao nhiêu “Tố giới” 
(Kàmadhàtu), tr.207. §21.Sắc (Rùpadhàtu) có bao nhiêu pháp, 
tr.209. §22. Vô Sắc có bao nhiêu “Giới tố” (Rùpadhàtu), tr.211. 
§23.Siêu thế có bao nhiêu pháp VÔ HÀNH, tr.211-213. §24.Kết 
hợp Dục Giới có bao nhiêu Pháp, tr.213. §25.Bao nhiêu pháp tố, 
phát khởi lúc tái sinh vào Dục Giới, tr.221. 


CHƯƠNG IV (tr. 239) 
Sách “CHẤT NGỮ” hay “Giới Thuyết”. 


§1.Vào đề, tr239 §2.Thống kê hỏi đáp (Saủgahàsaigaho), 
tr241. §3.Sắp đặt những pháp chưa sắp đặt (Saủgahàtena 
asaigahànam), tr249. §4Thống kê do không thống kê 
(Asalgahàtena sañgahàtam), tr.251. §5.Thống kê do thống kê 
(Sangahàtena sañgahàtam), tr.252. §6.Không thống kê do không 
thống kê (Asangahàtena asaủgahàtam) tr.253. §7.Kết hợp và 
không kết hợp (Sampayoga vippayoga), tr.254. §§. Đi chung mà 
không kết hợp (Sampayuttena vippayuttam), tr.256. §9.Không 
kết hợp mà đi chung (Vippayuttena sampayuttam), tr.257. 
§10.Kết hợp qua cách đi chung (Sampayuttena sampayuttam), 
tr.258§. §II.Tách rời bằng cách tách rời (Vippayuttena 
vippayuttam), tr.259. §12.Hợp ly bằng cách không thống kê 
(Sañgahìtena sampayuttam vippayuttam), tr.260. §13.Thống kê 
với kết hợp và không thống kê (Sampayuttena saủgahìtam 
asañgahitam), tr.262. §14.Không thống kê, kết hợp và tách rời 
(Asangahitena sampayuttam vippayuttam), tr.263. §15.Kê khai 
và vô thống kê một cách không phối hợp (Vippayuttena 
sagahìtam asangahitam), tr.265. 


CHƯƠNG V (tr. 261) 


Sách “Nhân Chế Định” hay “Nhân Thị Thuyết” (Puggala 
Paññatti Pakarana). 


§1.Vào đề, tr.267. 


CHUƠNG VI (tr. 275) 
Sách “Ngữ Tông” hay “Các Dị Biệf” (Kathàvatthu). 


CHƯƠNG VII (tr. 286) 

Bộ Song Đối (Yamaka pakarana). 
§1.Vào đề, tr.286. Và các “Phân tập” (sections). 
Phân tập I 
Pháp song đối nói về “UÂN” (Khandha), gồm : 


§2.Tuyên Ngôn Chất Vấn (Uddesa vàra), tr.289. §3.Trình bảy 
theo KHÁI NIỆM (Paññatti vàra), tr.290. §4.Tiêu chuẩn phát 
sinh (Uppàda vàra), tr.301. §5.Trình bày vào DIỆT ĐÉ, trường 
hợp triệt tiêu (Nirodha vàra), tr.305. §6.Sự phát sinh của DIỆT 
ĐỀ (Uppàda nirodha), tr.308. §7.Nói về Tuệ Thấu Đáo Chân 
Để, hay Tiêu chuẩn “Thông Thần” (Pariññä vàra), tr.310. 


CHƯƠNG VIII (tr. 311) 
Trình bày về DUYÊN HẸ. 


§1.Vào đề, tr.311. §2.Cac nét chính, tr.313. §3. Lược Diễn Quan 
hệ, hay “Duyên Hệ Nghĩa tích” (Paccaya Niddesa), tr.3 19. 


CHƯƠNG IX (tr. 336) 
THANH TỊNH ĐẠO : VISUDDHIMAGGA. 


§1.Giới thiệu, tr.336. §2. Mục tiêu của bộ sách “Thanh Tịnh 
Đạo”, tr.337. 


-Với các phân tập : 
Phân tập I: THANH TỊNH GIỚI (Sìlavisuddhi). 


§3.GIỚI (sìla) là gì, tr.341. §4. ‹Nội dung của giới», tr.341-342. 
§5.Bốn loại giới chính, tr.342. §6.Tương quan giữa bốn loại giới, 
tr.346. §7.Hạnh “đầu đà” (Dhutanga), tr.347. 


Phân tập II : THANH TỊNH TÂM (Samàdhi bhàvanà). 


§8.Thiền định là gì, tr.348. §9.Bốn bậc thiền, tr.349. §10. Thiền 
chỉ (Samàdhi) và Minh sát (Vipassanà) là gì, tr.351. §11.Thiền 
định viên mãn như thế nảo, tr.351. §12.Lời khuyên về «thiền 
pháp» và các giai đoạn hành thiền...v...v...., tr.354. 


Phân tập III: THANH TỊNH TUỆ (Paññà bhàvanà). 


§13.NỘI MINH hay TUỆ TRI (Paññà) là gì, tr.372. §14.Các 
trình độ của TRÍ THỨC, tr.358. §15.Các đặc điểm của TUỆ 
TRL, tr.374. §16. Phát triển TUỆ TRI như thế nào, tr.374. 
§17.Xem các chương từ XIV đến XVII, tr.377. §1§.Xem các 
chương từ XVIII đến XXII, tr384. §19.Thanh tịnh ĐẠO, 
chương XXII, “Những tuyệt chiêu của Tuệ Thiền” 
(Paññabhàvanànisaññà), tr.390. 


CHƯƠNG X (tr. 391) 


<>Vị trí của «VI DIỆU PHÁP THÔNG KÊ TÂM THỨC›, 
trong môn học học VI Diệu Tạng. 


§I.Pháp Tụ (Abhidhammasaiganì) và những khó khăn, khi 
nghiên cứu nó, tr.391. 


§2.Giải quyết những khó khăn ấy, tr.393. 


§3.Chỗ đứng của «Vi Diệu Pháp Thống Kê Tâm Thức» 
(Abhidhammasangaha), tr.395. 


PHỤ LỤC 


Những từ ngữ chuyên biệt. 





Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 





Trụ đá A-dục kỷ kỷ niệm MỘT trong những nơi 
Đức Phật Chuyên Pháp Luân. 


Chương I 
Liên quan VI DIỆU PHÁP và TẠNG KINH. 


Phân tập I 


^ 


Thời gian “thành lập” Vĩ Diệu Pháp. 


§1.Quan điểm truyền thông. 


<>Theo “quan điểm truyền thống chung chung” về Phật giáo, thì 
7 bộ kinh trong VI Diệu Tạng (Abhidhamma PItaka), với các tên 
là 1/Pháp Tụ (Dhammasanganì), 2/Phân tích (Vibhanga), 3/Chất 
ngữ hay “Giới thuyết” (Dhàtukathà) 4/Nhân chế định 
(Puggalapaññattl), 5/Neữ tông hay “Các đị biệf” (Kathàvatthu), 
6/Song đối (Yamaka), và 7Duyên hệ hay “Trợ pháp tạo nghiệp” 
(Patthàna) là.....7 phần giáo lý được Đức Phật thuyết ra, đề tiếp 
độ các hàng chư thiên ở cung trời Đạo lợi (Tàvatimsadeva), mà 
“thính giả chính” là “Linh thân” của “Phật mẫu Màyà Dev”, 
người đã sinh ra “Bồ-tát Sĩ-đạt-ta” (=là Phật), rồi từ trần vào 
ngày thứ 7, sau khi lâm bồn. 
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Tuy nhiên, chúng ta “không tìm thấy” một chỗ duy nhất nào 
trong Kinh điển, trực tiếp kế câu chuyện nói rằng, Đức Phật đã 





lên cung trời “Đạo Lợi” (Tàvatimsa), và thuyết loại “Pháp rất Vi 
Diệu” ấy, đề độ thiên chúng, mà “sự thấu hiểu” cần đến một “trí 
tuệ đặc biệt” xuất sắc hơn “tri thức bình thường”, dùng đề nghe 
tạng Kinh (Sutta pitaka). 


-Ngha là, nguốn góc Vì Diệu Pháp vốn năm rải rác nhiêu chỗ ! 


Nhưng “Sách Chú Giải” (Atthakathà) lại ghi rõ : Søw khi biểu 
diễn thân thông song đối (Yamaka patihàriya)*, Đức Phật đã lên 
cung trời Đạo lợi (Tàvatimsa) lân thứ nhất, để thuyết Pháp 
(Abhidhamma) ròng rã 3 tháng (tính theo thế gian), cho thiên 
chúng nghe và tế độ “Linh Thân Phật mẫu ”. 


-Và mỗi ngày Phật vẫn “xuất hiện khát thực” ở thế gian, để duy 
trì sự sống sinh hóa bình thường của thân thể con người, đồng 
thời Ngài cũng “truyền lại? một số “Vi Diệu Pháp Tự” 
(Dhammasaiganì) cho Đại đệ tử Xá-/ợï-phất (Sarìputta), người 
có “trí tuệ hạng nhất” nghe, tại kinh đô Xá-vệ. (Sảvatthì). -Rồi 
Xá-lợi-phất tiếp theo thuyết lại cho 500 vị khác... v...V... 
-Đó có lẽ là “sự khởi đầu có điển có nhất” của Vi Diệu Tạng 
(Abhidhamma pi{aka) trong giáo pháp đạo Phật. 

Chú thích : 
*“THÂN THÔNG SONG ĐI” nói trên ám chỉ câu chuyện “k”¿ 
ấy Đức Phật phóng hỏa tỉnh và thủy tỉnh rất hùng hậu, giao thoa 
nhau, từ 2 lông mày bên mặt và bên trải của Ngài, nhưng thủy 
tỉnh (nước) và hỏa tỉnh (lửa) không xung khắc.....”. 


2] 


-Dĩ nhiên “£hần thông song đối” (Yamaka patihàriya) trong kinh 
điển Phật giáo cũng là 1 loại “thần thoại” (tuy rất hiếm), như bao 
nhiêu thần thoại của các tôn giáo khác. -Nhưng “thần thoại” 
trong đạo Phật, thật ra vẫn được giải nghĩa một cách triết học và 
hợp lý. -Không bắt buộc tín đồ phải tin ! (Lời dịch giả). 


Theo sách “Nidàna kathà” tạm dịch là “Nguyên thuyết” hay 
“Nguồn gốc giáo lý”, thuộc “Chú giải bộ pháp tụ” 
(Dhammasanganì), tên là “Atthasàlinì”, thì trong quyền thứ nhất 
của Vĩ diệu tạng (Abhidhamma pitaka), chúng ta còn đọc thấy : 


“Đức Như Lai ngôi trên “Pandukambala"(Hông Tọa), tại gốc 
cây qui “Pàricchattaka ”(San-hô ngọc thọ), đối diện với “Linh 
Thân Phật mẫu”, vị thính giả cao quí nhất trong đại hội, giữa 
thiên chúng đến từ 10.000 thể giới tỉnh hệ cõi Đạo-lợi 
(Tavatimsavà), và Ngài nói Pháp, từ đê tài chính nây sang để tài 
phụ khác, xuyên qua hàng trăm, hàng ngàn, rồi hàng trăm ngàn 
chỉ tiết thâm giải, không ngừng nghỉ, suốt 3 tháng, với tốc độ 
truyền tâm Pháp siêu việt như thác đồ, hay như nước tuông ra từ 
Tịnh Bình chúc miệng xuống đất... `. 


-Nhưng làm sao Đức Phật lại có thể duy trì đinh dưỡng sinh hóa 
thân thể con người, để có thể làm việc liên tục, không ăn uống 
suốt 3 tháng, thì...sách ấy chép : 


“Đến giờ khát thực, Đức Như Lai (Tathàgata) hóa thành Thiên 
Phật tiếp tục thuyết pháp. Còn thân người thì Ngài dùng thân 
thông hiện xuống trần gian, đắp y mang bát, tự tại đi kinh hành, 
và thanh tịnh nhận thực phẩm của những kẻ thiện tâm, để duy trì 
nhục thể. -Sau đó, thân người sinh hóa của Phật tiễn đến hồ 
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“Anofatta” (Vô ngại) dùng bữa. -Bình bát của Phật là bảo vát 
do Tứ Đại Thiên Vương đã cúng dường thuở trước. Bình bát làm 
bằng Ngọc màu xanh. -Tiếp theo, Phật đến “rừng trầm” an 
nghĩ. -Đại đệ tử Xá-lợi-phất (Sàriputta), người thay mặt Phật 
thống lĩnh, chăm sóc tăng đoàn, liên đến thăm hỏi bốn sư và 
ngồi một bên. -Phật bèn gọi Xá-lợi-phất theo Ngài lại gần bến 
nước, để thuyết cho ông những giáo lý sâu xa. -Ngài đứng cạnh 
bờ hỗ, một tay chỉ vùng nước rộng, một tay buông thỏng, và nói 
Pháp đến đại đệ tử, cả trăm điễu thâm mật có hệ thống, rành 
mạch...., gọi là VI DIỆU PHÁP”. 

-Sau đó, Phật khuyên Xá-lợi-phất (Sàriputta) hãy thuật lại Phật 
ngôn cho các đồng đạo khác, hay học trò nghe, một cách đầy đu. 
Số lượng tỳ kheo theo học Vì diệu pháp lên đến 500 vị. -Cứ thể, 
Xá-lợi-phất và các trưởng lão tuân tự “hình thành” toàn bộ Vi 
Diệu Pháp (Abhidhamma), mà không làm sai lệch ÿ nghĩa. 

-Các bậc tôn túc ấy còn xử dụng sự thông mình của mình để sắp 
xếp Pháp Bảo Thâm Sâu một cách có hệ thông cho người phàm 
trong tương lai dễ truyền dạy và dễ học ”. 

Phần cuối cuốn sách (Nidàna kathả), chúng ta còn thấy những 
câu hỏi đáp, chứng tỏ khả năng “VI Diệu Pháp trong Phật giáo 
được thành lập có nguồn gốc học thuyết”, như sau : 

1-Từ kinh văn nào Vi diệu Pháp bắt nguồn ? 

2-Nó trở thành “chín mùi” ở đầu 2? 

3-ĐỊa phương nào Vị diệu Pháp được minh giải 2 


4-Thời gian Vi diệu pháp thành hình là bao nhiêu 2 
23 


5-Người thông bác Vị diệu pháp là ai ? 
6-Nơi nào Vi diệu pháp được thuyết dạy ? 
7-Nơi nào VỊ diệu pháp được chiêm nghiệm ? 
S-A1 được xem là môn sinh của VỊ diệu pháp 2? 
9-Biết Vi Diệu Pháp có lợi ích gì ? 
10-V1 diệu pháp hữu dụng cho a1 ? 
11-V1 diệu pháp được dạy với mục đích gì ? 
12-Vi diệu pháp được hạng người nào chấp nhận ? 
13-Đối tượng đang cần học Vĩ diệu pháp là thành phần nào ? 
14-Ai đã bắt đầu học Vi diệu pháp ? 
15-Hạng người nào thuộc lòng VI diệu pháp ? 
16-Vi diệu pháp là giáo lý của aI ? 
17-Ai là bậc truyền thừa Vi diệu pháp ? 
*Phân trả lời là : 
I-VIì diệu pháp bắt nguồn từ lòng tin (Saddhà) và chân thành 
hướng đên Bậc giác ngộ. 


2-Nó trở thành «chín mùi» trong 550 Túc Sinh Truyện. [Hay 
«Chuyện tiền thân Bồ-tát» : Jàtakas]. 


3-Vi điệu pháp được thông suốt tại gốc cây Bồ-đề. [Hay cây 
«Giác ngộ» : Bodhirukkha). 
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4-Thời điểm đánh dấu Vi diệu pháp là ngày trăng tròn tháng Tư 
Âm lịch. (Ấn độ gọi là tháng Vesakh). 


5-Pháp chủ VI diệu pháp là Đức Phật (Buddha). 


6-Phật quán triệt Vi diệu pháp tại Bồ-đề đạo tràng 
(Bodhiyamnle). 


7-Vi diệu pháp được chiêm nghiệm suốt 7 ngày ở ngôi nhà thanh 
tịnh ngọc thạch. 


8-VỊ diệu pháp được chiêm nghiệm bối Đức Toàn Tri Diệu giác 
(Sammàsambuddha). 


9-Nơi Phật thuyết Vi diệu pháp là cõi trời Đạo-lợi 
(Tàvatimsadeva). 


10-Vi diệu pháp hữu ích cho chư thiên (devas) và nhân loại. 


II-Vi diệu pháp giải thoát chúng sanh khỏi 4 thứ tràn ngập 
(Oghas), hay đắm chìm. 


12-Vi diệu pháp được chư thiên hân hoan đón nhận. 


13-Hai đối tượng đang cần Vi điệu pháp là các «bậc hữu học». 
và hạng người phàm phu lành mạnh (Kalyàna - PuthuJJjhanas). 


14-Hàng phạm hạnh hết vô minh là bậc đã «học xong» Vi diệu 
pháp (Arahatta). -Còn gọi là (Thánh Vô học» (Asekkhà). 


15-Bậc sống trong Vi diệu pháp nhờ thuộc lòng pháp ấy. 
16-VI diệu pháp là lời dạy của của Phật và của Chư Thánh A-la- 
hán có «7ông tuệ Ba-la-máø› (Buddha, Arahatta). 
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17-Truyền thừa Vi diệu pháp là những bậc thanh tịnh, không 
làm gián đoạn Phật ngôn. 


<>Chư Thánh bảo tồn Vi diệu pháp cho đến lần Kết Tập Kinh 
Điển lần thứ ba (Tatiya Sangìti), gồm nòng cốt là các Ngải 
Sàariputta, Bhaddaji Sobhia, Pùdjàdl, Piyapdla  Piữyadassi, 
Kasiyaputta sSigeara Sandeha, MlogealipuHa, VisudaHa, 
Dhammiya, Dàsaka, Sonaka, Revafa... và những vị khác. 


<>Tiếp theo, Vi diệu pháp được truyền thừa, xuyên qua nhiều 
thế hệ, từ bồn sư đến đệ tử của các tăng đoàn. -Nghĩa là tại nước 
Ẩn-độ, Vi diệu pháp (Abhidhamma) đã được duy trì bằng «khẩu 
khẩu tương truyêm», từ thầy đến trò xuyên qua giòng thời gian, 
không gián đoạn. 


<>Sau đó Vi diệu pháp được phô biến qua đảo Tích Lan (Sri 
Lañka), trở thành ‹jháp? chánh tông », do các Ngài Mahinda, 
Iddhiva, Uttiya, Bhaddanàma, và Sambala. -Những Sa-môn 
thông thái nầy, đã đem Vi diệu pháp (Abhidhamma) từ Ẩn-độ ra 
quốc đảo, rồi duy trì cho đến ngày nay, y như ở Ẩn-độ vậy. 


§2. Kết tập tam tạng lần I (Pathama saigiti). 


Kinh «Pañcasatikà khandhaka» (tạm dịch là «Pháp năm phẩm) 
trong «Cullavagga» (Tiêu phẩm), thuộc quyên thứ II Tạng Luật 
(Vinaya pitaka), đã cung cấp cho chúng ta một «tham 
chiếu ngắn» về «Kết Tập Tam Tạng lân thứ hb›, ở Vương Xá 
thành (RàJagaha), chỉ có «21 ngày sau khi Phật nhập diệp›. 

-Đây là «giáo điểm xưa nhất và đương nhiên là đáng tin cậy 
nhất, liên quan đến tiến trình truyền thừa cũng như lưu hành 
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giáo lý của đức Phật. -Thánh tăng Đại Ca-diếp (Mahà Kassapa), 
vị đứng đầu toàn thể tăng đoàn, đã tuyên bố : 


«Nây chư huynh đệ, hiện tại chúng ta phải tuyên đọc Pháp 
(dhamma) và Luật (vinaya) của Tăng đoàn. Vì chúng ta chứng 
kiến tình trạng «vô pháp» (adhamma), và tình trạng «vô luật» 
(avinaya) đang lây lan, có thể trở thành ưu thế, rồi che mờ 
«Pháp» (dhamma), và «Luật» (vinaya) của Thể Tôn lưu lại»*. 


*q4Handa mayamn àvuso đhammañca vinayañca sangayàma. 
Pure adhammo dipnpafi, dhammo pafibahìydfi, avinayo đippafti 
vinayo pafibahìyafi». 


<=Năm trăm Đại Trưởng Lão Thánh Nhân A-la-hán (Mahà 
Arahantà), đã cùng nhau đại hội tại Vương xá thành (RàJagaha), 
và cuộc kết tập kinh điển lần thứ I bắt đầu, dưới sự chủ tọa của 
Đại Ca-diếp (Mahà Kassapa). -Sa-môn -bà-J¡ (Samana Upàli) 
được «chất vẫn» để tuyên tụng Zøng luật (vinaya), cũng như Sa- 
môn 4-wøan-đa (Samana Ananda) được yêu cầu để tuyên tụng 
kinh văn pháp bảo (dhamma), mà cả hai không bỏ sót bất cứ 
một điều nảo, dù cho là ‹đf gan trọng» nhất. 


<>Từ ngữ Pali «ÄÀHAMMA» (thường được dịch là «Pháp») ám 
chỉ chung cho các «kinh văn» (Sutta). Nhưng trong «Chú Giản 
(Atthakathà) lại nói răng 4-nan-đa (Ìnanda) cũng «thuyết mình 
Phật ngôn), về sau làm thành 7 bộ sách, thuộc tạng V¡ diệu 
pháp (Abhidhammà pitaka). -Chăắng hạng như đoạn «Nidảna- 
kathà» (=Hợp giải), trong «Sumaủgalavilàsin» (Chiếu sáng 
hạnh phúc) có nói : 


«TafO anqnfaram - 
57 


Dhammasanganì Vibhangañca, 
Kathàvatthuñca Puggalam, 
Dhàtu - Yamaka - Paffthànam, 
Abhidhammad Tỉ vuccafÌ 'tỉ. 


Evam samwvammtam sukhumañànayocaram tfant1m sangayiva 
Idam abhidhammapifakam nàm †1ỉ vafvà pañca arahanfasatani 
sajjhàyamakamsu2. (P. l L). 


-Đoạn văn Pàlì (hay Phạn ngữ) trên đây hiển nhiên chứng minh 
rằng «Vi diệu pháp (Abhidhamma) đã đến từ tạng Kinh» 
(Suttanta pitaka). -Chúng tôi mạn phép chép nguyên văn để sinh 





viên tự dịch ra tiếng của mình, hầu ôn lại chữ Pàlì. 

<>Tuy nhiên, trong phần «diễn tả» và «thành lập tạng Kinh» 
(Suttapitaka) của sách C7 G7ả¡ (Atthakathà), chúng ta cũng tìm 
thấy một số «phân kỳ» (=khác biệt), do những «cái nhìn chung» 
của nhiều nhóm học Phật khác nhau. 

-Từ đó, sự «cố chấp» trở thảnh «nghiêm trọng» trong việc 
nghiên cứu Tam tạng kinh điển (Tipitaka). 

<S=Còn trong đoạn «Hợp Giả» (Nidàna-kathà) của sách 
«Atthasàlnm», hay Cú thích của Bộ V¡ Diệu Pháp Tụ 
(Abhidhammasanganì), thì chúng ta thấy : 

«Đại Ca-diếp (Mahà Kassapa) hỏi A-nan-äa (Ànanda) rằng 
«Kinh ngôn có 4 tập hợp, vậy tập hợp nào sẽ được tuyên tụng 
trước tiên ?»)* 
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*Pàl] văn : 


*«-Suftanta piake cafasso sangiiyo tàsu pathamam kafaram 
sangtrin 1¡ 2» (P.10). 


-«Bôn tập hợp» có nghĩa là còn ‹/œnôï tập hợp» nữa... 


<>Và liên quan đến «đập hợp thứ năm» (=Pañcama Nikàya), thì 
«Cú giải» (Atthakathà) nói rằng «Có quan điểm khác biệt giữa 
sự tuyên tụng Trường bộ (Dìgha Nikàya) và Trung bộ (MaJJjhima 
Nikàya) rằng : 


-Trường bộ (Digha Nikàya) xác nhận: -«Jäføkz (Tiền thân 
truyện), -/Middesa (Nghĩa tích), -Pafisambhidàamagga (Vô Ngại 
giải), -Suffanipdfa (Văn tập), -Dhamưmapada (Pháp cú), -Udàng 
(Cảm hứng), -Wwufaka (Tự thuyết), -Vimànavaffhu (Thiên 
cung sự), -Pefavaffhu (Ngạ quỷ sự), -Theragathad (Tăng trưởng 
kệ), và -Therigàthà (Ni trưởng kệ), -tất cả được gọi là «7Tếu sưu 
tâp» (Khuddaka ganthà), tất cả cùng là «nền tảng» của tạng Vi 
Diệu Pháp (Abhidhamma piftaka). 


-Nhưng Trung bộ (Majjhima Nikàya) lại nói khác : «Các kinh ấy 
và Cariyà piƒaka (Hạnh tạng), 4ppàdàna (Thánh nhân ký), và 
Buddhavarnsa (Giác tông) cùng nằm trong tạng KINH (Sutta 
pItaka).<*>. 


<*>Pàlì văn : 


<*>«lato  param......Jàtakam....lhera-Therleàthà Ti, Imam 
tantim sangayivà 'Khuddaka ŒGantho` nàma, ayan fi ca vafvà 
abhidhamma-pljfakasmim yeva sangaham dropayimstfi 





Dìghabhànahà vadamti. Majjhinabhànakà pana Cariydpifaka- 
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Appadàna-Buddhavamsehi saddhim sabbampi tam 'Khuddhaka 
Gantham ` Suitanta-pifake pariydapanuanfi vadanmfi» (P.I TL). 


<>Lại nữa, cũng trong “M7đana-kathv” (Hợp Giản), có câu hỏi 
«Tiểu Bộ Kinh là gì ?». -Lời đáp là «Toàn thể LUẬT tạng, toàn 
thể VI DIỆU PHÁP tạng, và 15 cuốn sách, kế từ «Khuddhaka 
pàtha» (Tiểu tụng) đến những cuốn khác.....là «Tiểu Bộ kinh 
(Khuddaka Nikàya)». 

-Sự trả lời nầy có nghĩa là «-Ngoại trừ 4 tập hợp (nikàya). tất cả 
Phật ngôn còn lại là Tiêu Bộ Kinh» (*). 


(*) Pàli văn : 





(*)cKatamo khuddakanikayo ? -Sakalam  Vinaya-pitaham, 
Abhidhamma-pitakam, Khuddaha-pdfthadayo ca pubbe 
nidassita-pañcadasabheda, thapefvà caftàro nikàäyế avasesam 
Buddha-vacanan Ti». (P.18). 


<>Và trong «Atthasàlinì› (Chú giải Pháp tụ), chúng ta cũng có 
câu «-Theo điên tạng (pitaka), Vi diệu pháp tự nó thành lập mô 
tạng». -Nhưng trong «sự tập hợp» (Nikàya), «nó» được bao gồm 
trong «Tiểu Bộ» (Khuddaka Nikàya). (°) 

(°) Pàii văn : 
(°)«Ä4yam abhidhammo pitako Abhidhamma pifakam, nikàyato 
Khuddakanikhayo». (P.23). 


<Sự «phức hợp nguồn gốc» nầy, của Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma) và Tiêu Bộ Kinh (Khuddaka Nikàya), ám chỉ cái 
gì ? -Sách Atthasàlinì (Chú giải Pháp tụ), ngay phần mở đầu đã 


30 


nêu ra 2 «lý giải» cho chữ «4BHh›, trong danh từ kép «abji- 
dhamma», được hiệu như sau, rằng : 


«Afireka visesaf†hadipako hỉ ettha abhisaddo». 
-«Abhi» tức là «@uyệt vời», «#hù thăng», hay «đặc biệp›. 


-Giáo sư Kosambì gọi «nhận thức thứ nhất trong trường hợp 
nầy, là ‹@ính tuyệt vời› của chữ «14bhidhamma», khác hơn là «ý 
nghĩa PHÁP thông thường» (dhamma), được tìm thấy trong «4 
tập hợp», gọi là 7rzưởng bộ (Dìgha nikàya), 7rzung bộ (Majihima 
nikàya), 7ấp bộ (Samyutta nikàya), và C77 pháp bộ (Anguttara 
nikàya), vốn xưa nay đã được xem như đóng vai «Kinh điển căn 
bản của Phật giáo». 


-Tức là «4bhi-dhamma» phản ảnh «pháp cốt lõi», tuy nằm rời 
rạc, nhưng sâu sắc, và ân mật trong các giáo lý mệnh danh là 
«linh tỉnh vỉ diệm (Pakinnaka) thuộc «Tiểu bộ» (Khuddaka 
nikàya) hay tập hợp thứ năm của Phật ngôn. 


-«Abhi-dhamma» quả thật là giáo lý lập thành «7t Học A tỳ 
đảm», hay tạm dịch ra tiếng Việt là «W¡ Diệu Phật Pháp». 
§3. Kết tập tam tạng lần II (Dutiya sañgiti). 

<>Kết tập tam tạng lần thứ II xảy ra ở Tỳ-xá-ly (Vesảl), cách 
lần thứ nhất khoảng 100 năm, sau ngày Phật tịch diệt (Mahà 
Parnibbàna). Mục đích là để «Nhắc lại Phật ngôn» 
(Buddhasàsana), và «kiểm thảo hạnh kiểm» của một số tỳ-khưu 
(bhikkhu) hay tỳ-khưu-ni (bhikkhùni) không nghiêm túc, cố ý 
«biện bác cho 10 vi phạm luật cất giữ vật dụng hằng ngày». 
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Lời thêm của dịch giả : 
«10 điểu vỉ phạm nói trên chỉ liên quan đên sự lưu trứ qua một 
đêm, hay qua nhiễu ngày, những thứ như cơm, cháo, sữa, mật 
ong, muôi, đường, tiên bạc...V...V...CAa HỘI SỐ fH SĨ HUÔN CÓ 
thực phẩm dự trử›. 


Nhưng Đức Phật đã dạy : 


-T) khưu nào không có lý do chánh đáng, nhự bị suy dinh 
dưỡng, ốm yếu bệnh hoạn không thể ăn uống bình thường được, 
mà cất giữa những vật trên thì phạm giới «ưng xả đổi trị», phải 
mau mau cung xưng, rồi sám hồi xả bỏ (tặng cho tín đô) những 
thứ ấy, thì hạnh kiểm sẽ thanh tịnh trở lại. 


(-Phần nầy không có trong nguyên bản tiếng Anh của cố Soạn 
giả, là Đại lão Hòa thượng J KASHYAP). 


<>Kết tập tam tạng lần thứ II có 700 Sa-môn Trưởng lão 
(Samana) tham dự, và được mệnh danh bằng tiếng Pàli, là 
«Sapfa safikà», hay «Đai hội của 700 vị Tôn túc đệ tử Phật› 
(Thera). -«Văn bản tuyên tụng» của cuộc kết tập ấy tìm thấy 
trong «7iểu Phẩm» (Cullavagga) thuộc Tạng Luật (Vinaya 
ptItaka), gọi là «Sa?/a Safika Khandhaka». (Chương tuyên ngôn 
của 700 trưởng lão). 


<>Cuộc kết tập tam tạng lần thứ II nầy không đề cập đến tạng 
KINH (Sutta pitaka), hay tạng VI Diệu pháp (Abhidhamma 
pittaka). -Có lẽ bỡi vì chẳng có điều chi liên quan đến «2 Tạng» 





Ấy, đáng cho là quan trọng, để đem ra đại hội tuyên tụng trở lại. 


§4. Kết tập tam tạng lần III (Tatiya sangiti). 
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<>Kết tập tam tạng lần thứ III được thực hiện ở P/ali2ufta 
(Hoa thị thành), với sự bảo trợ của Hoàng đế Asoka (A-dục), và 
dưới sự chủ tọa của Ngài Moggali Pufta Tïssa. -Thánh tăng nầy 
về sau được đồng thanh công nhận là «soạn giả» của cuốn 
«Kathàvatthu» (Bộ ngữ tông), sách thứ năm của tạng vi diệu 
pháp (Abhidhamma pitaka). 


<>Quyềên thứ năm nây (=Ayam pañca pakarana) có đoạn nói : 


«Vì vua A-dục và thân dân quá sùng bái đạo Phật, mà nhiễu «t} 

kheo» ( hay tỳ kheo nì), nhiễu «giảng sư», và nhiều «tu sĩ», vốn 
xuất xứ từ những tín ngưỡng khác đang có mặt khá đông trong 
Tăng đoàn Phát giáo. -Hình thức «lá y vàng» và danh xưng «Sa 
môn giải thoát) đã bị họ lạm dụng. -Sự đắp y mang bát lên 
mình là chỉ để vụ lợi. -Với bộ mặt là những «f} khưu trong đạo 
Phật», nhưng họ vẫn còn tà kiến, Củng tế «thân lửa», «thẳn mặt 
trời) hay thờ phượng những «linh vật» tương tự khác..... ). 


<>Hoàng đế A-dục (Asoka), sau khi đã «có găng ổn định tăng 
đoàn», để «đái lập nề nếp» cho đạo Phật, nhưng không đạt ý 
muốn. Cuối cùng hoàng đế đã triệu tập đại hội «7„yên Tụng 
Phật giáo chánh thống lần thứ IIb› (Tatiya Sangiti). 


-Từ đó, quyền sách «Ngữ Tông» (Kathàvatthu) được chính thực 
công nhận là «nội phần hiện thâm» của Phật ngôn, và thuộc tạng 
Vi diệu pháp. -Xuyên qua nội dung cuốn kinh này, Ngài 
Mogsali Putta T1ssa, đã chỉ nêu ra những giáo pháp không phải 
do Đức Phật Thích Mâu Ni thuyết ra, nhưng «vai trò chính» của 
nó là «thanh lọc và hộ trò» PHẬT giáo. 


33 


-Mời xem «Pañcapakarana», soạn phẩm thứ năm, tạm dịch là 
«Bộ NGỮ TÔNG›. (Tr..33/4). 


<Cuốn sách nầy có khổ dảy như Trường bộ kinh 
(Dìghanikàya), và từ đầu đến cuối, nó được viết dưới dạng «đối 
đáp». Và «ứính biện luận» trong đó dựa trên nền tảng hạnh kiểm 
thực tế một cách hợp lý, giống như cuốn «ƒwa Mi-lan-đà hỏi 





đạo, và T)-kheo Na-tiên đáp» vậy. (Milihdapañhà). 


<>Nghĩa là, trong mọi trường hợp, chúng ta thấy Triết học Phật 
giáo có thể nằm trong các Nikàyà của tạng Kinh (Suttapittaka), 
hay nằm trong tạng Vi diệu Pháp (Abhidhammapiraka). Và rất 
thường chúng ta cũng thấy, các «triết lý giải khô» đã được gián 
tiếp giải thích trong tạng Kinh (Suttapitaka). 


-Điều nầy chứng minh một cách không nghi ngờ rằng «7qng Vi 
diệu pháp đã được chính thức thành hình trong thời gian Kết 
Tập Tam Tạng Lân thứ II Và cho đến nay, Vỉ diệu pháp vẫn 
lưu truyền như thô». 


<>Nhưng «những tranh luận» về «nguồn gốc» của Vi diệu tạng 
(Abhidhammapttaka) trong Phật giáo cũng xảy ra không ít. Và 
đa số chăng đưa ra những kinh văn của «pakarana» (tập tài liệu 
tham chiếu). -Vậy chúng ta thử trích một ít kinh văn Pàli trong 
Abhidhamma, để «minh chứng» nó một cách «nguyên do học», 
với mục đích chỉ rõ giáo lý «Vi Diệu Pháp» (Abhidhamma) đã 
phát triển từ thời xưa và bây giờ như thế nào. 


Lời thêm của dịch giả : 
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«Hoa thị thành», nơi kết tập tam tạng lần thứ III (Tatiya 
Saigiti), ngày nay là thành phố Patna, thủ phủ của tiểu bang 
Bihar, Ẩn-độ. 


§5. Sự hiển nhiên của các «bản kinh khác» : 
(Parapakarana) 


-TIrong «Sách Ngữ Tông» (Kathàvatthu). 


<>Nếu quan tâm đến “iến trình lịch sử” của Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma), chúng ta bắt buộc phải đọc lại những kinh văn 
trong “Bộ Ngữ Tông” (Kathàvatthu) một cách đặc biệt, để chúng 
ta có thể vô tư phân biệt các điểm khác nhau, giữa “Kinh Tạng” 
(Suttaprtaka) và “Vi Diệu Tạng” (Abhidhammapttaka). 


-Từ đó chúng ta sẽ không bị vướng vào ảnh hưởng của những 
tranh luận đầy tính cách chủ quan. 


xkskk 


<>Dưới đây là các BẢNG ĐÓỎI CHIẾU những “ểên kinh được 
trích” cho chúng ta thấy một ít “mẫu văn” trong “Bộ Ngữ Tông” 
(Kathàvatthu), và trong Vi Diệu Pháp, liên quan đến các tiến 
trình “hành hình Vĩ diệu tạng” (Abhidhamma pifaka), vào thời 
Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ III (Tatiya Saủgiti). 


*Vì nhu cầu phải trình bày 2 trang liên tục để có khoảng rộng 
trên cùng một bề mặt, giúp cho người đọc dễ dàng đối chiếu khi 
mở sách ra, dịch giả kính mời quí vị đọc mấy trang tiếp theo 
đây, qua các đánh số chấn trước và lẻ sau : === 
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PHÀN TRONG KATHÀVATTU (Ngữ Tông). 


Đánh số : Đoạn trích từ Pàli văn. 





I1: VIIL. 1. Natthi keci dhammà kehici dhammehi sangahità “ti ? 


2: VII. 3. Nanu afthi keci dhammà cittena sahagatà sahajàtà sam- 
satthà sampayuttà ekuppảdà ekanirodhà ekavatthukà ekà- 
rammanà' tI ? 


7: _X. _ 7. Vedanà...pe....saññà....pe....cetanà....pe....saddhà....pe.... 
Viriyam....pe....sa{1....pe. ...samảdh1....pe. ...paññà....pe.... 


cetasikà t1 ? 
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PHÀN VIỆT dịch TỪ ABHIDHAMMA (VI DIỆU PHÁP) 


Đánh số: Nghĩa Việt liên quan đến trang bên trái. 


1 


: Nó thành lập nền tảng của toàn bộ «lhàtukathà» (Chất Ngữ), trong đó 
: «Dhamma» (Pháp) được học hỏi xem trong chừng mực nào, để có thể 
: bao gồm (Saigahita) hay không bao gồm (Asaủgahita), trong Uân 

: (khandha), XỨ (Àyatana), và GIỚI (Dhàtu), -hoặc nó KẾT HỢP (Sam- 
: payutta), hay KHÔNG KẾT HỢP (Vippayutta). 


: Mời đọc chương II, trong Abhidhammatthasangaha (Vi diệu pháp 


thống kê). Phần Ekuppàdanirodha (Diệt nhất thủ) và Ekàlambana- 


Vatthukà (Nhất cảnh sự)...v...V... 


: Theo Vi diệu pháp thì «kết quả của hành động» (vipàka) được xem như 


«có tính vô tác» (Abyàkatà). Quả không sinh ra quả. -Hãy dọc lại cuốn 


1, chương I, §3. 


: Duyên hệ (Patthàna) : “Liên quan phức hợp” (Aññamañña paccayà) 


trong cuốn 1, trang 286. 


: Sắc (rùpa) trong Vi diệu pháp (Abhidhamma) không được mô tả như 


“Anàrammana” (phi đối tượng). 


: “Ngũ thức” (pañca viññàna) là “tâm quả” (vipàkacitta). Nó cũng là “phi 


tác” (Abyàkata), và không thiện không ác. 


:_ Hiển nhiên, kỹ thuật phân tích trong “Pháp tụ” (Dhammasaäganì) về 


tâm thức (citta) và tâm sở (cetasika) là nét đặc biệt, nói lên “pháp chuyển 
mình”, từ tạng Kinh (Sutta pitaka) thành tạng VI diệu pháp (Abhi- 


dhamma), hay đến từ tạng KINH (Sutta pitaka). -“Pe”=...v...V..... 
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PHÂN TRONG KATHÀVATTU (Ngữ Tông). 


Đánh số : Đoạn trích từ PàÏi văn. 
8 : XI. I. Vipàkàbyàkatà kiriyàbyàkatà rùpam nibbànam cakkhảyatanam... 
pe...photthabbảyatanam'ti ? 
9 : XI. 8. Aniccà parinipphannà ti ? Jarà parinipphannà t1 ? 
10 : XI. 2. Kàmàvacarà, rùpàvacarà, arùpàvacarà kiriyàbyàkatà cetanà 
avipảkà”ti 2 
II : XIV. 2. Salàyatanam apubbam acarimam matu-kucchismim santhàtì°ti ? 
12 : XIV. 3. Cakkhuviññàna anantarà sotaviññànam upaJjhatì*ti ?.......No 
vattabbam “pañca-viññảnà aãññmaññassa samanantarà upaJJhatì t1”. 
13 : XV. I. Hañci vimamsà hetu, so ca adhipatI, tena vata re cattabbe 
Hetupaccayena paccayo adhipatipaccayena paccayo tI.... 
....SahaJàfIpaccayena paccayo 
....JndrIyapaccayena paccayo 
....Maggapaccayena paccayo 
....Àhàrapaccayena paccayo 
....Ảrammanapaccayena paccayo. 
14 : XVI. 6. Rùpam sahetukam sàrammanam, atthi tassa àva†tanà.. .pe... 
panidhì°ti ? 
15 : XVI.9. Atthi rùpam rùpàvacaran”ti ? 


XXVIII. 6. Jhànà jhànam samkamatì°tI 2 
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PHÀN dịch VIỆT TỪ ABHIDHAMMA (VI DIỆU PHÁP) 


Đánh số: Nghĩa Việt liên quan đến trang bên trái. 





8: Kiriyàbyàkatà : Danh từ có một nghĩa chuyên biệt, do Vị diệu pháp đóng 
góp, không thấy trong kinh (sutta). 

9: Nipphanna : Phát sinh do nghiệp (kamma), thời tiết (utu), tâm thức 
(citta), và chất dinh dưỡng, hay thực phẩm (àhàra). 

Phương diện này của Sắc (rùpa) trong “pháp phát sinh” (nipphanna) và 
“pháp không phát sinh” (anipphanna) sẽ được Vị diệu pháp nói rõ sau. 
10: Đây là những từ ngữ Vì diệu pháp chuyên biệt. 
11: Đoạn này ám chỉ sự phát khởi của “pháp xứ” (àyatana) vào thời điểm 
“tiếp nói” (Patisandhi). Xem Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga. XII). 
12: Điều nầy dựa theo “Lộ trình tâm” (Cittavìthi). Một tâm thức (citta) theo 
sau một Ý giới (Manodhảtu), và “I ý thức giới” (Maniviññàna dhàtu), 
chứ không phải “I thức khác” (aññaviññana). 

13 : Ở đây chứng tỏ rằng “Triết học tương quan” (Paccaya philosophy) của 
“Duyên hệ” (Pattthàna), trong dạng này hay dạng khác, đã hiện hữu trước 
kỳ Kết Tập Tam Tạng lần thứ ba (tatiya Saigiti). 

14 : Hãy xem lại Navanitatikà VI.7. Sắc pháp (rùpa) đã được diễn tả : 


«Ahetuka, sappaccaya, sảàsava, sankhata, lokiya, kàmàvacara, anàrammana, 
và appahảtabba» = «Vô nhân, lậu hoặc, sinh hành, trần thế, dục giới, phi 
hiện tượng, và có thê trải nghiệm». 


15 : Điều này ám chỉ ‹Œô trình vô lượng» (Appanà vìthi). Một hành giả 


không thể xả thiền lập tức, nếu không phải trải qua giai đoạn «cận hành» 
(Upacàra). 
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<>Bây giờ, chúng ta có thể «công nhận» một cách an tâm 
rằng : Trong kỳ Kết Tập Kinh Điển ở Pảtalìiputta (Hoa Thị 
Thành), khoảnh 253 năm trước công nguyên, «Tạng thứ III› 
(Tatiya pItaka) của Phật giáo (Buddhasàsana) đã tự thành 
hình. Và nó được gọi là «Tạng Vi diệu Pháp» (Abhidhamma 
pittaka), do «chiêu sâu triết học tuyệt vờb› của nó, -giỗng như 
định nghĩa của tiếp đầu ngữ «ABHI» được trình bảy trong 
«Tiểu bộ kinh» (Khuddaka nikàya). 


-Xét ra «định nghĩa ấy hoàn toàn nhất quán» với Kết Tập 
Tam Tạng lần thứ I (Pathama Sangiti), đã chính thức xem 
«Tiểu bộ kinh» (Khuddaka nikàya) là ‹dập hợp thứ năm» 
(Pañcama nikàya) của Phật ngôn chánh truyền. 


<>YAMAKA (Song đối), cuốn sách thứ sáu của Tạng Vi 
Diệu Pháp (hay A-ty-đàm : Abhidhamma), đã không nêu ra 
một cái gì mới, mà chỉ xuyên qua một «nh fự lý cơ», cô 
găng ấn định «cái khuôn khổ» và « nghĩa chính xác» của 
những từ ngữ khác nhau, thường được dùng trong Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma). Nó có thể đã được viết do «sự thúc 
đây» (hay do nhu cầu) của kỳ Kết Tập Tam Tạng lần thứ III, 
để «định nghĩa» Phật giáo cảng đúng đắn càng tốt, hầu điều 
chỉnh những méo mó và hiểu lầm. 

<>Nội dung trọng đại của sách PATTHÀNA (=Duyên hệ) 
dường như cũng để «gánh vát» việc trưng bày sự phát triển 
dần dần môn học Vi Diệu Pháp, sau Kết Tập Tam Tạng lần 
thứ II (Tatiya Sangitl), trước khi nó được hoàn chỉnh như 
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ngày nay, xuyên qua ‹œriết học chỉ nam» của pháp tương quan 
(Paccaya) trong sách Kathàvatthu (Ngữ tông). 


<>Đoạn nói về ‹Öiên quan tiên kiếp» (Pubbayoga) trong sách 
Milindapañhà (Vẫn đáp giữa vua Mi-lan-đà và Sa-môn Na- 
tiên), đã xác nhận sự hiện hữu của 7 bộ kinh A-tỳ-đàm 
(Abhidhamma), mà chúng ta thấy ngày nay. -Sách «Ä⁄¡ Tiên 
vấn đáp» xuất hiện khoảng 100 năm trước Công Nguyên. 
§6.Tính chánh thống của Vi Diệu Pháp. 

<>Dù cho đã có những nguồn gốc quí giá, tạo cho «Triết học 
A-ty-đàm» (Abhidhamma philosophy) cái «danh dự đặc biệp›, 
nhưng nó vẫn trải qua một thời gian dài, chưa có được «chỗ 
đứng» như Tạng Kinh (Sutta pitaka). 
-Chúng ta tìm thấy nhiều dữ kiện trong sách Chú Giải 
(Attthakathà), rằng «£/hẩm quyền Triết học A-t)-đàm nhiễu khi 
bị thách thức bỡi một số tăng sĩ, chỉ tin tưởng duy nhất tạng 
Kinh». -Xin ghi ra đây vài «mẫu văn», trích từ «Chú giải bộ 
pháp tụ» (Attthasàlin]) : 

«Một tỳ khưu an tọa giữa thính chúng...... và hỏi : 
-Này giảng sư (ám chỉ vị đang thuyết A-tỳ-đàm), ngài nói ra 
kinh văn dài dòng chẳng khác nào ngài biện luận quanh co về 
núi «Sineru», vậy đó là giáo lý gì ?» 
-Đó là Vì Diệu Pháp, thưa huynh đệ. 
-Tại sao ngài gọi Vỉ Diệu Pháp (abhidhamma), mà không 
dùng hai chữ Phật ngôn (Buddhasasana) ? 
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-Xïn hỏi lại huynh đệ, ai thuyết Vi Diệu Pháp ? 

-Không phải Đức Phát ! 

-Nhưng nây huynh đệ, người đã thông suốt tạng luật chưa ? 
-Chưa, tôi chưa thông suốt ! 


-Theo tôi nghĩ, vì huynh đệ chưa thông suốt tạng luật, nên 
không biết gì cả. Chính Đức Phật đã thuyết Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma).-Và vì không muốn ám chỉ «sự tương đối» của 
tạng Luật, mà (sau khi xuất gia), tỳ kheo nầy thường bảo tỳ 
kheo kia nên học....hoặc kinh văn (sua) hoặc kệ văn 
(gàthà), hay Vũ Diệu Giáo Lý trước, rồi sau đó mới học luật 
(Vinaya). -Làm như thể cũng không bị quở trách ! * 


*Pàli văn : «41nàpaffi na vivannefukàmo ingha tàva âvuso, 
Suttantam và Gàthàyo và Abhidhamma1m và pariyàDunassu, 
pacchà pỉ Vinayam pariyàpuiissdafi Tỉ... 


-Một trường hợp khác : 


«....Tín nữ ấy được phép chất vấn về «Vi Diệu Tạng» và 
«Luật Tạng», sau khi đã được phép chất vấn về KINH 
(Suttanta), -hoặc được phép chất vấn về kinh văn (sufta) và 
giới luật (vinaya), sau khi đã được phép chất vấn Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma). -Nhưng huynh đệ cũng không biết cả 
vấn đề ấy....»**. 


**PàlI văn : 


«Suffame okàsam kàràpetvà abhidhammam và vianayamm 
pucchafi..... 
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<>Kïinh Mahàgosinga (tạm dịch là «Đại hùng ngôm›) còn xác 
nhận thấm quyền E7 Điệu Pháp (Abhidehamma) một cách 
mạnh mẽ hơn, răng : 


«Ngài Xá-lợi-phất (Sàriputta), trong một thời nói về Vì Diệu 
Pháp với 2 vị tỳ khưu (Bhikkhu), mỗi lần hỏi và đáp, đều tỏ ra 
thông suối, không ngập ngừng, không bất đồng hay chẳng 
mâu thuẫn trong Phật pháp». ***. 


***%PàlI văn : 


‹jdhàvuso Sàrpulta de bhikkhù Abhidhammakatham 
kathenti, te aññamañfam pañhamụ pucchanfi....» 


<>Nhưng một khảo sát, tìm đến nguyên bản Pảli, về những 
điều vừa nêu trên, lại dẫn tới một số bản văn, mà dựa theo đó, 
sự phản bác trở thành trầm trọng hơn. 


-Tuy nhiên, ít nhất các tham chiếu ấy, cũng chứng minh rằng 
«Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) bắt nguồn từ Phật giáo. Và do 
đó, thầm quyền của nó vẫn vững chắc. 
⁄ 
«® 
% 
Phân tập H 
Từ KINH (Suuta) đến LUẬN (Abhidhamma), 
hay từ Kinh điển đến Vi diệu pháp (A-tb-đàm). 
§7. Kỹ thuật phân tích (ViIbhaJja vàda). 
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<>Kết tập Tam Tạng lần thứ III (Tatiya sangiti) đã “đồng ý” 
rằng “Triết học Phật giáo” chính là “pháp phân tích tâm và 
vật”. -Mặc dù từ ngữ nầy (Vibhajja vàda) không xuất hiện 
trong Tam Tạng kinh điển (Tipitaka), nhưng chẳng có “chữ 
nào khác” chuyên chở đúng hơn, cái “tinh thân triết học” ấy 
của đạo Phật. 


-Danh từ Pàli “ƒ/5ha77a vàđa”, tạm dịch là “kỹ thuật phân 
tích”, tuy bao gồm “quan điểm” xác định rằng, “không có một 
đơn vị hay thực thể nào là ngã”, là “sinh linh” (atta), hoặc là 
“gì gì đó hằng trường cửu” -nhưng Phật học vẫn minh chứng 
một “chúng sanh vẫn tái hiện rất nhiễu lần”. 








-Nói cách khác, không có một cô xe nào hiện hữu ngoàải 
những cái bánh, những cái trục, và rất nhiều bộ phận khác. Ví 
như không một “hành vỉ” nào có thể phát sinh, ngoài các 
chuyên động. -Hay ví như chẳng có một tâm thức (citta) nào 
được “thành lập”, không từ những kết hợp của tâm sở 
(cetasika) và sắc pháp (rùpa đhammà). 


-Nghĩa là không một “cá nhân” nảo hiện hữu, mà chẳng là 
“kết hợp” của ngũ uân (pañca khandhà), gồm “sắc ẩn” (rùpa 
khandha), “/o „ẩn” (vedana khandha), “đưởng uấn” (sañña 
khandha), “hành uẩn” (sankhàra khandha), và “bức uấn” 
(viññàna khandha). 

-Xa hơn nữa, không có một thành tổ nào của UÂN (khandha) 
mà chẳng thay đôi, chăng biến dạng trong 2 “sát-na” liên tiếp. 
(-Sát-na hay “khana” là đơn vị thời gian rất ngăn trong Phật 
giáo, khoảng 1/1000 giây). -Tất cả hằng vô thường (aniccà) và 
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luôn luôn biến đôi, xuyên qua “vô số đợt điện sóng”. -Bởi thế, 
một “sự sống” vốn không là gì cả, nếu không muốn nói đó chỉ 
là một “chồng chất thụ động và bất toại nguyện”, mà một 
“chúng sanh” tự tạo ra rồi ôm chặc do vô minh.* 
*Pàlì văn : 

*CÍ. ldha gahupadfll, assutavà puthujjano  dariyànam 
ađassảàvìÌ..."ÙDA14  dífaf0Q samanuÐassdfi rùpavanfan và 
aitànam, affafi và rùpam, rùpasmim và aànam. A4ham rùpam 
mama rùpam tỉ pariyufthafthày) hoti. Tassa qham rùpam 
mama rùpaniL pariufthaffhafto tam rùpam parimamati 
añnathà hotl, tfassa rùpaviparinàmañnatha-bhàvà upajjanti 
soka-parideva-dukkha-domanassùpayàsà. 


(Samyutta nkàya XXII.1. 12-16) 
= (Tập bộ kinh XXII.1. 12-16) 


-Ba hiện tượng là “hẳng biến” (aniccà : bất thường), “vô ngã” 
(anattà), và “chịu đựng tập khí” (dukkhà : khổ) là những 
“nguyên tắc chính” của Triết học Phật giáo, đã được luôn luôn 
lập đi lập lại trong Tạng Kinh (Sutta pitaka). -Mà không cần 
đến một “trích yếu nguồn gốc”. 
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-Và cùng một cách phần tích như thể đã được áp dụng, để cắt 
nghĩa về “cá nhân con người liên hệ đến thế giới bên ngoài 
như thế nào”. -Nghĩa là “chủ thể (nội) luôn luôn ở trong mối 
tương quan với khách thể (ngọai” (paccayà niccà), như kê 
khai sau đây : 


1/Mắt (cakkhu) đối với 7/Sắc (rùpa). 

2/Tai (sota) «©®  8/Thinh (sadda). 
3/Mũi (phàn)  9/Mùi (gandha). 
4/Lưỡi (Jìvhà) ® 10/VIỊ (rasa). 

5/Thân (kàya) «© 11/Xúc (photthabba). 
6/Ý (mana) «®. 12/Pháp (dhamma). 


<>Ở đây, “chú thể? (Tâm=Citta) được phân tích thành “ố nội 
xứ” (Ajihattika-Àyatanàni), và “khách thể” (Vật=Àlambana) 
được phân tích thành “6 ngoại xứ” (Bàhira-Àyatanàni). Trong 
đó, năm “øgoại xứ” đầu nằm trong SẮC UẨN (Rùpa 
khandha), ám chỉ “Sắc thô”. -Còn 4 UẦN kia, là (THỌ 
(Vedanà), TƯỞNG (Saññà), HÀNH (Saikhảra), và THỨC 
(Viññànam) nằm trong THỨC UÂN (Viññàna khandha), hay 
Ý XỨ (Mano Àyatana), ám chỉ “Sắc tế”. 


-Rồi 5 “ngoại xứ đầu” là “đối vật? (Àlambana”) của 5 cơ quan 
cảm giác, thuộc về vật chất (hay “Sắc thô”). -Cũng như “Pháp 
xứ” (Dhamma Àyatana) là “đối tượng” (Àlambana) của TÂM 
(citta) hay “Ý xứ” (Mano Àyatana), -và “Pháp xứ” (Dhamma 
Àyatana) bao gồm “Sắc tế” (Sukhuma rùpa), Tâm sở 
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(Cetasika), và Niết-bàn (Nibbàna). -Mời đọc lại “Triết học A- 
tỳ-đảm” quyền I. 


<>Một cách phân tích thứ ba cũng được thành lập, trình bày 
bằng “3 nhớm 6 chỉ” với “chủ thể liên hệ cùng khách thể, và 
sự phát sinh của tâm thức (Vinñana) tùy thuộc vào chúng, qua 
dạng 18 GIỚI (Dhảtu). -Như sau : 


1/Nhãn giới (Cakkhu dhàtu), 
2/NhI giới (Sota dhàtu). 

3/Tỷ giới (Ghàna dhàtu). 
4/Thiệt giới (Jìvhà dhàtu). 
5/Thân giới (Kàya dhàtu). 

6/Ý giới (Mano dhàtu). 

7/Sắc giới (Rùpa dhàtu). 
8/Thinh giới (Sadda dhàtu). 
9//Hương giới (Gandha dhàtu). 
10/VỊ giới (Rasa dhàtu). 
11/Xúc giới (Photthabbà dhàtu). 
12/Pháp giới (Dhamma dhàtu). 


13/Nhãn thức giới (Cakkhu viññàna dhàtu). 
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14/Nhĩ thức giới (Sota viññàna dhàtu). 
15/Tÿ thức giới (Ghàna viññàna dhàtu). 
16/Thiệt thức giới (Jìvhà viññàna dhàtu). 
17/Thân thức giới (Kàya viññàna dhàtu), và 
18/Ý thức giới (Mano viññảna dhảtu). 


<>Trên đây, chúng ta thấy “5 GIỚI đầu” (Dhàảtu), chính là 
SẮC UẦN (Rùpa khandha). -Các “Giới” kia, từ số 7 đến số 
12 tương tự như “6 ngoại xứ” (Bàhira àyatana). -Bốn “VÔ 
SẮC UẤN” (Arùpa khandhà) trong “ngũ uân” (Pañca 
khandhà) được “đại diện” bỡi “6 giới” còn lại, là “ếâm giớ?, 
“nhãn thức giới”, “nhĩ thức giới”, “tý thức giới”, “thiệt thức 
giới”, và “thân thức giới”. -Tất cả đều được “phân tích” trong 
ý xử” (Mano àyatana). 


<>Ba cấp bực phân tích này, chúng ta rất thường gặp nơi 
những bài pháp, thuộc VĂN TẬP (Suttanipàta), của Tiểu bộ 
kinh (Khuddaka nikàya). Riêng trong Tập bộ kinh (Samyutta 
nikàya), tức là phần thứ ba của Tạng KINH, còn có những 
“đoạn văn độc lập”, dành đề diễn tả các “XỨ” (Àyatanàni) và 
GIỚI” (Dhàtu) ấy, dưới cái tên là “Uẩn Tập” (Khandha 


Samyutta), “Xứ Tập” (Àyatana Samyutta), và “Giới Tập” 
(Dhàtu Samyutta). 


-Nhưng mục tiêu của những “phân tích” vừa nói không nhắm 
vào trình bày “bản chất” của những NGUYÊN TẮC KẾT 
HỢP, mà chỉ vạch rõ ra rằng “không có một thực thể tâm vật 
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bất biến”, gọi ta “74” (Atta), hay “SINH LINH”, nằm phía 
sau XỨ (Àyatana) và GIỚI (Dhàu). 


§8.Sự phân tích sâu sắc và giảng giải trong kinh. 
*Các UẨN (Khandhà). 


<>Kinh hiếm khi phân tích sâu xa về “XỨ” (Àyatana) và 
“GIỚI” (Dhàtu). Hầu hết chúng chỉ được diễn tả giản lược 
bằng Pàli như sau : 


“am kinci bhikkhave rùpam qtitànàøgafaDaccuÐpanna 
majhattam và bahiddhà và olàrikam và sukhumam và hìnam 
và paniftam và, yam dùre sanfike và qyam vuccadfi rùpa 


khandho... (pe)...viñNànakhandho ”. 
(-Samyutta nikàya XXII. 48). 


-Những giòng kinh này thực sự không phân tích và giảng giải 
gì cả về đề tải ! 

*Còn trong Vi Diệu Pháp (Abhidhammà=A-tỳ-đàm), thì SẮC 
UẦN (Rùpa khandha) được phân tích thành 28 “sắc pháp”, 
THỌ UẦN (Vedanà khandha) được phân tích thành 5 loại, 
HÀNH UÂN (Sañkhara khandha) được phân tích thành 50 
thứ, và THỨC UẦN (Viãñàna khandha) được phân tích thành 
89 “mẫu tâm” (Citta). 





*Tuy nhiên, những “phân tích” nầy được căn cứ trên “ý 
hướng” tìm thấy trong Tạng KINH (Sutta pitaka), như kinh 
văn Pàli vẫn đáp sau đây : 


(a) 
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S⁄ÁC UẦN (Rùpa khandha). 
“=Katamañca bhikkhave rùpam ?” 


“CaHdro ca mahdbhùfv catunnam ca mahà bhùtànam 
upàdàya rùpam, idam vuccafi bhikkhave rùpam ”. (Samyutta 
nikàya. XXII. 56-7). 





<>Đây là “2 phương diện chỉ nam” của SẮC PHÁP, theo đó 
chương thứ VI của cuốn “Ƒ¡ Diệu Pháp Thống Kê Tâm Thức” 
(Abhidhammatthasañgaha) được mở đầu, và cũng theo đó 
phần còn lại của sự phân tích trong ấy đặt căn cứ. -Rằng 
“Tịnh sắc” (Pasàda rùpa) vốn cùng một thứ với “5 nội xứ” (5 
ajjhattika àyatanàni), và “hành sắc” (gocara rùpa) vốn cùng 
một thứ với “5Š #goạ¡ xứ” (bàhrra rùpa). 

-Còn những phân chia khác trong sắc pháp được mệnh danh 
“bản tánh sắc” (sabhàva rùpa), xem ra chỉ là “sản phẩm đóng 
góp” của Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). -Và không có chỗ nào 
trong Tạng KINH (Sutta pittaka) nói “Sắc quả tim” (hadaya 
rùpa) là “trú sở” của “tâm thức” (citta). -Đó chắc chắn là một 
khám phá của Vì Diệu Pháp. 

-Và một loại sắc pháp khác (rùpa) là “khoảng trống” (àkàsa 
dhàtu), phải hoàn toàn khác với “ không” (àkàsa). Theo “V1 
Diệu Pháp Câu-xá luận” (Abhidhamma-Kosa), thì “VÔ 
HÀNH” (Asañkhata) chính là Niết-bàn (Nibbàna). 

-Nói đến “khoảng trồng” (àkàsa đhàtu) là nói đến cái phẩn 
rồng bên trong một “ranh giới khép lại”. -Nó đã được dùng 
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làm “đề mục tu thiền” (kasina) trong pháp “định tâm” 
(Samàdhi). (Xem quyên I, trang 314). 


-“Khoảng trống” cũng có thể là một “khe hở”, một “lỗ hồng”, 
hay một “không gian rộng”, nhưng phải có ranh bao bọc các 
phía, để thấy và phân biệt được trong ngoài. 


-“Khoảng trống” ám chỉ “không khí” thường được nói đến 
như MỘT trong “TỨ ĐẠI” (Catu mahảbhùta), căn cứ theo 
kinh văn PàÌ1 sau đây : 


“Patthavì dhàtu, bhikkhave aniccà viparinàmlì aññathàbhàvi, 
âàpodhàtu — tejodhàfuIu — vàyodhàfu - kàsadhàft aniccà 
viparinàmì aññathàbhàvi `. 

(Samyutta nikàya XXV.10.9 = Tập Bộ Kinh số XXV. 10.9). 


<>Trong “Phán Tích Văn” (Sutta Vibhanga), thuộc Trung Bộ 
Kinh (Majjhima nikàya), “khoảng trống” (ảkảsa) được xếp 
loại là “zói giới” (ajjhattika), với “tất cả những “khoảng 
trống” khác nhau bên trong một thân thể, và “đối tượng” như 
thế được xếp loại là “ngoại giới” (bàhira dhàtu) bao gồm tất 
cả những gì bên ngoài thân thẻ. 

(Theo “Abhidhamma kosa” 1, 26). 


<>Khái niệm về “sắc thức” (viññatti rùpa), “sắc biến” (vikàra 
rùpa), và “sắc øzớng” (lakkhana rùpa), -đồng thời với những 
“phân loại khác nhau” của “sắc vậf” (rùpa), cũng như “sắc 
phát sinh” (rùpasamutthàna), hiển nhiên là “sản phẩm” của sự 
“hoàn thiện” do Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). 
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-Toản thể diễn tiến của sự “kết tập” những “khả năng vật 
chất” thành những “tổng hợp” hay “ngũ uấn” (kalàpa), thì đã 
được đề cập đến sau những “soạn phẩm” giáo lý (pakarana). 
Các “tài liệu” ấy có lẽ đã được viết ra trong thời kỳ xuât hiện 
“Chú Giải” (Atthakathà). 
(b) và (c) 
THỌ UẨN (Vedanà khandha) và 
TƯỞNG UẨN (Saññà khandha). 


<>Năm loại “ho cảm” (Vedanả) trong VI DIỆU PHÁP thì 
cũng giống như trong Tạng KINH (Sutta). Theo đó, chúng ta 
thấy rõ rằng, -cđm giác LẠC (sukha) và cảm giác KHÔ 
(dukkha) chỉ nỗi bậc ở “hân”, -cảm giác HỶ (somanassa) và 
cảm giác ƯU (domanassa) chỉ nổi bậc ở “mm”. -Sau cùng, 
cảm giác “XÃ”, ám chỉ “thản nhiên” hay “dửng dưng” 
(upekkhà), thì mặc nhiên “biểu lộ” ở cả hai thân và tâm. 
(Theo Tâp Bộ Kinh, Samyutta nkàya XLVHI. 36. 6). 


-Tuy nhiên, KINH (Sutta) không nói thắng ra rằng, “những 
cảm giác” ây (Vedanà) vốn là “tâm quả” (Vipàka citta), mà 
KINH chỉ “nêu sự thật”, rằng “các mẫu tâm thức” (citta) phát 
sinh ở bất cứ nơi nào trong “sáu căn môn” (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, và ý), sẽ luôn luôn “đồng hành” với THỌ (vedanả) và 
TƯỞNG (saññà). 

-Còn “7 văn nói về Phật” (Buddha vagga) trong “Kết Tập 
Kin#" (Nidàna samyutta) thì viết rằng “THỌ và TƯỞNG có 6 


thân”, làm cái việc của “nhãn xúc” (cakkhu samphassaJà), 
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“nhĩ xúc” (sota samphassaJà), “tỷ xúc” (ghàna samphassaJà), 
“thiệt xúc” (jìvhà samphassajà), “thân xúc” (kàya 
samphassaJà), và “ý xúc” (mano samphassaJà). 


(Theo Samyutta : Tập bộ số XII 2.2). 


-Các nhà học Phật tìm thấy từ Tạng KINH, những “?oàn hợp 
tâm sở” (sabbacitta sàđhàrana cetasika) đã được mô tả đề mở 
đầu chương II của sách “Vi Diệu Pháp Thống Kê Tâm Thức” 
(Abhidhammatthasangaha). -Và trong “cùng fụ văn” (vagga) 
ấy, chúng ta có Pàli văn, như sau : 





“Vedanà, saññnà cetanà, phasso, manasikàra, idan vuccafi 
naman. 


-“Nhất tâm” (ekaggatà) và “mạng căn” (jìvitiñdriya) đã được 
thêm vào nhóm ấy, để có số lượng là “bảy”, cho nhóm “toàn 
hợp tâm sở” (sabbacttta sàdhàrana cetasika). 
(d) 

HÀNH UẨN (Saikhàra khandha) 
<>“Hành uân” là một TẬP HỢP những “khuynh hướng tỉnh 
thần”, trong đó “ đưởng” (cetanà) đóng vai “yếu tổ chỉ đạo”. 
-TƯ TƯỞNG được so sánh như vị “thợ cả” trong nghề đóng 
bàn ghế. -Khi làm việc, người thợ nầy vừa thực hiện tác phẩm 
của mình, vừa chia xẻ kinh nghiệm đến những “thợ mộc” 
khác, trong cấu tạo sản phẩm. 
<>Có 6 nhóm trong “hành uấn”, gọi là “6 sở thân của tư 
tưởng” (cetanà kàyà), gồm như sau : 
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1⁄“Tư tưởng về sắc” (rùpasañcetanả), 
2/“Tư tưởng về thinh” (saddảsañcetanà), 
3/“Tư tưởng về hương” (gandhasañcetanả), 
4/“Tư tưởng về vị” (rasasañcetanà), 
5/“Tư tưởng về xúc” (photthabbasañcetana), và 
6/“Tư tưởng về pháp” (dhammasañcetanà). 
(-Theo Tập Bộ Kinh, Samyutta.56.16). 


<>Mặc dù không có chỗ nào trong “Tạng Kinh” (Sutta 
pItaka), đưa ra một danh sách đầy đủ, về những “TƯ 
TƯỞNG” (cetanà), thành lập “HÀNH UÂN” như thế, nhưng 
sự phân loại về “J0 phiên não” (kilesa), về “3 căn thiện” 
(kusala mùla), về “3 căn ác” (akusala mùla), về “4 chỉ thiên” 
(jhànanga), về “5 năng khiếu” (iúdriya), về “9 tiềm lực” 
(bala), về “4 w thể” (adhipati), về “7 giác chỉ” (bojjhanga), 
và về những pháp hành khác, được tìm thẫy nằm tải rác trong 
toàn bộ Tạng KINH. 


<>Những “phân loại” nầy không là gì cả, mà chỉ là những 
“tỉnh trạng của hành vi”. -Còn trong Vi diệu pháp 
(Abhidhammà), thì chúng được gọi là “TÂM SỞ” hay “sở 
hữu tám (cetasika). 


-Riêng cuốn “Ƒ¡ điệu pháp fự” (Abhidhammasaganì) còn 
trình bày một danh sách cặn kẽ về chúng, như “các loại tâm 
thức khác nhau” (citta), -và nhất là “do đâu (hay do nhân nào) 
chúng phát sinh” ! 
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<>*“Vj¡ điệu pháp ft” không xác nhận “đó là danh sách hoàn 
toàn”, vỉ ở cuôi “phân đánh sô”, trong “mối trường hợp”, đêu 
có kinh văn : 


“Ye và pana tfasminm samaye qañne pỉ dithi paficca 


, 


Samuppanna arùpino dhamma time dhammả.. ` 
(Mời sinh viên tự dịch ra Việt ngử, để không quên Pàlì). 


<>Nghĩa là, chúng ta thấy rõ trên đây, sách “Vi Diệu Pháp 
Thống Kê Tâm Thức” (Abhidhammasaigaha), xuyên qua sự 
KIÊM ĐIÊM cần thận và công phu, đã “sắp xếp” và “hệ 
thống hóa” những # trỏng (trong hành uấn) một cách xác 
thực, theo như toán học. 


(e) 
THÚC UẨN (Viññàna khandha). 


<>“Thức uẫn” gồm có tất cả 121 “mẫu tâm”, được mô tả 
nhiều lần trong “Vi Diệu Pháp Thống Kể" 
(Abhidhammasangaha). -Chúng ta hãy tìm hiểu “những mẫu 
tâm nây được nói đến ở Tạng KINH như thế nào ?”. 


-Trong số “4 bậc tâm thức” (citta), là 1/âm dục giới" 
(kàmàvacara citta), 2/“¿âm sắc giới” (tùpavacara citta), 3/“tâm 
vô sắc giới” (arùpavacara citta), và 4/“tâm siêu thể” (lokuttara 
citta), thì ngoại trừ “/đm siêu thể”, 3 loại tâm kia không thấy 
bàn đến một cách chi tiết trong Tạng KINH, mặc dù chúng 
vẫn được nhắc tên một cách trân trọng, qua các “tầng chúng 
sanh” (bhùm!)). 


55 


-Chắng hạng như kinh văn Pảli hỏi đáp sau đây : 


“=Katame ca bhikkhave bhavo 2 -Tayo me bhikkhave bhavà. 
Kàma bhavo, rùủpa bhavo, arùpabhavo, aydn vuccadfi 


bhikkhave bhavo... `” 


-Trích từ “chờm pháp 3 chỉ” (Ti1ka) thuộc Tăng-Chi bộ kinh, 
(Anguttara). 


<>Chúng ta thấy “§ mẫu tâm thức siêu thế” (Lokuttara), “4 
mẫu tâm thức thiện, vô sắc” (arùpa kusala), và “4 mẫu tâm 








thức thiện, hữu sắc” (rùpa kusala) thì giống nhau, trong Tạng 
KINH (Sutta), và trong Tạng VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma). 


é 


<>Nhưng nói về “âm thức dục giớ?” (kàmàvacara cItta), Tạng 
KINH chỉ nêu ra một “mô tả tổng quát?” những “4m thức 
thiện” (kusala citta) và những “tâm thức bất thiện” (akusala 
citta). -Còn Tạng Vi diệu Pháp thì phân tích đến 12 mẫu tâm 
bắt thiện, và 8 mẫu tâm thiện, mặc dù chúng ta có thể nghĩ là 
nó thuộc về thời gian sau này. 


<>Sự phân biệt -“2âm câu hữu với HỶ” (somanassa sahagata), 
và -“tâm câu hữu với XÃ” (upekkhà sahagata), -“tâm đi chung 


r 


với fà kiến” (ditthipgata sampayutta) và -“fâm không đi chung 
với tà kiến” (ditthigata vippayutta), rồi -“âm có kích thích” 


(sasañkhàrika : Hữu trợ), hay -“?âm không có kích thích” 
(asaikhàrika : Vô trợ)....thì hoàn toàn không thấy trong Tạng 
KINH, mặc dù “chẳng có ám chỉ” ngược lại. 

<>Và quan niệm về “@m đuy tác» (kiriya citta) của một 
Thánh A-lahán Arahata) trong Vi Diệu Pháp 
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(Abhidhamma), thì hoàn toàn giống như trong Tạng KINH 
(Sutta pitaka). Dĩ nhiên “thuật ngữ” ấy xuất hiện về sau nây. 


^ 


<>Tạng KINH (Sutta pifaka) cũng “xác nhận” sự hiện hữu 
của “4m quả” (vipàka citta), như “hoa #rá?” của NGHIỆP 
(kamma) từ kiếp trước, ghi trong “Pàli văn” của “Chuỗi duyên 
khởi” (Paticca samuppàda), như câu “Szøkhàra paccayd 
yvinnanam `. 

<>Nói chung thì “tâm quả” của NGHIỆP (kamma) hay của 
“PHÁP HÀNH” (saikhàrà) từ kiếp trước (hay trong kiếp 
này), gồm có 3 loại, là “h#u phước” (puñña), “vô phước” 
(apuñña), và “p?h¡ lậu” (àneñJa). Còn “tâm thức” (viññàna) thì 
ám chỉ “toàn bộ tích tụ” (khandha=UÂN=TẬP KHÍ) của các 
loại “tâm quả” (vipàka citta). 


*Vị Diệu Pháp (Abhidhamma) phân tích một cách rõ ràng 
những “tâm quả” này, chứ không đặt ra cái gì mới, -nghĩa là 
“NÓ soi sáng các pháp chưa soi sáng” trong Tạng KINH. 


<>Vi Diệu Pháp dùng chữ “NGUYÊN NHÂN” (hetu) để 
phản ảnh 6 loại “động cơ chính” là THAM (lobha), SÂN, 
(dosa), SI (moha), VÔ THAM (alobha), VÔ SÂN (adosa), và 
VÔ SI (amoha), mục đích minh giải rằng “đó là những căn 
rể” (mùla), -một từ ngữ khá quen thuộc trong Tạng KINH 
(Sutta pitaka), cho dù chữ “HETU”* cũng xuất hiện trong 
những Phật ngôn khác. 


-Chăng hạng như chúng ta tìm thấy chữ “HETU” trong 
“Tikanipàta” (Văn tập 3 chị), và trong “Anguttara nikàya” 
(Tăng chi bộ kinh). (Tr.123) 
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*Pàli văn về “MÙLA” 


“Hetubhàvo pang nesam samÐayuffenam suDpafHifhifa- 
bhàvasàdhana-sankhata-muùlabhàvo._ Laddhahefupaccayd hi 
dhamma vru|hamùlà viya pàdapà thirà honHi, nàhefukà viya 
jalatale sevdlasadisà evañca kafvà efte mùla-sadisatàaya 
mùlànÌ Tỉ ca vuccanfi. 


Hay : 


“1ìimmani bhikkhave akusala-mùlàdni -Katamdni tỉn 2 — 
Lobho qakusalam mùlam, Doso qkusalam mùlam, Moho 
akusalam mùlam...`. 


<>Hơn nữa, các nguồn Pali văn ấy còn nói rằng “ Chính các 
căn nguyên (mùla) và NGHIỆP biến hành tùy thuộc vào nó, 
phát sinh tất cả bất thiện (akusala), như kinh văn sau đây : 


“Yaddpi bhikkhave lobho tadàdpi akusalamn yaddpi luddho 
abhisankharoti kàyena vàcà manasà fadàpi akusalam. Yadadpi 
luddho lobhena abhibhùto pariyddinnacita parassa asafà 
dukkham upàdahaii....tadàpi akusalam....” 


v7 


<>Tương tự như thế, “căn thiện” (kusala mùla) có Pàli văn : 


“1ìmimani bhikkhave kusalamùlàni. -Katamàdmi tini 2 -AÄlobho 
kusalamulam, adosokusalamùlam, amohokusalamùlam...`. 
<>Mặt khác, chữ “căn nhán bát thiện” (Akusala mùlam) 
không nên luôn luôn hiêu, với cái nghĩa hoàn toàn tiêu cực, 
hay “XÂU”, chỉ dựa vào cái tiêp đầu ngữ “A” có tính “phản 
biện” của nó. 
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-Vì chữ “5á/ fhiện” (akusala), về “phương diện triệt học” còn 
có thê dùng đê “nhân mạnh”, “thúc dục” người ta làm ngược 
lại, tức là “TÔT”, tránh rơi vào điêu ác. 


Chứng minh bằng kinh văn Pàii sau đây : 


“Yadapi bhikkhave alobho taddpi kusalam, yaddpi aluddho 
abhisankharoti kàyena vàcà manasà tadàpi kusalam, yadadpi 
aluddho lobhena anabhibhùto apariyddinna-ciftto, na parassa 
asaà dukkham upadahati..taddpi kusalam. lfissa me 
alobhayà alobhanidàna qlobhasamudaya alobhapaccayà 
aneke kusalà dhammà sambhavarii... 


<>Một đoạn “Pàli văn” khác, trong cùng một cuốn sách, đã 
nói rõ hơn rằng : 

“Ko pana bhamte heft\u ko paccayo kalydnassa kammassa 
kirivàya kalvànassa kammassa pavaffiydti ? -ÄAlobho Mahàl, 


hefu, alobho Dpaccayo kalyvànassa kaqamassa 
kiriyàya....adoso...armnoho.... `” (Tr.. 949). 


*Chữ “4/obha” không nhất thiết chỉ có nghĩa là “vô ham”, 
mà nó còn ám chỉ một fình trạng tâm thức tích cực hơn, là 
lòng hy sinh một phần của mình cho người khác. 





*Chữ “4dosa” cũng không nhật thiệt chỉ có nghĩa là “vô sản”, 
mà nó còn ám chỉ một /hái độ thiện cảm. 

*Và chữ “4moha” cũng không nhật thiệt chỉ có nghĩa là “vô 
s7”, mà nó còn ám chỉ sự cải thiện tính tôi tăm, hay hiện có 





một kiến thức lành mạnh. 
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<>Như chúng ta biết, “hoz frái” (vipàka) của tâm thiện 
(kusala citta) có thể là “#ữu nhân” (sahetuka), nếu “thiện căn 
đủ mạnh”. Nó có thê phát triển khi hội đủ cơ duyên. 


<>Và mặt khác, “hoa ứrá?” của tâm bất thiện (akusala citta), 
cũng không nhất thiết phải là “vô nhân”, vì THAM (lobha) và 
SÂN (dosa) vốn mâu thuẫn lẫn nhau. -Cái nầy có thể làm cho 
cái kia yếu đi, và mất khả năng tổn tại trong “tâm quả” 
(vipàka cItta). 


<=Quan điểm nầy có thể tìm thấy trong Tăng chi bộ 
(Anguttara nkàya, TiIka Nipàta = chùm 3 pháp, tr. 122 ). 


Kinh văn Pàii là : 
“Ràgo (=lobho) kho âàvuso appa-savajjodandha-viragì, dosa 
maha-sàvijo khippa-virdgi.... ”. 


<>Kinh ấy còn nói xa hơn rằng “ham luyễn (ràga) có thể 
tăng cường” bỡi nghĩ lầm (hay tà kiến=ditthi) về “đấu hiệu 
tố” (Subhanimitta). -Trong tu thiền “hiện tượng nội tâm” 
(subhanimitta) gọi là “ẩn chứng”. 


^ˆ 


-Nghĩa là “ham lam vì tà kiến” (Lobha=Ràga) có thể trở 
thành mạnh hơn, để lắn át vô minh (-ám chỉ hôn trầm, lừ đừ, 
đả dượi). 

-Và “nóng nảy, bức xúc” (dosa) có thê giảm xuống bỡi “hờn 
giận” (patigha). 

-Cả hai THAM (Lobha) và SÂN (Dosa) tuy đồng loại nhưng 


thường mâu thuẫn với nhau. 
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<>Một quan điểm quan trọng khác về “bản chất” của cảm 
giác, trong “ấu tâm quả vô nhân” (Ahetuka vipàka citta), 
rằng /âm quả bất thiện (Akusala vipàka citta) thì đi đôi với thọ 
khổ (Dukkha sampayutta), và ứâm quả thiện (Kusala vipàka 
citta) thì đ¡ đổi với thọ lạc (Sukha sampayutta), như đã tìm 
thấy rất sớm trong Tạng KINH. 


Pàli văn sau đây : 


*Yam bhikkhave lobha pakatamn kammam lobhajam 
lobhanidànam lobhasamudayam tam kammam akusalam, tam 
kammam sàvajjam tam kammam dukkhavipakam....”. -Và : 


“Yam bhikkhave alobhapakatamn kammam...tam kammam 
kusaam tam kammam  qnavdjam, tam kammam 
sukhavipakam....` 


(Tăng chi bộ, Tập văn, tr. I60=Anguttara, Tika Nipàta. I60). 


^ 


<>Trong số “3 mẫu tâm duy tác vô nhân” (Ahetuka kiriya 
citta), 1 tâm đầu thuộc về “Ý giới duy tác” (Kriya 
manodhàtu), là “hướng ý môn” (Manodvàra-àvaJjJana), -và 
tâm thứ 2 thuộc về “ƒ⁄ô nhân duy tác ÿ giới” (Ahetuka-kiriya 
manoviññàna-dhàtu) là “hướng ngũ món” (Pañcadvàra- 
àvajjana). -Abhidhammasadganì, §566, §574. 

-Hai tâm nây tuy có nguồn gốc từ “Phân Tích Gió?” (Dhàtu- 
vibhaiga) trong Tạng Kinh (Sutta pitaka), nhưng không một 
“khái niệm” nào về “2 tâm” ấy được nêu rõ, dù cho “Phán 
Tích Giới” được “Chú Giải” (Atthakathà) hỗ trợ. 
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-Cái thứ ba là “7iểu sinh tâm” (Hasituppàdacitta), cũng thuộc 
về “Ý thức giới duy tác”, gọi là thọ hỷ (Somanassasahagata 
kiriyà manoviññàna-dhàtu), -theo “Dhammasadganì” (Pháp 
tụ), dù đã được kê khai trong danh sách của các “ấu tâm duy 
fác”, nhưng chỉ vì nó nêu ra sự “khác biệt” giữa “nụ cười” của 
Thánh A-la-hán (Arahatta) và của người phảm. 


<>Sự “kết toán các tâm thức” bỡi cách phối hợp của mỗi tâm 
riêng biệt trong “8 bậc thánh” với “5 tầng thiền” (pañca 
Jhànàm), là một “hệ luận hợp lý”, từ giáo lý của Tạng KINH 
(Sutta pitaka), rằng “để chứng đắc Niết-bàn, thiên định 
(Samàdhi) là một yếu tô không thể thiếu”, vì chỉ có các tầng 
thiền mới “đóng góp” được. -Nghĩa là “ thánh tâm có thể 
được chứng đắc từng tâm một, xuyên qua 5 bậc thiên”. 





<>Hinh phóng họa của tượng voi đá (bị mất vòi), mà Triều đại 
A dục (Asoka) đã dựng lên trên đồi Sañkasyà, trước đây hơn 
2000 năm, để kỷ niệm nơi Đức Phật “tái đặt chân lên mặt đất”, 
sau 3 tháng “bận thuyết VI DIỆU PHÁP” (Abhidhamma) tại 


cung trời Đạo-lợi (Tàvatimsa deva). 


(Họa sĩ vẽ hình theo thực trạng “Voi đá đã gấy vôi”, được tìm 


thấy và gìn giữa trong Bảo Tàng Viện, Ân-độ). 
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Chương II 


BỘ PHÁP TỤ 


(Dhammasanganl). 


Phân tập I 
Những chùm pháp chủ đề (Màtikà). 


§1. Giới thiệu. 
<>Là một GIÁO THƯ rất quan trọng, «Sách Pháp Tụ” 
(Dhammasanganì)* đã cho chúng ta một hệ £hồng trình bày về 
Phật học, bằng cách đánh số các CHI PHÁP (Dhamma), hay 
đánh số các nhóm “biểu lộ tình trạng tỉnh thân và vật chất” thật 
là mạch lạc. 


(*Theo sách “Pànini” số 3.3. 110, chữ “saägzn?” có cùng nghĩa 
với chữ “sanganand” hay “sanganikà”. -Chúng ám chỉ “sự để 
chung” hay “góp lại”, tức là “PHÁP TỰ”). 
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-Đặc biệt là “DDhammasaiganì” nêu ra những câu hỏi và những 
câu trả lời tương ứng, để hướng dẫn người đọc. 


<>Tuy nhiên, sách “Dhamnasangan?” không phải chỉ đơn giản 
nêu tên những giáo lý của nhà Phật, mà đồng thời nó còn “sắp 
đặt” dưới nhiều “chủ đề” khác nhau, tập hợp “các pháp” tùy theo 
“nhu cẩu giáo khoa”, để thuận tiện cho việc học hỏi môn Vi 
Diệu Pháp [Abhidhamma], với chủ ý tôn trọng các đặc tính, các 
phần hành, và các mối quan hệ của 2 thế giới, là “nội âm” và 
“ngoại cảnh”. 


<>Cuốn sách bắt đầu bằng sự kê khai đầy đủ những nhóm pháp 
có chủ đề, mệnh danh là “Màtikà”, hay những “24p hợp đề tài” 
có mối quan hệ. -Chúng không những được “cân nhắc kỹ lưỡng” 
như là “Pháp Tụ” (Dhammasanganì), mà còn phải “ăn khớp” với 
toàn bộ Triết học Vi Diệu Pháp (Abhidhamma philosophy). 


<>Do đó, tầm quan trọng của “Ä⁄2íikä” đối với sinh viên môn 
Triết học A-tỳ-đàm (Abhidhamma), rằng “Pháp Tụ” có thể so 
sánh vả xem ngang hảng với tầm quan trọng của “bản hướng 
dẫn cơ kh?” (= đồ án), giúp cho các sinh viên kỹ thuật có thê trở 
thành chuyên gia cao cấp, đủ khả năng tham khảo trong mỗi 
bước tiến, hầu thiết lập hệ thống vận hành cho mỗi bộ máy. 


<>Toàn bộ “Màtikà” bao gồm 122 pháp, trong đó 22 pháp đầu 
tiên, được gọi là “Tikà” (chừm 3 chỉ), hay giáo lý chứa “3 tiểu 
đề”. -Và phần còn lại là 100 pháp, được chia thành những 
“Dukà”, hay giáo lý gồm “2 tiểu đề”. 


§2.Hai mươi hai chùm pháp 3 chỉ (Tikà) 
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*“Pháp Tụ thứ nhất” thuộc về đạo lý, được chia ra làm nhiều 
nhóm, mỗi nhóm chứa “3 tiêu đê”, là : 
I 
(a)- Kusalà : Thiện (-hợp đạo lý, hay thuận với khách quan), 
(b)- Akusala : Bất thiện = ác (-không hợp đạo lý, có hại), 
(c)- Abyàkatà : Trung tính (phi thiện ác, vượt trên đạo lý). 


<>Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) trước tiên là một “Hệ Thống 
Triết Học Tâm thức”, nên sự phân chia nầy rất quan trọng. Nó 
lập thành “tâm điểm” của những lý luận vận hành tâm vật. 

-Trong “Pháp Tụ” (Dhammasaủganì), 2 chương đầu (gồm 22 
pháp) là phần chính của cuốn sách. Chúng được dảnh riêng để 
“sắp xếp giáo lý” dưới những “đầu đề”. -Và 100 pháp còn lại tuy 
sẽ là những “tiểu đề” trong chương thứ III và chương thứ IV, 
nhưng chúng cũng không ít liên quan đến chương thứ nhất. 


-“Tiểu để” hay chỉ thứ ba nói trên (trung tính=abyäkata), phải 
được phân biệt cân thận, với “cách dùng” trong Tạng KINH 
(Sutta pitaka). Ở đó, phẩm cách (phi thiện ác) của nó khó tránh 
được sự mơ hồ, rằng l 


“thế gian thì vĩnh cửu hay tạm thời ?”, 
“sự sống có động nhất với thân thể hay không ?”, -và 


“những nghỉ vấn vô định khác”. 
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-Còn trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), thì “ng tính” hay 
“bình đẳng” chỉ “chuyên chở” cái luận lý “không vướng mắc” 
(một dạng của XẢ), liên quan đến các vấn đề trên. 


<>Trong đạo học, từ ngữ “ø¡ đạo lý” còn gọi là “vô vỉ”, hay 
“vượt lên trên đạo lý” (Pàlì : abyàkatà=non moral). Nó ám chỉ 
một hành động, theo đó người làm “chẳng có dụng ý gì cả” và 
“không cố chấp”. -Nhưng theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), thì 
NÓ (trung tính) còn bao gồm cả “vật chất” (rùpa) và niết-bàn 
(nibbàna). 


-Lý do, chỉ vì nó không thê được xếp chung với “2 tiểu đề đi 
trước”, là THIỆN (kusala = hợp đạo lý), và ÁC (akusala = không 
hợp đạo lý). -Xem ra nghĩa lý của nó có vẻ “lạ lùng” đối với 
những người mới bắt đầu nghiên cứu đạo học thâm mật. -Nhưng 
Triết học A-tỳ-đàm trong Phật giáo phải làm như thế nào, để cho 
năng tính “phân tích tận cùng” của chữ PHÁP, được “viên mãn” 
đối với các “nhóm đầu đề” (Màtikà). 

<>Chăng hạng như trong số những “Dukà” (chùm pháp 2 chị), 
danh từ kép “HETU DHAMMÀ” (pháp là nhân) bao gồm những 
“khuynh hướng chính”, là “võ ứham” (alobha), “vô sân” (adosa), 
“yô sĩ” (amoha), “ham” (lobha), “sân ” (dosa), “s7? (moha). Rồi 
nhóm chữ “NA HETU DHAMMÀ” (Pháp không phải là nhân) 
ám chỉ những pháp còn lại, cũng như ám chỉ tỉnh thần (citta), vật 
chất (rùpa), và niết-bàn (nibbàna). 


(Đó là chùm 2 chỉ số §981 và §982). 


-Tương tự như thê, từ ngữ “Savwicara-dhammd” âm chỉ “những 


“yếu tố” đi chung với pháp (Vicàra}, tức là có “ý định” hay 
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“chủ tâm nhắm vào”. -Còn “những pháp khác” thì ngược lại, 
không đi chung với “ý định” hay “không nhằm vào”, tức là 
“ 4vicàra-dhammà ” (-Chùm 2 chỉ số §1270 và §1271). 


&€. 


H 


(a)- Sukhàya vedanàya sampayuttà = Đi chung với cảm giác dễ 
chịu vật lý. 


(b)- Dukkhảya vedanaya sampayuttà = ĐI chung với cm giác 
khó chịu thân thể. 


(c)- Adukkhamasukhàya vedanàya sampayuttà = ĐI chung với 
với cảm giác chăng dễ chịu chẳng khó chịu, hay dửng dựng 
(trung tính). 

<>Thật lý thú mà biết rằng, khi đắc chứng -“cảm giác dễ chịu 
(sukha vedanà) bị loại trừ đầu tiên”, -“cảm giác khó chịu 
(dukkha vedanà) bị loại trừ tiếp theo, -và “cảm giác đửng dưng” 
(adukkhamasukha) bị loại trừ sau cùng”. 

-Bỡi vì, trong thanh tịnh, một “trạng thái tâm” khi “phát sinh nơi 
chính nó”, thì “biển hành như thể". 

-Các “cảm giác” (vedanà) trong nhóm nây được “xếp loại”, theo 
mối quan hệ của chúng với “pháp hành”. (Chùm 2 chi số §984- 
§986). 


IH 


(a)- Vipàka = Dị thục là kết guả của nghiệp (kamma), do các tình 
trạng tinh thần THIỆN (kusa la)và ÁC (akusala). 

(b)- Vipàkadhammadhamma = Pháp dị thục là khả năng sinh 
hoa trái của nghiệp (kamma vipàka). 

(c)- Neva-vipaka-na-vipàka-dhammadhamma = Phi dị thục là vô 
vi, hay frung tính của nghiệp không là nhân, không là quả, và 
cũng không sinh ra quả. 

*Ở đây, tiêu đề thứ ba bao gồm các pháp không liên quan gì đến 
2 tiêu đề đã nêu trước. 


IV 


(a)- Upàdinnupàdàniyà = Sự nhận quả của tiền nghiệp (atìta 
kamma) chính là jý đo mắc dính. Từ đó, các pháp thuộc về vòng 
sinh tử tái vận hành. 

(b)- Anupàdinnupàdàniyà = Sự không nhận quả của tiền nghiệp 
(atìta kamma), cũng là jý đo mắc dịnh. 

(c)- Anupàdinnãnupàdàniyà = Sự không nhận quả của tiền 
nghiệp (atìtakamma), và cũng không có lý do mắc dính. 


(a)- Sankilijtha-sankileskà = Sự tự ô nhiễm bối cảnh 
(àlambana), và cũng là nguồn ô nhiễm đến cảnh. 
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(b)- Asankiliitha sankilesikà = Sự không ô nhiễm bỡi cảnh 
(àlambana), và cũng không là nguồn ô nhiễm đến cảnh. 


(c)- Asankilitthãsankilesikà = Sự chẳng nhiễm cảnh (àlambana), 
và cũng chẳng là nguồn ô nhiễm đến cảnh. 


VỊ 
(a)- Savitakka-savicàrà = Sự ấi chung của TÂM (citakka=hướng 
đến cảnh) và của TỨ (vicảra=ở lại cảnh). 
(b)- Avifakka vicàramaHà = Sự không đi chung với TÂM 
(vitakka), nhưng đi chung với TỨ (vicàra). 
(c)- Avitakka avicàrà = Sự không đi chung với TÂM (vitakka), 
cũng không đi chung với TỨ (vicàra). 


*Cần nhớ rằng, TÂM (vitakka) và TỨ (vicàra) ở đây, được xem 
như mối quan hệ từ những pháp. Trong sự tiến hóa thanh tịnh 
nầy, chúng được loại ra khỏi những “chùm pháp đi chung”. 
*Tương tự như thế, cùng nguyên tắc ấy có thê áp dụng cho các 
“nhóm pháp” (Màtikà), thuộc về “nh liên quan” (paccayà), 
trong “duyên hể” (patthàna). 


MẠI 
(a)-Piisahagatà = Sự đồng hành của HỶ (pìti). 
(b)-Sukhasahagatà = Sự không đông hành với LẠC (sukha). 
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(c)-Upekkhàsahagatà = Sự đồng hành của XẢ, bình đẳng, thản 
nhiên (upekkhà). 


(a)- Dassanena pahàtabbà = Sự tiêu trừ bỡi “nội minh”* (-Kễ từ 
giai đoạn đầu của tâm siêu thế, lokuttaracItta). 


(b)- Bhàvanàya pahàtabbà = Sự tiêu trừ bỡi pháp hành** (-Ám 
chỉ sự chứng đắc được 3 đạo thánh tâm cuối cùng (ti maggà). 
Chú giải Pháp tụ tr. 66. 

(a)- Neva dassanena na pahàbhàvanà pahdtfabbà = Sự không 
được tiêu trừ bối “nội mình”, cũng không được tiêu trừ bỡi pháp 
hành. 

Pàli văn của (a)* và (b)** 

*(a)«{Dassanendi —  sofdpaffi-mageena so hỉ pathamam 


nibbànam dassananfi Vuffo... » 


**(b)«Bhàvànàyài sesamaggeaffayena._ Sesamaggafayam hỉ 
pathama-maggena difthasmim yeva dhamme bhàyanàvasena 
uDDdjjali na difthapubbam kiñci passafi tasmà bhàvanài 
ywuccafi». -Atthasàlinì p.66. 


(a)- Dassanena pahàtabba-hetukà = Sự hiện hữu của NHÂN 
(hetu), cần được tiêu trừ bỡi «nội minh». 
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(b)- Bhàvanàya pahàfabbà-hetuhà = Sự hiện hữu của NHÂN 
(hetu), cần được tiêu trừ bỡi «pháp hành». 


(c)- Neva dassanena na bhàvanàya pahàdtfabbà hefukà = Tuy 
không có NHÂN (hetu), nhưng sự tiêu trừ bỡi «nội minh» và 
«hành đạo» vẫn cần thiết. 


(a)- Äcayagàmino = Sự chồng chất của NGHIỆP (kamma), của 
tập khí, hay của uấẫn. 

(b)- Apaccayagàmino = Tính đưa đến tiêu trừ tập khí của 
NGHIẸP. 

(c)- Neva àcayagàmino na apaccayagàmino* = Pháp đưa đến 
không chồng chất, chẳng cần tiêu trừ. * 

*Chú thích : Tất cả tình trạng vật chất (rùpa) được nói đến nơi 
«đầu đề» nầy. Trong đạo Phật, chúng phân biệt chỗ đứng, khác 
với quan điểm của một số giáo phái, hằng cho rằng «wg”iệp chỉ 
là sự tích tụ những đòi hỏi vật chất, từ cái «ngâầ». 


XI 


(a)- Sekkhà = Các pháp ám chỉ hạng người còn phải tu tập đề trở 
thành thánh nhân. Nghĩa là 7 bậc thánh đầu, từ Tu-đà-hườn đạo 
(Sotảpatti-magga) đến A-la-hán đạo (Arahatta-magøa). 
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(b)- 4sekkhà =Các pháp ám chỉ hạng người đã viên tròn công 
hạnh, đỀ “trở thành bậc giải thoát”. -Ám chỉ Thánh quả A-la-hán 
(Arahattaphala), và Chư Phật. 

(c)- Neva sekkhảà nàsekkhà = Các pháp không ám chỉ 2 hạng 
người nói trên. Nghĩa là tất cả pháp ấy, không liên quan trực tiếp 
đến sự luân hồi và sự giải thoát. 


XI 


(a)- Paritta = Pháp vi tế, trừu tượng, dễ làm cho người ta không 
hiểu, lầm lẫn. 


(b)- Mahaggatà = Pháp thô kệch, dễ làm cho người ta dễ ngươi, 
xem thường. 


(c)- Appamànà = Pháp vô /ượng, dễ làm cho người ta buông 
xuôi, vì khó ấn định. 


XIH 


(a)- Paridtàrammanàa = Tình trạng tỉnh thần /ấy pháp vi tế làm 
đối tượng, làm mục tiỂU. 

(b)- Mahaggatàrammanà = Tình trạng tỉnh thần có pháp thô 
kệch là đổi tượng, là mục tiêu. 

(c)- Appamànarammanà = Tình trạng tỉnh thần lấy pháp vô 
lượng làm đối tượng, làm mục tiỂU. 


XIV 
(a)- Hìna = Pháp ám chỉ sự thấp hèn, đáng khinh bỉ. 
(b)- M⁄ajÿ7hima = Pháp ám chỉ sự frung bình, ở giữa, trung đạo. 


(c)- Pamiià = Pháp ám chỉ sự vượt bực, tuyệt VỜI. 


xV 
(a)- Micchatfaniyatà = Pháp ám chỉ sự phải lâm lạc, tà kiến, 
thấy sai, mê tín, hoang đường. 
(b)- Sammaffamiyafà = Pháp ảm chỉ sự luôn luôn cao thượng, 
sang suốt, chánh kiến. 


(c)- Aniyaià = Pháp ám chỉ sự bất định, khi tà khi chánh. 


XVI 


(a)- Maggàrammanà = Tình trạng tỉnh thần lấy đạo lành làm đối 
tượng, sông đúng phạm hạnh. 

(b)- Ä⁄aggahefukà = Tình trạng tỉnh thần với đạo lành là nhân 
duyên (hetu) đề sống. 

(c)- Maggàdhipafino = Tình trạng tỉnh thần lấy đạo lành làm ưu 
thế hướng dân, u thế hành động. 


(a)- Uppannà = Pháp đã phát sinh. (Thiện hay ác). 
(b)- 4nuppanna = Pháp chưa phát sinh. (Thiện hay ác). 
(c)- Uppàdino = Pháp sẽ phát sinh. (Thiện hay ác). 


(a)- A8ià = Pháp quá khứ, đã kinh nghiệm. 
(b)- Anàgatà = Pháp sẽ đến, chưa trải qua. 
(c)- Paccuppannà = Pháp đang diễn ta. thực tại tập khí. 


XIX 


(a)- Atfàrammanà = Tình trạng tỉnh thần có quá khứ là đổi 
tượng, sông với “chuyện cũ”. 


(b)- Anàgatàrammanà = Tình trạng tỉnh thần lấy ương lai làm 
đối tượng, sông trong ước mơ. 


(c)- Paccuppannàrammanà = Tình trạng tỉnh thần lẫy hiện tại 
làm đổi tượng, tỉnh thức trước thực lễ. 


(a)- Ajÿhatà = Pháp ám chỉ sự sống bên trong của Ì sinh vật. 
(b)- Bahiddhà = Pháp chỉ sự sống bên ngoài của 1 sinh vật. 


(c)- Ajjhatta bahiddha = Pháp ám chỉ sự sống bên trong lân bên 
ngoài của một sinh vật. 
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(a)- Ajjhatàrammanà = Pháp ám chỉ sự lấy nếp sống bên trong 
làm đối tượng. 


(b)- Bahiddhàrammanà = Pháp ám chỉ sự lấy nếp sống bên 
ngoài làm đỗi tượng. 


(c)-4jjhatta bahiddhàrammanà = Pháp ám chỉ sự lấy nếp sống 
bên trong lần bên ngoài làm đôi tượng. 


(a)- Sanidassana sappatighà = Vật thấy được, và đương nhiên 
rất liên quan tiếp cận. 


(b)- Anidassana sappatighà = Vật không thấy được, nhưng lại 
liên quan tiếp cận. 


(c)- Anidassana appafighà = Vật không thấy được, cũng không 
liên quan tiếp cận*. 
Chú thích* 


*-Năm giác quan : Ä⁄ấ (cakkhu), 7zi (sota), M⁄ỡi (ghàna), Lưỡi 
(Jìvhà), 7:án (kàya). -Và 5 đối tượng, gồm Sắc (rùpa), Thinh 
(sadda), Hương (gandha), VỊ (rasa), Xúc (photthabba), được gọi 
là “những pháp phải va chạm, tiếp cận” (sappatigha), bỡi vì 
chúng có khả năng “cùng đến”, và hằng có “nội tại tương quan”, 
để làm phát sinh tâm thức (citta). 
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§3. Một trăm chùm pháp 2 chi (Dukà). 


A<>Nhóm “nguyên nhân” (He). 
1 


(a)- Herù = Pháp gọi là nhân, gồm /ham (lobha), sân (dosa), sỉ 
(moha), vô £ham (alobha), vô sản (adosa), và vô s¡ (amoha). 








(b)- Na hetù = Pháp không phải là nhân. Hay pháp chẳng đóng 
vai căn nhân. 


H 


(a)- Sahefukà = Pháp hữu nhán. Hay pháp có nhân là «động cơ» 
thúc đây. 


(b)- Ahetukà = Pháp vô nhân, bẩm sinh là như thế. -Gọi là pháp 
“không có nhân”, hay nhân rất yếu, không ảnh hưởng. 


II 


(a)- Hefu sampayuffa = Có nhần duyên đi chung. Hành động với 
“kích thích” của nhân. 


(b)- Hefu vinpayuffàa = Không ổi chung với nhân (hetu), nhân bị 
tách rời, chăng đóng vai động cơ chính. 


IV 


(a)- Hetu ceva sahetukà ca = Chính nó là nhân và cũng kết hợp 
nhân khác. 
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(b)- Sahefuka ceva na ca hefu = Pháp câu hữu với nhân (hetu), 
nhưng chính nó không phải là nhân (hetu). 





V 


(a)- Hefu ceva hefusampayuffà = Chính nó là nhán, và cũng đi 
chung với nhân. 


(b)- Sahefukà ceva na ca hefù = Pháp có nhân, nhưng chính nó 
không là nhán. 


VỊ 
(a)- Na-hefù sahefukaà = Chính nó không phải là nhân, nhưng 
câu hữu với nhân. 
(b)- Na hetù ahetukà = Pháp vô nhân, và không kết hợp với nhân 
nào cả. 
B<>Nhóm “tiêu trung gian” (Dukà) 
VII 


(a)- Sappaccayà = Là khung liên quan có điều kiện. Chăng hạng 
như “ngũ uân” (5 khandhà). 


(b)- Appaccayà = Là không điều kiện. -Niễt-bàn. 
VII 


(a)- Sankhatà = Pháp hành hốn hợp. Chẳng hạng như “ngũ uân”. 
(-Giống như trên). 


(b)- Asankhatà = Pháp hành không hỗn hợp. -Nằm ngoài nhân 
duyên, Niết bàn. 


T7 


IX 


(a)- Sanidassana = Pháp hữu hình, thô kệch, hay pháp chứng 
kiến được bằng mắt thịt. 


(b)- Anidassanà = Pháp vô hình, tỉnh vi, vô sắc tướng, mắt thịt 
không thấy được. 


X 
(a)- Sappafighà = Pháp va chạm, gây phản ứng, gây sức dội. 
(b)- 4ppafighà = Pháp không va chạm, không tạo sức dội. 


XI 


(a)- Rùpino = Sắc pháp, vật chất, hữu tướng, đa dạng, hằng thay 
đổi, có tuôi thọ. 


(b)- Arùpino = Vô sắc pháp, phi vật chất, vô tướng, nhưng cũng 
có tuôi thọ. 


XI 


(a)- Lokiyà = Pháp thuộc thế gian, trần tục, chịu đựng xoay vần, 
bất toại nguyện. 


(b)- Lokutara = Pháp siêu thế, thánh thiện, vuợt luân hồi, giải 
thoát mọi ràng buộc. 


XIH 
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(a)- Kena c¡ viññeyyà = Pháp có thể nhận thức, bỡi một số người 
hữu duyên.. 


(b)- Kena c¡ na viññeyyà = Pháp không thể nhận nhức, bởi một 
số người. -Nghĩa là những hiện tượng nào có thể nhận thức bằng 
con mắt, thì không thê nhận thức bằng 2 tai, bằng cái lưỡi, bằng 
lỗ mũi..v..V.... 
C<> Nhóm lậu hoặc (⁄sawa). 

XIV 
(a)- ÄẢsavà = Lậu hoặc là sự làm cho rỏ rỉ, say sưa, mất tỉnh táo, 
Suy đồi, nghiện ngập, bạc nhược. 
(b)- No àsavà = Pháp không có khuynh hướng làm cho say sưa, 
không bị nghiện ngập. 

XV 
(a)- $àsavà = Pháp hữu lậu, đầy lâu hoặc (Àsava), có khả năng 
làm cho say sưa. 
(b)- Ánàsava = Pháp không phải là lậu hoặc, vô khả năng làm 
cho say sưa, không là ung nhọi. 

XVỊ 
(a)- Äsavasampayuttà = Pháp đi chung với lậu hoặc, hợp tác với 
tính say mê. 
(b)- Äsavavippayuttà = Pháp không đi chung với lậu hoặc. tách 
TỜI SỰ Say mê. 


XVH 
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(a)- Äsava ceva sàsava ca = Pháp là lậu hoặc, và cũng kết hợp 
lậu hoặc khác. 


(b)- Sasavà ceva no ca àsavà = Pháp không là lậu hoặc, nhưng 
kết hợp với lậu hoặc. 


XVHII 


(a)- Asavà ceva äsavasampayuffà ca = Pháp là lậu hoặc, và ởổi 
chung lậu hoặc. 


(b)- Äsavasampayufttà ceva no ca àsavà = Pháp không là lậu 
hoặc, nhưng hợp tác với lậu hoặc. 


XIX 


(a)- Asavavi2payuffà sàsavà = Pháp vô lậu, nhưng là mục tiêu 
của lậu hoặc. 


(b)- Ảsavavippayuftà anàsavà = Pháp vô lậu, nhưng không phải 





là mục tiêu của lậu hoặc. 


D<> Nhóm «thằng thúc» (Sœmyøjama). 
XX 


(a)- Sarmyojanà = Là những sợi đáy ràng buộc, còn gọi là «dây 
thằng thúc». 


(b)- No samyojanà = Không trói buộc, xiềng xích. 
xXI 
(a)- Sammyojaniyà = Pháp đưa đến ràng buộc, xiềng xích. 


S0 


(b)- Asamyojaniyà = Pháp không đưa đến cột trói, xiềng xích. 
XxXII 


(a)- Samyojana sampayutfàa = Pháp đi chung với ràng buộc, đi 
chung với xiêng xích. 


(b)- Sưmyojana vippayufftà = Pháp không đi chung VỚI tàng 
buộc, cách ly xiềng xích. 


XXII 


(a)- Samyojana ceva samyojanivà ca = Pháp ràng buộc, và đưa 
đên ràng buộc. 


(b)- Sưmyojaniyà ceva no ca samuyojanà = Pháp không ràng 





buộc, nhưng sẽ đưa đên ràng buộc. 


XXIV 


(a)- Samyojanà ceva samnyojanasampayuffà = Pháp ràng buộc, 
và có thê đi chung với pháp ràng buộc. 


(b)- Sưmyojanasampayuftà ceva no ca sa1nyojana = Pháp chính 





nó không ràng buộc, nhưng sẽ đi chung với ràng buộc. 
XXV 


(a)- Samwyojanavippavuftà samyojaniyà = Pháp không ràng buộc, 
nhưng sẽ đưa đến ràng buộc, xiềng xích. 
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(b)- Sưmyojanavi?pavuftà asamyojaniyà =Pháp chính nó không 
ràng buộc, nhưng cũng không đưa đến ràng buộc. 


E<> Nhóm “cột chặt” (Ganzhà) 
XXVI 


(a)- Ganthà = Pháp cột chặc, ám chỉ sự dùng dây để ràng buộc, 
để xiêng xích. 


(b)- No ganthà = Pháp không cột trói, ám chỉ không có đặc tính 
của sợi dây. 


XXVI 

(a)- Ganthaniyà = Pháp dẫn đến cột trói (Ganthà). 

(b)- Aganthaniyà = Pháp không dẫn đến cộ trói (Aganthà). 
XXVIH 

(a)- Gantha sampayufta = Pháp đi chung với cột trói. 


(b)- Ganfhà vippayuftà = Pháp không đi chung với cột trói, ly 
khai những sợi dây. 


XXIX 


(a)- Ganthà ceva ganthamiyà = Pháp là «dáy cột tfrói»,và đưa 
đến sự cột trói. 


(b)- Ganfhanmiya ceva no ca ganthà = Pháp chính nó không phải 
là «dây cội», nhưng đưa đến sự cột trói. 


XXX 
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(a)- Ganthà ceva ganthasampayuffà ca = Chính pháp ấy «là dây 
cội», và đi đôi với những dây cột khác. 

(b)- Ganthasampayuttà ceva no ca ganthà = Pháp ẫy i đôi với 
cột fróïi, nhưng chính nó không phải là sự trói buộc. 





XXxXI 


(a)- Ganfhavippayufta ganthaniyà = Pháp không có tính ly khai 
trói buộc, nên có thê đưa đến trói buộc. 


(b)- GŒanhavinpavuHfà aganthaniyà = Pháp không có tính trôi 
buộc, và sẽ không đưa đến trói buộc. 


F<>Nhóm «tràn ngập» (đØøhä), nhận chìm. 
XXXII- XXXVII 
(a) và (b) giống như «nhóm cột trói» (Ganthà) trên đây. 


-Khi lập lại phải thay thế «cóứ ứrói› bằng «/ràn ngập : Ogha». 


G<>Nhóm «khổ ách» (Yoga). 


XXXVIII-XLIH 
(a) và (b) giống như nhóm «cối đrói› (Gantha) trên đây. 
-Chỉ phải thay thế «cột trói› bằng «&bổ ách : Yoga». 


H<>Nhóm «chướng ngại» (/Wìvaraa). 
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XLIV 


(a)- Nivaranà = Pháp chướng ngại cho sự định tâm, đắc thiền 
(jhàna). -Còn gọi là «/riên cái» 


(b)- No nìvaranà = Pháp không là chướng ngại cho thiền. 
XLV 


(a)- Nìvaraniyà = Pháp đưa đến chướng ngại, sẽ liên quan đến 
hay frở thành chướng ngại. 


(b)- Anìvaraniyà = Pháp không đưa đến chướng ngại. 
XLVI 
(a)- Nìvaranasampayuftà = Pháp đi chung với chướng ngại. 


(b)- Nivaranavippayuftà = Pháp không đi chung, không tùy tùng 
với chướng ngại. 


XLVH 


(a)- Nìvarana ceva nìvaraniyd ca = Pháp là chướng ngại, và đưa 
đên chướng ngại. 


(b)- Nìaraniyà ceva no ca naranivà =Pháp chính nó không 
phải là chướng ngại, nhưng sẽ đưa đến chướng ngại. 


XLVII 


(a)- Niarana ceva nìvaranasampayuffa = Pháp luôn luôn là 
chướng ngại, và đì chung với chướng ngại. 
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(b)- Nìvaranasampayuffa ceva no ca nìvarana = Pháp không đi 
chung với chướng ngại, nhưng chính nó không phải là chướng 
ngại. 


XLIX 


(a)- Nivaranavippayuftà nìvararniyà = Pháp không đi với chướng 
ngại, và sẽ đưa đến chướng ngại. 


(b)- N?varanavi2payuftfà anivaraniyàa = Pháp không là chướng 
ngại, và sẽ không đưa đến chướng ngại. 


I<>Nhóm «tà kiến» (Paràmàsa), chấp nghỉ thức. 
L 
(a)- Paràmàsà = Tà kiến, nguyên nhân của mê tín, đị đoan. 
(b)- No pàràmàsa = Không tà kiến, không chấp nghỉ thức. 
LI 
(a)- Paràmafithà = Pháp đưa đến tà kiến, dẫn tới cuồng tín. 


(b)- Aparàmafthà = Pháp không đưa đến tà kiến. 


LH 
(a)- Paràmàsa sampayuttà = Pháp đi chung với tà kiến, hay ràng 
buộc bỡi nghi thức, fiếp cận mê tín. 
(b)- Paràmàsa vippayuttà = Pháp ly khai sự mắc dính hình thức. 


LIH 
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(a)- Paràmàsa ceva paràmatthà ca = Pháp bị tà kiến hướng dẫn, 
nên trở thảnh tà kiến (Paràmàsa). 


(b)- Paramatthà ceva no ca paràmàsà = Pháp chính nó tà kiến, 
nhưng không bị tà kiến khác hướng dẫn. 


LIV 


(a)- Paràmàsavippavuttà paràmafthà = Pháp ly khai tà kiến, 
nhưng bị tả kiến khác hướng dẫn. (-Từ không mê tín, lòng tham 
làm cho trở thành mê tín). 


(b)- Paràmàsavippayvutà aparàmalthà = Pháp ngoài tà kiến, 
nhưng sẽ không bị lôi kéo bỡi tà kiến. (Thường có ở một số các 
nhà khoa học). 
J<=Nhóm 2 chị “đại trung gian” (Dwukà). 
LV 


(a)- S$àrammanà = Pháp phát sinh do đối tượng. -Chăng hạng 
như tập khí tâm lý (Cetasika khandha). 


(b)- Anàrammanà = Pháp không có đối tượng, không bị ảnh 
hưởng bỡi đối tượng. (Sắc pháp nguyên thủy, Niết-bản). 


LVI 


(a)- Cà = Pháp tạo ra sinh thức. (-Từ nhãn thức đến thân thức, 
ÿ thức (manoviññana) và ý giới (manodhàtu). 


S6 


(b)- No citta = Pháp không tạo ra sinh thức. (-Như thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uấn, tất cả sắc pháp (sabbam rùpam), vô hành 
(asañkhatà), và ø7ớ¡ (dhàtu). 


LVIH 


(a)- Cefasikà = Pháp là tâm sở, -như trong thọ uẩn, tưởng uẩn, 
và hành uẩn). 


(b)- 4cefasikà = Pháp không là tâm sở. (-Như sinh thức (cItta), 
tất cả sắc pháp (sabbam rùpam), pháp vô hành (asankhatà), và 
pháp giới zố (đhàtu-dhammà). 


LVII 


(a)- C¡7#ữa-sampayufftà = Pháp đi chung với tám thức. (-Như thọ 
uấn, tưởng uẩn, và hành uẩn). 


(b)- C7a-vippayuffà = Pháp không đi chung với tâm thức. (-Như 
tất cả sắc nguyên thủy (sabbam rùpam), pháp vô hành 
(asañkhata), và pháp giới zố (dhàtu). 


LIX 
(a)- Citasamsafthà = Pháp là tâm kết hợp, hay tâm hiện diện, và 


(b)- C7/avisamsafthà = Pháp là tâm tách rời. -Nhưng có liên 
quan như trên, là “đi chung” và “không đi chung”. 


S7 


(a)- Cifta sainu[thàng = Pháp do tâm phát sinh. -Đọc lại phần 
nây trong “Triệt học A-tỳ-đàm (Abhidhamma) cuôn |. 
(b)- No cifta samu{thàna = Pháp không do tâm phát sinh. 
LXI 
(a)- Cia-sahabhuno = Pháp đồng sinh với tâm. (-Như thọ uẩn, 


tưởng uân, hành uân, thân biêu tri (kàyaviññatt), và kháu biêu 
fr¡ (vacìviññattI). 


(b)- No cita-sahabhuno = Pháp không đồng sinh với ý thức. Như 
tâm (citta), như sắc tồn tại (avasesam rùpam), như vô hành 
(asañkhata), và như giới /ố (dhàtu). 


LXH 
(a)- Citànuparivattino = Pháp biến đổi theo sự thay đổi của tâm 
thức. Nghĩa là “đồng sinh” như trên. 
(b)- No-citànuparivattino = Pháp không biến đổi theo sự thay 
đổi của tâm thức. -'“Không đồng sinh” như trên. 

LXII 


(a)- Cita-samsatthànasamufthànà = Pháp kết hợp với tâm thức 
và được phát sinh từ tâm thức. (-Như thọ uẩn, tưởng uẩn, và 
hành uẩn). 
(b)- No cidta-samsatthànasamufthàna = Pháp không kết hợp với 
tâm thức, nhưng phát sinh từ tâm thức. (-Như tâm, tất cả sắc, vô 
hành, và giới tô). 

LXIV 
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(a)- Cifa-samsa†tha-samujthàna-sahabhuno = Pháp kết hợp 
cùng tâm thức, đang được phát sinh từ tâm thức, và phát sinh 
đồng thời với tâm thức. Nghĩa là sinh ra với cùng điều kiện. 


(b)- No cita-sansa†thàna-samufthànasahabhufo = Phâp không 
kết hợp cùng tâm thức, và được phát sinh từ tâm thức. -Nghĩa là 
không sinh ra với cùng điều kiện. 

LXV 


(a)- Ciasamsaftha-samulthànànuparivatino = Pháp kết hợp 
với tâm thức, đang được phát sinh từ tâm thức, và biến đổi theo 
tâm thức. -Đồng sinh cùng điều kiện. 


(b)- No ciftasamsaftha samufthànanuparivaffino = Pháp không 
kết hợp với tâm thức, và được phát sinh từ tâm thức. -Nghĩa là 
không “đồng sinh cùng điều kiện”. 

LXVI 
(a)- Ajÿhatikà = Pháp nằm trong thân tâm con người. 
(b)- Bàhirà = Pháp năm ngoài thân tâm con người. 

LXVH 


(a)- Upàdà = Pháp là quả kết thành của nghiệp, đã làm trong 
kiếp nấy hay từ kiếp trước. 


(b)- No upàdà = Pháp không là quả kết thành của nghiệp đã làm. 
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(a4)-Upadinna = Pháp liên quan sai biệt. 


(b)- Anupadinna = Pháp không liên quan không sai biệt. -Như 2 
trình trạng đối nghịch nêu trên. 


K<=Nhóm «thủ» (Upàdàmd). 
LXIX 
(a)- Upàdàna = Pháp ám chỉ tình trạng ôm cứng hiện hữu, 
«THỦ». -Cô chấp định kiến, như đực (kàma), như íà kiến 
(ditthi), như giới cẩm hình thức (sìlabbata), chấp thân hữu hình 
là FA» (attavàda). 
(b)- No upàdànà = Pháp ám chỉ tình trạng «không thủ kết). 
LXX 
(a)- Upàdàmiyà = Pháp đưa đến chấp thú, chồng chất tập khí 
càng lúc cảng 0o. 
(b)- Anupàdàniyà = Pháp không đưa đến chồng chất chấp thủ. 
LXXI 
(a)- Upàdànasampayuttà = Pháp luôn luôn đi chung với chấp 
thủ (upàdàna). 
(b)- UpàdànavippayuHà : Pháp không đi chung với chấp thủ. 
LXXH 
(a)- Upàdàna ceva upàdànivà ca = Pháp luôn luôn là chấp thủ, 


và đưa đến chấp thủ. 
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(b)- Upàdàniyà ceva no ca upàdàng = Pháp không là chấp thủ, 
nhưng sẽ đưa dến chấp thủ. 


LXXIH 


(a)- Upàdàna ceva upàdànasampayuttà = Pháp chính nó là chấp 
thủ, và cũng đi chung với một chấp thủ khác. 


(b)- Upàdànasampayuftà ceva no ca upàdànà = Pháp chính nó 
không là chấp thủ, nhưng sẽ đi chung với chấp thủ. 


LXXIV 


(a)- Upàdànavippayufta upàdàniyà = Pháp không đi chung với 
chấp thủ, nhưng sẽ đưa đến chấp thủ. 


(b)- Upàdànavippayuftà anupàdàaniyà = Pháp không đi chung 
với chấp thủ, và không đưa đến chấp thủ. 


L<>Nhóm «phiền não» (Ki/esa). 
LXXV 


(a)- Kilesà = Pháp là tình trạng phiên não (Tham, sân, sỉ, ngã 
mạng, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, và vô úy). 


(b)- No kilesa = Pháp không phải là các tình trạng phiên não. 
LXXVI 

(a)- Sankilesikà = Pháp đưa đến phiên não. 

(b)- Asankilesikà = Pháp không đưa đến phiên não. 
LXXVIH 
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(a)- Sankilittthà = Pháp kết hợp với phiên não. 
(b)- Asankiliqthà = Pháp không kết hợp với phiên não. 
LXXVIH 
(a)- Kilesasampayuttà = Pháp đi chung với phiên não. 
(b)- Kilesavippayuttà = Pháp không đi chung với phiên não. 
LXXIX 


(a)- Kilesa ceva sankilesikà = Pháp không là phiên não, và đưa 
đến phiên não. 


(b)- Sankilesikà ceva no ca kilesikà = Pháp đưa đến phiến não, 
nhưng nó không là phiên não. 


LXXX 


(a)- Kilesà ceva sankilifthà ca = Pháp luôn luôn là phiển não, và 
kết hợp với phiên não. 


(b)- Sankilitthà ceva no ca kilesà = Pháp không là phiên não, 
nhưng kết hợp với phiên não. 


LXXXI 


(a)- Kilesà ceva kilesasampayuttà ca = Pháp là phiên não, và đi 
chung với phiên não khác. 


(b)- Kiesasampayuffà ceva no ca kilesà = Pháp đi chung với 
phiên não, nhưng chính nó không là phiên não. 


LXXXI 
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(a)- Kiesa-vippavuffà sankilesikà = Pháp không đi chung với 
phiên não, nhưng dẫn đến phiền não. 


(b)- Kilesa-vippavuftà asankilesikà = Phâp không đi chung với 
phiên não, và không dẫn đến phiền não. 

LXXXII 
(a)- Dassanena pahàfabbà = Pháp có thể làm cho tiêu trừ phiên 
não bỡi “nội minh". (Chăng hạng như Tu-đà-hườn đạo = 
SotàpatfI magøga). 


(b)- Na dassanena pahàtabbà = Pháp không thể làm cho tiêu trừ 
phiên não bỡi “nội minh”. 
LXXXIV 


(a)- Bhàvanàya pahàtabbà = Pháp có thể tiêu trừ phiên não bỡi 
hành đạo. Chăng hạng như 3 đạo thánh sau cùng. (Tư-đà-hàm 
đạo, A-na-hàm đạo, A-la-hán đạo). 


(b)- Na bhàvanàya pahàtabbà = Pháp không thể tiêu trừ phiến 
não bỡi hành đạo. 


LXXXV 


(a)- Dassanena pahàtabbahetukà = Pháp là nhân lành có thể 
tiêu trừ «phiên não» bỡi «nội minh». 


(b)- Na dassanena pahàtabbahetukà = Pháp là không là nhân 
lành, để tiêu trừ «phiên não» bởi «nội minh». 


LXXXVI 
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(a)- Bhàvanàya pahàtabbahetukà = Pháp là nhân có thể tiêu trừ 
phiên não bỡi hành đạo. 


(b)- Na bhàvanàya pahàtabbahetukà = Pháp không là nhân để 
tiêu trừ phiên não bỡi hành đạo. 


LXXXVIH 


(a)- Savitakkà = Pháp đi chung với «TÂM» (vitakka). «Tầm» là 1 
chỉ thiền hướng đến đề mục hữu sắc). 


(b)-4witakka = Pháp không ấi chung với «TÂM». 
LXXXVII 


(a)- Savicàrà = Pháp đi chung với “TÚ”, hay «pháp bám lại đổi 
tượng» -Vicàra). -Trong thiền học, «đối tượng là đề mục». 


(b)- Avicàra = Pháp không đi chung với «TÚ?. 

LXXXIX 
(a)- Sappkikà = Pháp đi chung với “HỶ” (Pìti), hay “an vui”. 
“Vui” ở đây ám chỉ “an trú trong thanh tịnh, tiễn bộ hành thiền”. 
(b)- Appìtikà = Pháp không đi chung với “HỶ” (Pìt), -bất an. 

X€ 

(a)- Piti-sahagatà = Pháp “đồng sinh” với “HỶ” (Pài), an vui 
trong sự tiến bộ tu thiền. 
(b)- Na pisahagatà = Pháp “không đồng sinh” với “HỶ” (Piti) 
hay bất an rong hành thiên. 


XGŒI 
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(a)- Sukha sahagatà = Pháp “động sinh” với “LẠC” (Sukha), 
hay để chịu trong hành thiên. 


(b)- Na sukha-sahagatà = Pháp “không động sinh” với “LẠC” 
(Sukha), hay khó chịu trong hành thiên. 


xXCH 
(a)- Upekkhà sahagaà = Pháp “đồng sinh” với “XẢ” 
(Upekkhà), hay bình đăng trong hành thiền. 
(b)- Na upekkhà-sahagatà = Pháp “không động sinh” với “XẢÂ” 
(Upekkhà), hay bát thăng bằng trong hành thiền. 
xXŒ€HI 
(a)- Kàmàvacarà = Pháp thuộc về “DỤC GIỚI” (Kàmavacara), 
cõi tâm luôn luôn vọng động, bắt an. -Kê từ “Địa ngục vô gián” 
(Avci niaya) lên đến cõi “T?HA HÓA TỰ TẠT 
(Paranimmitavasavatfì) 
(b)- Na kàmavacarà = Pháp không năm trong các cõi DỤC. 
XCIV 
(a)- Rùpàvacarà = Pháp thuộc về cõi “SÃC” (Rùpa), cõi lẫy “7 
đại siêu việf” (Catu mahàbhùta) làm nền tảng. -Từ “Phạm thiên” 
(Brahma) đến “Sắc cứu cánh thiên” (Akanittha loka). 
(b)- Na rùpavacarà = Pháp không thuộc về “SẮC GIỚI”. 
XCV 
(a)- Arùpavacarà = Pháp thuộc về cõi “VÔ SSẮC” (Arùpaloka). 


cõi không lấy “Tứ Đại Tinh Vi” làm nền tảng vận hành tái sinh. 
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-Từ cõi “Không vô biên xứ” (Àkàsànañcàyatana) đến cõi “Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ” (Neva saññà nà saññàyatana). 
(b)- Na arùpàvacarà = Pháp không thuộc về cõi VÔ SẮC. 

XCVI 


” 


(a)- Pariyàpannà = Pháp “nằm trong những chu sinh tử”. 


(b)- Apariyàpannà = Pháp “không nằm trong các chu kỳ sinh 
tử”, không xoay vần liên tục. 


XCVI 
(a)- Niyyànikà = Pháp dẫn đến “Niễt-bàn” (Nibbàna), giải thoát 
sinh tử luân hồi. 
(b)- Aniyyànikà = Pháp không đưa đến “NiếI-bàn”, luôn luôn 
vướng mắc luân hồi. 

XCVII 
(a)- Niyatà = Pháp là “thục quả nhất định” của nghiệp. 

-Kinh văn Pài : 


*Pañca kàmàni ànantarikàami, và ca micchà difthi niyàtà, caftàro 
magøà apariyapanmnà, ime dhamma niyatà ”. 


(b)- Aniyatà = Pháp không là “thục quả nhất định của nghiệp 
(kamma), thuộc về ng tính (byàkatà) hay duy tác (viriyà). 


XCIX 


9%6 


(a)- Sa-uffarà = Pháp vượt qua ba cối (UTTARA), thuộc về Đạo 
Thánh giới (Maggàmagga dhammà). 


(b)- Amu#arà = Pháp VÔ THƯỢNG, không có pháp nào hoàn 
toàn hơn (Lokuttara dhammà). 


C 


(a)- Sarana = Pháp đa phương, đi chung với các vận hành thăng 
đọa*. -Xem chú thích có «hoa thị*» 


(b)- Aranaà = Pháp đơn phương, độc sinh, không đi chung với 
mọi vận hành thăng đọa. 


PàÏì văn * : 
«‹*Rananfi cfehìH-rana. Yehi abhibhufà sattà nànappakdrena 
kandamti paridevami, tfesam ràgddinam etamn qdhivacanar. 
Sampayogavasena pahàna kaffhatàvasena ca saha ranehiri 
sararana». - Trích từ «Sách Chú giản (Atthakathà). 


Phân tập II 
CHÙM PHÁP THIỆN (A và B). 
(Kusalattikà). 
* Trình bảy tùy theo «cách của «nhóm thứ l›. 
-A 
Sự phát sinh TÂM THỨC 
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(Cittuppàdakanda) 
§1. Vào đề 


<=Chương I và chương II của cuốn “Ƒ¡ điệu pháp tụ” 
(Abhidhammasanganì), như chúng ta vừa nêu qua trên đây, đã 
kê khai các pháp theo “Nhóm thứ P, tiếng Pàlì gọi là 
“Kusalattikà”. -Nghĩa là nhóm có 3 đầu đề a/“Kusala” (THIỆN), 
b/“Akusala” (BẤT THIỆN), và c/“Abyàkatà” (TRUNG TÍNH), 
được phân loại theo quan điểm đạo đức, một cách thuần túy. 


<>Chương [ có liên quan đến CÁI gọi là “sự phát sinh của tâm 
thức” (Cittuppàda), đã trình bày các thực trạng tinh thần “bằng 
cách đánh số”. -Và “đầu đề” sau cùng trong “3 tiêu đề “ấy, tên là 
“PHÁP TRUNG TÍNH” (Abyàkatà dhammả), cũng bao gồm 


những “hiện tượng vật chất”, mà “bảng đánh sô” còn được mệnh 
danh là “Phân đoạn nói về sắc vật” (Rùpa kanda). 


-Rồi một “đề cao” khác được nêu ra với từ ngữ “Niết-bàn”, ám 
chỉ “VÔ VI giới” (Asaikhatà dhàtu). -Tuy “Vô vi giới” nằm 
trong danh sách những “Pháp trung tính” (Abyàkatà dhammà), 
nhưng nó không đi vào trong sự bản luận chỉ tiết. 

<>Như trọng tâm của hầu hết những từ ngữ, có nội dung triết 
học đặc biệt, đã được giảng giải trong cuốn “Ƒ¡ Diệu Pháp 
Thống Kê Tâm thức” (Abhidhammatthasangaha), tiếp theo đây 
chúng ta sẽ chú trọng đến những nét chính của hệ thống diễn tả 
và phân phối các PHÁP (Dhammà). 


§2. Thứ tự và phân loại các “mẫu tâm thức” (Città). 
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<>Đoạn nói về “SỰ PHÁT SINH TÂM THỨC” (Ciuppàda 
kanda) là một “bản kê khai đầy đủ” về các mẫu tâm (citta), đã 
được “sắp xếp”, dưới “3 đầu đề” của “nhóm pháp 3 chỉ thứ 
nhất”, gọi là “Pháp thiện” (Kusala đhammà), “Pháp bất thiện” 
(Akusala dhammà), và “Pháp frung tính” (Abyàkatà dhammà). 
<>Mỗi đầu đề được tiếp nối bỡi một danh sách khá dài, về 
những “huộc £ổ”, hay “Tâm sở” (Cetasikà), mà nhờ đó TÂM 
(Citta) được thành lập. -Và cùng một loại “huộc £ổ” hay “âm 
sở” ây, “TÂM” (Citta) có thể được nhắc lại “nguyên mẫu” nhiều 
lần, trong những “hành lập tâm thức khác”. 

-Thứ tự và phân loại của những “Mẩu tâm thức” (Citta) được 
trình bày như sau : 


1. 
PHÁP THIỆN (Kusalà dhammà). 
(A) 


<> Dục giới (Kàmàvacarà) : Có “8 Mẫu tâm đại hạnh” (§ 
Mahàcittàni) thuộc SẮC GIỚI. -Như đã trình bảy trong “Tịnh 
quang tâm” (Sobhana citta), thuộc cuốn I. 


(B) 


<> Sắc giới (Rùpảvacarà), ám chỉ tiến trình của THIÊN, có “4 
đề mục” thành lập từ “TỨ ĐẠI” (Catu mahàbhùta), là : 


| 
Đề mục ĐẤT (Pathavì kasina), liên quan đến : 
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*Bốn tầng thiền (jhànà), căn cứ theo “pháp phân ra 4 chỉ” 
(Catukkanaya). 

*Năm bậc thiền (jhànà), căn cứ theo “pháp phân ra 5 chỉ” 
(Pañcakanaya). 

*Bốn tầng thiền (jhànà), căn cứ theo “pháp phân ra 4 chỉ” 
(Catukkanaya), phối hợp với “4 cách đắc đạo” (catu patipadà). 





*Năm bậc thiền (jhànà), căn cứ theo “pháp chia 5 chỉ” 
(Pañcanaya), phối hợp với “4 cách đắc đạo” (catu patipadà). 





*Năm tầng thiền (jhàna), phối hợp với “4 đối tượng”=“đề mục” 
(Àrammana). 

*Năm bậc thiền (jhàna), trong 16 phương diện khác nhau, gồm 
sự “phối hợp của 4 cách đắc đạo” (catu patipadà) và các “đề 
mục fu thiên” (Àrammana). 





11-VIH 
<>Tương tự như trên, các số ii/“Để mục nước” (Àpo kasina), 
11/“Đề mục lửa” (Tejo kasina), iv/“Đề mục kh?” (Vàyo kasina), 
v/“Đề mục màu biển” (Nìla kasina), vi““Đề mục màu vàng” (Pìta 
kasIna), vii“Đề mục màu đở” (Lohita kasIna), và viii““Đề mục 
màu trắng” (Odàta kasina), thì có : 


* Những tầng thiền (Jhànà), làm cho phát sinh “of thắng xứ” 
(Abhibhù-àyatanà). 


* Những tầng thiền (Jhànà), làm cho phát sinh “Giải thoát xứ” 
(Vimokkha-àyatana). 
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* Những tầng thiền (Jhànả), làm cho phát sinh “Phạm hạnh” 
(Brahma vihàrà). 


* Những tầng thiền (Jhànà), làm cho phát sinh “Đối tượng bắt 
tịnh” (Asubhà). 
(C) 
<> VÔ SẮC giới (Arùpàvacarà). 
*Gồm 4 bậc Thiền vô sắc. -Xem lại cuốn I. 
(D) 
“Trình độ thành tựu” (Patipadà) và “Tính ưu thể” (A dhipati). 


<>Cũng với các “mẫu tâm thức” (Cittả), được mô tả trên đây, 
phối hợp với “ phẩm cách thiên”, chăng hạng như “h¿z” (hìna), 


“rung” (majjhima), và “/ượng” (Panìta), -cùng “4 ưu thể” (ám 
chỉ “tứ thần túc”), là “DỤC” (Chanda), “TẤN” (Viriya), “TÂM” 


(Citta) và “K“HÁN” (Vimamsa). 
(E) 
<> SIÊU THÉ giới (Lokuttara), gồm : 


-Những tầng thiền của Đệ nhất đạo (Pathama magøa), gồm các 
“thiền tâm” (jhànacittà) giống như trên, phối hợp với “4 #rình độ 
thành tftựư” (Catu patipadà dhammà). 

* Các mẫu tâm thức tương tự, an trủ trên “thực tại tảnh không” 
(Suññatà), hoàn toàn vô ngã. 


* Các mâu tâm thức tương tự, an trú trên “phâm cách vô lượng” 
(Appamihità), vô sắc giới. 
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* Các mẫu tâm thức tương tự, phôi hợp với “Niệm xứ siêu thể” 
(Lokuttara satipatthàna), với “Chánh cẩn” (Sammappadhàna), 
với “Như như ÿ túc” (Iddhipàda), với “Căn quyên” (Indriya), với 
“Thần lực” (Bàla), với “Giác chỉ? (Bojjhangà), với “Diệu để” 
(Sacca), với “Thiền định” (Samatha), với “Pháp” (Dhammà), với 
“Uấn” (Khandha), với “Xứ” (Àyatana), với “Giới tổ” (Dhàtu), 
với “Thực phẩm” (Àhàra), với “Xúc” (Phassà), với “Thọ” 
(Vedanà), với “7ởng” (Saññà), với “C7 ý” (Cetanà), và với 
“Tâm” (Citta). 


r 


* Các tầng thiên, phỗi hợp với “4 pháp ưu thế” (Catu adhipati) 
được củng cô vững chắc. 


* Các mẫu tâm đệ nhị thiên, đệ tam thiên, đệ tứ thiển, hướng 
thắng đến ĐẠO (magsa). 


H 
PHÁP BẤT THIỆN 
(Akusala dhammà), gồm : 
- Tám mẫu tâm (Citta) câu hữu với THAM (Lobha). 
- Hai mẫu tâm (Citta) câu hữu với SÂN (Dosa). 
- Hai mẫu tâm (Citta câu hữu với SI (Moha). 


<>Những «Mẫu tâm bắt thiệm (Akusala cittàni) nầy, đã được 
nóI rõ, và tương đối đễ hiểu. Mời đọc lại cuốn I. 


II 
PHÁP TRUNG TÍNH (Abyàkatà dhammà), gồm : 


-Tám ‹/nẫu tâm quả thiện vô nhâm» (Attha Ahetuka Kusala 
Vipàka Citta). 


-Tám ‹œnäu tâm quả thiện hữu nhân» (Attha Sahetuka Kusala 
Vipàka Citta). 


-Năm «ấu tâm quả sắc giới» (Pañca Rùpàvacara Vipàka citta). 
-Bốn «nấu tâm quả vô sắc» (Catu Arùpàvacara Vipàka citta). 
-Bốn nấu tâm quả siêu thế» (Catu Lokuttara Phala Citta). 

- Và : 





-Những «mẩu tâm thức tương ứng với những tâm siêu thế thiện» 
(Lokuttara Kusala città). 


3kzk‡sk 
*Bảáy ‹/nẫu tâm quả bất thiện vô nhân» (Satta Ahetuka Akusala 
Vipàka Città) tuy thuộc về loại «bất thiện», nhưng chúng là 
những ‹/nuấu tâm quả vô nhân», nên cũng được ghi và «pháp 
trung tính». 

33k 3k 
-Ngoài ra, trong «Pháp Trung Tính» (Abyàkatà dhammà), còn 
có các «mẫu tâm» khác sau đây : 


*«3 mẫu tâm duy tác vô nhâm» (T¡ Ahetuka Kiriya Città). 


103 


*«§ mẫu tâm duy tác hữu nhâm» (Attha Sahetuka Kiriya-Città). 
*«5 mẫu tâm duy tác sắc giới› (Pañca Rùpàvacara Kiriya-Città). 
*«4 mẫu tâm duy tác vô sắc giớb› (Catu Arùpavacara Kiriyà- 
Città). 
§3. Những ‹MẪU TÂM» (Citta) 
được «nói đến như thế nào ? 


<>%w nói đến một cách «quyên biên» vê những «mâu tâm» 
(Città), bắt đầu với các câu hỏi, chăng hạng như : 


-Có bao nhiêu pháp thiện ? (-Katame dhammà kusalà 2), 





-Có bao nhiêu pháp bất thiện ? (-Katame đhammà akusalà 2), 
CÓ bao nhiêu pháp trung tính? (-Katame  dhammà 
abvàkatà ?).... 
<>Theo mỗi trường hợp, người ta có thể đặt ra các câu hỏi, -và 
sau đó, một câu trả lời có thể được «thiết lập», bằng sự bắt đầu 
nhận diện một loại tâm nào có «trạng thái» liên quan đến : 

@) 
*Cõi cao và thấp, như Dục giới (Kàmàvacara), Sắc giới 
(Rùpàvacara), Vô sắc giới (Arùpàvacara), hay Siêu thế giới 
(Lokuttara) chăng hạng. 

(1) 
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*Phẩm cách hoặc giá trị : 7z» (Kusala), Bá: thiện (Akusala), 
Ø„¿ (Vipàka), hay Duy rác (Kiriya)...V..V... 


(11) 
*Cảm giác, đi đôi với “HÝ? (Somanassa), với “ƯUƯ? 
(Domanassa), với “L4C” (Sukha), với “KHỚ” (Dukkha), hay 
với “X⁄' (Upekkhà). 


(v) 
*Đặc tính “Hiệp f7? (Ñàna-sampayutta), hay “Uy #7? (Ñàna- 


r 
— ng 


vippayutta), “Có fà kiến 


r 
^ 


tà kiên” (Ditthigata vIippayutfa)..V..V... 


(v) 
*Đối tượng : “Đối tượng hình sắc” (Rùpa àrammana), “Đối 
tượng âm thinh” (Sadda àrammana), “Đối tượng mùi hương” 
(Gandha àrammana)..V..V... 


(Ditthigata sampayutta), hay “Không 


<>Sau đáy là Pàlì văn : 


§$1.“Katame dhammà kusalà 2 Yasmim samaye kàmàvacaram 
kusalam cña” tpĐanHaM hot somanassasahagafam 
ñànasampayuftam, rùpàrammanam và saddàrammanam và 
gøandhàrammanamm và rasàrammanam và phofthabbàrammanam 
và dhammàrammanamm và, yam ya1m và pana àrabbha... ” 


(9160) “Katame dhammàì kusal 2 Yasmim samaye 
rùpùpapadttivà maggam bhàvefi vivicceva kàmehi vivicca 
akusalel dhammehi saviakkam savicàram  vivekajam 
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pừisukham pathamam jhànam upasampajja viharai pathavì 


, 


kasinam... `”. 


(§365) “Katfame dhammà akusalà ? Yasmimn samaye akusalam 


citam uppannan hoti đifthigafasamDaVuffam rùparammanam 
và....yam yarmn và pana àrabbha..... ` 





(§43l) “Kafame dhammà qabydkafa 2 Yasmin samaye 
kàmàvacarassa kusalassa kammassa katattà upacitaftà vipàkam 





cakkhuvinñàanan uppannamn hot upekkhà sahagaftam 


” 


rùÙDàraIMAa—Ian.... `. 


Về phía THIỆN = KUSALA 
§4. Những TÂM SỞ (Cetasikà) của “mẫu tâm” thứ nhất. 


<>Mẫu tâm thức bắt đầu với kinh văn “Yøsmim samaye...”, và 
qui kết với kinh văn “asmửn samaye...”, thì được nối tiếp bằng 
những “danh sách tâm sở”, -và mỗi “danh sách” được “ấn định” 
bỡi trợ động từ “HOT7'. 


<>Chúng ta xem qua danh sách kết hợp với “mẫu tâm” thứ I: 


*... YqSIHT Sa1qy€......... {qSIHÌ Sa1qy€......... ”. như sau : 


cé39 


*Có 11 nhóm, với “”?sô đêm liên tục” 


I 
(1)-Là XÚC (Phasso hoti), (2)-Là THỌ (Vedanà hoti), (3)-Là 
TƯỞNG (Saññà hoti), (4)-Là CHỦ Ý (Cetanà hoti), (5)-Là 


TÂM (Citta hoti). 
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H 


(6)-Là TÂM (Vitakka hoti), (7)-Là TỨ (Vicàro hoti), (8)-Là HỶ 
(Pìti hoti), (9)-Là LẠC (Sukha hoti), (10)-Là NHẤT TÂM 
(Ekaggatà hotl). 


II 


(11)-Là TÍN CĂN (Saddhindriyam hoti), (12)-Là TÂN CĂN 
(Viriyindriyam hoti), (13)-Là NIỆM CĂN (Satindriyam hoti), 
(14)-Là ĐỊNH CĂN (Samàdhindriyam hoti), (15)-Là TUỆ CĂN 
(Paññindriyam hoti), (16)-Là Ý CĂN (Manindriyam), (17)-Là 
HỶ CĂN (Somanassindriyam), (18)-Là MẠNG CĂN 
(Jìvitindriyam hot). 


IV 


(19)-Là CHÁNH KIÊN (Sammà ditthi hoti), (20)-Là CHÁNH 
TƯ DUY (Sammà sañkappo hoti), (21)-Là CHÁNH TINH TÂN 
(Sammà vàyàmo hoti), (22)-Là CHÁNH NIỆM (Sammà sati 
hoti), (23)-Là CHÁNH ĐỊNH (Sammả samàdhi hoti). 


V 


(24)-Là TÍN LỰC (Saddhà-balam hoti), (25)-Là TÂN LỰC 
(Viriya-balam hoti), -Là NIỆẸM LỰC (Sati-balam hoti), (27)-Là 
ĐỊNH LỰC (Samàdhi-balam hoti), (28)-Là TUẸ LỰC (Paññà- 
balam hoti), (29)-Là TÀM LỰC (Hiri-balam hoti), (30)-Là ÚY 
LỤC (Ottappa-balam hoti). 


VỊ 
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(31)-Là VÔ THAM (Alobho hoti), (32)-Là VÔ SÂN (Adoso 
hoti), (33)-Là VÔ SI (Amoho hoti), (34)-Là KHÔNG KHAO 
KHÁT (Anabhijjà hoti), (35)-Là KHÔNG ÁC Ý (Abyàpàdo 
hoti), (36)-Là CHÁNH KIÊN (Sammả ditthi hoti). 


VH 


(37)-Là TÀM hay hỗ thẹn (Hiri hoti), (38)-Là ÚY hay sợ tội 
(Ottappa hot). 


VHI 


(39)-Là THÂN THƯ THÁI (Kàya-passaddhi hoti), (40)-Là 
TÂM THƯ THÁI (Cita passaddhi-hoti), (4I)-Là THÂN 
KHINH AN (Kàya-lahutà hoti), (42)-Là TÂM KHINH AN 
(Citta-lahutà hoti), (43)-Là THÂN HOAN HỶ (Kàya-mudutà 
hoti), (44)-Là TÂM HOAN HỶ (Citta-mudutà hoti), (45)-Là 
THÂN NHU NHUYÊN (Kàya-kamaññatà hoti), (46)-Là TÂM 
NHU NHUYÊN (Cita-kammaññatà hoti), (47)-Là THÂN 
THÍCH ỨNG (Kảya-pàguññatà hoti), (48)-Là TÂM THÍCH 
ỨNG (Cita-pàguññatà hoti), (49)-Là THÂN TINH LUYỆN 
(Kàyujjukatà hoti), (50)-Là TÂM TINH LUYỆN (Cittujjukatà 
hoti). 


IX 


(51)-Là TOÀN NIỆM (Sati sabba hoti), (52)-Là TOÀN THỨC 
(SampaJaññam hotI). 


X 
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(53)-Là THIÊN ĐỊNH (Samatho hoti), (54)-Là MINH SÁT 
(Vipassanà hotI). 


XI 


(55)-Là CHUYỂN CẦN với «án chứng» (Paggàho hoti), (56)-Là 
BÌNH AN, hay an trụ và bình đẳng (Avikkhepo hoti). 


<>Ở đây, xin hướng dẫn : 


*Nhóm thứ I, bắt nguồn từ « vô sắc uẩn sỡ hữu tâm» (Cattàro 
arùpino khandhả), cùng với XÚC (Phassa), -cái tâm sở căn bản 
làm phát sinh một ‹œuẩu tâm thức» (Citta). 


*Nhóm thứ II, gôm Š ch¿ thiên (Pañca 1hànangà), ám chỉ «ng 
yếu fô» của «œ@ầm tịnh». Và vì chúng thuộc vê dục giới 
(kàmàvacara), nên chúng vẫn còn yêu. 


*Nhóm thư II, gồm 8 căn quyển (Attha-indriyànï). Phần hành 
của chúng là «dập tắc những chướng ngại đối lập». -Vì vậy, Chú 
giải sách Pháp Tụ nói : 

«Sà (saddhà) ca assaddhi- yassa abhibhavanafo 
qdhipatiyafthena indriyam». —Hay... 

«Tadeva (viriyam) kosajjassa abhibhavanafo 


qdhipatiyafthena indriyam»...V...V.....(p. 124). 


*Nhóm thứ IV, phát sinh từ Bát Chánh Đạo (Atthangika magøga). 
Nhưng 3 pháp tiết chế (Tiyo viratì), là Chánh ngữ (sammà 
vàcà), Cánh nghiệp (sammà kammantà), và Chánh mạng 
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(sammả àjìvả) thì không được kế vào, vì chúng nằm trong «/7iêu 
lực nối liên với những thiện pháp khác» (Yevàpanakà). 
*Nhóm thứ V, được gọi là «#iểm /ựe» (Bala), (gồm có 5, là TÍN, 
TẦN, NIỆM. ĐỊNH, và TUỆ), -vì nó giữ cho tâm thiền vững 
vàng, không bị «đối lập» (=triền cái) làm cho lung lay. 





Palì văn trong Atthasàlini là : 


«Akampiyadfthena pana balam veditabbam. Asaddhiye na 
kampdtii saddhà-balam, kosaje na kampatii viriya-balam, 
mufthasacce na kampatiti safi-balam, uddhacce na kampatfiti 
samadhi-balam, avjjà na kampatiti pañña-balam, ahirihe na 
kampatifi hiri-balam, anoffappe na kampatiti anoftappa balaim› 


(p.128). 


<>Có thể nói rằng, «5 yếu tố» ở đây cùng phản ảnh «nhóm thứ 
IID›, là những «căn guyêm» (Indriyà). -Sự khác biệt chỉ là «cách 
trình bày». -Đầu tiên, nó «dập tắc đối lập» (hay triệt tiêu chướng 
ngại). -Tiếp theo, nó biểu lộ sức mạnh (bala), không để cho 
chướng ngại tái phát, làm lay chuyên. 

*Nhóm thứ VI, -ƒô ham (alobha) tức là không khao khát 
(abhnJja), -Vô sân (adosa), tức là không ác ý (abyàpàda), và -ô 
sỉ (amoha), tức là có chánh kiến (sammà ditthi). -Theo Chú giải 
(Atthakathà), thì ấy là sự «biểu dương» của NHÂN lành hay 
CĂN lành. -Và cái «bộ ba thứ hai», gồm «không khao khát», 
«không ác ý», và «chánh kiến» sẽ biêu dương hành động ! 


-Kinh văn Pài! : 
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«Alobhadinam yevetàni (anabhijà...pe...) nàmaàni hefthà pana 
cfeê dhammà mùlavasena gahifà, idha kammapathavasenàdi 
veditabbà» (Atthasàlinì. p.132). 


*Nhóm thứ VI, thì tương tự như 2 pháp sau cùng của nhóm thứ 
V, tức là ám chỉ ĐỊNH LỤC (Samàdhi-bala) và TUỆ LỰC 
(Paññà-bala). -Sự lập lại chỉ là gián tiếp nói rằng, dù 2 pháp ấy 
đã được đề cập trong «TIÊM LỰC» (bala), nhưng Đức Phật vẫn 
nhấn mạnh cái «vai frò hộ trì vững chắc» của chúng. -Vì nếu 
CHÚNG thường xuyên vắng mặt, thì đạo đức hay hệ thống sống 
thiện không thể được pháp nảo khác, thay thế và duy trì ! 





-Kinh văn Pàilì : 


«Hirofappdmi pi he†thà bala vasena gahilàni, idha lokapadla 
vasena. Lokam hỉ me dve dhammà paladyamti. Yathàha, -ÙVve me 
bhikkhave, sukhà dhammà lokam palenmfi». (Atthasàlinì. p. 132). 


*Nhóm thứ VII, bao gồm «sáu cặp tâm thức có chung tâm sở», 
tuy ở đây liên quan đến «hán vậi j», nhưng chúng ám chỉ 
«danh thán» (nàma kàya), tức là ám chỉ tập khí, THỌ (vedanà), 
TƯỞNG (saññà), và HÀNH (sañkhàra). 
*Nhóm thứ IX, thì tương tự như KHẢ NĂNG của riệm 
(Satindriya), và KHẢ NĂNG cuả /„ (Paññindriya) trong nhóm 
thứ II. -Sự nhắc lại chứng tỏ rằng, «các pháp ấy thì đặc biệt 
quan trọng, ngay trong nhóm của chính nó». 

-Kinh văn PàiÏ : 


«Lakkhanadìni cetesam (...safi ca sampajañña ca...) safindriya- 


paññimdriyesu vufifaqnayeneva veditabbdm. li hefthà 
II 


vufamevetaụm dhammadvayamn puna imasmin thàne 
upakaravasena gahifarn». (Atthasàlin). p.134). 


*Nhóm thứ X, thì yếu tô thiên định có mặt, bỡi vì có ‹œnẫu tâm 
hướng đến dập tắc chướng ngại» (Nìvaranà), -chăng hạng như 
«dục thần túc» (kàmachanda), và những «thần túc» khác 
(aññiddhi), ám chỉ «tấn thần túc=viriyiddhi», «tâm thần 
túc=cittiddhi)», và «khán thần túc=vimamsiddhi». -Còn MINH 
SÁT (Vipassanà) thì tương tự như TRÍ TUỆ (Paññà), đã được 
nói đến trên đây. -Lập lại hiệu quả của «thiền định», để nhắc 
rằng, nó có «2 mặt hồ tương, không tách ròi, không thể thiếu», 
là ‹qhiền chỉ› (Samatha) và «thiền quán» (Vipassanà). 


-Kinh văn Palì : 


«Aniccadivasena vividhehi àkàrehi dhamme passafifi vipassana. 
Paññaves  AHhato mmesam dvinnam lakkhanàdin. hefthà 
vufànda ldha panefte yuganandhavasena  gahiità....». 
(Atthasàlinì. p. 134). 


*Nhóm thứ XI, gồm chuyên cần với ân chứng (Paggàha), và 
bình an hay an frụ trong bình đăng (Avikkhepo), thì cũng giống 
như tinh tấn (viriya) và thiền định (samàdhi). 
-Hai pháp nầy được nhắc lại trong nhóm thứ XI nây, để chỉ ra 
rằng hai yếu tố «tinh tắn» (viriya) và «thiền định» (samàdhi) lại 
«hòa hợp» trong một «mẫu tâm» (Citta).* 

-Kinh văn Đài! : 


‹ÄĂjdha panltan— dvayam viriyasamaddhi-yojanafthàya gahitani 
vedifabbam». (Attthasàlinì. P. 139). 
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§5. Những TÂM SỞ (Cetasikà) 


trong «mâu tâm thiện dục giới». 
(Kàmavacara-kusala-cittànam cetesikam) 


<>Trong ‹œuấu tâm thức thứ b› (Akusala-citta = Bất thiện) và 
mẫu tâm thức thứ Ihb› (Kusala-citta = Thiện), một số tâm sở thì 
giống nhau. 

<>Nhưng trong “ấu tâm thức thứ IIT', vì không đi chung với 
«sự sáng suốb› hay ‹œrí tuệ» (Paññavippayutta), nên 7 loại tâm 
sở sau đây vắng mặt : 

1. Tuệ căn (Paññindriya), năng lực sáng suốt, như được ghi 
trong nhóm thứ II. 

2-3.Chánh kiến (Sammà dittthi), thấy hiểu đúng, như được ghi 
trong nhóm thứ IV và VI. 

4. Tuệ lực (Pañũa bala), hay nội công minh mẩn, như được ghi 
trong thứ V. 

5. Vô sĩ (Amoha), hay không say mê, không bị che áng, như 
được ghi trong nhóm thứ VI. 

6. Toàn thức (SampaJañña), hay thường xuyên cảnh giác, tỉnh 
táo, như được ghi trong nhóm thứ IX. 


1. Minh sát (Vipassanà), hay ‹dqhẫu đáo thực tại», «nắm vững 
vấn đề», như được ghi trong nhóm thứ XI. 


<>Trong ‹œnïu tâm thức thứ II», các tâm sở (Cetasikà) cũng 
giống như tâm sở trong «mẫu tâm thứ IID›, như vừa nêu. 
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<>Trong ‹œnẩu tâm thức thứ V», vì đi chung với cảm giác «thản 
nhiên» (hay XẢ=Upekkhả sahagatà), nên HỶ (pìti) và LẠC 
(Sukha) trong nhóm thứ II, được thay thế bằng ‹#jj căm 
(Somanassindriya), và «X¿ căm (Upekkhindriya) trong nhóm 
thứ III -Đó là thái độ «trung hòa », «bình đẳng». 
<>Trong “mẫu tâm thức thứ VF', các tâm sở cũng giống như 
trong ‹œnuẫu tâm thức thứ 1o. 
<>Trong “mẩu tâm thức thứ VIT', vì đi chung với XẢ (Upekkhà 
sahagata) mà LY TRÍ (Ñànavippayutta), nên có 2 sự «biến đổi» 
của «mẫu tâm thức» thứ III và thứ V được nói đến. 
<>Trong “mẫu tâm thức thứ VIIT', các tâm sở cũng giỗng như 
trong «mẫu tâm thức thứ VII›. 
§ó. Những tâm sở trong «mẫu tâm thiện đại hạnh» 
(Mahaggata Kusala Città). 
<>Ngoại trừ «sự khác nhau về phẩm cách và sức mạnh», những 
«âm thiện đại hạnh» (Mahaggata-kusala-città) thuộc về một bậc 
«âm thức cao hơm», nên các tâm sở thuộc «fäng thiên hữu sắc 
thứ nhấp (Rùpavacara kusala pathamajjhàna) của nó, cũng 
giống như các tâm sở của ‹œuẫu tâm thiện dục giới 
(Kàmavacara kusalacittà). 
-Pàli văn : 
‹ÄJme kàmàvacara-pathama-kusala-cifte yuffappakaràya 
padapafipdtiyà chapaññasa dhammà honti kevalam hỉ te 
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kàmàvacaraà, é<me bhummanfaravasena mahagøaftà rùpàvacaràHi. 
Ayamettha viseso, sesarn tàdisameva». (Atthasàlinì. p.163). 


<>Ở tầng thiền hữu sắc thứ II, nói theo “bô #” (Catukka-naya) 
thuộc tạng KINH, gồm 4 bậc thiền, thì từ TÂM (Vitakka) và TỨ 
(Vicàra) khi được tính lên, chúng ta thấy những «tâm sở» 





(Cetasikà) sau đây, sẽ lần lượt «vắng mặp› : 

1-2. Tẩmm (Vitakka) và Tứ (Vicàra), đã ghi trong nhóm thứ II. 

3. Chánh tư duy (Sammà sañkappa), ghi trong nhóm thứ IV. 
<>Ở bậc thiền hữu sắc thứ III, tâm sở “HỶ» cũng biến mắt trong 
nhóm thứ II. 

<>Ở tầng thiền hữu sắc thứ IV (dựa theo tạng KINH), sự thay 
đối, tiến hóa giống trên, -nghĩa là tâm sở LẠC (Sukha) được 
thay thế bằng tâm sở XẢ (Upekkhà), như ghi trong nhóm thứ II, 
-và tâm sở «#Jÿj Căm» (Somanassindriya) được thay thế bằng tâm 
sở «X¿ Căn» (Upekkhindriya), đã ghi trong nhóm thứ IIL 





<=Nhưng với «Đô øñ0gữ»› (Pañcaka-naya, -theo VI diệu pháp), 
gồm 5 tầng thiên, thì bậc thiền thứ III được chẻ ra làm đôi. 


<>Riêng «4 /âm thiên vô sắc» (Arùpàvacara-kusala jhànacittả), 
thì tương đương với bậc thiền cao nhất (=đệ ngũ) của «thiền hữu 
sắc» (Rùpajhàna). 


§7. Những tâm sở trong «mẫu tâm siêu thế» 


(Lokuttaracitta). 


TH 


<>Số lượng và thứ tự tâm sở, trong ‹œnẫu tâm đạo thứ nhấp 
(Pathama magga), khi phối hợp với «đệ nhất thiền», thì cũng 
giống như đu tâm dục giới thiệm (Kàmàvaca Kusala-citta), 
và với sự «thêm vào» như sau : 


1. -Tâm sở gọi là «Quyên năng của tâm thiên, biết những pháp 
chưa đắc» (Anaññàtaññassàmitindriyam), như trong nhóm III. 


2, 3 và 4. -Ba tâm sở tiết chế, gồm Chánh ngữ (Sammà vàcà), 
Chánh nghiệp (Sammà kammantà), và Chánh mạng (Sammà 
àjivà), như đã ghi trong nhóm thứ IV. 


<>Những tâm sở của «3 mẫu tâm đạo còn lại», thì cũng tương tự 
như trên, ngoại trừ sự «biến thiên» của ‹ứhiên tâm biết những 
pháp chưa đắc» (Anaññàtaññàmitindriyam), bỡi một «căn quyên 
khác» (Aññindriyam)). 


<>Do đó, tổng số những tâm sở trong «3 mầu tâm» này, khi phối 
hợp với đệ nhất thiền, là 60. 


<>Nhưng các «biến thiên» có thể làm cho thay đổi, khi chúng 
kết hợp với những tầng thiền khác. 
Về phía BẮT THIỆN (Akusala) 
§8§. Những tâm sở trong «mẫu tâm bắt thiện thứ I› 


(Akusala-citta). 
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<>Những tâm sở (Cetasikà) trong ‹œnuấu tâm thức bất thiện thứ 
nhấp (Akusala-città), kết hợp với nhân THAM, có thê xếp đặt 
thành nhiều nhóm tương ứng. 
-Kinh văn Pàli tượng trưng là : 
«... 4S. SaI1qV€........... fASIMHN SaIinqye...» 
-Với các nhóm, như sau : 
ï 
(1)-Là XÚC (Phasso hoti), (2)-Là THỌ (Vedanà hoti), (3)-Là 


TƯỞNG (Saññà hoti), (4)-Là TƯ hay «chủ ý» (Cetanả hoti), (5)- 
Là TÂM (Citta hoti). 


H 
(6)-Là TÂM (Vitakka hoti), (7)-Là TỨ (Vicàro hoti), (8)-Là HỶ 


(Pìti hoti), (9)-Là LẠC (Sukha hoti), (10)-Là NHẤT TÂM (Citta 
ekaggatà hotl). 


II 


(11)-Là TẤN CĂN (Viriyindriyam hoti), (12)-Là ĐỊNH CĂN 
(Samảdhindriyam hoti), (13)-Là Ý CĂN (Manindriyam hoti), 
(14)-Là HỶ CĂN (Somanassindriyam hoti), (15)-Là MẠNG 
CĂN (Iìvindriyam hoti). 


IV 


(16)-Là TÀ KIÊN (Micchả-ditthi hoti), (17)-Là TÀ TƯ DUY 
(Micchà-sañkappo hoti), (18)-Là TÀ TINH TẤN (Micchà 
vàyàmo hoti), (19)-Là TÀ ĐỊNH (Micchà-samàdhi hoti), 
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V 


(20)-Là TẤN LỰC (Viriya balam hoti), (21)-Là ĐỊNH LỰC 
(Samảdhi balam hoti), (22)-Là VÔ TÀM LỰC (Ahirika-balam 
hoti), (23)-Là VÔ ÚY LỰC (Anottappa-balam hoti). 


VỊ 


(24)-Là THAM lam (Lobho hot), (25)-Là SI mê (Moho hotl), 
(26)-Là KHAO KHÁT (Abhijj hoti), (27-Là TÀ KIÊN 
(Micchà ditthi hoti), 


VH 


(28)-Là VÔ TÀM hay không hỗ thẹn (Ahirikam hoti), (29)-Là 
VÔ ÚY hay không sợ tội (Anottappam hoi). 


X 
(30)-Là THIÊN ĐỊNH hay “tâm nhất điểm” (Samatho hoti), 
XI 


(31)-Là CHUYÊN CẦN với «án chứng» (Paggàho hoti), (32)-Là 
BÌNH AN, hay an trụ lẫn bình đẳng (Avikkhepo hoti). 


<>So sánh “sự kê khai” nầy với 2 trang trước (-Nói về Trung 
Tính : Abyàkatà), chúng ta thấy rằng : 


(a) 
-Những tâm sở sau đây văng mặt : 


*Irong nhóm II : Tín căn (Saddhindriyam), Niệm căn 
(Satindriyam), và Tuệ căn (Paññindriyam)). 
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*Trong nhóm IV : Chánh niệm (Sammà sat). 


*I[rong nhóm V_: Tín lực (Saddhà-balam), Niệm lực (Sati- 
balam), và Tuệ lực (Pañña-balam). 








*Trong nhóm VỊ : Vô sân (Adoso), và Không ác ý (Abyàpàda). 
*Trong nhóm VIII: Tắt cả 12 tâm sở. (Từ số 10 đến số 21). 
*Trong nhóm IX : Hai tâm sở (số 22 và 23). 
*TIrong nhóm X : Tâm sở Minh sát (Vipassanà). 
<>Sự “đối khác” chứng minh tại sao ở trường hợp nây, chúng ta 
có con số ““32”. (Tức là 56 — 24 = 32 tâm sở). 

(b) 
-Những /hay đổi tâm sở sau đây xuất hiện trong những phẩm 
cách đạo đức : 
*Nhóm IV : Chữ “TÀ” (Micchà) được thay thế bằng chữ 
“CHÁNH” (Sammà). 


*Nhóm VI : Các từ “Vô tham” (Alobha), “Vô sĩ” (Amoha), 
“Không khao khát” (Anabhijjà), và “Chánh kiến” (Sammà 
ditthi), được thay thế bằng THAM (Lobha), SI (Moha), KHAO 
KHÁT (Abhijjà), và TÀ KIỀN (Micchà ditthi). 


§9. Những “TÂM SỞ CÒN LẠI” 
trong các “mẫu tâm bắt thiện”. 


(Akusala-città) 
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THAM (Lobha) : 


-Tâm sở trong “mẫu tâm thức thứ T'° thì giỗng như trong “mẫu 
tâm thức thứ II”. 


-Tâm sở trong “mẫu tâm thức thứ IIT°, vì “LY TRÍ” (Ditthigata 
vippayutta), nên qua 2 nhóm IV và VI, tâm sở TÀ KIÊN 
(Micchà ditthi) vắng mặt. 


-Tâm sở trong “ấu tâm thức thứ I”, giỗng như trong “mẫu 
tâm thức thứ II”. 


-Tâm sở trong “ấu tâm thức thứ V”, có LẠC (Sukha) được 
thay thế bằng tâm sở XẢ (Upekkhả) ở nhóm thứ II, và tâm sở 
HỶ CĂN (Somanassindriya) được thay thế bằng tâm sở XẢ 
CĂN (Upekkhindriya), ở nhóm III. 
-Tâm sở trong “ấu tâm thức thứ VT', giỗng như trong “mẫu 
tâm thức thứ V”. 
*Cả hai mẫu tâm vừa nói, đều có sự “biến đôi”, qua “7 mẫu tâm 
thức”, vì chúng đi chung với XẢ (Upekkhà) và cũng LY TÀ 
(Ditthigata vippayutta). 
-Trong “mẫu tâm thứ VIIT', các tâm sở giống như trong “mẫu 
tâm thứ VII”. 

SÂN (Dosa) 


<>Trong “mẫu tâm số 9” và “mẫu tâm số 10” thuộc “joại thức 
thứ IX”, tức là “tâm ưu đi chung với hận” (Domanassa sahagata 
patigha sampayutta citta), những biến đổi sau đây chen vào, kê 
từ “nhóm thứ T”. 
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-Qua nhóm thứ II : Tâm sở HỶ (Pìti) vắng mặt, và tâm sở LẠC 
(Sukha) được thay thế bằng tâm sở KHÔ (Dukkha). 

-Qua nhóm thứ III : Tâm sở HỶ CĂN (Somanassindriya) được 
thay thế bằng tâm sở ƯU CĂN (Domanassindriya). 

-Qua nhóm thứ IV : Tâm sở TÀ KIÊN (Miccha ditthi) văng mặt, 
không được thay thế gì cả. 

Qua nhóm thứ VI : Hai tâm sở THAM (Lobha) và KHAO 
KHÁT (Abhijjà) được thay thế bằng 2 tâm sở SÂN (Dosa) và 
ÁC Ý (Byàpàda). 


SI (Moha) 





<>Trong “mẫu tâm thức thứ XI”, tức tâm thọ Xả đi chung với 
NGHỊ, thì những biến đôi sau đây, có mặt : 

-Nhóm II : Tâm HỶ (Pìt) bị loại, và tâm LẠC được thay thế 
bằng tâm XẢ (Upekkhà). 

-Nhóm III : Tâm sở ĐỊNH CĂN (Samàdhindriyam) bị loại, và 
tâm sở HỶ CĂN (Somanassindriya) được thay thế bằng XẢ 
CĂN (Upekkhindria). 

-Nhóm IV : TÀ KIÉN (Micchà ditthi) và TÀ ĐỊNH (Michhà 
samàdhn) bị loại. 

-Nhóm V: ĐỊNH LỤC (Samàdhi balam) bị loại. 

-Nhóm VI : THAM LAM(Lobha) được thay thế bỡi HOÀI 
NGHI (Vicikicchà), -rồi KHAO KHÁT (Abhijjà) và TÀ KIÊN 
(Miccha ditthn) bị loại. 


121 


Nhóm X : Không có tâm sở nào cả. 
Nhóm XI: Tâm sở AN BÌNH (Avikkhepo) bị loại. 


<>Trong “mẫu tâm thứ XIT', tức là “tâm thọ xả đi chung với 
phóng fáâm” (Upekkhàsahagata uddhaccasampayutta), thì có 
những “biến đổi” sau đây : 

(a) 


*Những tâm sở không bị loại gồm có : ĐỊNH CĂN 
(Samàdhindriya), TẢ ĐỊNH (Miccha samàdhi), ĐỊNH LỰC 
(Samàdhi bala), THIÊN ĐỊNH (Samatha), và BÌNH AN 
(Avikkhepa). 


(®) 


*TÂM NGHI (Vicikicchà) được thay thế bằng PHÓNG TÂM 
hay TRẠO CỬ (Uddhacea). 


TRUNG TÍNH = ABYÀKATÀ 
A/ Loại THỤC QUÁ (Vipàka). 
§10. Tâm sở trong “mẫu tâm thục quả” (Vipàkacitta). 
Có 2 phẩm cách : 
(@) 
*Thục quả THIỆN (Kusala Vipàka) 
-Nhắc tượng trưng PàIì văn : 
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*.,. Y4SIHHH Samqy€.......... fasmim samaye... `. Và... 
<>Liên quan đến “NHÃN THỨC” (Cakkhu-viññàna), thì có 
những tâm sở (Cetasikà), sau đây : 

I 
(1)-Là XÚC (Phasso hoti), (2)-Là THỌ (Vedanà hoti), (3)-Là 
TƯỞNG (Saññà hoti), (4)-Là TƯ hay Chủ ý (Cetanà hoti), (5)- 
Là TÂM (Citta hoti). 

H 


(6)-Là XẢ (Upekkhà hoti), (7)-Là NHẤT TÂM (Citta ekaggatà 
hotl), 


II 


(8)-Là Ý CĂN (Manindryam hof), (9)-Là XẢ CĂN 
(Upekkhindriyam hoti), (10)-Là MẠNG CĂN (lìvitindriyam 
hot). 


<>Rồỗi liên quan đến «hững thức khác», như «NHĨ THỨC» 
(Sota-viãñàna), như «TŸ THỨC»› (Ghàna-viññàna), như 
«THIỆT THỨC› (Jìvhà-viññàna), thì những tâm sở cũng tương 
tự như «NHÃN THỨC› nói trên. 


<>Nhưng trong THÂN THÚC (Kảya-viãññàna), thì tâm sở LẠC 
(Sukha) được thay thế bằng tâm sở XẢ (Upekkhà) trong nhóm 
II, và LẠC CĂN (Sukhindriya) được thay thế bằng XẢ CĂN 
(Upekkhindriya) trong nhóm II. 

Chú ý 
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-Tâm QUẢ thuộc «Ý GIỚj› (Vipàka Mano-dhảtu), chẳng hạng 
«âm tiếp nhậm» (Sampaticchana), thì có những tâm sở tương tự, 
như trong «nhãn thức» (cakkhu viññàna), với sự thêm vào 2 tâm 
sở Tâm (vitakka) và Tứ (vicàra) trong nhóm thứ II. 


-Tâm Quả thuộc Ý THỨC GIỚI thọ HỶ (Wipàka Mano 
Vinnana-dhàtu Somanassa-sahagarfa) cũng có những tâm sở 
tương tự, với sự «biến thiên» răng : 


a- Tâm sở HỶ được thêm vào nhóm thứ II. 


b- Hai tâm sở LẠC (Sukha) và HỶ CĂN (Somansìndriya), được 
thay thế bỡi tân sở XẢ (Upekkhà) và XẢ CĂN 
(Upekkhindriya). 


<>Trong 8 tâm ĐẠI QUÁ (Mahà Vipàka Citta), thì những tâm 
đại quả sắc giới (Rùpavacara mahà vipàka), đại quả vô sắc giới 
(Arùpavacara mahà vipàka), và đại quả siêu thể (Lokuttara mahà 
vipàka), cũng có những tâm sở tương tự, như trong các «mẫu 
tâm thiện» (Kusala citta) tương ứng. 
(1) 
*QUẢ BÁT THIỆN (Akusala). 

<>Nói đến các HIỆN TƯỢNG của KẾT QUÁ (Vipàka), thì 
«Tâm quả» (Vipàka-citta) là một đề tài chính. -«Tâm quả» thông 
thường là những «7đm võ nhâm (Ahetuka cltta) hay «#âm 
nhược nhâm», -tức là «Những tâm tự thành lập từ nghiệp kiếp 
trước, nên có nhân hiện tại rất yếu, không đóng nổi vai trò động 
cơ trong giây phút ấy». 


124 


-Và vì cũng là TÂM VÔ NHÂN (Ahetuka citta), nên «phẩm 
cách BẤT THIỆN» (4#⁄„sziz) hay «phẩm cách THIỆN» 
(Kusala) của chúng không đối lập, nhất là xét về mặt cảm thọ 
(Vedanà). -Hầu hết các /âm guả (vipàka citta), đều «câu hữu» 
với «thọ XẢ» (Upekkhà sahagatà). 

-Ngoại trừ tâm ám chỉ THÂN THỨC (Kảya viññàna), biểu lộ ra 
KHÔ (Dukkha) hay LẠC (Sukha), dưới 2 cái tên của 2 tâm sở 
đặc biệt, là «LẠC CĂN» (Sukhindriyam) và «KHÔ CĂN» 
(Dukkhindriyam), các âm quả bất thiện thuộc về ‹ÑHÃN 
THỨC» (Cakkhu viññàna), thuộc về «NHĨ THỨC» (Sota 
viññàna), thuộc về «TY THỨC» (Ghàna viññàna), và thuộc về 
«THIỆT THỨC» (Jìvhà viãññàna), thì có những tâm sở tương tự, 
ở cả 2 mặt BÁT THIỆN (Akusala) và THIỆN (Kusala), vì chúng 
đều «thọ XẢ» (Upekkha sahagatà). 


-Rồi 2 tâm quả ám chỉ «Ý GIỚI» (ÄM⁄ano đhà£u), và « Ý THỨC 
GIỚI» (ÄMano viãñàna dhàfu) cũng có những tâm sở tương tự. 


B/Loại DUY TÁC (Kiriyà). 
§11. TÂM SỞ trong «mẫu tâm DUY TÁC». 
(Kiriyà città). 
q0) 
-VÔ NHÂN (Ahetuka) 


<>“TÂM QUẢ” (Vipàka città) trong CHƯ THÁNH, thì gọi là 
VÔ NHÂN DUY TÁC (Ahetuka Kiriyà). 
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<>Tâm “Vô Nhân Duy Tác” (Ahetuka Kiriyà) thuộc về “Ý 
Giới” (Mano-dhàtu). 


-Pàli văn là : 
*Kiriyà manoviñfanadhàtu somassasahagafta” 
Chúng gồm có 3 là : 
-Một ngũ môn hướng tâm (Pañcadvàràva]Jana-cItta), 
-Một Ý môn hướng tâm (Manodvàrava]jana-citta), và 
-Một Tiếu sinh tâm (Hasituppàda-citta). 


<Ngñ môn hướng tâm và Ý môn hướng tâm, là 2 tâm quả duy 
tác của phàm hay Thánh, thì có những tâm sở giống nhau đi 
chung, như sau : 


I 


(D)XÚC (Phassa), (2)THỌ (Vedanà), (3)TƯỞNG (Sañãñà), 
(4)TƯ (Cetanả), (5)TÂM (Citta). 


H 


(6TÀM (Vitakka), (7WTỨ (Vicàra), (§)HỶ (Pìt), (9)LẠC 
(Sukha), (10)NHẤT-TÂM (Citta ekaggatà). 


II 


(IUĐTẢN CĂN (Viriyndrya),  (12ĐỊNH CĂN 
(Samàdhindriya), (13)Ý CĂN (Manindriya), 
(14)Somanassindriya), (15)MẠNG CĂN (Jìvitindriya). 
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<>Còn Tiếu sinh tâm (Hasituppàda-citta) tuy là thọ HỶ 
(Somassa sahagatä), nhưng nó vẫn thuộc về “Ý Thức Giới” 
(Manoviññàna dhàtu), nên được xếp vào đây. 


<>Riêng “cái tâm” gọi là “Ý thức giới duy tác thọ XẢ” (Kiriyà 





mano-viññàna dhàtu upekkhà sahagatà), hay “Ý môn hướng 
tâm” (Manodvàràva77ana), thì những tâm sở cũng tương tự như 
trên, -cộng với “sự biến thiên” rằng “tâm sở HỶ văng mặt”, -và 
“tâm sở XẢ” (Upekkhà) cùng “tâm sở XẢ CĂN”, được thay thế 
bằng “tâm sở LẠC” (Sukha) và bằng “tâm sở LẠC CĂN” 
(Sukhindriya). 


1 
Tâm sở trong những Tâm HỮU NHÂN (Sahetuka Citta). 
<>Tâm HỮU NHÂN (Sahetuka Citta) cũng có những Tâm sở 
(Cetasikà) tương tự như Tâm THIỆN (Kusala Citta). 

§12. Các thứ tâm sở tùy tiện khác. (Yevàpanakà). 
<>Danh sách Tâm sở (Cetasika) trong tất cả trường hợp, chấm 
dứt với câu : 

*Yeva pana fasmim samaye aññe pỉ atthi paliccasamuppanna 

arùpino dhamma, ime dhammà kusalà, akusalà và abyàkatà 

tin -Nghĩa là : 

“Liên quan đến bất cứ tình trạng tinh thần nào, mỗi lần các Tâm 

sở (Cetasikà) phát sinh, thì chúng tùy thuộc theo điều kiện, tùy 

thuộc theo phẩm cách THIỆN (Kusala), hay BÂT THIỆN 
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(Akusala), và tùy thuộc theo phẩm cách TRUNG TÍNH 
(Abyàkatà)”. 


<>Nhưng cái “tiêu đề” nầy được nêu ra, để nói đến “những tâm 
sở côn lạ”, đã chưa được trình bày. -Chú giải Pàlì (Atthakathà) 
ghi rõ rằng : -“Gọi là các thứ tâm sở khác” (Yevapanakà), vì chữ 
bắt đầu kinh văn Pàli trên đây, có 9 là : 


(1)DỤC (Chanda), (2)THÁNG GIẢI (Adhimokkha), (3)TÁC Ý 
(Manasikàra), (4)TRUNG THỤC (Tatramaijhattatà), (5)BI 
(Karunà), (6)HŸ (Mudià), (7TIẾT CHẼ THÂN (Kàya 
ducaritavirati), (§)TIẾT CHẾ KHẨU (Vaciducaritavirati), 
(9)TIẾT CHÉ TÀ MẠNG (Micchajìvavirati). 
<>Chú giải nhìn nhận răng, sự “kê khai” ấy được thành lập, do 
“Jượm lặt nhiêu pháp tô đây đó”, trong Tạng KINH (Sutta). 
PàÏi văn như sau : 

“Tesu tesu hỉ suftapadesu chando, adhinokkho, manasiRdro, 
tatramajhattadtà, karunà, mudità, kàya ducarifavirdii, vacÌ 
ducaritavirai, micchajìvavirdti, ime nava dhammà paññayani`. 
(Atthasàlinm. P.134). 

§13. Giảng giải tâm sở (Cetasika). 
<>Sau khi trình bày các PHÁP (Dhammàả) dưới dạng “những 
MẪU TÂM THÚC? (Citta). -Và đây là phần tuần tự nói về “7⁄ÂM 
SỞ" (Cetasikà), theo kiểu “chất vấn” hay “nêu ra một số câu 
hỏi”, chẳng hạng như : 
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-“Khi tiếp xúc thì tâm sở äy ra sao ?” = -Katamà tasm1m samaye 
phasso hotI 2 


-“Khi cảm giác thì tâm sở áy ra sao ?”= -Katamà tasmim 
samaye vedanà hotI ? 


<>Phần trả lời thì hầu hết được thành lập bằng những “chuối từ 
ngữ đồng nghĩa”. -Chúng ta hãy đọc kinh văn Đài : 


é 


..)O fqsHIMHM samaye phasso phusanà  samphusanà 
SampPhusifaftam, ayan tasmiữn samaye phasso hofi...”. -Hoặc : 


-Katamam tasmim samaye paññindriyam hotI 2 


“f2 tasmin samaye paññv pajdnavd vicayo pavicayo 
dhammavicayo salakkhanà upalakkhanà paccupanna-lakkhana 
pandgiccamn kosallamn nepuññam vebhavyda cimtà upapariRkhà 
bhùrì medhà parinàyihà vipassanà sampaqjañfñam patodo paññaà 
paññindriyam paññabalamn paññàsattharm paññàpasàdo paññaà- 
aàloko pañña-obhàso paññdpajoto paññd-ratanan qamoho 
dhammavicayo sammadlifthi, idam tasmửn samaye paññindriyam 
hof”. 


§14. Khuôn loại và phân trình. 
(“Kotthàsa-vàra” hay “Sangaha-vàra'). 


<>Sau khi đã nói về các “Mẫu TÂM THỨC” (Citta) và các 
“TÂM SỞ tủy thuộc” (Cetasikả), chúng ta bàn qua sự “PHÓI 
HỢP” của chúng, trong những “?hể loại riêng biệt”, cũng bằng 
những câu hỏi và trả lời. -Chắng hạng như tìm hiểu “chúng kết 
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hợp như thế nào”, trong “=ẩu tâm thiện dục giới” (Kàmàvacara 
Kusala Citta). 


-Nhắc tượng trưng kinh văn Pàii : 
*...fasmim kho pana samaye........... 
*Pháp tập hợp có 64 tất cả : 


(1)-Là “BÓN UẤN” (Cattàro khandhà honti), gồm THỌ uẫn 
(Vedanả), TƯỞNG uấn (Saññả), HÀNH uấẫn (Sañkhàra), và 
THỨC uấn (Viãññànam). 


(2)-Là “NHỊ XỨ” (Dvi-àyatanàni honti), gồm Ý XỨ (Mano- 
àyatana), và PHÁP XỨ (Dhammà Àyatana). 


(3)-Là “NHỊ GIỚI” (Dve dhảtuyo honti), gồm Ý THỨC GIỚI 
(Mano dhàtu) và PHÁP GIỚI (Dhamma Dhàtu). 


(4)-Là “TAM THỤC” (Tayo àhàrà honti), gồm XÚC THỰC 
(Phassàhàro), TƯ NIỆM THỰỤC (Manosañcetanàhàro), và 
THỨC THỰC (Viññànàhàro). 

(5)-Là “BÁT CĂN” (Atthindriyàni honti), gồm TÍN (Saddhà), 
TẤN (Viriya), NIỆM (Sati), ĐỊNH (Samàdhi), TUỆ (Paññà), Ý 
(Mana), HỶ (Somanassa), và SINH MẠNG (1ìvita). 

(6)-Là “NGŨ CHI THIÊN” (Pañcaigiko jhànzm hot), gồm 
TÂM (Vitakka), TỨ (Vicàra), HỶ (Pìt), LẠC (Sukha), và 
NHẬT TÂM (Ekaggatà). 

(7-Là “NGŨ CHI ĐẠO” (Pañcalgiko maggo hoti), gồm 
CHÁNH KIÊN (Sammà ditthi), CHÁNH TƯ DUY (Sammà 
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sañkappo), CHÁNH TINH TẤN (Sammà vảyàmo), CHÁNH 
NIỆM (Sammà sati), và CHÁNH ĐỊNH (Sammà samàdhi) 


(8)-Là “THẤT NỘI LỰC” (Satta balàn hon), gồm TÍN 
(Saddhả), TÂN (Viriya), NIỆM (Sat), ĐỊNH (Smàdhi), TUỆ 
(Paññà), TÀM (Hiri), và ÚY (Ottappa). 


(9)-Là “TAM NHÂN” (Tayo hetù honti), gồm VÔ THAM 
(Alobha), VÔ SÂN (Adosa), và VÔ SI (Amoha). 


-Từ số (10) đến số (64). -Mời đọc kinh văn sau đây : 


*“.,,Eko phasso hoti Ekà vedanà hol, Ekà saññà hotl, Ekả 
cetanà hoti, Fkam citam hot, Eko vedanà-khandho hoH, Eko 
sanna-khandho hot, ko sankhàrd-khandho hoi, Eko 
vinnanakkhando hot, ham manàyadtanam hot, Pkam 
mannmdriyams hot, Pkà manoviiHàanadhdt! hoi, Ekam 
dhammayatanamn hoi, Ekà dhammadhàtt hofi Ye và pana 
fasmim manaye aññe pi afthi paHccasamuppannà arùpino 
dhamma Ime dhammà kusalà...`. 


§15. Tiêu chuẩn của TÁNH KHÔNG 
(Suññata-vàra dhamma). 


<>Tiếp theo sự KẾT HỢP (Kotthàsa-vàra) của các MẪU TÂM 
(Citta) và TÂM SỞ (Cetasikả), chúng ta đề cập đến “ến trình 
đưa đến TÁNH KHÔNG? (Suññatà), bằng cách nhắc lại những 
“nhóm pháp tương tự”. 
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<>Sự khác biệt “trước” và “sau” trong trường hợp nây, là “zmộí 
SỐ tâm sở biến má". -Vĩ như “cùng một mâu tâm (ci1a), mà số 
tâm sở (cefasika) trước sau lại không giông nhau”. 


-Chúng ta hãy đọc văn bản Pall : 


*.,.1asmmm kho pana samaye dhammà honH, khandhà homti, 
àyatanàn homfi, dhàtnyo homfi hàrà honH....Ye và pana 
fasmim samaye aññe pi qfthi paliccasamuppannà qrùpino 
dhammà, me dhammà kusalà... `”. 


-Theo Chú giải (Atthakathà) thì mục đích của việc nói về TIỀN 
TRÌNH (Vàra), là nhấn mạnh rằng “bản ngấ” hay “linh tánh 
sống” (Atta), trong Pháp Phật, chỉ là những “sự kết hợp hữu hạn 
và không có thực thể”.* 


*...Na hettha saffo và bhảvo và aftà và upalabbhaii. Dhammà 
và efeđ dhammamaftà asàrà aparinayaRd tí. lmissà suññatàya 
dìpanaftham vuttà...». A†fha.p.L52. 


s#$ 
Phân tập II 
Sự PHÂN PHÓI PHÁP 
tương ứng với nhóm thứ I (tiếp theo). 
(KUSALATTIKÀ) 
B 
Phần SẮC PHÁP = RÙPA KANDA 
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§1. Vào đề 


<>Sự «ĐÁNH SỐ» các pháp dưới «tiểu đề› TRUNG TÍNH 
(Abyàkatà), đã được «kết thúc» bằng «bẩn nói về cách «phát 
sinh TÂM» (Cittuppanna kanda). -Và bên cạnh các «đinh trạng 
phát sinh tâm» (-theo «giá trị đạo đức») ấy, «tiêu đềyTRUNG 
TÍNH (Abyäảkatà) ở đây cũng bao gồm tất cả «những hiện tượng 
vật chất», và bao gồm luôn cả «VÔ HÀNH GIỚI PHÁP» 
(A sañkhatà đhàtu dhammà), hay Niết-bàn (Nibbàna). 


<>Đêể «cô đọng» và «soi sáng» vấn đề, đoạn sách (Kanda) hiện 
tại, chính là «sự tiếp nối» của cách ‹jbân phối Vì Diệu Pháp», 
dưới những «chủ đề», trong «pháp 3 chi» (Tikả) thứ nhất. -Nó 
trình bày «một cách tập hợp» tất cả PHÁP gọi là «TRUNG 
TÍNH› (Abyàkatà). 


-Chăng hạng như kinh văn Pàli sau đây : 


«....-Katame dhammà abyàkatà 2? -Kusalàkusalànam 
dhammanaw vipnàhà kàmavacarv rùpàvacarà arbùpavacarà 
apariyàpannà vedanàd-khandho saññà-khandho sankhảra- 
khandho viññàna-khandho, ye ca dhammaà kiriyà neva-kusalà- 
nàkusalà na ca kamma-vipakà sabbam ca rùpam, asankhatà ca 
dhàtu, me dhamma abyàkatà..... 


<>Và bỡi vì hầu hết các từ ngữ, có mặt trong «phần pháp» nầy 

(Dhamma kanda), đã được đề cập trong chương VI của sách «ƒ¡ 

Diệu Pháp Thống Kê Tâm Thức» (Abhidhammatthasangaha). -Ở 

đây, chúng ta chỉ nói đến các «mối liên hệ» với «cách đối xử». - 

Dù cho chúng ta sẽ không đi sâu vào chỉ tiết, nhưng chúng ta 
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cũng đặc biệt nghiên cứu về «s g7 nạp» (Màtikà), nhât là các 
«đâu đê» nói về các «J/ên tượng vát cháp›, đã từng được đưa ra. 


§2. Những ĐẶC TÍNH CHUNG. 


<>Giới hạn của những hiện tượng vật chất, ám chỉ «pháp của 
TỨ ĐẠI» (Catu mahà bhùtà dhammà), và cách thức mà TỨ ĐẠI 
ấy kết hợp.* 


-Như kinh văn sau đây : 


*«.....- Tattha kamatam sabbam rùpam 2 -Caffàro ca mahàbhùià, 
cafunnam ca mahàbhùfànam upàddya rùpam, idan vuccafi 
sabban rùpam... ». 


<>Trong cái danh sách khá dài, kê khai các «đặc fính chung», 
của những hiện tượng vật chất, theo đó mỗi «nhóm quiI nạp» 
(Màtika) bắt đầu với một số «#> ngữ», như «không có nhân» 
(na-hetu)», như «chẳng có tâm-tứ-hÿ đi chung» (na-savitakka- 
Savicảram, na-pìtisahagatam»...và những «nhóm từ» khác, mà 
chúng ta đã dùng, đề chỉ nói về tinh thần. 


-Những «nhóm từ» như thế mà ám chỉ vật chất, thì quả thật là 
kỳ ! -Khi hai cái không củng loại, mà ta lại lấy cái nầy để phủ 
nhận cái kia, là làm chuyện thừa ! 

-Ví như chúng ta nói «#át cả nhà không phải là ngựa», hay ‹dất 
cả núi không phải là sông» vậy. 

<>Chúng ta đã biết qua răng «jý lẽ chính của việc làm nây là nói 
cặn kẽ, về pháp toàn diện, giữa 2 đầu để (Dukà)». 
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-Do đó, với sự trích ra «kinh văn nhị đề» (Dukà) sau đây, chúng 
ta có thể xác nhận những «đặc tính chung» của SẮC PHÁP 
(Rùpa dhammà). 


«...Sgbbamw_ rùpam na-hefu, qhetukam, hefu-ViDDayuffam, 
sappaccayam, sankhaftamn, rùpam, lokiam,  sàsavam, 
Sđ11ÿOjaHiyđ1, gøanthaniya1m, oghaniyam, Ojđniyd1N, 
nìvaraniyam, paràmaftham, upàddmiyam, sankilesikam, 
abyàkafam, qnàrammanam, acefasikam, ciffaviDDayuftam, neva- 
vipàka-na-vipàkadhammadhammam, asankiliffha-sankilesikam, 
na-savitakka-savicàram, na-avitaRkq-vicàramattam, avitakka- 
avicàram, na-pìti-sahagatam, na-sukhasahagatam, na-upekkhà 
sahagafam, neva dassanena-na-bhàvanaya-pahàtabam, neva- 
đassanena-na-bhàvanaya-pahatabbahetukaànam, neva- 
cayagàmina-apaccayagàmi1, neva-sekkharn-nàsekkam, 
parittan, kamdàvacarammn, na-rùDàVvacardan, na-arùDàvacara1m, 
Dariyàpannam, no-apariydpanndam, daniydfam, aniyyànikam, 
uDppannamọụ chahi vinññànehi viñneyyam aniccam, jarabhibhùtam 
- van ekavidhena rùpa-sangaho... ». 


§3. Phân phối những «cặp đầu đề song đối». 


<>Có tất cả 104 «cặp đầu đề», theo đó SẮC PHÁP hay vật chất 
được nói đến : 


I-Các cặp LINH TINH (Pakinnaka duka), gồm : 


(1) Sắc y sinh (Upàdà rùpa) thì nghịch lại với Sắc bất y sinh (No 
upàdà), 
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(2) Sắc ¡hủ (Upàdinnam) thì nghịch lại với Sắc vồ thủ 
(Anupảàdinnam), 


(3) Sắc cảm (Upàdinnam) thì nghịch lại với Sắc vô cảm 
(Upàdàniyam), 


(4) Sắc hữu hình (Sanidassanam) thì nghịch lại với Sắc vô hình 
(Anidassanam)). 


(5) Sắc phản ứng (Sappatigham) thì nghịch lại với Sắc vô phản 
ứng (Appatigham). 


(6) Sắc hữu năng (Indriyam) thì nghịch lại với Sắc vô năng (Na 
indriyam). 


(7) Sắc siêu đại (Mahàbhùtam) thì nghịch lại với Sắc vô siêu đại 
(Na mahàbhùtam). 

(8) Sắc khái niệm (Viãññatti) thì nghịch lại với Sắc vô khái niệm 
(Na viññattI). 


(9) Sắc khởi sinh tâm (Citta samutthàna) thì nghịch lại với Sắc 
võ khởi sinh tâm (Na cltta samutthàna). 


(10) Sắc đồng sinh với tâm (Citta-sahabhù) thì nghịch lại với Sắc 
không đông sinh với tâm (Na cttta-sahabhù). 


(I1) Sắc hậu thoại tâm (CIttànuparivatti) thì nghịch lại với Sắc 
vô hậu thoại tâm (Na-cittànuparIvatf1). 


(12) Sắc nội thân (Ajjhattikam) thì nghịch lại với Sắc ngoại thân 
(Bàhiram). 
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(13) Sắc thô kệch (Olàrikam) thì nghịch lại với Sắc tỉnh vi 
(Sukhumam)). 


(14) Sắc Viễn (Dùre) thì nghịch lại với Sắc cận (Santike). 
II-Các cặp nói về NƠI CHÓN (Vatthu dukà), gồm : 
*MÁTT (Cakkhu). -Tính số tiếp... 
(15) Sắc pháp tiếp xúc ở MÁT (Cakkhu samphassa) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không tiếp xúc ở MÁT (Na cakkhu samphassa). 
(16) Sắc pháp cđm thọ ở MÁT (Cakkhu vedanà) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không cảm thọ ở MÁT (Na cakkhu vedanà). 
(17) Sắc pháp hồi tưởng ở MT (Cakkhu saññà) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không hồi tưởng ơ MÁT (Na cakkhu saññà). 
(18) Sắc pháp vận hành ở MÍT (Cakkhu sañkhàra) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không vận hành ở MẤT (Na cakkhu sañkhàrà). 
(19) Sắc pháp fgo thức ở MÁT (Cakkhu viññàna) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không tạo thức ở MẮT (Na cakkhu viññàna). 
*TAI (Sofa). -Tính tiếp... 
(20) Sắc pháp ép xúc ở TA1I (Sota samphassa) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không tiếp xúc ở TAI (Na sota samphassa). 
(21) Sắc pháp cảm thọ ở TAI (Sota vedanà) thì nghịch với Sắc 
pháp không cảm thọ ở TAI (Na sota vedanà). 
(22) Sắc pháp hồi tưởng ở TAI (Sota saññà) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không hồi tưởng ở Tai (Na sota saññà). 
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(23) Sắc pháp vận hành ở TAI (Sota saủkhàrà) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không vận hành ở TAI (Na sota sañkhàrà) 
(24) Sắc pháp fqo thức ở TAI (Sota viññàna) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không tạo thứ ở TAI (Na sota viññàna). 

*MŨI (Ghàảna). -Tính số tiếp... 
(25) Sắc pháp ứiếp xúc ở MI (Ghàna samphassa) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không tiếp xúc ở MŨI (Na ghàna samphassa). 
(26) Sắc pháp cảm thọ ở MŨI (Ghàna vedanà) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không cảm thọ ở MŨI (Na ghàna vedanà). 
(27) Sắc pháp hồi tưởng ở MŨI (Ghàna saññà) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không hồi tưởng ở MŨI (Na ghàna saññà). 
(28) Sắc pháp vận hành ở MI (Ghàna sañkhàrà) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không vận hành ở MŨI (Na ghàna sañkhàrà) 
(29) Sắc pháp tạo thức ở MŨI (Ghàna viññàna) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không tạo thức ở MŨI (Na ghàna viãññàna). 

*LUỐI (Jìvhà). -Tính số tiếp... 
(30) Sắc pháp ứiếp xúc ở LUỠI (lìvhà samphassa) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không tiếp xúc ở LUỠI (Na jìvhà samphassa). 
(31) Sắc pháp cảm tho ở LUỠI (lìvhà vedanà) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không cảm thọ ở LUỠI (Na jìvhà vedanà). 


(32) Sắc pháp hồi tưởng ở LUỠI (lìvhà saññà) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không hồi tưởng ở LUỠI (Na jìvhà saññà). 
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(33) Sắc pháp vận hành ở LUỠI (Jìvhà sankhàrà) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không vận hành ở LUỠI (Na jìvhà sañkhàrà) 

(34) Sắc pháp tạo thức ở LUỠI (Jìvhà viññàna) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không tạo thức ở LUỠI (Na jìvhà viãñàna). 

*THÂN (Kàya). -Tính số tiếp... 

(35) Sắc pháp ứiếp xúc ở THÂN (Kàya samphassa) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không tiếp xúc ở THÂN (Na kàya samphassa). 

(36) Sắc pháp cđm thọ ở THÂN (Kàya vedanà) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không cảm thọ ở THÂN (Na kàya vedanà). 

(37) Sắc pháp hồi rởng ở THÂN (Kàya saññà) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không hồi trởng ở THÂN (Na kàya saññà). 

(38) Sắc pháp vận hành ở THÂN (Kàya sañkhàrà) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không vận hành ở THÂN (Na kàya sañkhàrà) 

(39) Sắc pháp /go thức ở THÂN (Kàya viññàna) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không tạo thức ở THÂN (Na kàya viññàna). 

III-Các cặp nói về CẢNH (Àrammana dukả), gồm : 
*MÁT (Cakkhu). -Tính tiếp... 

(40) Sắc CẢNH tếy xúc ở MÁT (Cakkhu samphassa 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc cảnh không tiếp xúc ở MẮT 
(Na cakkhu samphassa àrammanam). 

(41) Sắc CẢNH gây cảm thọ ở MÁT (Cakkhu vedanà 
àrammanam) thì nghịch lại với sắc CẢNH không gây cảm thọ ở 
MÁTT (Na cakkhu vedanà àrammanam). 


139 


(42) Sắc CẢNH làm hồi tưởng ở MT (Cakkhu sañũñà 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc CẢNH không làm hôi tưởng 
ở MÁT (Na cakkhu saññà àrammanan)). 
(43) Sắc CẢNH vận hành ở MÁT (Cakkhu sankhàrà 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc CẢNH không vận hành ở 
MÁT (Na cakkhu sañkhàra àrammannm)). 
(44) Sắc CẢNH tạo thức ở MẮT (Cakkhu viññàna àrammanam) 
thì nghịch lại với Sắc CẢNH không tạo thức ở MÁT (Na cakkhu 
viññàna àrammananm). 

*TAI (Sofa). -Tính tiếp... 
(45) Sắc CẢNH (Cthinh) fiếp xúc ở TAI (Sota samphassa 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc cảnh không tiếp xúc ở TAI 
(Na sota samphassa àrammanam). 
(46) Sắc CẢNH (=thinh) gây cảm thọ ở TAI (Sota vedanà 
àrammanam) thì nghịch lại với sắc CẢNH không gây cảm thọ ở 
TAT (Na sota vedanà àrammanam)). 
(47) Sắc CẢNH (=thinh) làm hồi tưởng ở TAI (Sota sañũñà 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc CẢNH không làm hồi tưởng 
ở TÀI (Na sota saññà àrammanam)). 
(48) Sắc CẢNH (=thinh) vận hành ở TAI (Sota saikhàrà 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc CẢNH không vận hành ở 
TAT (Na sota sañkhàra àrammanam)). 
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(49) Sắc CẢNH (Ethinh) fạo thức ở TAI (Sota viãñàna 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc CẢNH không tạo thức ở TẠI 
(Na sota viññàna àrammanam). 

*MŨI (Ghảna). -Tính tiếp... 
(50) Sắc CẢNH (=mùi) điếp xúc ở MŨI (Ghàna samphassa 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc cảnh không tiếp xúc ở MŨI 
(Na ghàna samphassa àrammanam)). 
(51) Sắc CGẢNH (=mùi) gây cảm thọ ở MŨI (Ghàna vedanà 
àrammanam) thì nghịch lại với sắc CẢNH không gây cảm thọ ở 
MĨŨI (Na ghàna vedanà àrammanam). 
(52) Sắc CANH (=mùi) làm hồi tưởng ở MŨI (Ghàna saññà 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc CẢNH không làm hồi tưởng 
ở MŨI (Na ghàna saññà àrammanam). 
(53) Sắc CẢNH (=mùi) vận hành ở MŨI (Ghàna sañkhàrà 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc CẢNH không vận hành ở 
MĨŨI (Na ghàna sankhàra àrammanam). 
(54) Sắc CẢNH (=mùi) fạo (hức ở MŨI (Ghàna viãñàna 
àrammanam) thì nghịch lại với Sắc CẢNH không tạo thức ở 
MŨI (Na ghàna viññàna àrammanam). 

*LUỐI (Jivhả). -Tính tiếp... 
(55) Sắc CẢNH (=vì) tiếp xúc ở LUỠÕI (lìvhà samphassa 
àrammanam), thì nghịch lại với Sắc cảnh không tiếp xúc ở LUỠI 
(Na jìvhà samphassa àrammanam). 
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(56) Sắc CANH (=vi) gây cảm thọ ở LUỐI (livhà vedanà 
àrammanam), thì nghịch lại với sắc CẢNH không gây cảm thọ ở 
LUỠI (Na jìvhà vedanà àrammanam). 
(57) Sắc CẢNH (=vi) làm hồi tưởng ở LUỠI (lìvhà saññà 
àrammanam), thì nghịch lại với Sắc CẢNH không làm hồi trởng 
ở LUỠI (Na jìvhà saññà àrammanam). 
(58) Sắc CẢNH (=vị) vận hành ở LUỠI (Jìvhà sankhàrà 
àrammanam), thì nghịch lại với Sắc CẢNH không vận hành ở 
LUỠI (Na jìvhà sañkhàra àrammanam). 
(59) Sắc CẢNH (=vị tạo thức ở LUỐI (Jìvhà viãñàna 
àrammanam), thì nghịch lại với Sắc CẢNH không tạo thức ở 
LUỠI (Na jìvhà viññàna àrammanam). 

*THÂN (Kàya). -Tính tiếp... 
(60) Sắc CẢNH tiếp xúc ở THÂN (Kàya samphassa 
àrammanam), thì nghịch lại với Sắc cảnh không tiếp xúc ở 
THÂN (Na kàya samphassa àrammanam). 
(61) Sắc CẢNH gây cảm thọ ở THÂN (Kàya vedanà 
àrammanam), thì nghịch lại với sắc CẢNH không gây cảm thọ ở 
THÂN (Na kàya vedanà àrammanam). 
(62) Sắc CẢNH làm hồi tưởng ở THÂN (Kàya saññà 
àrammanam), thì nghịch lại với Sắc CẢNH không làm hồi trởng 
ở THÂN (Na kàya saññà àrammanam). 
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(63) Sắc CANH vận hành ở THÂN (Kàya sankhàrà 
àrammanam), thì nghịch lại với Sắc CẢNH không vận hành ở 
THÂN (Na kàya sankhàra àrammanam). 





(64) Sắc CẢNH tạo thức ở THÂN (Kàya viãñàna àrammanam), 
thì nghịch lại với Sắc CẢNH không tạo thức ở THÂN (Na kàya 
viññàna àrammanam). 


IV-Các cặp nói về XỨ (Àyatana). -Tính tiếp... 


(65-66) Sắc pháp !à NHĂN XỨ (Cakkhàyatanam) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không là NHĂN XỨ (Na cakkhàyatanam). 


(67-68) Sắc pháp /à NHĨ XỨ (Sotàyatanam) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không là NHĨ XỨ (Na sotàyatanam). 


(69-70) Sắc pháp /à 7Ý XỨ (Ghànàyatanam) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không là TỶ XỨ (Na sotàyàtanam). 


(71-72) Sắc pháp là THIỆT XÚ (lìvhàyatanam) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không là THIỆT XỨ (Na ]ìvhàyatanam). 


(73-74) Sắc pháp là THÁN XỨ (Kàyàyatanam) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không là THÂN XỨ (Na kàyàyatanam). 


V-Các cặp nói về GIỚI (Dhàtu dukà). -Tính tiếp... 


(75-76) Sắc pháp là NHÂN GIỚI (Cakkhu dhàtu) thì nghịch lại 
với Sắc pháp không là NHÂN GIỚI (Na cakkhu đhàtu). 


(77-78) Sắc pháp là NHĨ GIỚI (Sota dhàtuu) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không là NHĨ GIỚI (Na sota dhàtu). 
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(79-80) Sắc pháp /à TỶ GIỚI (Ghànà dhàtu) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không là TỶ GIỚI (Na ghàna đhàtu). 
(81-82) Sắc pháp /à THIỆT GIỚI (lìvhà dhàtu) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không là THIỆT GIỚI (Na Jìvhà đhàtu). 
(83-84) Sắc pháp là 7/UÂN GIỚI (Kàya dhàu) thì nghịch lại với 
Sắc pháp không là THÂN GIỚI (Na kàya dhàtu). 

VI-Các cặp nói về CĂN QUYỀN (Indriya dukà). -Tính tiếp... 

*MẮT 

(85-86) Sắc pháp /à CN QUYỀN ở MÁT (Cakkhu indriya) thì 
nghịch lại với Sắc pháp không là CĂN QUYỀN ở MÁT (Na 
cakkhu Indriya). 
(87-88) Sắc pháp là CĂN QUYỀN ở TAI (Sota indriya) thì 
nghịch lại với Sắc pháp không là CĂN QUYỀN ở TAI (Na sota 
Indriya). 
(89-90) Sắc pháp /à CĂN QUYÊN ở MŨI (Ghàna indriya) thì 
nghịch lại với Sắc pháp không là CĂN QUYỀN ở MŨI (Na 
ghàna IndrIya). 
(91-92) Sắc pháp /à CĂN QUYÊN ở LUỠI và ở THÂN (Iìvhà 
indriya ca Kàya indriya ca) thì nghịch lại với Sắc pháp không là 
CĂN QUYỀN ở LUỠI và ở THÂN (Na jìvhà indriya na ca Kàya 
Iindriya). 
*LUỐI và THÂN phải «đụng chạm» đối tượng, thì mới có «hiệu 
lực», nên xem là MỘT nhóm. 
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VII-Các cặp nói về SẮC TẾ (Sukhuma-rùpa-dukà). 
Hay Sắc Siêu Việt. 

(93-94) Sắc pháp !à «/hân danh chế định» (Kàya viññatti) thì 
nghịch lại với Sắc pháp không là «qhân danh chế định» (Na kàya 
viññatf1). 
(95-96) Sắc pháp !à «khẩu danh chế định» (Vacì viññatti) thì 
nghịch lại với Sắc pháp không là «khẩu danh chế định» (Na vacì 
viññatf1). 
(97) Sắc pháp là «không gian giới» (Àkàsa đhàuu). 
(98) Sắc pháp /à «hy giới (Àpo dhàtu). 
(99) Sắc pháp là «#ính nhẹ» (Rùpassa lahutà). 
(100) Sắc pháp /à «ính mêm» (Rúpassa mudutà). 
(101) Sắc pháp /à ‹đính thích ứng» (Rùpassa kammaññatà). 
(103) Sắc pháp /à «#ính tập hợp» (Rùpassa upasayo). 
(104) Sắc pháp /à «hăng tiêu hoại, vô thường» (Rùpassa 
upacayo ....sanfafI....Jaratà. ....aniccatà...... kabalinkàro). 

§4. Phân phối qua nhiều đầu đề hơn. 


<>Với «một cách gân giống như trước», và băng một «tiễn trình 
biến đổi phức tạp của những sắc pháp tương tự», sự PHẦN 
PHÓI QUA NHIÊU ĐẦU ĐÈ HƠN sẽ cung cấp cho chúng ta 
một ít «điều mới lạ». 
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*Nghĩa là những tình trạng vật chất ấy, đã được trình bày, dưới 
«3 đầu đê» trong 103 nhóm, và dưới «4 đầu đê» trong 22 nhóm. 


*Rồi chúng cũng được «trưng ra» dưới «5 đầu để», gồm 1/47hổ 
giới› (Pathavì-dhàtu), 2/«7iy giới» (Àpo-dhàtu), 3/jÖ1a giới 
(Tejo-dhatu), 4/«/hong giới› (Vàyo đhàtu), và 5/«Sắc y sinh» 
(Rùpa-upàdà). 


-Như kinh văn Pàlì sau đây : 
«Pathavìdhàtu, podhàtu, Tejodhàfu, 
Vàyodhâ£fu yam ca rùpam upàdà... » 
*Còn dưới dạng «6 đầu đê», thì chúng ta có : 
L/điếp nhận qua nhãn thức» (Cakkhuviññeyyam), 
2/Tiếp nhận qua nhĩ thức» (Sotaviññeyyam), 
3/Tiếp nhận qua tỷ thức» (Ghànaviññeyyam), 
4/Tiếp nhận qua thiệt thức» (1ìvhàviãññeyyam), 
5/Tiếp nhận qua thân thức» (Kàyaviññeyyam), và 
6/Tiếp nhận qua ý thức» (Manoviññeyyam). 
*Và dưới «7 đầu đỗ», chúng ta có : 

L/điếp nhận qua nhãn thức» (Cakkhuviññeyyam), 
2/Tiếp nhận qua nhĩ thức» (Sotaviññeyyam), 
3/Tiếp nhận qua tỷ thức» (Ghànaviññeyyam), 


4/‹Tiếp nhận qua thiệt thức» (1ìvhàviãññeyyam), 
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5/4Tiếp nhận qua thân thức» (Kàyaviññeyyam), 
6/Tiếp nhận qua ý giới» (Mano-dhàtu-viññeyyam), và 


1ý «Tiếp nhận qua ÿý thức giới (Mano-viãñàna-dhàtu 
viññeyyam). 


*Dưới «8 đầu đê» thì : 
L/điếp nhận qua nhãn thức» (Cakkhu-viññeyyam), 
2/Tiếp nhận qua nhĩ thức» (Sota-viññeyyam), 
3/Tiếp nhận qua tỷ thức» (Ghàna-viññeyyam), 
A4/Tiếp nhận qua thiệt thức» (1ìvhà-viññeyyam), 
5/4Tiếp nhận qua thân thức» (Kàya-viññeyyam), 
6/Tiếp nhận qua ý thức» (Mano-viññeyyam), 
7/⁄‹Œ iếp nhận qua xúc tho LẠC» (Atthi sukhasamphassa), và 


§IJiếp nhận qua ý thức giới» (Atthi viññàna-dhàtu- 
viññeyyam). 


*Dưới «9 đầu đê» thì : 
L/điếp xúc qua nhãn quyêm› (Cakkhundriyam), 
2/‹Tiếp xúc qua nhĩ quyêm» (Sotindriyam), 
3/Tiếp xúc qua tỷ quyền» (Ghànindriyam), 
A4/đTiếp xúc qua thiệt quyêm» (]ìvhindriyam), 
5/4Tiếp xúc qua thân quyềm» (Kày¡ndriyam), 


147 


6/Tiếp xúc qua ý quyềm» (Manindriyam), 

7!Tiếp xúc qua nữ căn quyếm» (Itthindriyam), 

§/7iếp xúc qua nam căn quyêm» (Purisindriyam), và 

9/7iếp xúc qua mạng quyên» (]ìvitindriyam). 
*Dưới «10 đầu đề», thì : 

L/điếp xúc qua nhãn quyêm› (Cakkhundriyam), 

2/Tiếp xúc qua nhĩ quyêm» (Sotindriyam), 

3/JTiếp xúc qua tỷ quyền» (Ghànindriyam), 

A4/Tiếp xúc qua thiệt quyếm» (lìvhindriyam), 

5/Tiếp xúc qua thân quyền» (Kày¡ndriyam), 

6/Tiếp xúc qua ý quyềm» (Manindriyam), 

1!Tiếp xúc qua nữ căn quyếm» (Itthindriyam), 

§/7iếp xúc qua nam căn quyên» (Purisindriyam), 

9/«T7iếp xúc qua mạng quyên» (]ìvitindriyam), và 

10/‹điếp xúc qua sắc vô quyến» (Na indriya rùpam). 
*Dưới «11 đầu đề», thì : 

L/điếp xúc qua nhãn xứ» (Cakkhàyatanam), 

2/‹Tiếp xúc qua nhĩ xứ» (Sotàyatanam), 

3/Tiếp xúc qua tỷ xứ» (Ghànàyatanam), 


A/đTiếp xúc qua thiệt xứ» (Jivhàyatanam), 
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5/Tiếp xúc qua thân xứ» (Kàyàyatanam), 

6/Tiếp xúc qua ý xứ» (Manàyatanam) 

1/4Tiếp xúc qua sắc xứ» (Rùpàyatanam), 

§/7iếp xúc qua thọ xứ» (Vedànàyatanam), 
9/«7iếp xúc qua tưởng xứ» (Saññàyatanam), 
10//7iếp xúc qua hành xứ» (Sankhàràyatanam), và 


11/J7iếp xúc qua thức xứ» (Viññàyatanam). 


« 
s$® 


Phân tập IV 
PHÂN LƯỢC KÊ = NIKKHEPA KANDA 
§1. Vào đề. 


<>Đến đây, các PHÁP (Dhammàả) đã được nói đến một cách chi 
tiết, dưới «3 loại đâu đê», trong ‹Tụ Pháp thứ nhất», gỌI là «am 
chi» (T1kà). 

-Đó là 1/PHÁP THIỆN (Kusalà dhammà), 2/PHÁP BẤT THIỆN 


(Akusala dhammà), và 3/PHÁP TRUNG TÍNH (Abyàkatà 
dhammà). 


<>Nhưng cách trình bày ấy có thể được tiếp tục, bỡi sự «hân 
chia các pháp», dưới những «thê loại» như «21 đấu đề 3 chi» 
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(Tikà), và «100 đâu đề 2 chò» (Dukà). -Ví dụ «đầu đề 3 chỉ thứ 
hai», có kinh văn sau đây : 


«-Katame dhammà sukhàya vedanàya sampayuttà ?» 


«-Yasmin samaye kàmàvacara kusalam cifam uppannam hofi 
SOmmanassasahagatam ñànasamDayuffam rùDàrdIM1"dIA14....ÿ€ 
và pana fasmim samaye aññe pi afthi paficca-saupDpannàd 
arùpino dhammà thapefvà vedanàkkhandham, me dhammà 
sukhàya vedandya sampayuftà...(De))....V....V.... 


<>Và cách trình bày ấy được tiếp tục đến cùng, với những «đầu 
đề» 2 chi hay 3 chi còn lại. -Như thế, «công việc trong cuốn 
sách nây đòi hỏi khá nhiều sự tỉnh tế vậy». 


-Nhưng xét ra nó chẳng phục vụ được gì hơn (!). -Vì «bản chấp» 
của PHÁP đã được cắt nghĩa một cách tham chiếu, theo «đấu để 
3 chỉ thứ D› (Tikà) trước đây tồi. 


-Bây giờ, chúng ta chỉ «nhắc lại phần cắt nghĩa» một cách 
«đương nhiên» thôi. -Ấy là sự «phân phối» các pháp, tùy theo 
«nhóm Pháp Tụ» (Màtikà). 


<>Do đó, «sự trình bày và qui nạp hợp ij» chính là việc rất cần 
làm ở đây, -không cần phải quá tô điểm hay quá khiêm nhượng, 
-mà chỉ ¿ham chiếu một cách đứng đăn, theo các «đầu đề» 3 chỉ 
(Tikà) hoặc 2 chi (Dukà) mà thôi. -Như thế, nội dung của «qui 
nạp» sẽ tự nhiên dễ hiêu. -Đó là lý do chúng ta gọi phân tập nây, 
là phần lược kê» (Nikkhepa kanda).* 


*PàlI văn : 
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*«Tam vithàradesanamn nikkhjpiwà aññena nàtisankhepa- 
vifthàranayena ˆ sabba-fikq-duka-dhammaribhàgam dasseftumn 
katane dhammà kusalàa ti Nikkhepakandam dradham». 
(Atthasàlinì. P. 204). 


<>Clhú giải (Atthakathà) còn nêu ra 7 ứên khác cho đề tài. -Đó là 
«bảng qui nạp». -Chữ «Nikkhepa kanda» ngoài cải Ÿ nghĩa là 
«lược kê», nó còn chuyên chở nội dung «QUI NẠP» nữa. -BðỡI 
vì tất cả các pháp đã được đề cập 1 cách «cô đọng», qua những 
từ ngữ trước đây, như -VHÁN (Hetu hay cái rễ = Mùla), -UẨN 
hay tập khí (Khandha), =MÔN hay giác quan (Dvàra), =CANH 
GIỚI hay cõi (Bhùmi), -CHÕ TỰ24 hay nên tảng (Attha), -PHÁP 
(Dhamma), -DANH XƯNG (Nàma), và -GIÔNG (Liñga).** 
##PàÏT vấn : 

** Mulato khandhato càpi dvàrafo cảpi bhùmino, 

Althato dhammafo càpi nàmafo câpi linga1o. 

Nikkhipitvà desitattà nikkhepofi vuccafl Ti» 

(Atthasàlim. 365). 

§2. Một số «nhóm mẫu». 
<>Đê chỉ ra được cái phương pháp tóm tắt trong «Phần lược kê» 
(Nikkhepa kanda), soạn giả xin trích ra các kinh văn sau đây. 
Những «số ghi» trong đó vốn được ấn định, theo mỗi «nhóm 
pháp» (màtikà). 
NHÓM 3 CHI = TIKÃ 
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Số I (xem lại trang có liên quan phía trước) 
Pàli văn : 
(a)-Katame dhmmà kusalà? -?7?m kusala-mulàmi -alobho, 
adoso, amoho, tam sampayufto vedanàkkhandho saññakkhandho 


sankharakkhandho, viñNñanakkhandho tamsamufthànam kảya- 
kammam vaci-kammam mano-kammam, me dhammaà Kusalà. 


(b)-Katame dhammà akusala ? -17?n akusala-mùlàni, -lobho, 
doso  moho, tadekalthà ca kilestd tam sampayutio 
vedanàkkhandho saññakkhandho sankhàrakkhandho 
vinnanakkhandho, tam samufthànalmn kàyakammam vaci- 
kammam mano-kammam, ime dhamma akusalà. 


(c)-Katame dhammà abyàkatà ? -Ksalàakusalànam dhammànam 
vi0àkà kàmdàvacarà rùpavacarà arùpavacarà apariyàpannà 
vedanakkhandho safñfakkhandho sankharakkhando 
vinñanakkhandho, ye ca idha kiriyà neva-kusalànàkusalà na ca 
kammavinadka, sabbam ca rùpam asankhatà ca dhàt, me 
dhamma abyakaià. 


Số IV (xem trang liên hệ phía trước) 


(a)-Katame dhammà upàdinnupadàmiyà Ặ Sâsavà 
kusalakusalànam dhammànam vipadkà, kàmàvacarà rùpàvacarà 
arùpàvacdarà, vedanakkhandho safñfakkhandho 
sankhàrakkhandho, viññaànakkhandho, yam ca rùpam kammassa 
kafattà, Ime dhammà upàdinnupàdanmiyà. 

(b)Katame dhammà 4a⁄upàddinmupddadmyà 3 Sàsavà 


kusalàkusalà dhamma, kàmàvacarà rùpàvacarà arùpàvacarà 
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vedanakkhandho sañnakkhandho sankharakkhandho 
vinnanakkhandho, ye ca dhammà kiriyaà* neva kusalà-nàkusalà 
na ca kammavipàdkd, yam ca rùpam na kam1massa ka{attà me 
dhamma anupàdinnupadàmiyà. 


(c)-Katame dhammà a#àdinnànunupàdaniyà ? 1pariyàapannàa 
maggøaà ca magseaphalani ca, asankhatà ca dhàtu, ime dhammà 
anupadinna-anupadadmiyà. 
Ghi chú Kiriyà* trên đây: 

-Câu hỏi chữ Pàlì có thê tạm dịch là “7ình trạng nào là sắc pháp 
không đến từ quả của tiên nghiệp, nhưng lại là mục tiêu của sự 
bảm chặt, hay của THỦ ?” 
-Và thật là thích thú để biết rằng “7zong số những pháp duy tác 
(Kiriyà*), lại có vài cái làm cho con người phát sinh tâm bắt 
thiện (akusala-citta), khi chưa đắc quả A-la-hản (Arahatta) ”. 

Số XXII (xem trang liên hệ phía trước) 
(a)-Katame dhammà sanidassana-sappafighà rùpàyafanam, ime 


dhammaà sanidassanasappafighà. 


(b)-Kafame dhammà anidassana-sappafighà ? Cakkhàyatanam 
Sofàyatanam Ghànàyaftanam Jivhàyatanam Kàyàyatfanam 
Saddâyatanan gandhàyatanam Rasàyafanam 
Phofthabbàyatanam, ime dhammà anidassana-sappafighà. 


(c)-Katame dhamma anidassana appafighà ? Vedanàkkhandho 
safñfakkhandho sankharakkhandho dhammmàyatfanà- 
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pariyapannam, asankhatà ca dhàtu, me dhammàd anidassana 
appafighà. 


NHÓM 2 CHI =DUKÄ 
(Xem đoạn liên quan “số III” phía trước) 


(a)-Katame dhammà hetù ceva sahefukà ca ? -Lobho mohena 
hefu ceva sahetuko ca, Moho lobhena hefw ceva sahefuko ca, 
Doso mohena hefu ceva sahefuko ca. Alobho adodsa amoho -tfe 
añnamafñfñam helù ceva sahetukà ca, ime dhammà hetÙ ceva 
sahefukd ca. 


(b)-Katame dhammả sahetukà ceva ø4a ca hefù ? - Tehi dhammehi 
ye dhammà sahefukà, te dhamme thapefvà vedanakkhando, 
sannanakkhando, sankhàràkkhando, viññànakkhando, me 
dhamma sahefukà ceva na ca hetù. 


Số VII (xem trang liên hệ phía trước) 


(a)-Katame dhammà Sa?paccayà ? -Pañcakkhandhà 
rùpakkhandho vedanakkhandho sañfakkhandho 
sankharakkhando viññaànakkhando, ime dhammà sappaccayà. 


(b)-Katame dhammà aøaccayà ? Asankhatà dhàtu, me dhammà 
apaccayà. 


$ 
sứ 
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Phân tập V 
PHẦN TOÁT YÊU = ATTHUDDHARA KANDA 
§1. Vào đề 


<>Mục đích và phương pháp của phần này (kanda), thì rất giống 
như phần trước. Nhưng nó được mệnh danh là «7óm lược» 
(Atthuddhàra), dưới những «đầu đề» khác nhau, trong các pháp 
thuộc ‹œhóm 3 chi», và thuộc «nhóm 2 chỉ». 

<>Tuy nhiên, nó vẫn thấy khác qua khía cạnh trình bảy một cách 
«cô đọng» hơn. -Chúng ta hãy trích vải đoạn «song song» sau 
đây, để đối chiếu cái «phương pháp» và sự «tương đồng» với 
«phần lược kê» (Nikkhepa kanda). 


NHÓM 3 CHI = TIKÃ 
Số I (xem lại trang liên hệ phía trước) 


(a)-Katame dhammà kusalà ? -Cafbsu bhừmisu kusalam, ime 
dhamma kusalà. 


(b)-Katame dhammà akusalà ? -Dvadasa akusala-ciffuppadà, 
me akusalà. 


(c)-Katame dhammà abyàkatà ? -Cafbsu bhùmisu vipàko, fisu 
bhùmisu kiriyàbydkatam rùpam ca nibbàna ca. 

Số IV (cũng xem trang liên hệ phía trước) 
(a)-Katame dhammà upàdinnupàdàntnyà 2? -T?sw bhờmmisu vipàko, 
yamn ca rùpamn kammassa  kafaHà me  dhammà 
upàdinnupadàniyà. 
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(b)Katame dhammà anupàdinnupàdànyà? -7?s/ bhùmisu 
kusalam, akusalam, flsu bhùmïsu kiriyàbyakatam, yam ca rùpam 
na kammassa ka†attà, me dhammà anupàdinnupadàaniya. 


(c)Katame dhammà anupàdinna-anupàdànyà? -Cz//ảro 
magøà....caftài Ð phalàn, mibbànam ca me dhammà 
anupadinna-anupadaniyà. 


Số XXII (coi lại trang liên hệ phía trước) 


(a)-Katame dhammà sanidassana-sappatighà ? -Rò2àyafanam, 
Ime dhammà sanidassana sappafighà. 


(b)-Katame dhammà anidassana sappatiphà ? -Cakkhàyatfanam, 
Sofàyqfana1n, Ghànàyafanarn, Jìyhàyafana1, 
Phofthabbàyatanam, Ime dhammà anidassana -sappafighà. 


(c)-Katame dhammà anidassana appatIphà ? -Cafbsu bhùmisu 
kusalaw akusalam cafùsu bhùmisu viDpàko, tisu bhùmisu 
kiriyàbydkalamw yam ca rùpam anidassanalmn qppafHgham 
dhammayatanaparivàapannam, mibbànam ca, me dhammả 
anidassana appafighà. 


NHÓM 2 CHI = DUKÃ 
Số III (xem trang liên hệ phía trước) 
(a)-Katame dhammà hetù ceva sahetukà ca ? -Yaffha dve tfayo 
hetù ekato upajjamti, ime dhammà hetù ceva sahetuRkà ca. 


(b)-Katame dhammà sahetukà ceva na ca hetù? -Czfbsu 
bhùmisu kusalam akusalam, kàmdvacarassa viDàkato qhefuke 
ciftuppade thapetvà caftùsu bhùmìsu vipàko, kàmàvacarakiriyato 
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aqhetuke cifuppàde thapefvà tfisu bhùmisu kiriyd-bydkafam, - 
cithuppanne heth thapefvà, me dhammà sahefukà ceva na ca 
hetù. Ahetukà dhammaà na vaftabbà hetfù ceva sahefukà cà tỉ pi, 
sahefukà ceva na ca hetù Tỉ Di. 


Số VII (xem lại trang liên hệ phía trước) 


(a)-Katame dhammà sappaccayà ? -Cafsu bhùmisu kusalam, 
akusalam, catùsu bhùmisu vipdko, tìsu bhùmisu kiriyàbyakata1m, 
sabbam ca rùpam, ime dhammà saDDaccayd. 


(b)-Katame dhammà appaccaya? -Nibbànam, ime dhammà 
đaDpaccayd. 
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Chương III 
Việc XÉP LOẠI 
(Vibhañga pakarana) 
§1. Vào đề 


<>Về phương diện «xếp loại» trong sách «Vi Diệu Pháp Tụ» 
(Abhidhammasaiganì), chúng ta đã thấy những chương trước 
«đánh số» các pháp cho từng nhóm 3 chỉ (Tikà) hoặc 2 chỉ 
(Dukà) theo «PHÁP TỤ» (Saganiì). -Rồi trong trường hợp phải 
chia thành «Phân bộ pháp» (Kottha vàra), thì nó phân ra «UÂN» 
(Khandha), «XỨ» (Àyatana) «GIỚI› (Dhàtu), «CĂN» 
(Indriya), và «CHI THIÊN» (Jhànanga)...V...V.... 


<=Điêu nây dĩ nhiên tuy đê cắt nghĩa sự liên quan giữa Phật 
ngôn và các pháp năm «bên ngoài những từ ngữ qui ước đổi với 
đạo Phậiø›, nhưng nó chăc chăn không nêu ra một «thuyêt lý» 





nào khác hắn, khi đối chiếu với nội dung chính. 

<>Vi vậy, thật là cần thiết ở đây, rằng chúng ta phải tìm ra cái 
giới hạn, mà không tạo «sự mất liên hệ» giữa những pháp tương 
quan. -Và đây chính là mục đích của «Pháp xếp loại› (Vibhanga 
pakarana). 


<>Sách «Ƒibhanga pakarana» (phân loại) có 18 chương. -Mỗi 
chương tự chu toàn nội dung của nó. -Chúng đi sau những đoạn 
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kinh dài, là những «&ÿ /huật móc nổi» vào các «nhóm pháp» 
(Màtikà), tìm thấy trong quyển VI DIỆU PHÁP TỤ 
(Abhidhammasanganì). -Và chúng «được mệnh danh» theo cái 
khung của «đầu đề» mà chúng định nghĩa. 


<>Vi «việc phân loại» (Vibhaga) chính là sự bổ túc cho VI 
DỆU PHÁP, nên nó phải được thực hiện đúng ‹ứinh thần pháp 
f„». Trong đó, phần thứ nhất chỉ ra «UÂN» (Khandha), «XỨ» 
(Àyatana), GIỚI (Dhàtu)...v...v...luôn luôn là Pháp (Dhamma). 
-Và phần thứ hai ám chỉ trong mỗi «sự mệnh danh ấy», có chứa 
những pháp gì. 

§2. Mười tám chương. 

*Mười tám chương ấy là : 
I- Phân loại «UÂN» (Khandha Vibhanga). 
2- Phân loại «XỨ» (Àyatana Vibhanga). 
3- Phân loại «GIỚI» (Dhàtu Vibhaga). 
4- Phân loại «‹CHÂN LÝ» (Sacca Vibhanga). 
5- Phân loại «CĂN QUYÊEN» (Indriya Vibhanga). 
6- Phân loại «TƯƠNG QUAN» (Paccayakàra Vibhaủga). 
7- Phân loại «NIỆM XÚ› (Satipatthàna Vibhanga). 
8- Phân loại «CHÁNH CÂN» (Sammappadhàna Vibhanga). 
9- Phân loại «THÂN TÚC› (Iddhipàda Vibhanga). 
10- Phân loại «GIÁC CHI» (Bojjghanga Vibhanga). 
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11- Phân loại «THÁNH ĐẠO» (Ariya Magga Vibhanga). 
12- Phân loại « THIÊN-NA» (Jhàna Vibhanga). 

13- Phân loại «VÔ LƯỢNG» (Appamaññà Vibhanga). 

14- Phân loại «PHÁP HỌC› (Sikkhàpada Vibhanga). 

15- Phân loại «VÔ NGẠI GIẢI» (Patisambhidà Vibhanga). 
16- Phân loại «TRÍ TUỆ» (Ñàna Vibhanga). 


I7- Phân loại «TIÊU LÃNH VỰC› (Khuddaka vatthu 
Vibhanga). 


18- Phân loại «CƠ TÂM PHÁP» (Dhamma hadaya Vibhanga). 


<>Khi xem xét cần thận, chúng ta nhận thấy rằng «bảng kê khai 
trên đây đã được thành lập, bỡi những từ ngữ đặc biệt dùng 
trong «Phân Bộ Pháp» (Kofthàsa-vàra)». Nhưng nói chung, thì 
chúng đã xuất hiện rải rác, đó đây trong suốt cuốn sách, với phần 
nghĩa lý của chúng. 


*Các từ ngữ, như -U4N=Khandha (đánh số 1l), -XÚ=Àyatana 
(đánh số 2), -GIỚ=Dhàtu (đánh số 3), -CĂN QUYÊN=Indriya 
(đánh số 5) -TƯƠNG QUAN=Paticca-samuppàda (đánh số 6), - 
NIỆM XÚ=Satipatthàna (đánh số 7), -THÂN TÚC=lddhipàda 
(đánh số 9), -G1ÁC CHIEBojjihanga (đánh số 10), -THÁNH 
ĐẠO=Ariya magga (đánh số 11), -THIÉÊN-NA=lhàna (đánh số 
12), và -VÔ LƯỢNG=Appamaññà (đánh số 13), rõ ràng là 
những «danh tự» lấy từ sách PHÁP TỤ (Dhammasiganì) thì có 
mối liên quan hiển nhiên nhất. 
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-CHÁNH CÁN=Sammappadhàna (số §), thì giống như CHÁNH 
TINH TÁN=Sammàvàyàma, trong «Phân tích THÁNH 
ĐẠO»=Ariya magga vibhanga (số I 1), 
-PHÁP HỌC=Sikkhàpada (số 14) thì tương tự như CHÁNH 
NGHIỆP = Sammà kammanta, cũng trong «Phân tích THÁNH 
ĐẠO»=Ariya magøga vibhadga (1l). 
-VÔ NGẠI GIẢI=Patisambhidà (số 15) và TRÍ TUỆ=Ñàna (số 
16) thì giống như CHÁNH KIÊN=Sammà ditthi, trong «Phân 
tích THÁNH ĐẠO»=ÃÄriya magga vibhaiga (I 1). 
-CHÂN LÝ=Sacca (số 4) thì ý nghĩa rất rộng, «chiều sâu nội 
dung» của nó nằm trong tất cả các Pháp (Dhammàì. 
-TIỀU LẶNH VỤC=Khuddaka vatthu vibhanga (số 17) thì định 
nghĩa một số «#ừ ngữ nhỏ nhặt, rải rác», với phâm cách bất 
thiện (Akusala). -Và sau cùng là..... 
-PHÁP TÂM CO=EDhamma hadaya vibhanga là một «phê bình 
rút ngăn» của cả cuôn sách, dưới dạng hỏi và đáp. 
§3. Ba phân bộ. 

<>Như một qui luật, tất cả sự phân tích được chia làm 3 phần : 
(1)-Phần KJNH VĂN (Suttanta-bhảjaniya), hay «xếp loại Phật 
ngôn», theo chiều rộng của nghĩa lý phổ thông, dễ hiểu...., đã 
được giảng giải. 
(2)-Phần V7 DIỆU PHÁP (Abhidhamma bhàjaniyà), hay «xếp 
loại Phật ngôn», theo chiều sâu của «chùm pháp» (Matikà), và 


dựa trên phân tích tình v1. 
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(3)-Phần SUY ĐẠT VẤN (Pañha pucchakam), hay qui kết Phật 
pháp theo các «nhóm 3 chi› (Tikà), và các «/q@hóm 2 chỉ› 
(Dukà), dưới dạng hỏi và đáp. 


<>Vậy chúng ta thử duyệt qua một ít «phần pháp» quan trọng, 
phát họa những nét chính, và khảo sát kỹ thuật đào sâu, trong 
các pháp ấy. 
Phân tập I 
PHÂN TÍCH UẦN 
(Khandha vibhanga) 
(A) 
§4. Phần KINH VĂN 


(Suttanta bhảJaniya) 
*Kinh văn nầy mở đầu với sự giới thiệu về “5 UÂN” (Pañca 
khandhà), gồm SẮC UÂN (Rùpa khandha), THỌ UẦN (Vedanà 
khandha), TƯỞNG UẦN (Saññà khandha), HÀNH UÂN 
(Sañkhảra khandha), và THỨC UẦN (Viññànakhandhả). Nó mô 
tả các “UẨN” ấy từng cái một, qua cách thức như sau : 
1-Sắc uân (Rùpa khandha) 

<>“SẮC UÂN” được long trọng đề cập với câu hỏi “7a/ha 
katamo rùpakkhando ?° (-“Sắc uẩn có bao nhiêu, và như thể 
nào ?”). -Rồi phần trả lời là một “khung Pháp” chứa nhiều trích 
dẫn từ Tạng KINH (Suttanta), rằng : 
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“- Bất cứ pháp nào, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, “hội thuộc” 
về một cá thể, đang hiện hữu có hình thức, thô kệch hay vì tễ, tốt 
hay xấu, xa hay gân. -Tất cả được coi như một hỗn hợp, gọi là 
tập khí vật chất, tiêu biểu cho một chúng sinh....”. 


<>Khi xem cái TẬP KHÍ (hay UẤN) ấy là “căn bản”, thì các từ 
ngữ đưa ra trong câu hỏi, sẽ mô tả chúng, xuyên qua những 
“đồng nghĩa” vả qui nạp. 


Hãy đi vào kinh văn, liên quan tới QUÁ KHỨ (=Atitam) : 


*,,,lattha katamal rùpam daflam 2 -Yam rùpam afitam 
nruddhaw vigaflam viparimatam datthangatan qabbhattam 
uDpdajjvà vigafam dfltam dtitamsena sangahitam caftàro ca 
mahàabhùtà catunnañca mahàbhùtànam upàdàya rùpam, idam 
yvuccdfi rùDa1n aflfam... 


<>Tương tự như thế, nhóm chữ “7Ứ ĐẠI (=Cafu mahàbhùià), 
và sự kết hợp của chúng”, trong câu Pàlì “Cattàro ca mahàbhutà 
catunnañca mahàbhùtànam àpàdàya rùpam”, ám chỉ sự kết hợp 
của “quá khứ” (Atita) với “tương lai” (Anàgatà) và hiện tại 
(Paccuppannà). -Rồi những “từ ngữ” khác đi song song, hầu hết 
bỡi những “chữ động nghĩa”, hoặc bất cứ ở đâu khi cần, thì có 
một sự dẫn giải, đúng theo tinh thần của chương IV, trong cuốn 
“Vị Diệu Pháp Thống Kê Tâm Thức” (Abhidhammasangaha). 


2-Thọ uân (Vedanà khandhà) 


<>Cũng một cách trích dẫn như thế, đối với THỌ UẦN (Vedanà 
khandhà), với 3 thời “QUÁ KHỨ” (Atita), “TƯƠNG LAI? 
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(Anàgata), và “HIỆN TẠI” (Paccuppannà), kết hợp trong đó một 
cách tương tự. 

<>Những cảm giác phát sinh, từ bên trong của một người được 
gỌI là “nội thân thọ cảm” (aJjhatta-vedanà). Còn những cảm 
giác phát sinh từ bên ngoài, gọi là “ngoại thân thọ cảm” 
(bahiddhà vedanà). 

<>Liên quan đến những cảm giác £hô (olàrika) và £ế (sukhuma), 
thì kinh văn Pàli nói đến như sau : 

“-Tattha katama vedana olàrikà sukhuma 2” 

(1)-Akusalà vedana olàrihà kusalàbyakatà vedanà sukhumaà. 


(11)-Kusalà-akusalà vedana olàrikà, abyàkatà vedanà sukhuma. 


(11/-Dukkhà vedanà olàrikà, sukhà ca adukkhamasukhà ca 


vedanà sukhum. 


(Iv)-Sukha-dukkhà vedana olàrihà, qdukkhamasukhà vedanà 


sukhum. 


(v)-Asamàpannassa vedanà olàrikà samàpannassa vedanà 
sukhumà. 


(vi)-Sasava vedana olàrikà, anàsavà vedanà sukhumà...-fam và 
pana vedanamw tupàdàyupddàya vedana olàrikà sukhumà 


dafthabbà.... ”. 


<>Chúng ta dùng “/ối văn biến hóa” tương tự, để diễn tả “bản 
pháp” của “cặp từ” tiêp theo. -Chăng hạng như cặp 
“Hìna/Pania”. -“Hìng” là “thấp”, thê vào chỗ của “olàrika” 


164 


(thô). -“Pøgiía” là “cao”, thê vào chỗ của “sukhuma (tê), đê 
chúng ta có kinh văn : 


“-Tattha katamà vedanà hìna panlta 2” 
(1)-Akusalà vedanà hìna kusalàbyakatà vedanà pan†1a. 
(1i)-Kusalà-akusalà vedana hìna, abyàkatà vedanà pan†1a. 


(11/)-Dukkhảà vedana hìna, sukhảà ca qdukkhamasukhà ca vedanà 
parla. 


(Iv)-Sukha-dukkhà vedanàa hìna, qdukkhamasukhà vedanà 
panl1a. 


(v)-AÄsamapannassa vedana hìna sammàpannassa vedanà pani1a. 


(vi)-Sàsavà vedana hìna, anàsavà vedanà pan†fa...-fain và pana 


” 


vedanam upàdàyupàadàya vedana hìna panita dafthabbà.... ”. 


<>Về “cặp chữ” VIÊN (Dùre=xa) và CẬN (Santike=gẩn), thì 
“CẢM THỌ” (Vedanà) xa hay gần, được kinh văn Pàlì diễn tả 
liên quan đến VIỄN (Dủre), như sau : 


“Akulalà vedana kusalàbyakatahi vedanadhi dùre, kusalàbyakatà 


”, 


vedanà akusalàya vedanaya dùre....... 


“Dukkha vedanà sukhàya ca adukkhamasukhàya ca vedanadhi 


, 


dure..... 


“SSukhà ca qdukkhamasukhà ca vedanà dukkhảya vedanadya 


, 


dure.... ` 


Ụ 


“Asamàpannassa vedanà samàpannassa vedanaya dùre.... ` 
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“Samapannassa vedanà asamàpannassa vedanaya dure.... `. 


<>Liên quan đến «cđm thọ GẮN» (Santike vedanà), thì cũng 
không khác : 


«Akusalà vedanà akusalàaya vedanadya samtike. Kusala vedanàd 
kusalàya vedandya samtike  Abyàkatà vedanà abydkatàya 
vedanàya samfike... ...ẢAnàsavà vedanà anàsavàya vedanàya 
sarmtike). 


3-Tưởng uấn (Saññà khandha) 


<>Cách trình bày tương tự cũng được áp dụng để diễn tả 
TƯỞNG UÂN (Sañña khandhà). -Và với sự «biến thể» trong 
mỗi kinh văn, «/ưởng uẩm» được xem là «kết quả phát sinh từ 
tiếp xúc», khi những giác quan khác nhau «chạm đối tượng». 


-Chúng ta hãy đọc : 
(ýWà saññà dHià.. .., dflflamsena sangahHtà cakkhu- 
Sampahassajà saññà, ayam vuccafi saññà atità.......». 


<>Trong số những loại TƯỞNG (saññà), THÔ KỆCH (olàrikà) 
và VI TẾ (sukhuma), kinh văn PàlI còn nêu thêm một «nét phân 
biệt», là «k7 chạm cảnh và phản ứng (pafigha=bức xúc vì bị 
chạm), TƯỞNG (saññà) hằng biểu lộ tính ghỉ nhận đối tượng 
theo mỗi trường hợp, một cách thô kệch hay vỉ tê» (=patigha- 
samphassajà saññà olàrikà, adhivacana-samphassajà saññà 
sukhumà». 


<Sách Chú giải nói rằng «-Loại thứ 1 trong nhận thức, phát 
sinh như hậu quả đơn thuần đối với cảnh, xuyên qua các giác 


1ó6 


quan. -Nhưng loại thứ II trong nhận thức, như cải biết có thái 
độ, được ấn định do khuynh hướng của chủ thể trước khách 
thổ». -Nó biểu lộ xa hơn, là «nhớ bối quI kết » (AdhIvacana- 
samphassaJà saññà). 


-Chúng ta hãy khách quan suy gẫm về «TƯỞNG UẨN», qua 
câu chuyện ‹œnội f) khưu nhìn cô gái, không phải với cảm giác 
nhục dục, mà nhìn với cảm giác huynh muội». 


4- Hành uần (Sañkhàra khandhà) 


<>HÀNH UẦN cũng được diễn tả như «tưởng uẫn», với cùng 
những từ ngữ đã dùng. Và chữ «CHỦ Ý» (Cetanà) sẽ thay thế 
chữ «TƯỞNG› (Saikhàrà), như trong Pàli văn sau đây : 


«ýe  sankhàra  qaHtà..cakkhu-samphassà  cefanà...mano- 
samphassà cefanà, me vuccafi sankhàảrà afità... » 


<>Còn CHÚ GIẢI (Atthakathả) thì nhắn mạnh răng : «7 ngữ 
CETAN¿Ì được dùng để ám chỉ tất cả tâm sở, gôm đủ trong đó. - 
Bối vì hầu hết những tâm sở đóng vai trò chính và nổi bật trong 
hành động»*. -«Cefanà» hay «chú ý» đã được xem như ‹œgưởời 
thợ mộc đầu đàn» (Jettha vaddhakì), trong việc vẽ mẫu bản chế, 
và thực hiện sản phẩm, với những người thợ khác. 


*Pàlì văn ghi chú : 
*«...Tesu cefaqnà padhànà, àyùhanafthena pàkafattà. Tasmà 


ayameva hagità. Tam sampayuttà sankhàrà pana tàya gahitàya 
gahitàva honfi». -Theo Sammohavinodanà. P. 14. 


5- Thức uấn (Viññànakkhandha). 
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<>THỨC UÂẦN (Viññảnakkhandha) thì diễn tả giống như trên. 
Và chúng ta cũng dùng đa số những từ ngữ tương tự. Chỉ thay 
thế các chữ TƯỞNG và chữ HÀNH bằng chữ THỨC. 


(B) 
§5. Vị Diệu pháp chia chẻ 
(Abhidhamma bhàJaniya) 


<>Cũng như “phân tích KINH” (Suttanta bhàjaniya), phần nầy 
sẽ bắt đầu bằng “5 uân” (Pañca khandhà), và sau đó trình bày 
từng UẦN một, bằng những câu hỏi, -chẳng hạng như : 


*-Tattha katamo rùpakkhandho ?” 


“-1attha katamo vedanàkkhandho 2”, 





“-1attha katamo sañnàkkhandho 2”, 





“-1attha katamo sankhàrdkkhandho ?” 


“-Tattha katamo viãñànàkkhandho ?”. Và trả lời đầy đủ. 





-Lần này, sự trình bày nhân danh các “đấu đề 2 chỉ? (DUKA) 
của những “nhóm pháp (MÀTIKÀ), mà chúng ta đã học và thảo 
luận qua một cách có căn bản, trong ƒ¡ Diệu Pháp Thống Kê 
Tạm Thức (Abhidhammasangaha). 

1. SẮC UẦN (Rùpakkhandha). 


<>Trong W7 Diệu Pháp Tụ (Abhidhammasaiganì), phần SẮC 
PHÁP, tất cả tình trạng vật chất, khi phân loại đều được diễn tả 
đầy đủ, theo “whóm pháp” (Màtikà) của chúng, bằng cách “đánh 
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sô tăng tiên”. -Ơ đây, chúng ta chỉ dùng lại các con sô ám chỉ 
“nội dung bao nhiêu chỉ” của những “nhóm pháp” ây. 


Với kinh văn Pàlì tượng trưng, như : 


“kkavidhena rùpakkhando.. ..duvidhena rùpakkhando... 
... Tividhena rùpakkhandho... ....€kđdasavidhena 
rùpakkhando... `. 


-Cứ thế, Vi Diệu Pháp được trình bày có hệ thống, đã ghi trong 2 
bộ sách. 


2. THỌ UÂN (Vedanakkhando). 


<>THỌ UÂN cho chúng ta biết “các đặc tính chung” của tất cả 
những ứình trạng cảm giác (Vedanà). Chăng hạng như “nó đi 
chung với XÚC” (Phassa), hay “thọ uẫn đồng hành với XÚC 
(Phassa sampayutto). -Rồi sau đó tăng lên, nghĩa là “đi chung” 
với 2, 3, 4,....10 chi pháp, như sau : 





I 
<>Gồm ¡ chỉ pháp. Mời xem lại “Phân tập I”. 
H 


-Gồm có (1) là Tâm hữu nhân (Sahetuka citta), (2) là Tâm vô 
nhân (Ahetuka citta). 


II 


-Gồm có (1) là 7m thiện (Kusala citta), (2) là Tâm bất thiện 
(Akusala citta), (3) là Tâm frung tính (Abyàkata cItta). 


IV 
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-Gồm có (1) là Tâm dục giới (Kàmavacara citta), (2) là Tâm sắc 
giới (Rùpàvacara citta), (3) là Tâm vô sắc giới (Arùpàvacara 
citta), (4) là Tâm chưa hoàn toàn giải thoát (Apariyàpanna 
citta). -Ám chỉ 3 bậc thánh đầu. 


V 


-Gồm có (1)Tâm là “14C căn quyển” (Sukhindriya citta), 
(2JTâm là “KHÔ căn quyên” (Dukkhindriya citta), (3)Tâm là 
“HỶ căn quyền” (Somanassindriya citta), (4)Tâm là ƯU căn 
quyền” (Domanassindriya citta), và (5)Tâm là “X⁄4 căn quyển” 
(Upekkhindriya cItta). 


VỊ 


-Gồm có (1)Tâm là “NHÃN XÚC” (Cakkhu-samphassajà), 
(2jTâm là “NHĨ XÚC” (Sota-samphassajà), (3)Tâm là “TỶ 
XÚC” (Ghàna-samphassajà), (4)Tâm là “THIỆT-XÚC” (Iivhà 
samphassajä), (5) Tâm là “THÂN XÚC” (Kàya-samphassajả), và 
(6)ÿTâm là “Ý XÚC” (Mano-samphassajả). 
VH 

-Gồm có (1)Tâm là “NHÃN XÚC” (Cakkhu-samphassajà), 
(2jTâm là “NHĨ XÚC” (Sota-samphassajà), (3)Tâm là “TỶ 
XÚC” (Ghàna-samphassajà), (4)Tâm là “THIỆT-XÚC” (Iivhà 
samphassajả), (5)Tâm là “THÂN XÚC” (Kàya-samphassajà), 
(6)Tâm là “Ý GIỚI XÚC” (Manodhàtu-samphassajà), (7)Tâm là 
“Ý THỨC GIỚI XÚC” (Manoviññànadhàtu samphassajà). 


VHI 
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-Gồm có (1)Tâm là “NHÃN XÚC” (Cakkhu-samphassajà), 
(2jTâm là “NHĨ XÚC” (Sota-samphassajà), (3)Tâm là “TỶ 
XÚC? (Ghàna-samphassajà), (4)Tâm là “THIỆT-XÚC” (Iìvhà 
samphassajả), (5ÿTâm là “THÂN LẠC XÚC” (Sukhà kàya- 
samphassajä), (6)Tâm là “THÂN KHỎÔ XÚC?” (Dukkhả kàya- 
samphassajả), (7)Tâm là “Ý GIỚI XÚC” (Manodhảtu 
samphassajà), và (§)Tâm là “Ý THỨC GIỚI XÚC” 
(Manoviññànadhàtu samphassaJà). 


IX 


-Gồm có (1)Tâm là “NHÃN XÚC” (Cakkhu-samphassajà), 
(2jTâm là “NHĨ XÚC” (Sota-samphassajà), (3)Tâm là “TỶ 
XÚC? (Ghàna-samphassajà), (4)Tâm là “THIỆT-XÚC” (Iìvhà 
samphassajả), (5)Tâm là “THÂN XÚC” (Kàya-samphassajà), 
(6)ÿTâm là “Ý GIỚI XÚC” (Manodhàtu-samphassajà), (7)Tâm là 
“Ý THỨC GIỚI XÚC THIỆN” (Kusalà mano-viññàna-dhàtu- 
samphassajà), (8)Tâm là “Ý THỨC GIỚI XÚC BẤT THIỆN” 
(Akusala mano-viññàna-dhàtu-samphassajà), (9ÿTâm là “Ý 
THỨC GIỚI XÚC TRUNG TÍNH” (Abyäkatà mano-viññàna- 
dhàtu samphassaJà). 


X 


-Gồm có (I)Tâm là “NHÀN XÚC?” (Cakkhu-samphassajả), 
(2jTâm là “NHĨ XÚC” (Sota-samphassajà), (3)Tâm là “TỶ 
XÚC? (Ghàna-samphassajà), (4)Tâm là “THIỆT-XÚC” (Jivhà 
samphassajả), (5)Tâm là “THÂN XÚC” (Kàya-samphassajà), 
(6Tâm là “Ý GIỚI XÚC LẠC” (Sukha manodhàtu 
samphassajä), (7)Tâm là “Ý THỨC GIỚI XÚC KHÔ” (Dukkha 
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manodhàtu samphassajà), (§)Tâm là “Ý THỨC GIỚI XÚC 
THIỆN” (Kusalà manoviññànadhàtu samphassajà), (9ÿTâm là 
“Ý THỨC GIỚI XÚC BẤT THIỆN?” (Akusalà 
manoviññànadhảtu samphassajä), (10)Tâm là “Ý THỨC GIỚI 
XÚC TRUNG TÍNH” (Abyäàkatà manoviññànadhàtu 
samphassaJà). 


<>Tiếp theo là một dạng phân loại khác, có vẻ tương tự, nhưng 
căn cứ trên những từ ngữ, lấy từ các “nhóm pháp” (Màtikà). 
Đánh số chỉ pháp, từ I đến III : 

I 


*Tât cả các pháp độc lập, được mệnh danh là “đâu đê” và xem 
như gôm “[l chỉ”. 


H 


-Gồm có (1)Pháp là “tâm HỮU NHÂN” (Sahetuka citta), 
(2)Pháp là “tâm VÔ NHÂN” (Ahetuka citta). 


IHa 


-Gồm có (1)Pháp ám chỉ “KẾT QUẢ” (Vipàka), (2)Pháp ám chỉ 
“PHÁP CỦA KÉT QUÁ” (Vipàkadhamma dhammà), (3)Pháp 
ám chỉ “KHÔNG PHẢI LÀ KÉT QUÁ, CŨNG KHÔNG PHẢI 
LÀ PHÁP CỦA KÉT QUẢ”. 


IHb 
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-Gồm có (1)Pháp ám chỉ “THỦ và ĐƯA ĐỀN THỬ” 
(Upàdinnupàdàniyà dhammà), (2)Pháp ám chỉ “KHÔNG PHẢI 
THỦ, NHƯNG ĐƯA ĐỀN THỬ” (Anupàdinnupàdàniyà 
dhammà), (3)Pháp ám chỉ “KHÔNG PHẢI THỦ và KHÔNG 
ĐƯA ĐỀN THỦ” (Anupàdinna-anupàdàniyà đhammài. 


IHc 


-Gồm có (1)Pháp “KẾT HỢP với PHIÊN NÀO và ĐƯA ĐẾN 
PHIEN NÃO” (Samkilitha samkilesikà dhammả), (2)Pháp 
“KHÔNG KẾT HỢP với PHIÊN NÃO nhưng ĐƯA ĐẾN 
PHIÊN NÃO (Asamkiltthà samkilesikà dhammà). (3)Pháp 
“KHÔNG KÉT HỢP với PHIÊN NÃO, và KHÔNG ĐƯA ĐÉN 
PHIEN NÃO” (Asamkilittha asamkilesikà đhammà). 


<>Như thế, căn cứ vào những “Nhóm pháp 3 chỉ” (Tikà), và 
những “Nhóm pháp 2 chỉ” (Dukà), xuyên qua các dạng “biến 
chuyển” và “phối hợp”, thì THỌ UẤN (Vedanà khandha) trong 
sách PHÂN TÍCH (Vibhanga) đã được “qui tính cách” và “phân 
loại nhóm” một cách lập lại nhiều lần. 

-Nó đã cho chúng ta một “sự thực tập” để hiểu biết sâu sắc hơn 
về các “NHÓM PHÁP” (Màtikả), dưới những tương quan của 
chúng. -Sự “qui nạp” các BIỀÊN CHUYÊN và PHÓI HỢP ấy, có 


thể cho chúng ta cái dạng mới sau đây : 


(A)- Kết hợp “CĂN 2 CHI” (Duka mùlakà) : “Nhóm pháp 3 chỉ” 
(Tikà) kết hợp một chiều với “nhóm pháp 2 chỉ” (Dukà). 


Lụ 


(B)-Kết hợp “CĂN 3 CHI? ((Tika mùlakà) : “Nhóm pháp 2 chỉ” 
(Dukà) kết họp một chiều với “nhóm pháp 3 chỉ” 


(C)-Kết hợp “CĂN 2 CHI” và “CĂN 3 CHI› (Ubhato 
baddhitaka) của cả 2 nhóm pháp “3 chỉ” (TIKÀ) và “2 chỉ” 
(DUKÀ) giao thoa môt cách 2 chiều ràng buộc . (Tương quan và 
song phương). -Và cũng có một dạng thứ tư gọi là : 


(D)-Kết hợp “ĐA DẠNG? (Bahuvidha-vàra) : Hai nhóm pháp 
“2 CHI” (Dukà) và “3 CHI” tự biến dạng và kết hợp. 


^ 


<>Nó bắt đầu với sự “phân loại cảm thọ” thành “thất điện” (hay 
7 mặt), bằng cách làm cho cảm thọ trở thành “phức tạp”, bỡi các 
“hoán vị khác nhau” đề “hợp nghĩa”, từ những chữ tương tự.* 





Kinh văn PàiÏ : 
*⁄1attha tike àdàya đuhesu pakkhipiad desitavàro dukamnlako 
nàma. Duke àdàya tikesd pakkhipitvà desitavdro tikamùlako 
nàma. Tike ca duke ca ubhato vaddhefvà desitavdro ubhafo- 
vagaitako nàma. Avasàne saftavidhenadfi àdivàro bahuvidhavaro 
nam T?`. 
3. TƯỞNG UÂN (Saññà khandha). 
-Như trước. 
4. HÀNH UẦN (Sañkhàra khandha) 
-Như trước. 
5. THỨC UẦN (Viññàna khandha) 
-Như trước, nhưng tôn trọng những chỗ cần “biến đổi”. 
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(C) 
§6. Phần SUY ĐẠT VẤN 
(Pañha pucchakam). 


<>Ở đây, đầu đề của các nhóm pháp “3 cj?” và “2 ch?” được chú 
ý từng cái một, và được “chất vấn” là “có bao nhiêu trong NGŨ 
UÂN” (Khandhà), cần phải nêu ra. -Chằng hạng như trong kinh 
văn “PAÑCANNAM KHANDHAM” sau đây : 





“KaHi kusalà ?” “KaH aqkusala ?” “Kati abyakata ?” 

“Kadi sukhàya vedanàya sampayuftà ?” 

“Kati dukkhàya vedanaya sampayuffà ? ” 

“Kati aqdukkhamasukhàya vedanàya sampayuftà ? 

“Kadi vipàka ?” “Kati vipàkadhamma-dhammà 2” 

“Kafi neva-vipàka-na-vipàkadhamma dhamma 2”. 

-Và cứ thế tiếp tục với toàn thể 22 “Pháp 3 ch?” (TIKÀ), và 100 
“Pháp 2 chỉ” (DUKÀ) 

<>Cái “danh sách dài về những câu hỏi” này, thường được viết 
ngăn, bỡi j ván chữ Padl, đọc là “Pe” (có nghĩa là 





“,..vân...vân...”), đặt giữa câu hỏi đâu và câu hỏi chót. -Ví dụ 
trong nhóm sau đây : “-Kzứi sarana ?.....pe.....-Kqfi arana ?”. 


<>Rồi tiếp theo là những câu trả lời, chỉ tương xứng với số 
“UÂN” (Khandhả), bao gồm trong đó, mà không cần nêu tên, 
cốt để làm cho người đọc hiểu, nhờ họ đã nhớ (thuộc lòng) tên 
các VỊ Diệu Pháp. 
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-Kinh văn Pàlì được trích dưới đây, tiên biêu cho “một phần” 
của sự trả lời. Và con số ghi trên mỗi đoạn, ám chỉ “/ £# nhóm 
pháp” (Màtikà). 

TIKÀ : Phần “3 CHI: : 
1 

-Rùpakkhandho abydkato. -Caftàro khandhà (vedanà, sañna, 

sankharà, vinñana) siyà kusalà, siyà akusalà, siyà abyakaià. 
H 

-Dve khandhà na-vaftabbà sukhàya vedanàya sampayuftà Tỉ Di, 

dukkhàya vedanàya sampayuttà Tỉ pi adukkhamasukhàya 


vedandya sampayuttafi pi Tlayo khandhà suà sukhàya 
dukkhàya adukkhamasukhàya vedanàya sampayutià. 


II 


-Rùpakkhando neva-vipaàka-na-vipàkadhamma-dhammo. 
Caftàro khandhà siyà vipdkà, siyà vipàka-dhammadhamma, siyà 
neva-vipàka-na-vipàkadhamma-dhammà. 


VHI 


-Rùpakkhandho neva dassanena na bhàvanàya pahàtfabbà. 
Caftàro khandhà sivà dassanena pahàtabbà, sià bhàvanàya 
pahatabbaà, siyà neva-dassanena-na-bhàvanaya pahàtabbà. 


XXxI 
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-Caftàaro khandhà anidassana-appafighà. Rùpakkhandho siya 
sanidassana-sappadfigho, siyà qanidassana-sappadfigho, siyà 
anidassana appafigho. 


DUKÀ : Phần “2 CHI: : 
I 


-Caftàro khandhà na hetù. Sankhàrakkhando siyà hefu, siyà na 
hefu. 


XŒ€II 


-Rùpakkhandho kàmdàvacaro Cafàro khandhà  siyà 
kamàvacarà, siyà na kamavacara. 


XCVH 
-Rùpakkhando aniyyaniko. Cattàro khandhà siyà niyyânihà, siyà 
aniyyaniha. 
C 
-Rùpakkhando arano. Cattàro khandhà siyà sarana, siyà arana. 
Phân tập II 
PHÂN TÍCH XỨ 
(Àyatana Vibhanga) 
(A) 
§7. Phân loại theo KINH 
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(Suttanta-bhàJaniya) 


<>Phần này đánh số một cách giản dị “12 XỨ” (12 Àyatanảni) 
là 1/Nhãn xứ (Cakkhàyatana), 2/Sắc xứ (Rùpàyatana), 3/Nhĩ xứ 
(Sotàyatana), 4/Thinh xứ (Saddàyatana), 5/Tỷ xứ (Ghànàyatana), 
6/Hương xứ (Gandhàyatana), 7/Thiệt xứ (Jivhàyatana), 8/VỊ xứ 
(Rasàyatana), 9/Thân xứ (Kàyàyatana) lI0/Xúc xứ 
(Photthabbàyatana), II/Ý xứ (Manàyatana), 12/Pháp xứ 
(Dhammàyatana). 


(B) 
§8. Phân loại theo VI Diệu Pháp 
(Abhidhamma-bhàJaniyà) 
-Đầu tiên là NHÃN XỨ (Cakkhàyatana). 
<>“Sự phân loại” (theo Vi Diệu Pháp) có thể mô tả “nhãn xử”, 
như cái “CƠ SỞ” gồm /# ứính, phát sinh do 4 nguyên tổ vỉ diệu 
vật Jý (Mahàbhùta). “Toàn bộ” là MỘT trong “các đặc tính” nơi 
con người. -Nó vốn không đơn giản chỉ là “sản phẩm” của SỰ 
THẦY, mà nó còn có “khả năng nhạy cảm”, để nhận sự “chạm 
vào” của cảnh sắc, gọi là '“THẦY”, bao gồm 3 thời “đã” “sể”, và 
“đang”. -Nói nôm na là “THỊ GIÁC”. 
Kinh văn PàÌì : 
“Cakkhàyatana, cakkhu dhảtu, cakkhu indriya, loka, dvàrna, 


samudda, pandara, khefta, ratthu, neffa, naydana, orima-tira, 
suñna gàma  . 
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-Rồi NHĨ XỨ (Sotàyatana), TỶ XỨ (Ghảnàyatana), THIỆT XỨ 
(Jìvhàyatana), và THÂN XỨ (Kàyàyatana), thì cũng có kinh văn 
tương tự như trên, -chỉ thay thế NHÃN XỨ (Cakkhàyatana), 
bằng NHĨ XƯ (Sotàyatana) hay TỶ XỨ 
(Ghànàyatana)... v...V... 


-Riêng Ý XỨ (Manàyatana) thì chẳng những giống “4 Zẩm sở 
uẩấn” (Catu cetasika khandhà), mà nó còn được xem là 4 thứ 
khác nhau, của “phân loạ?` đi trước. 


-Như Kinh văn sau đây : 


“Ekaridhena mandyaftanam phassasampayuttam. Davidhena 
manàayadtanal dithi sahetukam, dqtthi qhetuham. Tiridhena 
manayatanam d{thi kusalam, afthi akusalam, a{thi abyàkatam. 
Caftubbidhena manàydftanan dfth: kàmàvacaram,  da{fhi 
rùnàvacaram, a{thi arùpàvacaram, a{thi 
apariyàDannan””...V...V.... 


<Tiếp theo là SẮC XỨ (Rùpàyatana), THINH XỨ 
(Saddàyatana), HƯƠNG XỨ  (Gandhàyatana), và VỊ XỨ 
(Rasàyatana), tuy được mô tả với một số “? ngữ thay thể”, vì 
chúng cấu kết một cách khác nhau, -nhưng “nguyên ủy của 


„3 


chúng” vẫn đến từ “4 nguyên tổ vật lý”, gọi là “TỨ ĐẠI Y 


SINH” (Catunnam mahàbhùtànam upàdàya). 

<>Rồi XÚC XỨ (Photthabbàyatana) liên quan trực tiếp với 
“THÔ GIỚI? (Pathavì-dhàtu) “HỎA GIỚI” (Tejo-dhàtu), 
“PHONG GIỚI?” (Vàyo-dhàu), CƯƠNG NHU GIỚI? 
(Kakkhalam mudukam dhàtu). 
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Pàlì văn 
*Phofthabbayatana, -Pathavì-dhàtu, - Tejo-dhàfu, -Vàyo-dhàku, - 


Kakkhalam mudukamù dhàtu, tam vuccafi phofthabbàyatanam``. 


<>Sau cùng là PHÁP XỨ (Dhammàyatana), được diễn tả qua 3 
dạng THỌ UÂN (Vedanà khandha), TƯỞNG UẦN (Saññà 
khandha), và HÀNH UẤN (Sañkhàrà khandha), như sau : 


*Dhammàyatana, -Yedanakkhando, Safñfiakhandho, 
Sankhàraàkhandho, yam ca rùpam anidassanam appalgham 
dhammayatana-pariyapannam, asankhatà ca dhàtH”. 


(C) 
§9. Phần SUY ĐẠT VẤN. 
(Pañha pucchaka) 


-Có bao nhiêu “GIỚI” (Dhàtu) là THIỆN (Kusala), bao nhiêu 
“GIỚI” là BẤT THIỆN (Akusala), và bao nhiêu “GIỚI? là 
TRUNG TÍNH (Abyäkatà) ? 

-Và trong đó, có bao nhiêu thuộc về «TẬP HỢP, TƯƠNG 
SINH” (Saranà), và bao nhiêu thuộc về “TRƠ TRỌI, ĐỘC 
SINH” (Aranà) ? 


<>Chúng ta hãy trích ra những đoạn Pàli văn, để “trả lời chung” 
cho những nhóm câu hỏi ấy, lấy “UÂN PHÁP” (Khandha- 
dhammaà) làm “tỷ giảo đối đáp”. 
<> TIKÀ : Nhóm 3 phần 
I 
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THẬP XỨ = Dasa Àyatanà 
Mắt <=> Hình thức, (2) 
-TAI <=> Âmthanh, (2) 


-MŨI <=> Mùi, (2) 
TUỔI <=> VỊ, (2) 
-DA <=> Xúc (2) 


-Nghĩa là «Tất cả THẬP XỨ (Àyatanà) nằm trong SẮC UẦN 
(Rùpakhandha), TRUNG TÍNH (Abyàkatả)». 


-Còn «NHỊ XỨ› là -Ý XỨ cùng PHÁP XỨ, thì THIỆN 
(Kusala), BÁT THIỆN (Akusala), và DUY TÁC (Kiriya). 


H 
Kinh văn Pàlì về 12 XỨ, gồm : 
a/Vật chất có 10 


«{Dasàayatana na vafftabbà sukhảya vedanàya sampayuttà tỉ Di, 
dukkhàya vedanàya sampayuttàa tỉ pị  qadukkhamasukhàya 
vedanàya tỉ pi». (10 XỨ) 


b/Tinh thần có 2 


«Manayaftanam siyà sukhàya vedanàya sampayuttam, siyà 
dukkhàya vedandya sampayuttam». «-Dhammàyatanam siyà 
sukhàya vedanàya sampayuftam, siyà dukkhàya vedànaya 
sampayuttam, siyà aqdukkhamasukhàya vedandya sampatfuftam, 
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siyà na-vaftabbam... qdukkhamasukhàya vedanaya 
SampPayufiam fï pb›. 


IH 
*Danh pháp «bán phủ định» có 10 


4ÁÙasảàyafanà neva-vipàka-na-vipàka-dhamma-dhammà. 
Dvàyafana siyà vipakà, siyà vipàkakhandhadhammà, siya neva- 
vipàka-na-vipàka-dhammadhammà». 


VII 
*Danh pháp «toàn phủ định» có 10 


«{Dasayafanà neva_ dassanena ma bhàvandya pahàdfabbà. 
Đvàyafanà sua dassanena pahdfabbà, siyà bhàvanàya 
pahatabbà, siyà neva dassanena na bhàvanaya pahàtfabbà». 


XxXII 
*Sắc pháp có 9 


‹Rùpàydafanam  sanidassana  sappafligham. Navdyafanà 
anidassana sappafighà» 


<>DUKÀ : Nhóm 2 phần 
(Liên quan đến những chỉ số «Pháp 2 chi» nêu trước đây) 
I 


«kkàdasàyatanà na hefù. Dhammmàyatanam siyà heftù, siyà na 
hefb». 
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XŒIM 


«Ùasàyafanà kàmavacara. Dvàyatana siya kàmàvacarà, siyà na 
kàmàvacarà». 


XCVHI 
Ùasảàyaftanà niyyànikà. vàyaftanà siaà miyyànià, siyà 
aniyyanihà». 
C 


‹J)asâyatfana arana. Dvayatfand siyà ararnà siyà sarana». 





Phân tập II 
PHẦN TÍCH GIỚI TÔ 
(Dhàtu vibhanga) 
A 
§10. Chia chẻ theo KINH 
(Suttanta bhảJaniyà) 


<>GIỚI TÔ (Dhàu) ở đây, khi «chia chẻ theo KINH» (Suttanta 
bhàjaniyà) thì có 18, rất khác trong sự phân chia các pháp. 
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-Hãy đọc các đoạn PàÏI văn sau : 
(a):6 


«Chadhàtuyo, -Pathavìdhàiu, -Ảpodhàmu -Tejodhàm, - 
Vàyodhàtu, -Àkàsadhàtu, -Viññànadhàm». 


(b):6 


«Aparà pỉ cha dhàảtmyo, -Sukhadhàtu -Asukhadhàtu, - 
Somanassadhdtu,  -Domanassadhdtu -Upekkhàdhdtu, - 
Avjjàdhdfu». 


(c):6 


«Aparà pi cha dhàtmyo, -Kàma-dhàtu, -Byàpada-dhàía, - 
Vimamsa-dhdtu, -Nekkhamma-dhàtu -Abyàpàda-dhdtu, - 
Avihimnsa-dhàt». 


‹ l1 màn tị chakkdn, tadekajam abhisannù-hinwàd 
abhisankhipitvà afthàrasa dhàtmyo honfi». (Cha» = 6) 


B 
§11. Chia chẻ theo VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma bhàJaniyà) : 
18 GIỚI TÔ là : 
(1) *NHÂN giới (Cakkhu dhàtU), 
(2) — *SÁẮC giới (Rùpa dhàtu), 
(4) — NHÂN THỨC giới (Cakkhuviññàna dhảtu), 


4) 
(5) 
(6) 


œ0) 
(8) 
@) 


(10) 
qT) 
q12) 


(3) 
(14) 


(15) 


(16) 
(17) 
(18) 


*NHĨ giới (Sota dhàtu), 
*THANH giới (Sadda dhàtu), 
NHĨ THÚC giới (Sotaviññana dhàtu), 


*TỶ giới (Ghàna dhàtu), 
*HƯƠNG giới (Gandha dhàtu), 
TỶ THỨC giới (Ghànaviññàna dhàtu), 


*THIỆT giới (Jivhà dhảtu), 
*VỊ giới (Rasa dhàtu), 
THIỆT THỨC giới (Jìvhàviññàna dhàtu), 


*THÂN giới (Kàya dhảtu), 
*XÚC giới (Photthabba dhàtu), 
THÂN THỨC giới (Kàyaviññàna dhàtu), 


Ý giới (Mano dhàtu), 
PHÁP giới (Dhamma dhàtu), 
Ý THỨC giới (Manoviññàna dhàtu). 


<>Trong số ấy, các “GIỚI TÔ” có dấu ngôi sao* thuộc về vật 
chất, và vì vậy chúng thuộc về SẮC UÂN (Rùpa khandha). 
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<>PHÁP GIỚI (Dhamma dhàtu), gồm những “giới tố” không có 
ngôi sao, thuộc về THỌ UẦN (Vedana khandha), TƯỞNG 
UÂN (Sañña khandha), và HÀNH UÂN (Sankhảra khandha). 


Kinh văn Pàii : 
“Vedanakkhandho, saññakhandho, sankhàrakhandho, yam ca 


rùpam anidassanamụ appafigham dhammàyafana-DariyàDanna1n, 
asankhatà ca dhàtH”. 


<>Những “GIỚI TÔ” (Dhàtu) còn lại, -vừa thuộc về tỉnh thần, 
hay “danh pháp” (nàma dhammà) bao gồm “Ý” (Mano, -vừa 
thuộc về vật chất, hay “sắc pháp” (rùpa dhammà), được tính từ 
NHÃN GIỚI (Cakkhudhàu), đến Ý THỨC GIỚI 
(Manoviññànadhàtu). 


<>Ý GIỚI (Mano dhảtu) được diễn tả như TÂM THỨC?” (hay 
tinh thần), tự nó phát sinh “sau” NHÃN THỨC (Cakkhu 
viññàna), “sau” NHĨ THỨC (Sota viãñảna), “sau” TỶ THỨC 
(Ghàna viññàna), “sau” THIỆT THỨC (Jìvhả viññàna), và “sau” 
THÂN THỨC (Kàya viãññàna). 
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<>Vi Diệu Pháp gọi “tiến trình phát sinh THỨC” ấy là TÂM 
TIẾP NHẬN (Sampaticchana Citta), căn cứ theo “việc làm” của 
nó.(+) 





Pàii văn : 
*“(+) Cakkhuvinñaànadhdtuyà upajjivà nrunddha samananfara 
updajjefi citamn maạno mànasam hadayan pandaram mano 
manàyatfanamn manindriyam viññànam vinñànakhandho taj7à 


manodhàt”. 
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<>Ý GIỚI cũng được trình bày như loại “TÂM THỨC” chỉ phát 
sinh “sau” cái “tiếp xúc đầu tiên” của “chủ thể” (TÂM=Citta) và 
“khách thể” (VẬT (++): Àlambana). -Nghĩa là “ứâm hướng NGŨ 
MÔN? (Pañcadvàràvajjana citta). 

Pàl văn : 
“(++)Sabbadhammesu và pana pa‡hamasamannahàre upajjai 


CiftaIn mano...ayd1n vuccafi manodhàfu». 


<>NHÃN THỨC GIỚI (Cakkhuviññàna dhàtu) là «đâm fhức 
phát sinh tùy thuộc vào con mắt và hình ảnh». -Tương tự như 
thế, «4 thức kia», tính từ NHĨ GIỚI (Sotadhảtu) đến THÂN 
GIỚI (Kàyadhàtu), cũng phát sinh tùy thuộc vào NHĨ GIỚI (lỗ 
tai) cho đến THÂN GIỚI (làn da), trước «đối tượng của chúng» 
(=khách thể), là âm thanh (Sadda), mùi hương (Gandha), vị nếm 
(Rasà) và sự đụng chạm (Photthabba). (+++). 
Pàli văn : 

«(++†) Cakkhuñca pa[ficca rùpe ca U„DĐđjjđfi cifamn maạno 
mànasam hadayam pangdara1 mano...De (=etc).... ». 


TIKÀ 
Chùm pháp 3 chì 
-Liên quan đến các «nhóm» : 


I 
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-16 giới TRUNG TÍNH (Solasa dhàtuto abyàkatà), ám chỉ 78 
GIỚI TÔ nói trên, trừ ra “Pháp giới” (Dhamma dhàtu) và “Ý 
thức gới” (Manoviññàna dhảtu). 

-2 giới tố chỉ PHÂM CÁCH (Siyà dhàtuyo), gồm chung phẩm 
cách THIỆN (Siyà kusala) lẫn phẩm cách BẤT THIỆN (Siyà 
akusalà), và phẩm cách TRUNG TÍNH (Siyà Abyàkatà). -Pàii 
văn : “Dvwe dhàfufo siyà kusala, siyà akusalà, siyà abyakatä”. 


H1 
-Mười GIỚI TÔ (Dasadhàtu) đi chung với thọ LẠC (Sukha 


vedanà), gồm nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, 

cộng với sắc giới, thỉnh giới, hương giới, vị giới, và xúc giới. 
Pàii văn : 

“Dasa dhàtuyo vattabbà (cakkhudhdtu, sotadhàtu, ghànadhàằu, 


jiwhàdhàtu, kàyadhdtu, rùpadhàdtu, saddadhdtu, gandhadhâíu, 
rasadhàtu, pho†thabbadhàtu, sukhàya vedanaya sampayuftà)”. 


-Năm GIỚI TÔ (Pañcadhàtu) đi chung với Thọ VÔ KHÔ VÔ 
LẠC, gồm nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức 
giới, và ý giới. 

PàÏI văn : 
“Panca dhàtuyo qdukkhamasukhàya vedanàya sampayufià, - 
cakkhuvinñaànadhâta, -sotavinññànadhadtu, -ghànavinñanadhdfu, - 
7\vhàviññànadhdtu, ca -manoviñfànadhadfu ca” 
-Nhưng /hân thức giới thì đi chung với thọ LẠC (Sukhà) và thọ 
KHÔ (Dukkha). 
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PàÏI văn : 
“Kaya-vinnaànadhdtu siyà sukhàya vedandya sampayuftà, siyà 
dukkhảya vedanàya sampayuftd”. 
-Ý THỨC GIỚI (Manoviññànadhàtu) có phẩm cách đi chung 
với thọ LẠC (Sukha), thọ KHÓ (Dukka), và đi chung với thọ 
“không LẠC không KHÔ” (Adukkhamasukhà). 

PàÏi văn : 
*Manoviñnaànadhdtu‹t siyà sukhảya vedandya sampayfufià, siyà 


dukkhàya vedanàya sampayutià  siyà adukkhamasukhàya 
vedanadya sampayutiä”. 


-PHÁP GIỚI (Dhammadhàtu) đi chung với ¿o LẠC (Sukha), đi 
chung với ho KHÔ (Dukkha), và đi chung với “/ho không LẠC 
không KHÔ". 

Pàii văn : 
“Dhammadhàtu siyà sukhảàya vedanàya sampayutià, siyà 


dukkhàya vedanàya sampayutià  siyà qadukkhamasukhàya 
vedàya sampayutia, siyà na vaftabbd)`. 


IH 
-Pháp ám chí “10 GIỚI TÔ” (Dasa dhàtuyo), gồm “øủ¿ QUẢ phi 
phi QUÁ giới” (Neva-vipàka-navipàkadhammadhammà). -Tên 
gọi của “10 giới” thuộc về vật chất giống như trên. 
Pàli văn : 
*Dasa dhàfuyo neva-vipàka-navipàkadhammna-dhammd). 
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-Pháp ám chỉ “5 GIỚI QUẢ” (Pañca dhảtuyo vipảkả), gồm 
“NHÂN thức” (Cakkhu viãñàna), “NHĨ thức” (Sota viãñàna), 
“TỶ thức” (Ghàna viãñàna), “THIỆT thức” (Jìvhà viãññảna), và 
“THÂN thức” (Kàyaviññàna). 

Pàli văn : 
“Panca dhàfuyo vipàkàa, -Cakkhu viññàana, -Sofa viññdna, - 
Ghàna viññàna), -Jivhà viññana, -Kâàyavifññand). 
-Pháp ám chỉ “QUÁ Ý GIÓT? (Manodhàtu siyà vipảka), -chẳng 
hạng “7m TIẾP NHẬN” (Sampaticchana citta), với phẩm cách 
“Phi QUÁ phi phi QUẢ GIỚI” (Neva vipàka na vipàka dhamma 
dhammà) giống như “Tâm hướng NGŨ MÔN” 
(PañcadvàràvalJjana c1tta). 

Pàl văn : 
“Manodhdtu siyà vipàkaq), -Sampaficchana citta, -Neva vipàka 
na vipàka dhamma dhamm”., (Pañcadvàràva]Jana cItta). 
-Pháp ám chỉ “Nhị GIỚI QUÁ” (Dve dhàtuyo siyà vipàkà), với 
phẩm cách “pháp quả” (Siyà vipàkadhamma dhammà), và với 
“phẩm cách phi phi PHÁP QUẢ?” (Nevavipàka na 
vipàkadhamma dhammà), -như “Ý thức PHÁP” (Dhamma, 
mano viññàna). 

Pàl văn : 
“Dve dhàfuyo siyà vipakà, -Siyà vipàkadhamma dhammà, -Siya 
nevavipàka na vipàkadhamma dhammad”, (Dhamma, mano 
viññàna). 
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VHI 


-Pháp ám chỉ “/6 GIỚ/ TỚ” (Solasadhàtuyo), với phẩm cách 
“Phi đắc phi phi hữu đắc giới” (Neva dassanena na bhàvanàya 
pahảtabbà), -tức là 18 GIỚI trừ 2, là “Pháp giới” (Dhamma 
dhàtu), và “Ý THỨC PHÁP GIỚT"' (Manoviññàna dhatu). 





Pàli văn : 
“Solasadhdtuyo, neva dassanena na bhàvanàya pahdtfabbd”, (- 
Dhamma dhàtu, -Manoviññàna dhatu). 


-Pháp ám chỉ “2 G/ỚI TỚ” (Dve dhàtuyo), gồm “TJ„ đắc” 
(Dassanena pahảtabbà), với phẩm cách “7 đắc phi phi thụ 
đắc” (Siyà neva dassanena na bhàvanàya pahàtabbà). 


Pàli văn : 
*Dve dhàtuyo, -Dassanena pahàtabbà, -Siyà neva đassanena na 
bhàvanaya pahàtabbd”. 


XxXxI 


-Pháp ám chỉ “Sắc HỮU HÌNH” và “Sắc PHẢN ỨNG” 
(Sanidassana-sappatighà dhammà), gồm “9 GIỚI TÔ” sau đây 
(Nava dhàtuyo). -Tức là “Sắc VÔ HÌNH” và “Sắc PHẢN ỨNG” 
(Anidassana-sappatighà dhammà) : 1:“Nhãn GIỚI” (Cakkhu- 
dhàtu), 2/“Nhĩ GIỚI” (Sota-dhàtu), 3/“Tỷ GIỚI” (Ghàna-dhàtu), 
4/“Thiệt GIỚI” (Jìvhà-dhàtu), 5/“Thân GIỚI” (Kàya-dhàtu), - 
6/“Thinh GIỚI?” (Sadda-dhàtu), 7/⁄“Hương GIỚI?” (Gandha 
dhàtu), 8/“Vị GIỚI” (Rasa-dhàtu), 9/“Xúc GIỚI? (Photthabba- 
dhàtu). 
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Pàli văn : 
“Rùpadhà sanidassana-sappalighà dhammà, Nava dhàfuyo - 
Anidassana-sappalighà dhammà : Cakkhu-dhdtu, Sofa-dhàtu, 
Ghàna-dhàtu, .Jìvhà-dhàtfu, Kàya-dhàtu, Sadda-dhàtu, Gandha 
dhatu, Rasa-dhàdtu, Pho†thabba-dhàtfw`. 
-Pháp ám chỉ “Sắc VÔ HÌNH” và “Sắc PHẨN ỨNG” cũng có “9 
GIỚI TÔ” (Anidassana-sappatighà dhamma) : 1/Sắc GIỚI? 
(Rùpadhàtu), 2/“Nhĩ GIỚI” (Sota-dhàtu), 3/“Tỷ GIỚI” (Ghàna- 
dhàtu), 4/“Thiệt GIỚI? (Jìvhà-dhàtu), 5/“Thân GIỚI” (Kàya- 
dhàtu), 6/“Thinh GIỚI? (Sadda-dhàtu) 7/⁄“Hương GIỚI? 
(Gandha dhàtu), 8/“Vị GIỚI? (Rasa-dhàtu), 9/⁄“Xúc GIỚI” 
(Photthabba-dhàtu). 

Pàli văn : 
“Amidassana-sappaHghà dhamma, Sota-dhdtu, Ghàna-dhâảtu, 
Jìvha-dhàtu, Kaya-dhàằtu, Sadda-dhadtu, ŒGandha dhàtu, -Rasa- 
dhàằtu, -Pho{thabba-dhàtu”. 


DUKẢÀ 
Chùm pháp 2 chi 
Liên quan đến các «nhóm» : 
I 


-Pháp ám chỉ «¡7 GIỚI KHÔNG LÀ NHÂN» (Sattarasa đhàtuyo 
na hetù), gồm các «phẩm cách là NHÂN và KHÔNG LÀ NHÂN» 
(Dhamma dhàtu siyà hetù, siyà na hetù). 
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Pàli văn : 
«Safarasa dhàtfuyo na hetù, 
dhamma dhàtu siyà hefù, siyà na hefù). 
XŒ€IHI 


-Pháp ám chỉ «6 GIỚI CÕI DỤC» (Solasa dhàtuyo 
kàmàvacarà). Tức là lấy «18 GIỚh trừ ra «Pháp GIỚh 
(Dhamma-dhàtu) và «Ý ức GIỚb› (Manoviññàna-dhàtu). 


Pàlì văn : 
«Solasa dhàtfuyo kàmàvacara, 
-Dhamma-dhàtu, -Manoviñnana-dhàtu». 


-Pháp ám chỉ «2 GIƠI›, có phẩm cách dục giới, và không có 
phẩm cách dục giới» (Dve dhàtuyo siyà kàmàvacarà, siya na 
kàmàvacarà). 


Pàlì văn : 
«Ùve dhàfuyo siyà kàmàvacara, siya na kàmàvacarà». 
XCVI 
-Pháp ám chỉ «6 GIỚI THÔNG THOÁT» (Solasa dhàtuyo 


niyyànikà dhammà). 
Pàlì văn : 


«Sojlasa dhàfuyo niyyaànikà dhammà). 
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-Pháp ám chỉ «2 GIỚI TÔ» (Dve dhàtutyo), có «@hẩm cách dục 
giới và không có phẩm cách dục giới (Siyà niyyàntkà, siyà 
aniyyànikà). 
Pàli văn : 
«ve dhàtutyo, Siyà niyyànikà, siyà aniyyànikà» 
C 
§12. Suy đạt VẤN 
Pháp ám chỉ «16 GIỚI TÔ độc sinh» (=Không có dạng thứ hai) 
(Solasa dhàtuyo aranà). 
Pàlì văn : 
«Sojasa dhàfuyo arana». 


-Pháp ám chỉ «2 GIỚI TÔ» giản dị (Dve dhàtuyo), có phẩm cách 
tương sinh, và phẩm cách độc sinh (Siyà saranà siyà aranà). 


Pàlì văn : 


«Ù)ve đhàtuyo, Siyà sarana siyà aranà». 


« 
s® 


Phân tập IV 
Phân tích SỰ THẬT hay CHÂN LÝ 
(SACCA vibhanga). 
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A 
§13. “Chia chẻ” theo tạng KIĨNH 
(Suttanta bhàJaniya). 
<>Bốn SỰ THẬT cao thượng, hay gọi là TỨ DIỆU ĐỀ (Cattàri 
Ariyasaccàm) trong Phật giáo, gôm : 


1/SỰ THẬT là “tình trạng CHỊU ĐỰNG khổ vu?” (Dukkham 
ArIiyasaccam), 


2/SỰ THẬT là “NGUYÊN NHÂN của CHỊU ĐỰNG khổ vui” 
(Dukkha-samudayam Ariyasaccam), 


3/SỰ THẬT là “chấm dứt CHỊU ĐỤNG khổ vuỉ” (Dukkha 
nirodham Ariyasaccam). 


AlSỰ THẬT là “con đường dẫn đến chấm dứt CHỊU ĐỰNG khổ 
ywï ” (Dukkha nirodha gàmrn] patipadà Ariyasaccam)). 





<>Bốn SỰ THẬT hay CHÂN LÝ này (Saccàni), được phân tích 
giống nhau, trong kinh “Đại Niệm Xứ” (Mahà Satipatthàna 
sutta), thuộc Trường Bộ (Digha Nikàya), và nhiều đoạn trong 
những kinh điền khác. 


B 
§14. Chia chẻ theo VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma bhàJaniyà). 
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<>Cần để ý rằng, ở đây “Bốn Sự Thật” vừa nêu, không được gọi 
là “Tứ Diệu Để" (Cattàri Ariya-Saccàni), mà chỉ mệnh danh đơn 
giản là “NHỮNG CHÂN LÝ” (Ariya Saccảni). 


<>Lý do của việc “chắng nêu ra” chữ “ARIYA” (=diệu đề), 
Sách “Chú Giải” (Atthakathà) nói rằng “nguồn gốc của sự CHIU 
ĐỰNG KHÔ VUT' (Dukkha Samudaya) không phải duy nhất chỉ 
là ÁI DỤC (Tanhà), mà còn là những “mục nát” (=ô nhiễm) 
khác, hay do những “pháp bất thiện” (Akusala đhammà), cộng 
với 3 nhân “đạo đức” (Kusala hetù), là “Vô tham” (alobha), “Vô 
sân” (adosa), và “Vô sĩ” (amoha), đi chung với LẬU HOẶC 
(Àsavà), và “Pháp Thiện” (Kuasala dhammả) của các “nhân 





duyên liên quan tương tự”. 
<>Tất cả những thứ ấy vốn là “đồng nguyên nhân của chịu đựng 
khổ vuï°. -Chữ “TANHÀ” trong “Vi Diệu Pháp” (Abhidhamma) 
không bao gồm những điều ấy.* 
Trích Pàli văn : 

*“4riya-saccdnÌfÌ hỉ vuffe avasesà ca kilesà, arasenà ca 
akusalà dhammà, tin ca kusala-mùlàni sàsavâdni, avasesà ca 
sảsavà kusalà dhamma na sangayhanfi. Na ca kevalam tanhà va 
dukkham samudaneti imepi avasesà ca kilesàdayo paccayà 
mamudànenii yena”. -Theo SAMMOHAVINODANÌ. P. 84. 

*Giải về “4 nhóm từ Pàlì”, chứa Ý NGHĨA 

của từ ngữ “SỰ THẬTT” (Sacca) như sau : 


1/ “DUKKHA SAMUDAYA Ariya Sacca” là một "nhóm từ” 


trong kinh điển, có thể diễn dịch ra là “SỰ THẬT của nguồn gốc 
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của chịu đựng khô vui”, -“Samudaya” là nguôn gôc, dựa theo 
văn Pàlì sau đây : 


“Tanhà ca, avasesà ca kilesà, avasesà ca akusalà dhammà, tìni 
ca kusala-mùlàni sàsavâni, avasesà ca sàsavà kusalà dhamm`. 


2/ “DUKKHA Ariya Sacca”, một “ ngữ Pài?? khác, có thể 
được giải nghĩa là “SỰ THẬT chịu đựng khổ vui”, chữ không 
ám chỉ duy nhất “ấy là kết quả của ái dục” (Tanhà). -“KHÔ 
VUI7” là một chân lý “nhị biên” hay “2 pháp đối nghịch”, hằng 
có trong mọi “hiện tượng”. 


-PàlI văn : 
“Sasavà kusalàkusalànamn dhammanam vipàkà ye ca dhammàd 


kiriyà nevakusalàa-ndakusalà na ca kammavipaka, sabbañca 
rùpa”. 


3/ “DUKKHA NIRODHA Ariya Sacca” cũng là một nhóm «từ 
ngữ Pàli” khác, chuyên chở cái ý nghĩa giản đị là “SỰ THẬT 
chấm dứt chịu đựng khổ vui”. (-Nirodha : Châm dứt). -Không 
cần trích Pàlì văn. 


4/ “DUKKHA-NIRODHA-GÀMINÌ PATIPADÄ Ariya Sacca”, 
là một “øhóm từ ngữ Pàii đa hợp” gồm nhiều chữ “khá triết 
học”, ám chỉ “SỰ THẬT có con đường đưa đến chấm dứt chịu 
đựng khổ vui”. -“Dukkha” và -“Nirodha” đã được “nêu nghĩa” 
trên đây. -Còn “Gàminì” là “con đường dẫn đến mục tiêu của 
giải thoát”. -“Patipadà” là “thực hiện đầy đủ”. 





<>Theo sách “J¡ Diệu Pháp Tụ” (Abhidhammasadganl), thì “ấy 
là sự thành tựu của các bậc thiên, lấy Niết-bàn và toàn xả làm 
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cứu cánh tối hậu”. -CON ĐƯỜNG” ở đây chính là BÁT 
CHÁNH ĐẠO (Atthañgika magsa). 


C 
§15. Suy đạt VẤN 
(Pañha pucchaka). 


<>Trong “4 SỰ THẬT” hay “TỨ DIỆU ĐỀ” (Catu Ariya 
Saccảni=chân lý), có : 


-Bao nhiêu pháp THIỆN (Kusala) ? 

-Bao nhiêu pháp BẤT THIỆN (Akusala) ? 
-Bao nhiêu pháp TRUNG TÍNH (Abyäkatà) ? 
-Bao nhiêu pháp ĐỘC SINH (Aranà) 2? và 
-Bao nhiêu pháp PHÔ SINH (Saranả) ? 


<>Phần trả lời bằng Pä/¡ văn xin cung cấp, như dưới đây. Người 
học Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) ở trình độ này, cần biết Pàli để 
“độc lập nghiên cứu”, tránh sự ảnh hưởng bỡi “nghĩa lý” trong 
bản dịch của người “chuyên ngữ”. 


* TIK (Pháp 3 chỉ). 
-Liên quan đến các “nhóm pháp” (Màtikà) : 
I 


“Samudaya-saccam akusalam, magga-saccam. Nirodha-saccam 
abyakatam. Dukkha-saccam sivà kusalam, siyà akusalam, siyà 


abyakatam``. 
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H 


“ve saccìà sà sukhàya vedanàya sampayuffà  siyàd 
qdukkhamasukhàya vedanàya sampayuftà. -Nirodhasaccamụ na 
vaftabbam...`” 


“-Dukkha-saccamw siyà sukhàya vedanàya sampayuttam, siyà 
dukkhàya vedandya sampayuttam, siyà adukkhamasukhàya 
vedanaya sampayuftam, siyà na vaftabbam...`. 


II 
*-J)ve saccà vipàka dhamma-dhammà. 
-Nirodha-saccarn neva-vipaka-na-vipàkadhamma-dhammam. 


-Dukkha saccam siyà vipàkam, siyà vipàkadhamma-dhammam, 
siyà neva-vipaka-na-vipàkadhamna-dhammam». 


VII 
«-Dye saccà neva đassanena na bhàvanàya pahafabbà. 


-Samudaya-saccaw sià dassanena pahdfabbam, siyà 
bhavanaya pahàtabba1m. 


-Dukkha-saccam siyà dassanena pahàdtfabbam, siyà bhàyanàya 
pahàtabbam, siyà neva-dassanena-na-bhàvanaya pahàtabbam». 


XxXII 
«-1ìmi saccảni anidassana appafighà. 


-Dukkha-saccamw sanidassana sappafigham, siyà anidassana 
SaDpafigham, siyà anidassana appafigham». 
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* DUK (Pháp 2 chỉ) 
-Liên quan đến «các nhóm pháp» (Màảtikà) : 
I 


«-Samudaya sacca hefu.- Nirodha saccam na hefu. -Dve saccà 
siyà na hefu». 


XŒ€II 


“-Samudaya-saccam kàmàvacaram. -Dve saccà na kàmàvacarà. 
-Dukkha saccam siyà kàmàvacaram, siyà na kàmàvacarar”. 


XCVHI 
*-Magøa-saccamụ niyyànikam. -Tìni saccàmi, aniyyànikàn†”. 
C 


“Samudaya saccam saranam. -Dve saccà aranà. -Dukkha- 
SaCCđ1f siyà saraIa, siyà ara"an». 


« 
s%° 


Phân tập V 
PHÂN TÍCH THIÊN-NA 
(Ihàna vibhanga) 
§16. Chia chẻ theo KINH. 


(Suttanta bhàJaniya) 
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<>Trong nhiều kinh văn dài, ngôn ngữ mô tả về «Các Pháp» 
(Dhammà) tương tự, một cách «đại chúng», liên quan đến những 
bài giảng, mà trong đó Phật đã chỉ ra cho các tỳ-khưu, và tỳ- 
khưu-ni đệ tử (bhikkhu), «/àm thế nào để đắc thiên và có đời 
sống trong sạch», dựa theo «Pháp Giải Thoát» (Patimokkha 
dhamma). -Chăng hạng như Ngài nhắn mạnh : 


«Đó là sự cảnh giác, luôn luôn thận trọng, tránh những lôi lâm, 
dù cho nhỏ nhấp, 

«Đó là thường xuyên tri túc trong thực phẩm), 

«Đó là không ngừng tỉnh thức trong mọi di chuyển», 

«Đó là bên bĩ và vui vẻ an trú trong nơi sống thanh tịnh, cô độc, 
hòa bình), 


«Đó là dốc lòng xua đuổi THAM, SÂN, SI, và các TRIỀN CẢI 
(hay chướng ngại trong khi hành thiền)......v... » 


<>Toản thể Phật ngôn như thế, được xếp đặt thành những 
«nhóm pháp» hay «pháp số» (Matikà). -Rồi sau đó, «mỗi từ 
ngữ» hay «mỗi chùm pháp» lại được nêu ra và cắt nghĩa một 
cách đầy đủ. 


§17. Chia chẻ theo VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma-bhảJaniyà) 


<>Bốn bậc «7HIẺN hữu sắc» (Rùpavacara Jhànà) theo tạng 
KINH (Sutta pitaka), viết ra thì «có bốm» (Catukka-naya), rồi 
«sắp lại› theo tạng VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma pitaka) thì có 
«có năm» (Pañcaka-naya). 
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<>Tiếp theo, những bậc thiền ấy cộng với «Vô sắc thiền» 
(Arùpa jhảna) có 4, và những «Siêu thế thiền» (Lokuttara jhàna) 
có 8, đã được trình bày rõ ràng trong sách «Pháp Tu» 
(Dhammasangan)). 


§18. Suy đạt VẤN 
(Pañha pucchaka). 


<>VẦN có nghĩa là nêu ra câu hỏi, rằng : “7zong số 4 tầng thiên 
ấy, có bao nhiêu chỉ là THIỆN (Kusala), bao nhiêu chỉ là BẤT 
THIỆN (Akusala), và bao nhiêu chỉ là TRUNG TÍNH hay PHI 
THIỆN ÁC ? (Abyàkatà)” 








<>Còn 2 câu hỏi khác là “-Có bao nhiêu chỉ thiên là PHÔ SINH 
(Saranà=nấy nở, lan tràn) ? -Và bao nhiêu chỉ thiển là ĐỘC 
SINH ? (Aranà=cô đơn, không nây nở)”. 


<>Rỗồi những câu trả lời cũng nhắm và các “nhóm pháp” 
(Màtikà) như trước : 
TIK : Chùm 3 chỉ. 
I 


-Phẩm cách THIỆN (Si kusaià), và phẩm cách TRUNG TÍNH 
(Siyà abyàkarà). -Chăng bao giờ có “Phẩm cách bất thiện” 
(Natthi Siyà Akusalà). -Vì “bất thiện” không phải là “ohẩm 
cách”. 


PàÏi văn : 
“Sivà kusalà, siyà abyakata ”. 
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H 


-Ba bậc thiền đo đó phát sinh thọ LẠC, tồi tách rời, hay để pháp 
đi chung với thọ lạc một bên. Tương tự như thế, bậc thiền thứ tư 
do đó phát sinh thọ không LẠC không KHÔ, rồi “tự tách rời”, 
để pháp đi chung với “cảm thọ vô lạc vô khổ” (trung tính) ấy 
một bên. 
Kinh văn : 

*Tìmi jhànàni etthuppannam sukham vedanam thapetvà sukhàya 
vedanaya Sampayufià. Caftuj?hànam cftruppanna1m 
qdukkhamasukham vedanam thapevà adukkhamasukhàya 
S4"1DaVUffq1t`. 


II 


-Pháp ám chỉ “KẺ7 QUÁ và nói về PHÁP QUÁ là phẩm cách” 
(Siyà vipàka, siyà vipàkadhamma-dhammà), -rồi pháp ám chỉ 
“PHI kết quả, và PHI PHÁP nói về QUÁ là phẩm cách” (Neva- 
vipàka-na vipàkadhamma-dhammà). 


Pàl văn : 
“Siyà vipadkad, sua vipàkadhamma-dhammà, siya neva-vipàka- 
na-vipàkadhamma-dhammd`. 


VII 
-Pháp ám chỉ “vô hữu chứng đắc” và “vô vô hữu chứng đắc”. 
Pàii văn : 
“Neva-dassanena-na-bhàvanaya-pahàatabbà  . 
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XXI 
-Pháp ám chỉ “vô đắc, vô phản ứng”, hoàn toàn bình đăng. 
Đài văn : 


*Amidassana appafighà ”. 


DUKÌ : Chùm 2 chỉ 
I 
-Pháp “KHÔNG CÓ NHÂN” (Na hetù). 
PàÌ! : “Na hetù dhammd”. 
XCII 
-Pháp “không là DỤC GIỚI” (Na kàmàvacarà). 
Pàh! : “Na kàmavacara dhammd'`. 
XCVI 
Pháp “hướng đến giải thoát” và “không chấp vào giải thoát”. 
Pàli văn : “S7yà niyyaànmikà siyà aniyyanikd” 
$ 
-Pháp ĐỘC SINH hay Pháp KHÔNG phổ biến (Aranả). 
Đài : “4ranà dhammd`. 
co 
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Phân tập VI 
Chia chẻ Pháp CÓT LÕI = Pháp TÂM ĐIÊM 
(Dhamma hadaya vibhanga) 
-]- 

§19. Vào đề 
<>Sự “CHIA CHẺ” (Vibhanga) nầy được đưa ra, trong một mẫu 
tâm trình bày như thường lệ, là với những câu hỏi và những câu 
trả lời, có đánh sô thứ tự : 
I- Năm UẦN (Pañca KHANDHÀ). 
2- Mười hai XỨ (Dvàdasa ÀYATANÀN). 
3- Mười tám GIỚI (Atthadasa DHÀTUYO). 
4- Bốn SỰ THẬT (Cattàro SACCÀN!). 
5- Hai mươi hai CĂN QUYỀN (Bàvisati INDRIYÀND. 


6- Chín NHÂN (Nava HETÙ) gồm : -ba bất thiện (akusala) : 
1/Tham (lobha), 2/Sân (dosa), 3/51 (moha). -bøz /hZện (kusala) : 
4/Vô tham (alobha), 5/Vô sân (adosa), 6/Vô s1 (amoha), và -5a 
trung tính : 7/Trung tính phi thiện ác (abyàkatà), 8/7zung tính 
trong QUẢ (vipàka abyàkatà), và 9/Trung tính trong DUY TÁC 
(kiriya abyàkatà). 


7- Bốn THỰC PHẨM : Cattàro àhàrà. 
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8- Bảy XÚC (Satta PHASSÀ), gồm I/NHÃN xúc (cakkhu 
samphassa), 2/NHĨ xúc (Sota samphassa), 3/TỶ xúc (Ghàna 
samphassa), 4/THIỆT xúc (Jivhà samphassa), 5/THÂN xúc 
(Kàya samphassa), ó/Ý GIỚI xúc (Manodhảtu samphassa), 7/Ý 
THỨC GIỚI xúc (Manoviññànadhàtu samphassa). 


9- Bảy THỌ (Sata VEDANÀ), gồm 1/NHÃN thọ (Cakkhu 
vedanả), 2/NHĨ thọ (Sota vedanà), 3/TỶ thọ (Ghảna vedanả), 
4/THIỆT thọ (Jìvhà vedanà), 5/THÂN thọ (Kàya vedanà), 6/Ý 
GIỚI thọ (Manodhàtu vedanà) 7⁄Ý THỨC GIỚI thọ 
(Manoviññànadhàtu vedanà). 


10- Bảy TƯỞNG (Sata SAÑÑÀ), gồm I/NHẦN tưởng 
(Cakkhu saññä), 2/NHĨ tưởng (Sota saññà), 3/TỶ tưởng (Ghàna 
saññà), 4/THIỆT tưởng (Iìvhà saññả), 5/THÂN tưởng (Kàya 
saññà), 6/Ý GIỚI tưởng (Manodhàtu saññà), 7Ý THỨC GIỚI 
tưởng (Manoviññànadhàtu saññà). 


11- Bảy Ý ĐỊNH (Satta cetanả), gồm 1/Ý định ở MẮT (Cakkhu 
cetanà), 2/Ý định ở TAI (Sota cetanả), 3/Ý định ở MŨI (Ghàna 
cetanà), 4/Ý định ở LƯỠI (Jìvhà cetanà), 5/Ý định ở THÂN 
(Kàya cetanà), 6/Ý định ở Ý GIỚI (Manodhàtu cetanà), 7/Ý định 
ở Ý THỨC GIỚI (Manoviññànadhàtu cetana). 


12- Bảy TÂM (Satta Cittả), gồm I/NHÂN tâm (Cakkhu citta), 
2/NHĨ tâm (Sota citta), 3/TỶ tâm (Ghàna citta), 4/THIỆT tâm 
(Jivhà cita), 5/THÂN tâm (Kàya cita), 6/Ý GIỚI tâm 
(Manodhàtu citta), 7Ý THỨC GIỚI tâm (Manoviññànadhàtu 
citta). 
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§20. CÕI DỤC có bao nhiêu “Giới tố”. 
(Kàmàả-dhàtu). 
<>Sau đây là những «giới tổ» trong «Cði Dục» 
(Kàma dhàtu) : 
I- Năm UẦN dục giới (Pañca kàma KHANDHÀ). 
2- Mười hai XỨ dục giới (Dvàdasa kàma ÀYATANÀNI). 
3- Mười tám dục GIỚI (Atthadasa kàma DHÀTUYO). 


4- Ba SỰ THẬT dục giới (Ti kàmadhàtu SACCÀN!). (Trừ 
DIỆT ĐÉ : Nirodha). 


5- Hai mươi hai CĂN QUYỀN dục giới (Bảvisati kàmadhảtu 
INDRIYÀNI). 


6- Chín NHÂN dục giới (Nava kàmadhàtu HETÙ). 
7- Bốn THỰC PHẨM dục giới (Catu kàmadhàtu ÀHÀRÀ). 


8- Bảy dục giới XÚC (Satta kàmadhảtu PHASSÀ), gồm 
1/NHÃN dục giới xúc (cakkhu kàmadhàtu samphassa), 2/NHĨ 
dục giới xúc (Sota kàmadhàtu samphassa), 3/TỶ dục giới xúc 
(Ghàna kàmadhàtu samphassa), 4/THIỆT dục giới xúc (Jivhà 
kàmadhàtu samphassa), 5/THÂN dục giới xúc (Kàya kàmadhàtu 
samphassa), 6/Ý GIỚI dục giới xúc (Mano kàmadhảtu 
samphassa), 7Ý THỨC dục giới xúc (Manoviññàna kàmadhàtu 
samphassa). 


9- Bảy dục giới THỌ (Satta kàmadhàtu VEDANÀ), gồm 


1/NHÃN dục giới thọ (Cakkhu kàmadhàtu vedanà), 2/NHĨ dục 
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giới thọ (Sota kàmadhàtu vedanà), 3/TỶ dục giới thọ (Ghàna 
kàmadhàtu vedanà), 4/THIỆT dục giới thọ (Jivhà kàmadhàtu 
vedanả), 5/THÂN dục giới thọ (Kàya kàmadhàtu vedanà), 6/Ý 
dục giới thọ (Mano kàmadhàtu vedanả), 7Ý THỨC dục giới thọ 
(Manoviññàna kàmadhàtu vedanà). 


10- Bảy dục giới TƯỞNG (Satta kàmadhàtu saññà), gồm 
1/NHÃN dục giới tưởng (Cakkhu kàmadhàtu saññà), 2/NHĨ dục 
giới tưởng (Sota kàmadhàtu saññà), 3/TỶ dục giới tưởng (Ghàna 
kàmadhàtu saññà), 4/THIỆT dục giới tưởng (Jìvhà kàmadhàtu 
saññà), 5/THÂN dục giới tưởng (Kàya kàmadhàtu saññà), 6/Ý 
dục giới tưởng (Mano kàmadhàtu saññà), 7Ý THỨC dục giới 
tưởng (Manoviññàna kàmadhàảtu saññà). 


11- Bảy Ý ĐỊNH dục giới (Satta kàmadhàtu cetanả), gồm l/Ý 
định dục giới ở MẮT (Cakkhu kàmadhảtu cetanà), 2/Ý định dục 
giới ở TAI (Sota kàmadhàtu cetanà), 3/Ý định dục giới ở MŨI 
(Ghàna kảmadhàtu cetanả), 4/Ý định dục giới ở LƯỠI (Jìvhà 
kàmadhàtu cetanà) 5⁄Ý định dục giới ở THÂN (Kàya 
kàmadhàtu cetanà), 6/Ý định dục giới ở ý (Mano kàmadhàtu 
cetanà), 7/Ý định dục ĐIỚI Ở Ý THỨC (Manoviññàna kàmadhàtu 
cetana). 

12- Bảy TÂM dục giới (Satta kàmadhảtu città), gồm 1/NHÃN 
dục giới tâm (Cakkhu kàmadhàtu cita), 2/NHĨ dục giới tâm 
(Sota kàmadhàtu citta), 3/TỶ dục giới tâm (Ghảna kảmadhàtu 
citta), 4/THIỆT dục giới tâm (Jìvhà kàmadhàtu citta), 5/THÂN 
dục giới tâm (Kàya kàmadhàtu citta), ó/Ý dục giới tâm (Mano 
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kàmadhàtu cita), 7/Ý THỨC dục giới tâm (Manoviññảna 
kàmadhàtu citta). 


§21. SẮC GIỚI có bao nhiêu «pháp tố» ? 
(Rùpa dhàtu) 
<>Sau đây là những «pháp tố» rong sắc giới (Rùpa dhàtu) : 


I- Năm UÂN sắc giới (Pañca rùpadhàtu KHANDHÀ). (-Lập tại 
các uẫn khác như trước). 


2- Sáu sắc XỨ (Cha rùpa àyatanàni), gồm I/NHẦN sắc xứ 
(Cakkhu rùpa àyatana), 2/SẮC xứ (Rùpa àyatana), 3/NHĨ sắc xứ 
(Sota rùpa àyatana), 4/THANH sắc xứ (Sadda rùpa àyatana), 5/Ý 
sắc xứ (Mano rùpa àyatana), ó/PHÁP sắc xứ (Dhamma rùpa 
àyatana). 


3- Chín GIỚI TỔ (Nava DHÀTUYO), gồm 1/NHẦN giới tổ 
(Cakkhu dhàtu), 2/SẮC giới tố (rùpadhàtu), 3NHẦN thức giới 
tố (Cakkhuviññàna dhàtu), 4/NHĨ giới tố (Sota dhàt), 
5/THANH giới tố (Sadda dhàtu), 6/NHĨ thức giới tổ 
(Sotaviññàna dhàtu), 7/Ý giới tổ (Mana dhàtu), 8/PHÁP giới tố 
(Dhamma dhảtu), 9/Ý thức giới tổ (Manoviññàna dhàtu). 

4- Ba SỰ THẬT hay «chân lý» (T¡ SACCÀN!). -Lập lại các 
«diệu đế» kia như trước, trừ NIRODHA. 


5-Mười bốn CĂN QUYÊN (Catuddasa INDRIYÀNI), gồm 
1/NHÃN căn quyên (Cakkhu indriya), 2/NHĨ căn quyền (Sota 
indriya), 3/Ý căn quyền (Mana indriya), 4MẠNG căn quyền 
(Jìvita indriya), 5/HỶ căn quyền (Somanassa indriya), 6/XẢ căn 
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quyền (Upekkhà indriya), 7/THINH căn quyên (Sadda indriya), 
8/TẤN căn quyền (Viriya indriya), 9/NIỆM căn quyền (Sati 
indriya), 10/ĐỊNH căn quyền (Samàdhi indriya), 11/TUỆ căn 
quyên (Paññả indriya), 12/Căn quyền BIẾT PHÁP CHƯA VIÊN 
MÃN (Aññàtaññassàmiti ñmdriya), 13/SIÊU THÊ PHÁP căn 
quyền (Aññadhamma ¡indriya), 14/GIẢI THOÁT PHÁP căn 
quyền (Aññàtảvì indriya). 


6- Tám NHÂN (Attha hetù). -Như trên, trừ nhân SÂN (Dosa). 


7- Ba THỰC PHẨM (T¡ ÀHÀRÀ). -Như trước, trừ «Đoàn thực» 
(Kabalinñkảra : Thực phẩm bằng vật chất cõi dục). 


8- Bốn tâm XÚC (Catu phassả), gồm 1/NHÃN xúc (Cakkhu 
phassa), 2/NHĨ xúc (Sota phassa), 3/Ý GIỚI xúc (Mano dhàtu 
phassa), 4Ý THỨC GIỚI xúc (Manoviññànadhàtu phassa). 


9- Bốn THỌ (Cattàro Vedanà), gồm 1/ NHÃN thọ (Cakkhu 
vedanả), 2/NHĨ thọ (Sota vedanà), 3/Ý GIỚI thọ (Mano dhàtu 
vedanà), 4Ý THỨC GIỚI thọ (Manoviññànadhàtu vedanà). 


10- Bốn TƯỞNG (Cattàro Saññà), gồm 1/Tưởng ở MẮT 
(Cakkhu saññä), 2/Tưởng ở TAI (Sota saññà), 3/Tưởng ở Ý 
GIỚI (Manodhàtu saññà) 4/Tưởng ở Ý THỨC GIỚI 
(Manoviññànadhàtu saññà). 

11- Bốn dự ĐỊNH (Cattàro Cetanà), gồm 1/Dự định ở MẮT 
(Cakkhu cetanà), 2/Dự định ở TAI (Sota Cetanà), 3/Dự định ở Ỹ 


GIỚI (Manodhàtu cetanà), 4/Dự định ở Ý THỨC GIỚI 
(Manoviññànadhàtu cetanà). 
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12- Bốn mẫu TÂM THỨC (Cattaro Cittả), gồm I/Mẫu tâm ở 
MẮTT (Cakkhu citta), 2/Mẫu tâm tở TAI (Sota citta), 3/Mẫu tâm 
ở Ý GIỚI (Manodhàtu citta), 4/Mẫu tâm ở Ý THỨC GIỚI 
(Manoviññànadhàtu citta). 
§22. Vô SẮC có bao nhiêu «Giới tố» ? 
(Arùpa-dhàtù) 
<>Sau đây là những «Pháp tố» ở Vô Sắc Giới (Arùpa-dhàtu) : 
I- Bốn UÂN tố (Cattàro KHANDHẢ), gồm như trước, trừ sắc 
uấn (rùpa khandha). 
2- Hai XỨ tố (Dvi ÀYATANÀNI]), gồm Ý XỨ (Mana àyatana) 
và Pháp XỨ (Dhammà àyatana). 
3- Hai GIỚI tố (Dvi DHÀTUYO), gồm Ý THỨC GIỚI tố 
(Manoviññàna dhàtu) và Pháp giới tổ (Dhamma dhàtu). 
4- Ba CHÂN LÝ tố(Ti SACCÀND, gồm như trước trừ 
«Nirodha» (Diệt Đề). 
5- Mười một CĂN QUYEN tổ (Ekadasa INDRIYÀND), gồm 
như trên trừ Căn quyền ở MẮT (Cakkhu indriya), Căn quyền ở 
TAI (Sota indriya), và Căn quyền BIẾT PHÁP CHƯA VIÊN 
MÃN (Aññàtaññassamitindriya). 
6- Tám NHÂN tố (Attha HETỦ), gồm như trước trừ nhân SÂN 
(Dosa hetu). 
7- Ba THỰC PHẨM tổ (T¡ ÀHÀRÀ), gồm như trước trừ «Đoàn 
thực» (Kabaliñkàra : Thức phẩm bằng vật chất). 
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§8- Bốn vô sắc XÚC tổ (Catu ARÙPA phassả), gồm I/NHÃN vô 
sắc xúc (Cakkhu arùpa phassa), 2/NHĨ vô sắc xúc (Sota arùpa 
phassa), 3/Ý GIỚI vô sắc xúc (Mano dhàtu arùpa phassa), và 
4/Ý THỨC GIỚI vô sắc xúc (Manoviññànadhàtu phassa). 


9- Bốn vô sắc THỌ (Cattảro ARÙPA Vedanả), gồm 1/ NHÂN 
vô sắc thọ (Cakkhu arùpa vedanà), 2/NHĨ vô sắc thọ (Sota arùpa 
vedanả), 3/Ý GIỚI vô sắc thọ (Mano dhàtu arùpa vedanà), 4/Ý 
THỨC GIỚI vô sắc thọ (Manoviññànadhàtu arùpa vedanà). 


10- Bốn vô sắc TƯỞNG (Cattàro ARÙPA Saññà), gồm 1/Tưởng 
vô sắc ở MẮT (Cakkhu arùpa saññà), 2/Tưởng vô sắc ở TAI 
(Sota arùpa saññà), 3/Tưởng vô sắc ở Ý GIỚI (Manodhàtu arùpa 
saññà) 4/Tưởng vô sắc ở Ý THỨC GIỚI (Manoviññànadhàtu 
arùpa saññà). 

11- Bốn dự ĐỊNH vô sắc (Cattàro ARÙPA Cetanà), gồm 1/Dự 
định ở MẮT vô sắc (Arùpa cakkhu cetanả), 2/Dự định ở TAI vô 
sắc (Arùpa sota Cetanả), 3/Dự định ở Ý GIỚI vô sắc (Arùpa 
manodhàtu cetanà), 4/Dự định ở Ý THỨC GIỚI vô sắc (Arùpa 
manoviññànadhàtu cetanàả). 

12- Bốn mẫu TÂM THỨC vô sắc (Cattaro ARÙPA Città), gồm 
L/Mẫu vô sắc tâm ở MẮT (Arùpa cakkhu citta), 2/Mẫu vô sắc 
tâm ở TAI (Arùpa sota citta), 3/Mẫu vô sắc tâm ở Ý GIỚI 
(Arùpa manodhàtu citta), 4/Mẫu vô sắc tâm ở Ý THỨC GIỚI 
(Arùpa manoviññànadhàtu citta). 


§23. SIÊU THÉ có bao nhiêu pháp vô hành ? 
(Apariyàpamna) 
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<>Những pháp phát sinh ngoài 3 vòng luân hồi, hay SIÊU THÊ 
(Lokuttara) là : 
I- Bốn UÂN (Cattàro KHANDHÀ), gồm như trên, trừ ra «sắc 
uấn» (Rùpa khandha). 
2- Hai XỨ (Dvi ÀYATANÀND), gồm Ý xứ (Mano àyatana) và 
PHÁP xứ (Dhamma Àyatana). 
3- Hai GIỚI tố(Dvi DHÀTUYO), gồm Ý thức GIỚI 
(Manoviññàna-dhàtu) và Pháp GIỚI (Dhamma-dhảtu). 
4- Hai SỰ THẬT hay CHÂN LÝ (Dvi SACCÀN!), gồm ĐẠO 
đề (Magga) và DIỆT để (Nirodha). 
5- Mười hai CĂN QUYEN (Dvàdasa INDRIYÀNI), gồm như 
trên với sự có mặt của «Căn quyền biết pháp chưa viên mãn» 
(Aññàtaññassàmìtindriya). 
6- Ba NHÂN (Cha HETÙ), gồm như trước, nhưng phải trừ ra 
NHÂN bất thiện (Akusala hetu). 
7- Ba THỰC PHẨM (T¡ ÀHÀRÀ), gồm như trước, trừ ra «đoản 
thực» (Kabaliñkàra : Thực phẩm bằng vật chất). 
8- Một XÚC(Eka PHASSA), chỉ gồm có TÂM THỨC 
(Manoviñfñàna). 

§24. KẾT HỢP DỤC GIỚI có bao nhiêu «PHÁP TÔ» ? 

(KÀMA DHÀTTU sahagata) 

<>Những câu hỏi và trả lời như trước được lập lại, nhưng dưới 
một cách khác : 
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1- Sắc UÂN (Rùpa KHANDHA) luôn luôn kết hợp với Dục giới 
(Kàma dhàtu), nhưng những „ẩn cỏn lại thì tùy trường hợp, có 
thê kết hợp, và có thê không kết hợp. 


2- Mười XỨ (Dasa ÀYATANÀN)) kết hợp với Dục giới (Kàma 
dhàtu), nhưng Ý XỨ (Mano àyatana) và PHÁP XỨ (Dhamma 
àyatana) thì tùy trường hợp, có thể có, và có thê không. 


3- Mười sáu GIỚI TÓ (Solasa DHÀTUYO) kết hợp với Dục giới 
(Kàma dhàtu), nhưng Pháp GIỚI (Dhamma dhàtu) và Ý THỨC 
giới (Manoviññàna dhàtu) thì không. 


4- SỰ THẬT hay CHÂN LÝ về NGUYÊN NHÂN chịu đựng 
khổ vui (SAMUDAYA sacca) kết hợp với Dục giới (Kàma 
dhàtu). Nhưng «Đi đê» (Nirodha sacca) và «Con đường đưa 
đến Diệt đế» (Nirodha-gàmini-patipadà) thì không kết hợp. Còn 
«SỰ THẬT về chịu đựng khổ vui» (DUKKHA) thì tùy trường 
hợp, cầu kết hay không cấu kết. 





5- Mười CĂN QUYỀN (Dasa INDRIYÀNI) kếr hợp với Dục 
giới (Kàma dhàtuyo), nhưng có «3 căn quyền không kết hợp» (Tỉ 
indriyàni na sahagata), và «9 căn quyền tùy trường hợp». 

6- Ba nhân BẤT THIỆN (T¡ AKUSALA hetu) kếr hợp với Dục 
giới (Kàma dhàtu). Các NHÂN nói chung thì tùy trường hợp. 

7- ĐOÀN THỰC (Kabaliñkảra ÀHÀRA) luôn luôn kếr hợp với 
Dục giới (Kàma dhàtu). Nhưng 3 loại thực phẩm còn lại thì tùy 
trường hợp. 
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8- Sáu XÚC (Cha PHASSÀ) kết hợp với Dục giới (Kàma dhàtu), 
nhưng Ý THỨC GIỚI xúc (Manoviññàna dhàtu samphassa) thì 
có thê là có, và cũng có thể là không. 
9- Sáu THỌ (Cha VEDANÀ) kết hợp với Dục giới (Kàma 
dhàtu), nhưng Ý THỨC GIỚI thọ (Manoviññàna dhảtu vedanà) 
thì có thể là có, và cũng có thê là không. 
10- Sáu TƯỞNG (Cha SAÑÑÀYO) kết hợp với Dục giới (Kàma 
dhàtu), nhưng Ý THỨC GIỚI tưởng (Manoviññàna dhảtu saññà) 
thì có thể là có, và cũng có thê là không. 
11- Sáu DỰ ĐỊNH (Cha CETANÀ) kế: hợp với Dục giới (Kàma 
dhàtu), nhưng Ý THỨC GIỚI dự tâm (Manoviññàna dhàtu 
cetanà) thì có thể là có, và cũng có thê là không. 
12- Sáu TÂM (Cha CITTÀND) kế: hợp với Dục giới (Kàma 
dhảtu), nhưng Ý THỨC GIỚI tâm (Manoviññàna dhàtu citta) thì 
có thê là có, và cũng có thê là không. 

*Để ĐÂY ĐỦ. 
<>Sau DỤC GIỚI, các câu hỏi và sự trình bày tương tự, cho 
các cõi khác, cũng được lập lại một cách «học ôn», như sau : 

-KÉT HỢP SẮC GIỚI có bao nhiêu PHÁP TÔ 2 
(RÙPA DHÀTU sahagata) 

1- Sắc UẤN (Rùpa KHANDHA) luôn luôn kết hợp với Sắc giới 
(Rùpa bhùmi), nhưng những ẩn còn lại thì tùy truờng hợp, có 
thể kết hợp, và có thể không. 
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2- Mười XỨ (Dasa ÀYATANÀND) kết hợp với Cõi Sắc giới 
(Rùpa bhùmi), nhưng Ý XỨ (Mano àyatana) và PHÁP XỨ 
(Dhamma àyatana) thì tùy trường hợp, có thể có, và có thể 
không kết hợp. 


3- Mười sáu GIỚI (Solasa DHÀTUYO) kết hợp với Sắc giới 
(Rùpa bhùmi), nhưng Pháp GIỚI (Dhamma dhàtu) và Ý THỨC 
giới (Manoviññàna dhàtu) thì không. 


4- SỰ THẬT (Chân lý) về NGUYÊN NHÂN chịu đựng khổ vui 
(SAMUDAYA sacca) kết hợp với Sắc giới (Rùpa bhùmi). 
Nhưng «it đề» (Nirodha sacca) và «Con đường đưa đến Diệt 
đế» (Nirodha-gàminì-patipadà) thì không. -Riêng «SỰ THẬT về 
chịu đựng khổ vui» (DUKKHA) thì tùy trường hợp. 





5- Mười CĂN QUYEN (Dasa INDRIYÀNI) kế? hợp với Sắc 
giới (Rùpa bhùmi), nhưng có «3 căn quyên không kết hợp» (Tì 
indriyàni na sahagata), và «9 căn quyền tủy trường hợp». 

6- Ba nhân BẤT THIỆN (T¡ AKUSALA hetu) kết hợp với Sắc 
giới (Rùpa bhùmi). Các NHÂN nói chung thì tùy trường hợp. 

7- ĐOÀN THỰC (Kabaliñkàra ÀHÀRA) có thê kếr hợp với Sắc 
giới (Rùpa bhùmi). Nhưng 3 loại thực phẩm còn lại thì tùy 
trường họp. 

8- Sáu XÚC (Cha PHASSÀ) kết hợp với Sắc giới (Rùpa bhùm)), 
nhưng Ý THỨC GIỚI xúc (Manoviññảna dhảtu samphassa) thì 
có thê có, và cũng có thể là không. 
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9- Sáu THỌ (Cha VEDANÀ) kết hợp với Sắc giới (Rùpa 
bhùmi), nhưng Ý THỨC GIỚI thọ (Manoviññàna dhảtu vedanà) 
thì có thê có, và cũng có thê là không. 
10- Sáu TƯỞNG (Cha SANÑÑÀYO) kết hợp với Sắc giới (Rùpa 
bhùmi), nhưng Ý THỨC GIỚI tưởng (Manoviññảna dhàtu 
saññà) thì có thể có, và cũng có thê là không. 
11- Sáu DỰ ĐỊNH (Cha CETANÀ) kế: hợp với Sắc giới (Rùpa 
bhùmi), nhưng Ý THỨC GIỚI dự tâm (Manoviññàna dhàtu 
cetanà) thì có thể có, và cũng có thể là không. 
12- Sáu TÂM (Cha CITTÀN]) kế: hợp với Sắc giới (Rùpa 
bhùmi), nhưng Ý THỨC GIỚI tâm (Manoviññàna dhàtu citta) 
thì có thể có, và cũng có thể là không. 

-KÉT HỢP VÔ SẮC GIỚI có bao nhiêu PHÁP TÔ ? 

(ARÙPA sahagata) 

1- Sắc UẦN (Rủpa KHANDHA) luôn luôn kkêông kết hợp với Vô 
sắc giới (Arùpa bhùmi), nhưng những „ẩn còn lại thì tùy truờng 
hợp, có thể kết hợp, và có thể không. 
2- Mười XỨ (Dasa ÀYATANÀ) kế: hợp với Vô sắc giới (Arùpa 
bhùm¡), nhưng Ý XỨ (Mano àyatana) và PHÁP XỨ (Dhamma 
àyatana) thì tùy trường hợp, có thể có, và cũng có thê là không. 
3- Mười sáu GIỚI (Solasa DHÀTUYO) kết hợp với Vô sắc giới 
(Arùpa bhùmi), nhưng Pháp GIỚI (Dhamma dhảtu) và Ý THỨC 
giới (Manoviññàna dhàtu) thì tùy trường hợp. 
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4- SỰ THẬT (Chân lý) về NGUYÊN NHÂN chịu đựng khổ vui 
(SAMUDAYA sacca) kết hợp với Vô sắc giới (Arùpa bhùmi). 
Nhưng «it đề» (Nirodha sacca) và «Con đường đưa đến Diệt 
đế» (Nirodha-gàminì-patipadả) thì không. Riêng «SỰ THẬT về 
chịu đựng khổ vui» (DUKKHA) thì tùy trường hợp. 

5- Mười CĂN QUYEN (Dasa INDRIYÀND) kế: hợp với Vô sắc 
giới (Arùpa bhuùmi), nhưng có «3 căn quyển luôn luôn không 
kết hợp» (Ti indriyàni na sahagata), và «9 căn quyên thì tùy 
trường hợp». 

6- Ba nhân BẤT THIỆN (Ti AKUSALA hetu) không kết hợp 
với Vô sắc giới (Arùpa bhùmi). Nhưng sáu NHÂN nói chung thì 
tùy trường hợp. 

7- ĐOÀN THỰC (Kabaliäkàra ÀHÀRA) không kết hợp với Vô 
sắc giới (Arùpa bhùmi). Nhưng 3 loại thực phẩm còn lại thì tùy 
trường hợp. 

8- Sáu XÚC (Cha PHASSÀ) thì không kết hợp với Vô sắc giới 
(Arùpa bhùmi), nhưng Ý THỨC GIỚI xúc (Manoviññàna dhàtu 
samphassa) thì có thể có, và cũng có thể là không. 

9- Sáu THỌ (Cha VEDANÀ) không kết hợp với Vô sắc giới 
(Arùpa bhùm¡), nhưng Ý THỨC GIỚI thọ (Manoviññàna dhàtu 
vedanả) thì có thê có, và cũng có thể là không. 

10- Sáu TƯỞNG (Cha SAÑÑÀYO) kết hợp với Vô sắc giới 
(Arùpa bhùm¡), nhưng Ý THỨC GIỚI tưởng (Manoviññàna 
dhàtu saññä) thì có thể có, và cũng có thể là không. 
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11- Sáu DỰ ĐỊNH (Cha CETANÀ) kế: hợp với Vô sắc giới 
(Arùpa bhùmi), nhưng Ý THỨC GIỚI dự tâm (Manoviññàna 
dhàtu cetanà) thì có thể có, và cũng có thê là không. 
12- Sáu TÂM (Cha CITTÀN]) kế hợp với Vô sắc giới (Arùpa 
bhùmi), nhưng Ý THỨC GIỚI tâm (Manoviññàna dhàtu citta) 
thì có thê có, và cũng có thê là không. 

-KÉT HỢP VỚI SIÊU THỂ có bao nhiêu PHÁP TÔ ? 

(LOKUTTARA sahagata) 

I- Sắc UÂN (Rùpa KHANDHA) trong Thánh nhân kế/ hợp với 
Siêu thể (Lokutara), nhưng những „ẩn cỏn lại thì tùy truờng hợp, 
có thê kết hợp, và có thê không. 
2- Mười XỨ (Dasa ÀYATANÀ) trong Thánh nhân kế hợp với 
Tâm siêu thế (Lokuttara), nhưng Ý XỨ (Mano àyatana) và 
PHÁP XỨ (Dhamma àyatana) thì tùy trường hợp, có thể có, và 
cũng có thê là không. 
3- Mười sáu GIỚI (Solasa DHÀTUYO) trong Thánh nhân kế 
hợp với Siêu thể (Lokuttara), nhưng Pháp GIỚI (Dhamma dhảtu) 
và Ý THỨC giới (Manoviññàna dhàtu) thì không. 
4- SỰ THẬT (Chân lý) về NGUYÊN NHÂN chịu đựng khổ vui 
(SAMUDAYA sacca) trong Thánh nhân kết hợp với Siêu thể 
(Lokuttara).. Nhưng «SỰ THẬT về chịu đựng khổ vui» 
(DUKKHA) thì tùy trường hợp. 
5- Mười CĂN QUYỀN (Dasa INDRIYÀNI) trong Thánh nhân 
kết hợp với Tâm siêu thế (Lokuttara), nhưng có «3 căn quyên 
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không kết hợp» (Tỉ indriyàni na sahagata), và «9 căn quyền thì 
tùy trường hợp». 

6- Ba nhân BẤT THIỆN (T¡ AKUSALA hetu) không bao giờ 
kết hợp với Siêu thế (Lokuttara), trong một vị Thánh. Các 
NHÂN nói chung thì tùy trường hợp. 

7- ĐOÀN THỰC (Kabaliäkàra ÀHÀRA) không kết hợp với Siêu 
thể (Lokuttara) trong một Thánh nhân. Nhưng 3 loại thực phẩm 
còn lại thì tùy trường hợp. 

8- Sáu XÚC (Cha PHASSÀ) không kết hợp với Siêu Thể Tâm 
(Lokuttara) trong một Thánh nhân, nhưng Ý THỨC GIỚI xúc 
(Manoviññàna dhàtu samphassa) thì tùy trường hợp. 

9- Sáu THỌ (Cha VEDANÀ) không bao giờ kết hợp với Siêu thể 
(Lokuttara) trong một Thánh nhân, nhưng Ý THỨC GIỚI thọ 
(Manoviññàna dhàtu vedanả) thì có thê có, và có thể là không. 





10- Sáu TƯỞNG (Cha SAÑÑÀYO) không bao giờ kết hợp với 
Siêu Thể Tâm (Lokuttara) trong Thánh nhân, nhưng Ý THỨC 
GIỚI tưởng (Manoviññàna dhảtu saññà) thì có thể có, và cũng 
có thê là không. 


11- Sáu DỰ ĐỊNH (Cha CETANÀ) trong Thánh nhân không kết 
hợp với Siêu thế (Lokuttara), nhưng Ý THỨC GIỚI dự định tâm 
(Manoviññàna dhàtu cetanà) thì có thể là có, và cũng có thể là 
không. 

12- Sáu TÂM (Cha CITTÀN!) kết hợp với Siêu thể (Lokuttara), 
nhưng Ý THỨC GIỚI tâm (Manoviññàna dhàtu citta) thì có thê 
có, và cũng có thê là không. 
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§25. Bao nhiêu «Pháp Giới Tố» phát khởi 
lúc TÁI SINH vào CẢNH DỤC (Kàma dhàu) ? 
Chú ý : 


-Chữ «Kàma» là «Jec» thỉnh thoảng có nghĩa như chữ «Đàma», 





tức sự vọng động trói buộc hay dáy xích. (Kàma=Dàma). -Và 
chữ «Dhàtu› (=glới) cũng có nghĩa tương đương với chữ 
«Bhùmn›» (Ccõi, cảnh). 


<>Sau đây là những PHÁP TÔ (Dhàtu) «có mặt» vào lúc tái 
sinh ở CÕI DỤC (Kàma bhùm)) : 


I- Năm UÂN (Pañca khandhà) phát sinh đến tất cả sinh linh 
trong cõi dục. 


2a-Mười một XỨ (Ekadasa Àyatanàni), chỉ phát sanh cho một 
số sinh linh, gồm «chư thiên cõi dục» (Kàmàvacara devả), «loài 
người» (Manussa), «thấp và hóa sinh», «A-tu-la» (Assurà), 
«Ñgạ qui› (Petà), «thú vập› (Opàpàtika tiracchànà), «Sinh linh 
trong địa ngục» (NrIraya). 


*Mỗi loại tái sinh với những «l1 XỨ, Àyatanàni» của nó, là : 
1/«Nhấãn xứ» (Cakkhu àyatana), 

2/«Sắc xứ» (Rùpa àyatana), 

3/«Nhĩ xứ» (Sota àyatana), 

A4/<1Tÿ xứ» (Ghàna àyatana), 

5/Hương xứ» (Gandhà àyatana), 
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6/«1hiệt xứ» (]ìvhà àyatana), 
7/«fj xứ» (Rasa àyatana), 
S/«Thân xứ» (Kàya àyatana), 
9/<Xúc xứ» (Photthabbà àyatana), 
10/«ŸÝ xứ» (Mana àyatana), và 
11/«Pháp xứ» (Dhammà àyatana). 


2b-Mười XỨ (Dasa Àyatanàni), phát sinh cho một số khác, từ 
người mù, «A-tu-la» xuông «Nga qui», «Thú vật». -Đó là : 


1/«Sắc xứ» (Rùpa àyatana), 
2/«Nhĩ xứ» (Sota àyatana), 
3/47 xứ» (Ghàna àyatana), 
4/«ÀHương xứ» (Gandhà àyatana), 
5/«Thiệt xứ» (]ìvhà àyatana), 
6/«fWj xứ» (Rasa àyatana), 
7/«Thân xứ» (Kàya àyatana), 
8/«Xúc xứ» (Photthabbà àyatana), 
9/4Ÿ xứ» (Mana àyatana), và 
10/«Pháp xứ» (Dhammà àyatana). 
2c-Mười XỨ (Dasa Àyatanàni), phát sinh cho một số khác, từ 


người điếc, «A-tu-la» xuống ‹Ngạ qui», «Thú vật». -Đó là : 
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1/«Nhấãn xứ» (Cakkhu àyatana), 
2/«Sắc xứ» (Rùpa àyatana), 
3/47 xứ» (Ghàna àyatana), 
A4/«Hương xứ» (Gandhà àyatana), 
5/Thiệt xứ» (Jìvhà àyatana), 
6/«fWj xứ» (Rasa àyatana), 
7/Thán xứ» (Kàya àyatana), 
S/‹Xúc xứ» (Photthabbà àyatana), 
9/«Ý xứ» (Mana àyatana), và 
10/«Pháp xứ» (Dhammà àyatana). 
2d- Chín XỨ (Nava Àyatanà), phát sinh cho một số khác, từ 
người vừa mù vừa điếc, «A-tu-la» xuông «Nga qui», (Thú vật». 
-Đó là : 
1/«Sắc xứ» (Rùpa àyatana) 
2/<Tÿ xứ» (Ghàna àyatana), 
3/ỞHương xứ» (Gandhà àyatana), 
4/«Thiệt xứ» (]ìvhà àyatana), 
5/«f† xứ» (Rasa àyatana), 
6/<Thán xứ» (Kàya àyatana), 
7I‹Xúc xứ» (Photthabbà àyatana), 
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8/ŸÝ xứ» (Mana àyatana), và 
9/«Pháp xứ» (Dhammà àyatana). 


2e-Bảy XỨ (Satta Àyatanà), phát sinh cho mội số thai sinh 
(Gabbha seyyaka), gồm : 


-«Sắc XỚ» (Rùpa Àyatana), 

-«ương XÚ» (Gandha Àyatana), 

-«Ý⁄j XÚ» (Rasa Àyatana), 

-«7hân XÚ» (Kàya àyatana), 

-«Xúc XÚ» (Photthanbba Àyatana), 

-«Ý XÚ» Mana Àyatana), và 

-«Pháp XÚ» (Dhamma Àyatana). 

3a-Mười một GIỚI (Dhàtu) phát sinh cho một số chúng sanh. 
3b-Ä⁄ời GIỚI (Dhàtu) phát sinh cho một số chúng sanh khác. 
3c-Ä/ười GIỚI (Dhàtu) khác phát sinh cho một số chúng sanh 
khác nữa. 

3d-Chín GIỚI (Dhàtu) phát sinh cho những chúng sanh thấp. 
3e-Bảy GIỚI (Dhàtu) phát sinh cho những chúng sanh thấp kém 
hƠn. 


4- Một SỰ THẬT hay CHÂN LÝ (SACCA) là sự CHỊU ĐỰNG 
khổ vui, hằng phát sinh đến tất cả chúng sanh, trong các vòng 
thăng đọa luân hồi. 
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5- Mười bốn CĂN QUYỀN (14 indriyàni), phát sanh cho một số 
sinh linh, kế ra là : 


-Mười ba CĂN QUYEN (13 indriyàni) cho một số. 

-Mười ba CĂN QUYEN (13 indriyàni) cho một số khác nữa. 
-12 CĂN QUYỀN (72 indriyàni) cho một hạng, rồi 

-10 CĂN QUYỀN (70 indriyàni) cho một hạng khác, 

-0 CĂN QUYỀN (9 #øđriyàni) cho một loại, 

-9 CĂN QUYỀN (9 #đriyàni) cho một loại khác, 

-8 CĂN QUYỀN (ở #đriyàni) cho một loại, 

-7 CĂN QUYỀN (7 đriyàni) cho một loại khác, 

-5 CĂN QUYỀN (5 đriyàni) cho một loại, và 

-4 CĂN QUYỀN (4 øđriyàni) cho một loại khác...v...V.... 


*Chúng vận hành tùy theo nghiệp quả, cảng xuống thấp thì càng 

«át căn quyền», hay «ít khả năng». 

6- Ba NHÂN (7ï hetuka) phát sinh cho một số, và Hai nhân (Dvi 

hefuka) phát sinh cho một số khác. Rồi Vô NHÂN (Ahetuka) 

cho một số khác nữa. 

7- Bốn THỰC PHẨM (2 4Ähảrà) phát sinh cho tất cả chúng sanh 

trong các cõi DỤC (Kàma). 

8- Một XÚC (Eka Phassa) phát sinh cho tất cả chúng sanh, trong 

luân hồi vào DỤC GIỚI (Kàma dhàtu), xuyên qua MẮT 

(Cakkhu), xuyên qua TAI (Sota), xuyên qua MŨI (Ghàna), 
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xuyên qua LƯỠI (Jìivhà), xuyên qua THÂN (Kàya), xuyên qua 
Ý GIỚI (Mano dhàtu), và xuyên qua Ý THỨC GIỚI 
(Manoviññàna dhàtu). 


9- Một THỌ (Eka vedanà) phát sinh cho tất cả chúng sanh, trong 
luân hồi vào DỤC GIỚI (Kàma dhàtu), xuyên qua LƯỠI 
(Jivhả), xuyên qua THÂN (Kảya), xuyên qua Ý GIỚI (Mano 
dhảtu), và xuyên qua Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna dhàuu). 


10- Một TƯỞNG (Eka saññä) phát sinh cho tất cả chúng sanh, 
trong luân hồi vào DỤC GIỚI (Kàma dhàtu), xuyên qua LƯỠI 
(Jivhả), xuyên qua THÂN (Kảya), xuyên qua Ý GIỚI (Mano 
dhảtu), và xuyên qua Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna dhàtu). 


11- Một DỰ ĐỊNH (Eka cetanả) phát sinh cho tất cả chúng sanh, 
trong luân hồi vào DỤC GIỚI (Kàma dhàtu), xuyên qua LƯỠI 
(Jivhả), xuyên qua THÂN (Kảya), xuyên qua Ý GIỚI (Mano 
dhàtu), và xuyên qua Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna dhàtu). 


12- Một TÂM (Eka citta) phát sinh cho tất cả chúng sanh, trong 
luân hồi vào DỤC GIỚI (Kàma dhàtu), xuyên qua LƯỠI 
(Jìvhả), xuyên qua THÂN (Kảya), xuyên qua Ý GIỚI (Mano 
dhàtu), và xuyên qua Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna dhảtu). 


*Tái sinh vào các cối khác, thì những pháp phát khởi cũng được 
trình bày theo cách ấy, chỉ phải thay thể chữ những chỗ cần 
thiết, và hủy bỏ những chỗ không cân thiết. 


Thử lập lại như sau : 
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<> Bao nhiêu Pháp phát khởi 
lúc TÁI SINH vào SẮC GIỚI (Rùpa dhàtu), có «vật chấp› ? 
Chú ý : Sắc giới bao gồm cõi DỤC. 
-Còn chữ «Dhàtu» có thê dịch là «Giới» hay «Giới tố». 


<>Sau đây là những PHÁP TỔ «có mặt» vào lúc tái sinh ở SẮC 
GIỚI (Rùpa loka) : 


I- Năm UẦN (Pañca khandhà) phát sinh đến tất cả sinh linh 
trong cõi sắc (Rùpa bhùmi). 


2a-Mười một XỨ (Ekadasa Àyatanàni), chỉ phát sanh cho một 
số sinh linh, gồm «chư thiên cõi sắc» (Rùpavacara devả), «doải 
người» (Manussa), «thấp và hóa sinh», «A-tu-la» (Assurà), 
«Ñgạ qui› (Petà), «thú vật» (Opàpàtika tiracchảnà). 


-Mỗi loại tái sinh với những «11 XỨ, Àyatanàni» của nó. Đó là 
l/4Nhãn xứ» (Cakkhu àyatana), 2/«Sắc xứ» (Rùpa àyatana), 
3/«Nh? xứ» (Sota àyatana), 4/7? xứ» (Ghàna àyatana), 
5/«Hương xứ» (Gandhà àyatana), 6/«17iệt xứ» (Jìvhà àyatana), 
7/4<V† xứ» (Rasa àyatana), 8/«Thân xứ» (Kàya àyatana), 9/«Xúe 
xứ» (Photthabbà àyatana), 10/«Ý xứ» (Mana àyatana), và 
L1/«/Pháp xứ» (Dhammà àyatana). 


2b-Mười XỨ (Dasa Àyatanàni), phát sinh cho một số khác, từ 
người mù, «A-tu-la» xuống «ÑNgạ qui», «Thú vập. -Đó là 
1/«Sắc xứ» (Rùpa àyatana), 2/«Nhĩ xứ» (Sota àyatana), 4/«7ÿ 
xứ» (Ghàna àyatana), 4/‹ỒỦương xứ» (Gandhà àyatana), 5/‹7iệt 
xứ» (Jìvhà àyatana), 6/«‹Ƒj xứ» (Rasa àyatana), 7/«Thân xứ» 
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(Kàya àyatana), §/Xúc xứ» (Photthabbà àyatana), 9/«ŸÝ xứ» 
(Mana àyatana), và 10/«háp xứ» (Dhammà àyatana). 


2c-Mười XỨ (Dasa Àyatanàni), phát sinh cho một số khác, từ 
người câm điếc, «‹A-tu-la» xuống «Nga qui», «Thú vật». -Đó là 
1/«Nhãn xứ» (Cakkhu àyatana), 2/«Sắc xứ» (Rùpa àyatana), 
3/‹7Tÿ xứ» (Ghàna àyatana), 4/«Hương xứ» (Gandhà àyatana), 
5/«Thiệt xứ» (Jìvhà àyatana), 6/«W† xứ» (Rasa àyatana), 7/‹Thân 
xứ» (Kàya àyatana), §/‹Xúc xứ» (Photthabbà àyatana), 9/«ŸÝ xứ» 
(Mana àyatana), và 10/‹/háp xứ» (Dhammà àyatana). 


2d- Chín XỨ (Nava Àyatanàni), phát sinh cho một số khác, từ 
người vừa mù vừa câm điếc, «A-tu-la» xuỗng «Nga qui», «Thú 
vật». -Đó là 1/«Sắc xứ» (Rùpa àyatana) 2/47Tÿ xứ» (Ghàna 
àyatana), 3/ỒỦương xứ» (Gandhà àyatana), 4/«7hiệt xứ» (Iìvhà 
àyatana), 5/⁄J⁄j xứ» (Rasa àyatana), 6/«7hán xứ» (Kàya 
àyatana), 7/«‹Xúc xứ» (Photthabbà àyatana), §/«Ý xứ» (Mana 
àyatana), và 9/«/Pháp xứ» (Dhammà àyatana). 


2e-Báy XỨ (Satta Àyatanàni), phát sinh cho mội số thai sinh 
(Gabbha seyyaka), gồm «Sốc XỨ3 (Rùpa Àyatana), «lương 
XÚ› (Gandha Àyatana), «⁄j XỨ» (Rasa Àyatana), «Thân XÚ» 
(Kàya àyatana), «Xúc XÚỚ› (Photthabba Àyatana), «Ý XỨ› Mana 
Àyatana), và «Pháp XÚ» (Dhamma Àyatana). 


3a-Mười một GIỚI (Dhàtuyo) phát sinh cho một số chúng sanh. 
3b-Ä⁄ời GIỚI (Dhàtuyo) phát sinh cho một số chúng sanh khác. 


3c-Ä/ởời GIỚI (Dhàtuyo) khác phát sinh cho một số chúng sanh 
khác nữa. 
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3d-Chín GIỚI (Dhàtuyo) phát sinh cho những chúng sanh thấp. 


3e-Bảy GIỚI (Satta Dhàtuyo) phát sinh cho những chúng sanh 
thấp hơn. 


4- Một SỰ THẬT hay CHÂN LÝ (SACCA:: Diệu để) là sự 
CHỊU ĐỰNG khổ vui, hằng phát sinh đến tất cả chúng sanh, 
trong các vòng thăng đọa luân hồi. 


5- Mười bốn CĂN QUYỀN (14 indriyàni), phát sanh cho một số 
sinh linh. -Mười ba CĂN QUYỀN (/3 đriyàni) cho một số 
khác. -Mười ba CĂN QUYEN (/3 izđriyànmi) cho một số khác 
nữa. -Và 12 CĂN QUYEN (12 indriyàni), rồi 10 CĂN QUYÊN 
(10 indriyàni), 9 CĂN QUYỀN (9 indriyàni), 9 CĂN QUYỀN 
khác (9 đriyàm), 8 CĂN QUYỀN (8 iđiyàm), 7 CĂN 
QUYỀN (7 indriyànmi), 5 CĂN QUYỀN (5 indriyànmi), và 4 CĂN 
QUYỀN (2 indriyàni)...v...v....phát sinh tùy hạng chúng sanh, 
càng thoái hóa thì số căn quyền càng xuống thấp. 

6- Ba NHÂN (7ï hefuka) phát sinh cho một số, và Hai nhân (Dvi 
hetuka) phát sinh cho một số khác. Rồi Vô NHÂN (Ahetuka) 
cho một số khác nữa. 

7- Bốn THỰC PHẨM (4 3ảrà) phát sinh cho tất cả chúng sanh 
trong các cõi DỤC (Kàma loka). 

8- Một XÚC (Eka Phassa) phát khởi cho đến tất cả chúng sanh, 
trong luân hồi vào DỤC GIỚI (Kàma dhàtu), xuyên qua MẮT 
(Cakkhu), xuyên qua TAI (Sota), xuyên qua MŨI (Ghàna), 
xuyên qua LƯỠI (Jìvhà), xuyên qua THÂN (Kàya), xuyên qua 
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Ý GIỚI (Mano dhàtu), và xuyên qua Ý THỨC GIỚI 
(Manoviññàna dhàtu). 


9- Một THỌ (Eka vedanà) phát khởi cho tất cả chúng sanh, 
trong luân hồi vào DỤC GIỚI (Kàma dhàtu), xuyên qua LƯỠI 
(Jivhả), xuyên qua THÂN (Kảya), xuyên qua Ý GIỚI (Mano 
dhảtu), và xuyên qua Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna dhàuu). 


10- Một TƯỞNG (Eka saññà) phát khởi cho tất cả chúng sanh, 
trong luân hồi vào DỤC GIỚI (Kàma dhàtu), xuyên qua LƯỠI 
(Jivhả), xuyên qua THÂN (Kảya), xuyên qua Ý GIỚI (Mano 
dhàtu), và xuyên qua Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna dhàtu). 

11- Một DỰ ĐỊNH (Eka cetanà) phát khởi cho tất cả chúng 
sanh, trong luân hồi vào DỤC GIỚI (Kàma dhàtu), xuyên qua 
LUỠI (Jivhả), xuyên qua THÂN (Kàya), xuyên qua Ý GIỚI 
(Mano dhàtu), và xuyên qua Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna 
dhàtu). 

12- Một TÂM (Eka citta) phát sinh cho tất cả chúng sanh, trong 
luân hồi vào DỤC GIỚI (Kàma dhàtu), xuyên qua LƯỠI (Jìvhà), 
xuyên qua THÂN (Kảya), xuyên qua Ý GIỚI (Mano dhàtu), và 
xuyên qua Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna dhàtu). 

<> Bao nhiêu «Pháp Tố» phát khởi 
lúc TÁI SINH vào CÕI VÔ SẮC GIỚI ? 
(Arùpa dhàtu) 
<>Sau đây là những PHÁP TÔ «có mặt» vào lúc tái sinh ở VÔ 
SẮC GIỚI (Rùpa) : 
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I-Tưởng UẦN (Sañña KHANDHA) và Thức UẦN (Viññàna 
KHANDHA). 


2- Hai XỨ (Dve Àyatanàni), -tức là chỉ phát sanh « Ý xứ» (Mana 
àyatana), và «háp xứ» (Dhammà àyatana). 

3- Hai GIỚI (Dhàtu) phát sinh, là «ŸÝ giớj› (Mano dhàtu), và 
«Pháp giới» (Dhamma dhàtu). 


4- Hai CĂN QUYEN (2 indriyàni), -tức là chỉ phát sanh «Ý căn 
quyền» (Mano indriya) và «Ý Thức Căn quyền» (Manoviññàna 
Indriya). 


5- Ba NHÂN LÀNH (7ï kusala hetuka) phát sinh. 


6- Một TƯỞNG (Eka saññả) phát khởi xuyên qua Ý GIỚI 
(Mano dhàtu), và Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna dhảàtu). 


7- Một DỰ ĐỊNH (Eka cetanà) phát khởi xuyên qua Ý GIỚI 
(Mano dhàtu), và Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna dhảtu). 


8- Một TÂM (Eka citta) phát khởi xuyên qua Ý GIỚI (Mano 
dhảtu), và xuyên qua Ý THỨC GIỚI (Manoviññàna dhàtu). 


<>Tiếp theo là những “bộ câu hỏi và trả lời khác”, liên quan đến 
CÁC CÕIL như sau : 


l 
a/Những Pháp TỔ nào thuộc hẳn về Dục giới ? 


(Dhamtưmà kàmvacara 2) 
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-Tất cả UÁN (Khandhà), G/Ớ/ (Dhàtu) XỨ (Àyatana), SẮC 
(Rùpa), 7HỌ (Vedanà), TƯỞNG (Saññà), và THÚC (Viññàna), 
hiện hữu trong các cảnh giữa “Địa ngục vô gián” (Avìci Niraya) 
và lên đến “Tha Hóa Tự Tại Thiên” (Para Nimmitavasavatti), 
thuộc về Dục giới. 


b/Các Pháp nào không thuộc về Dục giới ? 
(-Dhanmưmnà na kàmavacara 2) 


-Những pháp còn lại /ộc về Sác giới (Rùpavacara), fhuộc về 
Võ sắc giới (Arùpavacara), và năm ngoài các vòng xoay ván, thì 
không thuộc vê Dục giới. 





2 
a/Các Pháp nào thuộc về Sắc giới ? 
(-Dhamưmad rùpàvacarà 2) 


-Tất cả các tình trạng 7⁄ÂM (Citta), TÂM Sở (Cetasika) của 
những sinh linh, sống giữa cõi Phạm thiên (Brahma-loka) và cõi 
Sắc Cứu Cánh (Akamrttha deva), thuộc về Sắc ĐIỚI. 


b/Các Pháp nào không thuộc về Sắc giới ? 
(-Dhamưmà na ràpàvacara 2) 


-Các pháp Dục giới (Kàmavacara-dhamma), các pháp Vô sắc 
giới (Arùpàvacara-dhammà), và các pháp nằm ngoài những 


vòng hợp tan xoay vẫn (Apariyàpannadhamma) không thuộc về 
Sắc giới (Na rùpàvacara). 
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a/Các Pháp nào thuộc về Vô sắc giới ? 
(-Dhamưmnà rùpàvaca 2) 
-Tất cả các tình trạng 74M (Citta) và TÁM SỞ (Cetasikà) của 
những sinh linh hữu tịnh, sống giữa “Không vô biên xử” 
(Àkàsànañcàyatana) và “Phi tưởng phi phi tưởng xứ” (Neva 
saññà nàsaññàyatana) là những pháp thuộc về Vô Sắc giới. 
b/Các Pháp nào không thuộc về Vô Sắc Giới? 

(-Dhanưnà na 1rdpàvacara 2) 
-Các pháp Dục giới (Kàmàvacara đhamma), các pháp Sắc giới 
(Rùpàvacara đhamma), và các pháp năm ngoài những vòng xoay 
vần (Apariyàpanna dhamma) không thuộc về Vô Sắc giới. 

4 
a/Các Pháp nào nằm trong xoay vẫn, hay luân hồi ? 

(-Dhammmà Pariyàpanna 2) 
-Các pháp thiện (Kusala), bất thiện (Akusala) và trung tính 
(Abyàkata), thuộc Dực giới (Kàmàvacara), thuộc Sắc giới 
(Rùpàvacara), và thuộc Vô Sắc giới (Arùpàvacara) chứa nhiều 
lậu hoặc (Àsava), câu kết thành “5 UẨN” (Pañca khandhà)...là 
những Pháp năm trong xoay vần (pariyàpanna). 

b/Pháp nào nằm ngoài các vòng xoay vẫn ? 

(-Dhamưmà na 1pariyàpanna 2) 

-Bốn ĐẠO (4 Maggà), 4 QUẢ (4 Phalà), và Niết bàn (Nibbàna) 


là những pháp năm ngoài các vòng xoay vân (Na aparIyàpanmna). 
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Bảng kê khai TAM GIỚI (Tilokà). 
Bốn cõi HỮU HẠN (Niyata bhùmiyo). 


<S=Đó là a/cõi dục xấu (apàyabhùmi), b/cði dục tốt 
(kảmasugatibhùmi), c/cỡi sắc giới (rùpàvacarabhùmi), và d/cõi 
vô sắc giới (arùpàvacarabhùmi). 


(a) 
<=Cõi dục xấu, hay cõi khổ đọa (Apàyabhùmi). 


*4 loại sinh linh cõi dục xấu hay khổ đọa là -“Ðja ngục” 
(mrayo), -“S⁄e sinh” (tracchànayom), -“ea g7” (petavisayo), 
và -“4-fu-la” (asuràkàyo). 





(®) 


<>Cõi dục tốt hay cõi không đọa (Kàmasugatibhùmi) 


*Có “bảy loại chúng sanh trong cối dục không đođ” (hay ít đọa), 
là l/“Nhâán chúng” (manussa), 2/“Tứ đại thiên vương” 
(càtummahàràjikàdevà), 3/“Đạo lợi thiên” (tàvatimsadeva), 
4“Dạ-ma — thiên” (yàmàdevà) 5/“Đâm-xuấ-đà thiên” 
(tusitàdevà), 6/“Hóa lạc thiên” (nmmàratidevà), và 7/“Tha hóa 
tự tại thiên” (paranimmitavasattidevà). 


*Bảy loại chúng sanh nói trên luân hôi vì “dục vọng”, nên cảnh 
giới ây gọi là cối đực (kàmavacara-Bhùm!). 
(c) 


<>Cỗi sắc giới (Rùpavacara bhùm!). 
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*Cðối sắc giới (rùpabhùmi) có /6 tầng trời, là “điểm đến” (hay 
mục tiêu) của chứng đắc thiền tâm (jhànacitta) : 


-Đệ nhất thiền thì tương ứng với các cõi 1/“Phạm chúng thiên” 
(brahma parIsalJà), 2/“Phạm phụ thiên” (brahma purohità), và 
3/“Đại phạm thiên” (mahà brahmà). 


-Đệ nhị thiền thì tương ứng với các tầng trời tiếp theo, nghĩa là 
kế từ 4/“7hiểu quang thiên” (parittàbhà), 5/“Vô lượng quang 
thiên” (appamànàbhà), và 6/“Quang âm thiên” (abhassavà). 

-Đệ tam thiền thì tương ứng với các tầng trời cao hơn, kế từ 
7/“Thiểu tịnh thiên” (parittasubhà), 8/“Vƒô lượng an thiên” 
(appamàna subhà), và 9/“Biến tịnh thiên” (subhà kinhà). 

-Đệ tứ thiền thì tương ứng với các tầng trời cao hơn nữa, kể từ 
10/“Quảng quả thiên” (vehapphalà), 11/“Vô tưởng thiên” 
(asañña satta), và 12/“Tịnh cư thiên” (suddhàvàsa). 

*Riêng phía trên “7j»J cư thiên” tương ứng với đệ tứ thiền, lại 
có 4 hoặc 5 tầng trời khác, xứng đáng với các trình độ toàn tịnh 
THỌ XẢ (upekkhà sahagata) của đệ ngñ thiền, như sau : 

13/“Vô phiên thiên” (avihà), 14/“Vô nhiệt thiên” (atappà), 
15“Thiện hiện thiên” (sudassà), hay “Đại kiến thiên” (sudassì), 


và 16/“Sắc cứu cánh thiên” (akanitthà). 


(đ) 


<>Cỗi vô sắc giới (Arùpavacara-Bhùm) 
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*Cối vô sắc giới có 4 tầng trời, là các thiên cảnh tương ứng với 

“4 tâm quả vô biên” của những hành giả chứng đắc thiên vô sắc 

(arùpajjhàna), gồm : 

1L/Không vô biên xứ (àkàsànañcàyatana). Tâm sống trong không 

gian luôn luôn vô biên. 

2/Thức vô biên xứ (viññànañcàyatana). Tâm chứng đắc vạn pháp 

hằng vô biên. 

3/Vô sở hữu xứ (àktiñcaññàyatana). Tâm không còn vướng vào 

nguồn góc nhất định, hay tâm vô biên nguồn góc. 

4lPhi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññànàsaññàyatana). Tâm 

sống vượt trên tưởng uẫn. Tâm chứng đắc “?ưởng chỉ là một tập 

khí”. -Ngày nào còn “thân tâm danh sắc” thì ngày ấy còn 

TƯỞNG UÂN. -Muốn giải thoát, phải “vượt qua TƯỞNG 

UẤN” đồng thời không vướng mắc vào khả năng “vượt qua 

TƯỞNG UẬN"” ấy nữa, -Tâm hướng đến “jy khai mọi hạn chế”. 
-II- 


<>Trở lại đoạn đầu của phân tập VI, “Chia chẻ Pháp Cốt Lõi” 
(Dhamma Hadaya Vibhanga), chúng ta còn nhớ trong số “I”, có 
“12 pháp” được kê khai...., thì dưới đây là những “cáu hỏỉ” và 
những “cẩu trả lời”, có thê được hiểu cùng một cách như trên, 
nhưng phải thay đổi cho thích hợp. 

Nhắc kinh văn : 


“Pañcannam khandhànam.....saftannam cittànam..... ” 
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-Có bao nhiêu pháp đã “chứng đắc” ? = (-Kati Abhiññeyya ?) 
-Có bao nhiêu pháp đã “thông suốt” ? = (-Kati Pariãñeyya ?) 
-Có bao nhiêu pháp đã “có thể” ? = (-Kati pahàtabbà ?) 

-Có bao nhiêu pháp đã “thành tựu” 2 = (-Kati bhàvetabbà ?) 
-Có bao nhiêu pháp để “chứng thật” ? = (-Kati sacchikàtabbà ?) 
-Có bao nhiêu pháp đã “không thê” ? = (-Kati na pahàtabbà ?) 
-Có bao nhiêu pháp đã “thành tựu” 2 = (-Kati na bhàvetabbà 2) 


-Có bao nhiêu pháp đã “không thành tựu” ? = (-Kati na 
sacchikatabbà ?) 


z 
-Bao nhiêu pháp có đối tượng là cảnh ? = (-Kati sàrammanà ?) 
-Bao niêu pháp không có đối tượng là cảnh ? = (-Kati 
anàrammarnà 2) 

3 
-Có bao nhiêu pháp có đối tượng và đó là cảnh ?=(-Kati 
sảrammanàrammanà 2) 
-Có bao nhiê pháp vô đối tượng và đó không là cảnh ?=(-Kati 
anàrammanàrammanà ?) 


3 


rz 
A‹x;3? $€€ 323 66L 


-Có bao nhiêu pháp “tâm thây”, “tâm nghe”, “tâm nghĩ”= (-Kati 
difthà ?), (-Kati sutà 2), (-Kati mutà ?) 
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4 


33 6€ 


-Có bao nhiêu pháp “tâm không thấy”, “tâm không nghe”, “tâm 
không nghĩ” 2 = (-Kati na difthà 2), (-Kati na sutà ?), (-Kati na 
mutà 2). 

_ 
-Có bao nhiêu “pháp thiện”, bao nhiêu “pháp bất thiện”, bao 
nhiêu “pháp trung tính”, bao nhiêu “pháp nằm trong tam gióỉ”, 


bao nhiêu “oháp năm ngoài tam giới” ? (Kati kusalà ?), (Kati 
akusalà ?), (Kati abyàkatà 2), (Kati lokiyà ?), (Kati lokuttarà 2). 





<>Tượng voi đá (bị gãy mất vòi) do triều đại A Dục dựng lên tại 
đổi Sañkasyà (nay thuộc Tiểu bang Uttara Pradesh, Ấn độ), để kỷ 
niệm nơi Đức phật “tái đặt chân” lên mặt đất, sau khi kết thúc 3 
tháng ở cung trời Đạo Lợi (Tàvatimsadeva) thuyết Vi Diệu 


Pháp. -Hình quí sưu tầm từ Bảo Tàng Viện, Ẩn-độ. 
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Chương IV 


Sách “CHẤT NGỮ” hay “Giới Thuyết”. 
(Dhàtu-kathà pakarana). 
§1. Vào đề. 


<>Sau khi “ấn định giới hạn”, giữa các UÁN (Khandha), giữa 
các XỨ (Àyatana), giữa các GJỚ/ (Dhàtu), giữa các SỰ THẬT 
(hay Diệu Đế=Sacca), cũng như giữa những CĂN QUYÊN 
(Indriya) với các pháp khác, và các quan hệ của chúng, trước 
những “đầu đề” của “Pháp 3 chỉ” (Tikà), hay của “Pháp 2 chỉ” 
(Dukà) trong sách “Phân Tích” (Vibhansga). 


<>Bây giờ chúng ta thử, xuyên qua quyên kinh nảy (Dhàtu- 
Kathà Pakarana), tìm hiểu con số “725 pháp”* (xem PàÌi văn 
dưới đây), được kê khai trong những “chùm Phật ngôn” 
(Màtikà), có liên quan với “3 đề tài dẫn đâu”, là UẨN 
(Khandha), XỨ (Àyatana), và GIỚ? (Dhàtu) như thế nào. 

-Bỡi vì nó có một tầm quan trọng đặc biệt, trong môn Vị Diệu 
Pháp (Abhidhamma) hay Triết học A-tỳ-đàm. -Sự nghiên cứu 
của chúng ta, cần ưu tiên trên 2 cách, là : 
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I- Những pháp bao gồm trong UẦN (Khandha), trong XỨ 
(Àyatana), trong GIỚI (Dhàtu) có liên quan như thế nào ? -Rồi 
những pháp không bao gồm trong ấy thì ra sao ? 


2- Những pháp nếu “kết hợp” và “đồng hóa” với chúng thì như 
thế nào ? -Còn khi “không kết hợp” như thế, thì các pháp ấy 
được phân biệt ra sao ? 


-Danh mục và số lượng băng Pàli văn, nói về 125 pháp : 


“Paficakkhandhà (5), dvàdasayatandmi (12), aftharasa đdhàtfmyo 
(8), cafftàri Saccäni (4), bàvisatindriyàni (22), 
paRccasamuppàdo (l2), cadàro saHpaffhànà (4), caftàro 
samnappadhàna (4), cattàro iddhipada (4), cattàri jhànadmi (4), 
cafasso appamafñnayo (4), pañcindriydmi (5), pañca bảlàni (5), 
safta bojjhangà (7), ariyo althangiko maggo (8), phasso (]), 
vedana (1), sañña (1l), cetanà (1), citam (1), adhiữnokkho (]), 
manasikàro (1)”. 


-Tổng cộng các con số thành 125. 


<>Chúng ta hãy dùng bản kê khai dưới đây, để tham chiếu vào 
sự “phân phối”, về “UÂN” (Khandha), về “XỨ” (Àyatana), và 
về “GIỚI” (Dhàtu), mỗi khi chúng ta “thông qua” một đoạn văn, 
từ “góc nhìn” của 14 chương sách, với phuơng pháp được áp 
dụng để trình bảy trong soạn phẩm nây. 


3 se 
I H IH 


UAN (Khandha) XỨ (Àyatana) GIỚI (Dhàtu) 


240 


Sắc* : Mắt" : Sắc* : Mắt* : Sắc* : Nhãn thức 
(Rùpa) : (Cakkhu): (Rùpa) : (Cakkhu) : (Rùpa) : (Cakkhu viãñàna) 
TAÍP : Thiímh” : Tư : Thinh? : Nhỉ thức 
Thọ : (Sota) : (Sadda) : (Sota) : (Sadda) : (Sotaviãñàna) 
(Vedanà): Mi* : Mùi* : Mũi : MùiềỀ : TỶ thức 
Tưởng : (Ghàna) : (Gandha) : (Ghàna) : (Gandha) : (Ghànaviãññàna) 
(Saññà) : Lưỡi* : VỊ : Lưỡi : UMỊt : Thiệt tực 
Hành : (Ivhà) : (Rasa) : (Jivhà) : (Rasa) : (Jìvhàviññàna) 
(Sankhàrà): Thân* : Xúc* : Thân * : Xúc* : Thân thức 
Thức : (Kàya) :(Photthabba): (Kảya) :(Photthabba): (Kàyaviññàna) 
(Viãñn : Ý : Pháp : Ý : Pháp : Ý ức 
(Mano) :(Dhamma)+: (Mano) :(Dhamma)+: (Manoviññàna). 
Chú thích : 


-Có dấu*=«vát chấp›. -Không dâu=«finh thẳn». -Dâu+= Vật chất và tỉnh thân. 








§2. Sắp đặt SỰ THÓÔNG KÊ hỏi đáp. 
(Sangahàsangaho) 
1 


(a) -“Sắc vật” (Rùpa) có mặt trong bao nhiêu UẨN (Khandha), 
trong bao nhiêu XỨ (Àyatana), và nơi bao nhiêu G/Ớ? (Dhàtu) ? 
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-“Sắc vật” (rùpa) có mặt trong “7 uấn” (1 khandha), trong “17 
x#” (11 àyatanàm), và trong “77 g7ớ?” (11 đhàtuyo). 





(b) -“Sắc vật” không có mặt trong bao nhiêu pháp vừa kê ? 


-“NÓ” không có mặt trong trong “4 uẩn” (4 khandhả), trong “7 
xứ” (1 àyatana), và trong “7 ø7ớ?” (7 dhàtuyo). 


2 


(a)-“7họ cảm” (Vedanà) có mặt trong bao nhiêu UẬN 
(Khandha), trong bao nhiêu XỨ (Àyatana), và trong bao nhiêu 
GIỚI (Dhàuu) ? 


-“Thọ cảm” (vedanà) có mặt trong “l UẬN” (1 KHANDHA), 
trong “7 XÚ” (1 àyatana), và trong “/ GIỚT” (1 dhàtu). 





(b)-“7họ cảm ” (vedanà) không có mặt trong bao nhiêu pháp ? 
-“NÓ” không có mặt trong “4 uẫn”, trong “L1 xứ” (11 àyanàni), 
và trong “l7 giới” (17 dhàtuyo). 

3kzksk 


5 


(a) -“Tâm thức” (viãñànacitta) có mặt trong bao nhiêu “UẨN” 
(Khandha, trong bao nhiêu ““XỨ” (Àyatana), và trong bao nhiêu 
“GIỚT' (Dhàu) ? 

-“NỚ” (viññànacitta) có mặt trong “7 „ẩn” (1 khandha), trong “7 
xứ” (1 àyatana), và trong “7 ø7ớ?7” (7 dhàtuyo). 
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(b)-“7âm thức” (viññànacitta) không có mặt trong bao nhiêu 
“tuân”, trong bao nhiêu “xứ” (ảyatana), và trong bao nhiêu “xứ” 
(dhàtu), như vừa kê ? 

-“NỚ” không có mặt trong “4 ấn” (4 khandhả), trong “77 xứ” 
(11 àyanàm), và trong “77 ø7ớ7” (11 dhàtuyo). 


6 
(a)-“Sắc vật” và “Thọ cảm” (Rùpa ca Vedanà ca) có mặt trong 


bao nhiêu “UÁN” (Khandha), trong bao nhiêu “XỨ” (Àyatana), 
và trong bao nhiêu “G/ỚF” (Dhàu) ? 

-“CHÚNG” có mặt trong “2 uấn” (2 khandhà), trong “77 xứ” (11 
àyatanàm), và trong “77 ø7ớ?” (I1 dhàtuyo). 

(b)-“Sắc vật” và “Thọ cảm” không có mặt trong bao nhiêu 
“uân” (khandha), trong bao nhiêu “xứ” (ảyatana), và trong bao 
nhiêu “giới” (dhàtu) ? 

-“CHÚNG” không có mặt trong “3 ẩn” (3 khandhà), trong “7 
xứ” (1 àyatana), và trong “7 ø7ớ?” (7 dhàtuyo). 


xksksk 


16 


(a)-“Sắc - Thọ - Tưởng — Hành - Thức” (Rùpa, Vedanà, Saññà, 
Sañkhàra, Viññảna) có mặt trong bao nhiêu “UÁM” (Khandha), 
trong bao nhiêu “XỨ” (Àyatana), và trong bao nhiêu “GJỚT? 
(Dhàtu) như đã nói 2? 
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-“Chúng” có mặt trong tất cả “uấn” (khandha), trong tất cà “xứ” 
(àyatana), và trong tất cả “giới” (đhàu). 

(b)-“Săc-Thọ- Tưởng-Hành Thức ” không có mặt trong bao nhiêu 
“UÂẬN”? (Khandha), trong bao nhiêu “XỨ” (Àyatana), và trong 
bao nhiêu “G7Ớ7” (Dhàtu) ? 

-“Chúng ” không có mặt trong bá cứ “uẩn” (khandha), trong bấr 
cứ “xứ” (àyatana), và trong bất cứ “giới” (đhàtu) nào. 


CÁ áo: 
17 
Liên quan đến “XỨ” (Àyatana) 


(a)-“NHĂN xứ” (Cakkhàyatana) có mặt trong bao nhiêu “UÁN” 
(Khandha), trong bao nhiêu “XỨ” (Àyatana), và trong bao nhiêu 
“GIỚT' (Dhàu) ? 

-“NỚ” có mặt trong “¡ ẩn” (1 khandha), trong “7 xứ” (1 
àyatana), và trong “7 øg7ớ7” (1 dhàtu). 


(b)-“Nhãn xứ” (cakkhàyatana) không có mặt trong bao nhiêu 
“UÂN” (Khandha), trong bao nhiêu “XỨ” (Àyatana), vả trong 
bao nhiêu “GIỚI” (Dhàtu) ? 


-“NỚ” không có mặt trong “4 ấn” (4 khandhả), trong “77 xứ” 
(11 àyatanàm), và trong “77 øg7ớ7” (17 dhàtuyo). 
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(a)-“Ý XÚ” (Manàyatana) có mặt trong bao nhiêu “Uẩn” 
(Khandha), trong bao nhiêu “XỨ” (Àyatana), và trong bao nhiêu 
“GIỚT' (Dhàu) ? 
-“NỚ” có mặt trong “/¡ U4N” (1 khandha=viññàna khandha), 
trong “¡ XÚ=chính nó” (I àyatana), và trong “7 GIỚT' (7 
dhàtut=> sota-dhàtu, ghàna-dhàtu, jivhà-dhàtu, kàya-dhàtu, 
viññàna-dhàtu, mano-dhàtu, manoviññàna-dhàtu). 
(b)-“Ý XỨ” không có mặt trong bao nhiêu “UÁN” (Khandha), 
trong bao nhiêu “XỨ” (Àyatana), và trong bao nhiêu “GIỚI TỚ” 
(Dhàtu) ? 
-“NỚ” không có mặt trong “4 „ẩn” (4 khandhả), trong “J7 xứ” 
(11 àyatanàm), và trong “77 g7ớ7” (11 dhàtuyo). 

28 
(a)-“PHÁP XỨ” có mặt trong bao nhiêu “UÁN” (Khandha), 
trong bao nhiêu “XỨ” (Àyatana), trong bao nhiêu GIỚT” (Dhàtu) 
như đã nói 2? 
-Ngoại trừ các pháp vô hành (Asañkhatà dhammà), “NÓ” có mặt 
trong “4 UN” (4 Khandhà => Rùpa, Vedanà, Saññà, Sankhảra), 
trong “7 XÚ” (1 Àyatana), và trong “¡ GIỚT” (1 Dhàtu). 
(b)-“PHÁP XỨ” không có mặt trong bao nhiêu “UẨN” 
(Khandha), trong bao nhiêu “XỨ” (Àyatana), và trong bao nhiêu 
“GIỚT' (Dhàu) ? 
-“Pháp xứ ” là tất cả. Câu trả lời này không có. 

333k 
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(a)-«Mười hai XÚ» (Dvàdasa Àyatanàni) có mặt trong bao nhiêu 
«UÁN» (Dhandha), trong bao nhiêu «XỨ?› (Àyatana), và trong 
bao nhiêu «Œ7Ớh› (Dhàtu) 2 


-Ngoại trừ «Vô hành GIỚI› (Asaikhatả dhàtu), «CHÚNG» có 
mặt trong tất cả «UÄN» (Khandha), tất cả ‹XỨ» (Àyatanàni), và 
tất cả «GIỚI» (Dhàtuyo) còn lại. 

(b)-«Mười hai XÚ» (Dvàdasa àyatanàni) không có mặt trong bao 
nhiêu «U4M» (Khandha), trong bao nhiêu «XỨ? (Àyatana), và 
trong bao nhiêu «Œ7Ớ?»› (Dhàtu) ? 


-CHUNG›» không «không có mặt› trong bât cứ «uân», «xứ», vả 
«g1ớI» nảo cả. 


Tiếp theo «18 GIỚI» (Atthadasa Dhàtuyo). 


-Từ «HN giới (Cakkhu dhàtu) đến «HN THÚC giới» 
(Manoviññàna dhàtu) cũng tương tự như thế. 
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-œS% thật» về CHỊU ĐỰNG khổ vui (Dukkha Sacca) có mặt 
trong bao nhiêu «UM› (Khandha), trong bao nhiêu «XỨ» 
(Àyatana), và trong bao nhiêu «GỚh› (Dhàuu) ? 


-«WÓ» có mặt trong tất cả “UẨN” (Khandhà), trong tất cả «XỨỚ 
(Àyatanàni), và trong tất cả «GIỚh› (Dhàtuyo). 
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-«Sự thật về NGUYÊN NHÂN của chịu đựng khổ vui» (Dukkha 
Samudaya Sacca) có mặt trong bao nhiêu «U4M» (Khandha), 
trong bao nhiêu «X5» (Àyatana), và trong bao nhiêu «Œ1Ớh 
(Dhàtu) như đã nêu 2 


-«NÓ» có mặt trong “1 UÂN” (1 khandha=>Sañkhảra khandha), 
trong «l XỨ» (I àyatana=>dhammàyatana), và trong «l 
GIỚI»=>I Dhàtu). 


+Ð 


-S%w thật về ĐẠO» (Magga Sacca) có mặt trong bao nhiêu 
«UẢM» (Khandha), trong bao nhiêu «‹XỨ5 “Àyatana), và trong 
bao nhiêu «Œ7Ớh› (Dhàuu) ? 


-«WÓ» có mặt trong “7 UÁN” (1 Khandha), trong “7 XỨ” (1 
Àyatana), và trong «7 GIỚh› (1 Dhàtu). 
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-&Sự thật về DIỆT ĐẺ» (Nrodha Sacca) có mặt trong bao nhiêu 
«UẢM» (Khandha), trong bao nhiêu «‹XỨ3 (Àyatana), vả trong 
bao nhiêu «Œ7Ớh› (Dhàuu) ? 


-«WÓ» chỉ có mặt trong «7 XỨỚ» (1 Àyatana => Dhammàyatana), 
và trong «¡ GIỚh (1 Dhàtu =>Dhammadhàtu), nhưng vắng 
mặt trong bất cứ «UÂN» (Khandha) nào. 


<>Với cách «ván đáp» như thê, chúng ta có thê áp dụng và «đôi 
tên đúng theo môi tiếu đề» sau đây, đê nói về : l/«Căn quyêm» 


(Indriya), 2/‹/Ö2uyên khởi» (Paticcasamuppàda), 3/«Nh ý fúe» 
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(Iddhipada), 4/«7hiên-na» (Jhàna), 5/«ƒô lượng» (Appamañiñà), 
6/«Công lực» (Bàila), 7/«Đạo» (Magga), 8/«Xúc» (Phassa), 
9/‹7họo» (Vedanà), 10/«(7ởng» (Saññà), I1/«7»; (hay «dự 
đinh») (Cetanà), 12/7Thăng giải (Adhimokka), 13/7ác ý» 
(Manasikàra), và 14/«7âm» (Citta). 


<>Tiếp theo là sự trình bày những «C#ờừm Pháp» (Màtikà), gồm 
«3 chb› (Tikà) và gồm «2 ch»› (Dukả), liên quan đến các «số 
liêu» như sau : 
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-Pháp THIỆN (Kusala dhammà) và Pháp ÁC» (Akusala 
dhammà) có mặt trong bao nhiêu «U4M» (Khandha), trong bao 
nhiêu «‹XÚ» (Àyatana), và trong bao nhiêu «GIỚI» (Dhàtu) ? 


-«Chúng» có mặt trong “4 uẩn” (4 khandhà => vedanà, saññä, 
sañkhàra, viññàna), có mặt trong «2 x⁄» (2 àyatanàni => mana, 
dhamma), và cũng có mặt trong «2 giớn› (2 dhàtuyo => mana, 
dhamma). 
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-‹Pháp TRUNG TÍNH» (Abyàkatà dhammà) có mặt trong bao 
nhiêu «U4M» (Khandha), trong bao nhiêu «XỨ? (Àyatana), và 
trong bao nhiêu «Œ7Ớh› (Dhàtu) ? 


-Ngoại trừ Niết-bàn, «Pháp TRUNG TÍNH» có mặt trong tất cả 
«ẩm» (khandhà), trong tất cả ««ứ» (àyatanàni), và trong tất cả 
«ø7ớj› (đhàtuyOo). 
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*Ngoài ra, các «‹?háp độc sinh» hay «hát khởi đơn độc» (Aranà 
dhammà) và các ‹báp phổ sinh» hay «phát khởi rồi cấu kết, lan 
tràn ra những cái khác (Saranà đhammà) cũng có liên quan đến 
«Pháp Trung Tính» (Abyảkatà dhammà). 


-Pàli văn:  «....4ranà đhamma.....Saranà dhamma..... ». 
§3. Sắp đặt những pháp chưa sắp đặt. 
(Liên quan ch.II) 
(Sangahìtena Asangahitam) 
<>Chương nầy nghiên cứu về các câu hỏi : 


-«Còn những pháp khác (Aññadhammà) thì vắng mặt trong bao 
nhiêu UẨN (khandha), trong bao nhiêu XỨ (àyatana), trong bao 
nhiêu GIỚI (Dhàu) ?» 


-«V⁄à những pháp biệt cảnh khi có mặt trong uấn ấy, thì lại vắng 


mặt trong xứ áy, hay lại văng mặt trong giới áy ...V...V...fhÌ nhự 
thể nào ? 





Nghĩa là : 


-‹Những pháp kia» (Aññadhammả) vắng mặt trong bao nhiêu 
UẦN (Khandha), trong bao nhiêu XỨ (Àyatana), và trong bao 
nhiêu GIỚI (Dhàtu), -mà chúng vẫn «đông sự» (sahagata) với 
«‹„hãn xứ» (cakkhàyatana), với «xúc xứ» (photthabbàyatana), 
đồng thời với «w"ãn giới› (cakkhu dhàtu), với «xúc giới» 
(photthabba dhàtu) ra sao ? 


-«Không có câu trả lời, vì chúng không vận hảnh nhất định». 
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-Mặt khác, tuy c#wg không vận hành đồng đều, không nằm 
trong «4 ẩm» (4 khandhả), nhưng lại chỉ vắng mặt trong «2 xứ» 
(2 Àyatanàni) và «8 giới» (8 đhàtuyo) mà thôi*. 

Chú thích Pàli văn *: 
*«‹Cakkhàydtanena ve dhammà -phofthabbàydfanena ye 
dhammà -cakkhudhàt~uyà ve dhammà -phof†habbadhdftunyàv ye 
dhammà  khandhasangahena sangahià yafanasangahena 


asangahità dhàtIsangahena asangahlà te dhammà kathhi 
khandhehi katthàyatanehi katihi dhàtuhi asangalhità ? 


-Te dhammà catùhi khandhehi dvìhàyatanehi afthahi dhàtùhi 
asangalhità». 


<>Tiếp theo «Sấp đặt thống kê = Saủgahàsangaho), (xem trang 
có nội dung tương tự). -Liên quan đến các chùm pháp (Màtikà). 


, 


-Các “pháp kiến thị?” hay “pháp chứng đắc” (Sanidassa) vắng 
mặt trong bao nhiêu “ẩn” (khandha), đồng thời có mặ¿ trong 
bao nhiêu “xứ” hay “giới” nầy, mà lại vắng mặt trong bao nhiêu 
“yứ” hay “giớ?” kia ? 

-Chúng vắng mặt trong “4 ấn” (4 khandhà), trong “2 xứ” (2 
àyatanàm), và trong “8 g7ớ?” (8 đhàtuyo).* 


*PàlI văn *: 
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*“Samidassanehi dhammehi ye dhammà khandha-sangahena 
saneahià dyatanasaneahena asangahià dhàtusangahena 
asangahità te dhammà... `. 


§4. Thống kê do không thống kê. 
(Asangahitena Sangahitam) 
(Liên quan đến Ch. III) 


<>Chương này bàn về “Những pháp không bao gồm trong UẤN 
(khandha), trong XỦ (Ảyatana), và rong GIỚI (Dhà¿x) như đã 
nói trước đây, nhưng lại có mặt trong một số XỨ, hay trong một 
số GIỚI tương tự. -Nghĩa là với “bộ ba” (UẨN, XÚ, GIÓI), 
chúng có thể không đi với UẨN, nhưng lại có thể đi với XỨ và 
GIỚI, qua “dạng” của “pháp cấu kết`. 


-Chăng hạng như câu hỏi : 


-“Pháp nào” hay “Những pháp nào” (Dhamma, Dhammà) có 
mặt....-trong “4N” (khandha), -trong “XỨ” (Àyatana), và - 
trong “Œ/Ớ7' (Dhàtu), -mà với “zớ”, các “pháp khác”, như 
“THỢ” (Vedanà), như “TƯỞNG” (Sañña), như “HẢNH” 
(Sañkhảra), như “Tập ĐÉ” (Samudaya Sacca), và như “Đạo Đế” 
(Magga Sacca) “không đồng sự” trong cùng “một loại UẤN” 
(Khandha), thì NÓ lại có thể “đống sự” trong cùng “một loại 
XỨ” (Àyatana), hay cùng “một loại GIÓT" (Dhàtu) khác ? 


-Ngoại trừ “Niết bàn” (Nibbảna), chúng là “những pháp” 
(dhammà) bao gồm trong “3 „ẩø” (3 khandhả), trong “7 xứ” (1 
Àyatana), và trong “7 giớ?” (1 Dhàtu).* 
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Pàli văn *: 
*-“Vedanakkhandhena ye dhammà, -saññàkhandhena ye 
dhammà, -sankharakkhandhena ye dhammà, -samudaya- 
sacceñng yec dhammà  -magøa-saccena ye  dhammà 
khandhasaneahe asangahlà dyadtfanasangahena  sangahità 
dhàtusangahe sangahità, te dhammà katlhhi khandhehi katihi 
àyatanehi katihi dhàtuhi sanhagttà ?” 


-“Te dhammà asankhatà khandhato thapefvàd thhỉ khandhehi 
ekàyatanehi ekàya dhàtuyà sangahitd”. 
§5. Thống kê do thống kê. 
(Sangahitena Sañgahitam) 
(Liên quan đến Ch. IV) 


<=Chương này bàn về “Những pháp bao gôm trong UẬN 
(khandha), trong XỨ (Ảyatana), và trong GIỚI (Dhàñx) như đã 
nói trước đây, nhưng lại có mặt trong một số XỨ hay một số 
GIỚI tương tự. -Nghĩa là với “bộ ba” (UẨN, XÚ; và GIỚI), 
chúng có thể không đi chung, rồi về sau lại có thể đi chung, qua 





“dạng” của “pháp cầu kết”. 
-Chăng hạng như câu hỏi : 


-“Những pháp nảo” thông thường đi chung với UÂN (Khandha), 
XỨ (Àyatana), và GIỚI (Dhàtu), -mà với “nó”, các pháp khác đi 
chung như thế (=uân, xứ, và giới), lại tùy trường hợp cấu kết với 
UẦN (Khandha), XỨ (Àyatana), và GIỚI (Dhàtu), -ngay cả với 
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“TẬP ĐÉ” (Samudaya Sacca, Nguyên nhân THẬT của chịu 
đựng khổ vui), và “ĐẠO ĐỀ” (Magøga Sacca), con đường THẬT 
đưa đến giải thoát sinh tử ? 


-“Những pháp như thế” có mặt trong “I1 UÂN” (1 Khandha), 
trong “1 XỨ” (1 Àyatana), và trong “1 GIỚI” (1 Dhàtu).* 


*Chú thích bằng Pàli văn : 


*-“Samudayasaccena ye dhammà, -magøasaccena ye dhammà 
khandhasaneahena sangahità dyatfanasangahena sangahirà 
dhàtu#sangahena sangahttà tehi dhammehi ye dhammà khandha- 
saneahena sangahità, dyatanasangahena sangahttà, dhàfu- 
saneahena sangahlà te dhammà kathi khandhehi, Kkatihi 
àydtaneli, katihi dhàtuhi sangahita ?” 


*Te dhammà ekena khandhena ekenayatanena ekàya dhàtuyà 
saneahita)”. 


§6. Không thống kê do không thống kê. 
(Asangahìtena Asangahitam) 
(Liên quan đến Ch. V) 


<>Chương này bàn về “Những pháp không bao gôm trong UẤN 
(khandha), trong XỦ (Ảyatana), và trong GIỚI (Dhà¿x) như đã 
nói trước đây, nhưng lại có mặt trong một số XỨ hay một số 
GIỚI tương tự. -Nghĩa là với “bộ ba” (UÂN, XÚ, GIỚI), chúng 
không đi chung với UẬN, XÚ; và GIỚI, nhưng về sau cũng 
không thể kết hợp với UÁN, XỨ và GIỚI. 





-Chăng hạng như câu hỏi : 
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-Có bao nhiêu UÁN (Khandha), bao nhiêu XỨ (Àyatana), và bao 
nhiêu GIỚI (Dhàtu) không chứa các pháp ấy, mà với “nó”, các 
pháp khác trước không đi chung với UẤN (Khandha), XỨ 
(Àyatana), và G/Ớ7 (Dhàtu), nhưng về sau cũng không kết hợp ? 
-“Các pháp ấy” không được chứa trong “I UẨN” (1 Khandha), 
trong “7 XÚ” (1 Àyatana), và trong “7 GIỚT” (7 Dhàtu). 


§7. KÉT HỢP và KHÔNG KÉT HỢP. 
(Sampayogo Vippayogo) 
(Liên quan Ch.VI, Sắc vật) 


<>Chương này nói về tình trạng : -Với bao nhiêu UẤN 
(Khandha), bao nhiêu XỨ (Àyatana), và bao nhiêu GIỚI, “pháp 
được kết hợp”. -Và với bao nhiêu của “bộ ba” (uấn=khandha, 
xứ=àyatana, giới=dhàtu) ấy, chúng không được kết hợp. 





Chắng hạng như câu hỏi : 


(a) 
-Với bao nhiêu UẨN (Khandha), bao nhiêu XỨ (Àyatana), và 
bao nhiêu G/Ớ7 (Dhàtu), SẮC vật (Rùpa) được kết hợp ? 
-%ÃC vật (rùpa) chẳng kết hợp với cái nào cả. Vì “nó” không kết 
hợp với chính nó trong cả 3 dạng (uấn, xứ, và giới). -Còn các 
pháp khác thì thuộc về tỉnh thần (hay DANH pháp=Nàma). 

(b) 
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-Trong bao nhiêu UẨN (Khandha), trong bao nhiêu XỨ 
(Àyatana), và trong bao nhiêu G/Ớ7 (Dhàtu), SẮC vật (Rùpa) 
không có mặt ? 


-“NÓ” vắng mặt trong “4 uân” (4 khandhà), trong “I xứ” (1 
àyatana), và trong “7 giới” (7 đhàtuyo). -Và “Nó” không kết hợp 
trọn vẹn với “l xứ” và “l giới”. (....dhamma...)* 


l 
-Pàlì văn *: 
*(a) “-Rùpakkhandho katihi khandhehi kaHhi àyatanehi katihi 
dhàthhi sampayuffo Tỉ ?” 
*- Natth†`. 
(b)“-Kafthi vippafufto ?” 


“-Catùhi khandhehi, ekendyatanena, sattahi dhàtùhi viDDayutto. 
Ekenayatanena ekàya dhàtuyd kehici vippayuffo”. 


_ 
<>Các Pháp còn lại : 

-Thọ (Vedanà), thì kết hợp trong “3 uấn” (3 khandhả) 

-Tưởng (Saññà), Hành (Sankhàra), và Thức (Viãññàna) thì kết 
hợp với “I xứ” (1 àyatana). Đó là “ý xứ” (manàyatana). Và... 
-Chúng gồm cả (TƯỞNG=Saññà, HÀNH=Saikhảrà, và 
THỨC=Viññàna) thì kết hợp với “7 GŒIỚT? (7 dhàtuyo), tức là 
“nhãn giớ?” (cakkhu dhàtu), “nh7 giớ?” (sota dhàtu), “? giớ?” 
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(ghàna dhàtu), “/i/i giới” (Jìvhà dhảtu), “ân giới” (kàya 
dhàtu), “hức giới” (viññàna dhàtu), và “ý giới” (mano dhàtu). 


-Chúng cũng kết hợp “phân nào” với “1 xứ” và “1 giới”, vì đó là 
phương diện ứinh thần (danh pháp). 
-Tương tự như thế với XỨ (Àyatana), với GIỚI (Dhàtuu), với 
CĂN (Indriya), với ĐỀ (Sacca), và với những pháp khác. 
Chú ý : 
*Vì “Ý” (Mano) “đanh pháp ” thì hoàn toàn khác với “Vật chất” 
(Rùpa) “sắc pháp”. -Do đó, chỉ có “các pháp hành” của tỉnh 
thần, mới có thê kết hợp với UÂẤN, XỨ, và GIỚI. 
§8. Đi chung mà không kết hợp. 
(Sampayuttena vippayuttam) 
(Liên quan ch.VII). 


<>Chương này đề cập đến “7 bao nhiêu UÂN (Khandha), từ 
bao nhiêu XỨ (Ảyatana), và từ bao nhiêu GIỚI (Dhàfu), những 
“pháp ấy” không kết hợp ? -Nhưng một số “pháp khác” lại kết 
hợp ?”. -Chăng hạng như câu hỏi : 


1 





-Có bao nhiêu UẨN (Khandha), bao nhiêu XỨ (Àyatana), và bao 
nhiêu GIỚI (Dhàtu), các “pháp ấy” không kết hợp, nhưng 
“chúng” vẫn đi chung với “một số khác” kết hợp, như “7HỌO 
uấn” (Vedanakkhandhà), như TƯỞNG uẩn (Saññakkhandhà), 
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như MẢNH „ấn (Saủkharakkhandhà) như THỨC uẩn 
(Viññànakkhandhà), và như Ý XỨ (Manàyatana) ? 


-Chúng tuy không kết hợp với “4 UÁN” (4 khandhà), với “7 
XỨ” (1 àyatana), và với “7 GIỚT' (7 dhàtuyo), nhưng chúng lại 
“kết hợp phần nào” với “I XỨ” (1 àyatana) và “I1 GIỚI” (1 
dhàtu), như đã nói”. 
Pàli văn *: 

*-“Vedanakkhandhena ye dhammà, -Saññakkhandhena ye 
dhammà, -Sankhàrakkhandhena ye dhammà, -Viññàdna- 
kkhandhena ye dhammà, -Mànàydfanena ye dhammà 


sampayuttà, tehi khandhehi ye dhammàd vipnpayutà te dhammàd 
kathi khandhehi katthi àyatanehi katthi dhàtùhi vippayuttà ?” 


-“Te dhammà catùhi khandhehi, ekdydatanena, sattahi dhàtùhi 
vippayuftà ekenayatanena ekàya dhàtuyà kehici vi0payuttä”. 


§9. Không kết hợp mà đi chung. 
(Liên quan ch.VIHI). 
<=Đây là một đoạn sách nói rằng “Với bao nhiêu UẨN 
(Khandha), bao nhiêu XỨ (Ảyatana), và bao nhiêu GIỚI 
(Dhàiu), mà những “pháp kết hợp ấy”, kết hợp với những “pháp 
khác”, đã không kết hợp, với “các pháp khác nữa”. 
-Như 2 câu hỏi đáp sau đây : 

-Những pháp “kết hợp ấy” trong UẤN (Khandha), trong XỨ 
(Àyatana), và trong GIỚ7 (Dhàtu), đã đi chung với những “pháp 


khác” không kết hợp, thì có bao nhiêu ? 
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-Không có bao nhiêu cả. * 
Pàlì văn” : 
*-“Rùpakkhandhà ve dhammà vippayuttà tehi dhammehi ye 


dhammà sampayutà te dhammà kanhi khandhehi 
kaithàyatanehi katthi dhàthhi sampayuftà Tỉ 


-“Natthi P`. 


<>Bốn UN liên quan đến “7âm sở” (=THỌ (Vedanà), TƯỞNG 
(Saññà), /ÀNH (Sankhàrà), và THỨC (Viññàna), tách rời khỏi 
“Sắc uấn” (Rùpakkhandha). -Chúng không kết hợp với những 
pháp khác (Aññadhammà). -Còn “sắc vật” và “niết-bàn” 
(Nbbàn) thì được “tách rời khỏi “thọ UẨN” 
(Vedanakkhandhả), cho nên “CHỨNG không kết hợp với bất cứ 
pháp nào khác”. -Vì vậy mà nói “Sắc vật ấy và Niễt-bàn không 
kết hợp với bất cứ pháp nào khác”. 


<>Đây là lý do các câu hỏi của chương này phải được trả lời 
một cách phú định như trên. 
§10. Kết hợp qua cách đi chung. 
(Sampayuttena Sampayuttam). 
(Liên quan đến Ch. IX) 


<=Chương nầy nghiên cứu việc «fới bao nhiêu UẨN 
(Khandha), bao nhiêu XỨ (Ảyatana), và bao nhiêu GIỚI 
(Dhàtu), mà những pháp được kết hợp ấy, kết hợp với những 
pháp đã đi chung với các pháp khác nữa». -Như 2 câu hỏi và trả 





lời sau đây : 
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-Jong bao nhiêu UẤN (khandha), trong bao nhiêu XỨ 
(àyatana), và trong bao nhiêu GIỚI (dhàtu), mà các pháp kết 
hợp ấy, đã kết hợp với các pháp khác, có thể kết hợp với THỌ 
uấn (Vedanàkkhandha), với TƯỞNG uấn (Sañiakkhandha), và 
với HÀNH uẩn (Sankhàrakkhandha) ?» 


-«Chúng được kết hợp trong «3 UẨM» (3 khandhà), trong «7 
X5 (I àyatana), và trong «7 ŒIỚNh› (7 dhàtuyo). -Và chúng 
cũng kết hợp một phần với «1 XỦ» và «1 GIỚP›.* 

Pàli văn” : 
*«Vedanakkhandhena ye  dhammà, -Sañfñakkhandhena ye 
dhammaà, -Sankhàrakkhandhena ye dhammà sampayuttàa tehi 


dhammehi ye dhammà sampayuttà te dhamma kathi khandhehi 
kaihàyatanehi katthi dhàthhi sampayuffà ?» 


«(1e dhammà tìh khandhehi ckàyatanena satàhi dhàtuhi 
sampayuttà. Ekàyatanena ekàya dhàtuyà tehi c¡ sampDayuffà». 


§11. Tách rời bằng cách tách rời. 
(Vippayuttena Vippayuttam). 
(Liên quan đến Ch. X) 


<>Chương này nghiên cứu việc «Có bao nhiêu 4N (Khandha), 
có bao nhiêu XỨ (Àyatana), và có bao nhiêu G/Ớ? (Dhàtu), là 
những pháp bị tách rời, khỏi những pháp không kết hợp với 
những pháp khác. 


Như 2 câu hỏi đáp sau đây : 
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-Đối với những pháp không kết hợp với pháp khác, có bao 
nhiêu UẨN (khandha), có bao nhiêu XỨ (Àyatana), và có bao 
nhiêu G/Ớ? (Dhàtu), là những pháp bị fách rời khỏi ba thứ UẨN, 
XÚỨ, và GIỚI ?» 
-‹Những pháp không kết hợp với pháp khác» ấy, bị tách rời khỏi 
«4 UẬN» (4 Khandhà), khỏi «7 XỨ5» (1 Àyatana), và khỏi «7 
GIỚh (7 Dhàtuyo). Nhưng thỉnh thoảng chúng cũng tách rời 
khỏi «7 XỨ» (1 àyatana), và khỏi « GIỚP› (1 dhàtu)* một phần 
nào đó. 

Kinh văn : 
*-‹ùpakkhandhena ye dhammà vipnpayuHtà tehi dhammehi ye 
dhammaà vippayuttà te dhammà katthi khandhehi katihàyatanehi 
kafthi dhàtùhi vippayuftà ?» 


-«1e dhamma catùhi khandhehi ekenàyatanena satftàahi dhàtùhi 
vippayuftà ekenayatanena ekàya dhàtuyà kehici vippayuffà». 


§12. Hợp ly bằng cách thống kê. 
(Sangahìtena Sampayuttam Vippayuttam) 
(Liên quan đến Ch. XI) 
<>Đoạn nầy nghiên cứu «2 phương diện» : 


*Trong bao nhiêu UN (Khandha), bao nhiêu XỨ (Àyatana), và 
bao nhiêu G/Ớ? (Dhàtu), mà những pháp kết hợp ấy, (a)-không 
bao gồm bỡi các „ẩn tương tự (khandhà), (b)-nhưng chúng lại 
được bao gồm bỡi XỨ (àyatana) và GJỚ? (dhàtu). 
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-Như hỏi đáp sau đây : 


(a) 
-‹Với bao nhiêu UẨN (khandha), bao nhiêu XỨ (àyatana), và 
bao nhiêu GIỚI (dhàíu), những pháp kết hợp bị tách rời khỏi số 
uấn tương fự, nhưng chúng lại được bao gồm trong «XÚ» 
(Àyatana) và «GIỚb› (Dhàtu), cùng với 7P ĐỀ (Samudaya- 
Sacca) và ĐẠO ĐỀ (Magga-Sacca) ?» 





-«Chúng tuy được kết hợp với «3 UẨN» (3 khandhà), với «7 
XÚ" (1 àyatana), và với «7 GIỚPh› (7 dhàtu), nhưng chúng thỉnh 
thoảng «chỉ kết hợp» với «7 U/ẨM» (1 khandha), với «7 XỨỚ» (1 
àyatana), và với «/ GIỚh› (1 dhàtu)». 


(b) 
-«Khỏi bao nhiêu pháp, chúng được tách rời ?». 
-«Chúng được tách rời khỏi «¡ U4M» (1 Khandha), khỏi «70 
XÚ» (10 Àyatanàni), và khỏi «70 G/Ớ7› (10 Dhàtuyo), -nhưng 
một phần nào đó, chủng cũng bị tách rời khỏi «¡ XỨ5 (I 
Àyatana) và khỏi «7 GJỚ/› (1 dhàtu)*. 

Pàli văn * : 

(a) 
*-«Samudaya-saccena ye dhammà magea-saccena ye dhammà 
khandhasaneahena asangahilà ayatanasangahena sangahirà 


dhàttsangahena sangahlà te dhammà kathi khandhehi 
kaihàyataneli, katthi dhàthhi sampayuffà ?» 
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-€le dhammà tìhi khandhehi ckàyatanena saftahi dhàtùhi 
sampayuttà ekena khandhena ekenàyatanena ekàya dhàtmyà 
kehici sarnDaywftà». 


(b) 
-«Katihi vippayuffà ?» 


-«Ekena khandhena, dasàyatanehi, dasahi dhàthhi vippayutià, 
ekànayatanena ekàya đdhàtuyà kehici viDDayuffà». 


§13. Thống kê với kết hợp, và không thống kê. 
(Sampayuttena Sangahìtam) 
(Liên quan đến Ch. XI) 
<>Tương tự như trên, chương nây cũng đề cập : -7ong bao 
nhiêu UẨN (Khandha), trong bao nhiêu XỨ (Ảyatana), và trong 
bao nhiêu GIỚI (Dhàí), các pháp được bao gôm là «những 


pháp kết hợp», đi chung hay không đi chung với pháp khác, qua 
2 trường hợp hỏi đáp «a» và «b», như sau : 


(a) 


-“THỌ”(Vedanà), “TƯỞNG” (Sañña), và “HÀNH” (Sañkhàrà) 
được bao gồm, -trong bao nhiêu UẨN (khandha), -trong bao 
nhiêu XỨ (àyatana), và -trong bao nhiêu G/Ớ? (dhàtu) ? 


-“Chúng được bao gồm trong “2 U4N” (2 khandhà), trong “2 
XỨ” (2 àyatanàni), và trong “8 GJỚ7” (8 dhàtuyo)”. 


(0) 
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-“THỌ” (Vedanà), “TƯỞNG” (Saññà), và “HÀÀNH” (Sankhàrà) 
không được bao gồm, -trong bao nhiêu “4N” (khandha), - 
trong bao nhiêu “XỨ” (àyatana), và -trong bao nhiêu “GIỚI” 
(dhàtu) 2? 


-“Chúng không được bao gồm trong “2 UẬN” (2 Khandhà), 
trong “0 XỨ” (10 Àyatanàm), và trong “70 GŒIỚT” (10 
Dhàtuyo)”.* 


Pàli văn *: 
(a) 


*_“ƒedanakkhandhena ye dhammà, -Saññakkhandhena ye 
dhammà, -Sankhàrakkhandhena ye dhammà sampayuttà te 
dhammà kahnhi khandhechi kathàyatanehi kathi dhàtùhi 
sangahira ?” 


-“Te dhammàd tìhi khandhchi dvihàyatanehi althahi dhàtùhi 
saneahità ”. 


(b) 
- “Katthi asangahità ?” 

- “Dvihi khandhehi dasahàyatanehi dasahi dhàthhi asangahità ”. 
§14. Không thống kê, kết hợp và tách rời. 
(Asangahìtena Sampayuttam Vippayuttam) 

(Liên quan đến Ch. XIII) 
<>Chương nầy trình bày : 
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-Vấn đề được đặt ra rằng (a)“Với bao nhiêu “UÁN” (Khandha), 
với bao nhiêu “XỨ” (Àyatana), và với bao nhiêu “GIỚI” 
(Dhàtu), những “pháp kết hợp ấy”, không được bao gồm trong 
“ấn, xứ, và giới tương tự”, theo đó các pháp khác cũng không 
được bao gồm như thế. Và (b)Chúng “tách rời” khỏi bao nhiêu 
“UÂN”, “XỨ”, và “GIỚI” ? 

-Chăng hạng như các câu hỏi đáp sau đây : 


(a) 
-“Trong bao nhiêu “UÂN” (Khandha), trong bao nhiêu “XỨ” 
(Àyatana), và trong bao nhiêu “GIỚI? (Dhàtu), “7THO” 
(Vedana), “TƯỞNG” (Sañña), và “HÀNH” (Sankhảra), không 
được bao gồm ?” 
-“Chúng không được bao gôm trong “3 UẤN” (3 Khandhà), 
không được bao gôm một phần trong “I1 XỨ” (1 Àyatana), cũng 
như không được bao gôm một phần trong “1 GIỚT" (1 đhàtu). 
(b) 
-“CHÚNG được tách rời khỏi bao nhiêu pháp ?” 
-CHÚỨNG tuy được tách rời khỏi “7 UN” (1 Khandha), khỏi 
“70 XÚ” (10 Àyatanàni), và khỏi “70 GIỚT? (10 Dhàtuyo), 
nhưng chúng vẫn còn phần nào không tách rời trọn vẹn.* 





PàÏli văn * : 


(a) 
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*-“Rùpakkhandhena  ye dhammà khandha-sangahena 
asangahità, àyatfana-sangahena asangahià, dhàt! sangahena 
asangahità te dhamma kathhi khandhehi kathàyatanehi, katthi 
dhàtùhhi sampayufta 2 ”. 


*Te dhammà tìhi khandhehi sampayufttà ekenàyatanena ekàya 
dhàtmyà kehici samp?ayufftà ”. 


(b) 
-“Kanhi vipnpayuffà ?” 


-“bkena khandhena dasahayatanehi dasahi dhàtùhi vippayuftà 
ekàyatfanena ekàya dhàtuyà kehici vipnpayuftà”. 


§15. Kê khai và vô thống kê một cách không phối hợp. 
(Vippayuttena Sangahìnam Asangahìnam). 
(Liên quan đến Ch. XIV) 
<>Đây cũng là một chương sách nêu vấn đề : 


-(a)Trong bao nhiêu «U4M» (Khandha), trong bao nhiêu «XỨ?» 
(àyatana), và trong bao nhiêu «GŒ/Ở7› (dhàtu), có những pháp 
được bao gồm, mà chúng lại cách ly các pháp khác. Hay ngược 
lại -(b)Trong bao nhiêu “U4N” (Khandha), bao nhiêu “XỨ” 
(Àyatana), và bao nhiêu “GÓT” (Dhảtu), những pháp ấy không 
được bao gồm, đồng thời chúng cũng cách ly các pháp khác. 

-Ví dụ chất vấn : 


(a) 


265 


-“Trong bao nhiêu «U4M» (Khandha), bao nhiêu «XỚ› 
(Àyatana), và bao nhiêu «G/Ớ#› (Dhàtu), “các pháp ấy” được 
bao gồm, nhưng chúng lại cách ly với “Sắc vật” ?” 

-“Chúng tuy được bao gồm trong “4 UẨN” (4 khandhà), trong “2 
XỨ” (2 Ảyafanàni), và trong “8 GIỚT' (§ Dhàtuyo), nhưng 
chúng cách ly những pháp khác. 


(b) 
-“Những pháp ấy không bao gồm trong bao nhiêu “UẨN 
(Khandha), trong bao nhiêu “XÚ” (Àyatana), và trong bao nhiêu 
“GIỚI ” (Dhàtu) ? 


-“Chúng không được bao gồm trong “7 UÁN” (I1 Khandha), 
trong “2 XỨ” (10 Àyatanàni), và trong “70 GŒIỚT'? (10 
Dhàtuyo)”.* 


”, 


Pàli văn *: 
*_SRùpakkhandhena ye dhammà vippayufttà te dhammà katihi 
khandhehi katthàyatanehi katihi dhàtùhi sangahita 2” 


- “Te dhammà catùhi khandhehi dvìhàyatanehi afthahi dhàtùhi 
saneahira. 


- “Katthi asangahità ?” 


-“Ekena khandhena dasahàyatanehi dasahi dhàtnhi 
asangahità ”. 





Chương V 
Sách “NHÂN CHẾ ĐỊNH” 
(Puggala Paññatti Pakarana). 
§1. Vào đề. 


<>Sách “Nhân Chế Định” (Puggala Paññatti) thì rất khác với các 
cuốn kia trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma, trên cả 2 phương 
diện, ngôn ngữ và “chủ đề”. 


<>Nó không liên quan nhiều đến việc học Phật một cách chung 
chung, mà nó nêu hắn mục đích là “khảo sảf về các mẫu ngườỉ”. 
Nó có thể xem tương tự như “Tăng Chỉ Bộ Kinh” (Anguttara 
Nikàya), mà người ta có thể thắc mắc “2i sao nó lại có mặt 
trong VI DIỆU TẠNG” (Abhidhamma Pitaka) (?!). 


-Một sinh viên môn “Triết học A-ty-đàm” (Abhidhamma 
philosophy), rất có thê sẽ “lơ là” trước cuốn sách nầy, mà không 
cảm thấy khó khăn gì trong việc tìm hiểu Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma). Vì nghĩ răng “nó không cần thiết lắm”. 


-Tuy nhiên, chúng ta thử đi vào “các đoạn văn” sau đây, đề thấy 
sự tương đồng, rằng “øó là đặc tính của sự phân loại thuộc Tăng 
Chỉ Bộ kinh” (Ahguttara Nikàya), được đánh số tăng dần, từ 
thấp đến cao, trong các phần pháp, cốt đề nói về con người. 





<>Với “Tăng Chi Bộ Kinh» 
-Phần “2 LOẠI NGƯỜI”, có một số câu hỏi đáp, như : 
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*Kinh số 9. 
- “Thế nào là một cá nhân phàm phu ?» 


-Một cả nhân gọi là «hàm phu», vì “3 xiêng xích đầu của vòng 
sinh tử luân hôi, chưa được tháo gỡ, và người ây cũng không có 
khả năng làm việc đó. 





Pàli văn *: 
-“Katamo ca puggalo puthujjhano 2” 


*-«ŸYassa pugøalassa tìni sañfñojanàdni appahindni na ca fesa1m 
dhammaànamw pahànàya pafĐanHoO, qyd1ợ Vuccdfi puggalo 
puthuj?hano» 


<>Vấn đề có thể được đặt lại : 
(a)-“Thế nảo là hạng phảm phu vô đạo đức nơi tỉnh thần ?”. 


- “Đó là người thường xuyên phạm kỷ luật trong hành động, 
trong lời nói, và trong ý nghĩ”. 


(b)-“Thế nào là một cá nhân không có chánh kiến ? 


-“Kẻ vô chánh kiến hay tà kiến, là người luôn luôn không tin 





nhân, không tin quả, không tin hành đông tốt hay xấu, sẽ có hiệu 





^° 


lực tương xứng, cho mình và cho xã hội ”. 
-Phật học (Buddhasàsana) gọi một người như thế là kẻ VÔ TRÍ 
và vô đạo đức, sẽ tự sa đọa. 


*Kinh số 4I : 
“Thế nào là Bậc Bắt Lai ?” 
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-Một «hành giả» đã bẽ gãy được «5 xiêng xích đâu» như là : 
1/Dứt trừ thân kiến (=Kàyaditthi), hết chấp thân là «ta», 

2/Dứt hoài nghỉ trong Tứ Diệu Để (Catu Ariya Saccàni), có nền 
tảng suy nghĩ về mọi hiện tượng, là nhân duyên và quả. (Vimutti 
vicIkicchà). 

3/Đoạn trừ giới cấm thủ (Sìlabbataparàmảso), không chấp vào 
cúng kiến, hết vướng mắc nghỉ lễ, không tin sự “làm vừa ÿ thần 
thánh là giải lội `, 

4/Hết tham lam (alobha), trở thành rộng lượng với mọi người. 


5/Hết sân (adosa), thiện cảm, và hòa bình với tất cả xung quanh. 


*Bậc như thế, khi thân hoại mạng chung, sẽ thoát sinh lên cõi an 
vui cao hơn và #J xả hơn, để sau cùng tự mình viên tròn đạo 
hạnh giải thoát, đạt tới Niết-bàn (Nibbảna). 


-Và từ đó «7hánh linh» ấy sẽ chăng bao giờ quay lại cõi luân hồi 
nữa. Do đó gọi là bậc Thánh Bắt Lai (Ànàgàmi)* 


Pàli văn” : 
- “Katamo ca puggalo ànàgâmi 2” 


-ldha ckacco puggalo  pañcannam orambhàgiyànam 
safñfñojananam parikkhavà opapàlko hoi, tattha parinibbadyÌ 
aqnàvaffidhammo tasmà lokà, ayam vuccafi pugøalo ànàgàm] `. 


*Kinh số 10: 


(a)-“Cá nhân nào bị “5 xiêng xích nội tâm ` cột chặc ?” 
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-“Kẻ chưa tháo gở được “5 xiêng xích nội tâm” nói trên, là kẻ 
phàm phu, vĩnh viễn bị chúng cầm tù”. 

(b)-“Cá nhân nào bị “Š xiếng xích ngoại trần ” cột chặc ??” 
-“Kẻ chưa tháo gở được “5 xiêng xích ngoại trân” ây, là kẻ vĩnh 
viễn bị chúng câm tù”. 

Pàlì văn *: 
(a) 
- “Katamo ca puggalo aj]hafta-saññojano ?” 


- “Yassa pugøalassa pañca orambhàgtyàmi saññojanàni 
appahinàni ayamn vuccafi pugealo aj}haftasafñfiojano `. 


(b) 
-“Katamo ca puggalo bahiddhà saññojano 2?” 
- “Yassa pugøalassa pañca uddhambhàgìyàni saññojanàni 


appahinan aya1m vuccafi paggalo bahiddhàsaññojano ”. 


BA LOẠI NGƯỜI 
Kinh số 8* 
(a) 
-“Cá nhân nào chưa hoàn toản giải thoát khỏi những “quấy 
nhiễu”, do các giác quan gây ra ?” 
-“Các bậc đu giới hạnh bước vào Thánh giới, từ “Tu-đà-hườn ” 
(Nhập lưu = Sotảpatti) trở lên, đến 7 đà hàm (Nhất lai = 
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Sakadàgam)), thì gọi là “Hạng Người chưa hoàn toàn tự đo 
trước mọi quấy nhiễu của các giác quan”. 

(b) 
-“Người nào đã giải thoát khỏi “cảm dục giác quan”, nhưng 
chưa giải thoát từ sự “nắc dính thân tâm ngũ uẩn ”9. 
-“Đó là “Thánh Bắt Lai?” (Ànàgàmi), hạng đã giải thoát “cảm 
dục giác quan”, nhưng chưa hoàn hoàn khoát khỏi cảnh giới của 
ngũ uấn” 

(c) 
-“Hạng người nào đã thoát khỏi cả hai “đc vọng giác quan” và 
“mắc dính tam giới” ? 
-“Thánh 4-/a-hán (Arahatta) là bậc đã giải thoát tất cả “đục vọng 
giác quan” và “vướng mắc trong tam giới?” *. 

Pàli văn * : 

(a) 

*-“Katamo ca puggalo kàmesu ca bhavesu avitarago ?” 


- “Sotàpanna-Sakadagamino, ime vuccafi puggalà kàmesu ca 
bhavesu ca avitaragà ”. 


(b) 
*-“Kafamo ca puggalo kàmesu vtaraàgo bhavesu avitarago ?” 


- “lnàgàmi, -ayam vuccadfi puggalo kàmesu vìfaràgo bhavesu 
avitarago ”” 
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(c) 
*-“Kafamo ca puggalo kàmesu ca bhavesu ca vifaràgo ?” 


- “Arahattà, -ayam vuccafi pugøgalo kàmesu ca bhavesu ca 
vifarago ”. 


Số 12 


(a) 
-“Hạng người nào đề làm môi cho “lậu hoặc bệnh tổ” (Asava) ? 
-“Một kẻ kiêu căng, xảo trả, nói nhiễu, tỉnh thân phân tán, vô ÿ, 


phóng tâm, lân lộn, và bất lực truớc dục vọng, phát sinh từ các 
giác quan, là “đối tượng” dễ dàng trở thành “bệnh tố lậu hoặc”. 


(0) 


-“Hạng người nảo có tâm ý khó trở thành “nguôn góc xúc tác” 
của “lậu hoặc bệnh tô ?”. 


-“Người không kiêu căng, không xảo trá, không nói nhiều, tỉnh 
thức, liên tục cảnh giác, định tâm, tự tại, và có khả năng chỉ huy 


= 


mọi đỏi hỏi của dục vọng, là kẻ khó trở thành “vật xúc tác” của 


lậu hoặc, hay “phiên não bệnh tô”. 


(c) 


-“Hạng người nào không có điểu kiện, đề cho “lậu hoặc bệnh 
£ố” phát sinh 2 ”. 


-“Kẽ đã chấm dứt các loại phiền não, hay “mục nát tâm linh”, 
và đã chứng đắc ngay trong đời này, sự giải thoát tỉnh thần và 
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tri kiến (Vô thượng “Tuệ xả”). Đây là hạng người không có 
“nhân hay quả lậu hoặc”. 


BỒN LOẠI NGƯỜI. (Kinh số 8*) 
<>Bốn loại người nây có thể “ví như” bốn thứ MÂY : 
*«Tattha katame caftàro valàhakùpama puggalà ” 
(a) 


-“Loại người nào giống thứ MÂY, làm sắm sét đữ dội, nhưng 
không đồ mưa ?” 


- “Đó là loại người nói nhiêu mà không hành động được như điêu 
mình đã nói”. 


(0) 


-“Loại người nảo giống như MÂY, hằng mưa to nhưng không 
gây ra sâm sét ?” 


-“Đó là loại người luôn luôn chăm chú hành động, không thấy 
cần thiết phải nói”. 
(c) 
-“Loại người nào giống như MÂY, hễ sắm sét là đỗ mưa ?” 
- “Đó là người luôn luôn làm đúng theo những gì mình nói”. 
(đ) 
-“Loại người nào giống như MÂY, chẳng gây ra sâm sét và cũng 


chăng đô mưa ?” 
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-“Đó là hạng người ngu đốt, không biết gì để nói, và cũng không 
khả năng làm được chuyện gì ?”* 
PàÏì văn * : 
(a) 
- “Kathañca puggalo gajjità hofi no vassità 2” 


- “Idhekacco pugøalo bhàsidà hot no kaHà, -Evam puggalo 
øajjità hofi na vassità... ” 


(b) 
- “Kathañca puggalo vassità hofi no gajjità 2” 


- "Idhekacco puggalo katftà hoti no bhảsiaà, -Evam puggalo 
vassità hofi no øajjïtà ”. 


(c) 
- “Kathañca puggalo gajjità ca hofi vassità ca ?” 


- “Idhekacco puggalo bhàsità ca hofi kaftà ca, -Evan puggalo 


, 


øaj/ità ca hofi vassità ca... ` 
(d) 
- “Kathañca puggalo neva øajjïtà hofi no vassità 2” 


- “Idhekacco puggalo neva bhàsità hofi na kaftà, -EVam puggalo 
neva gajjità hofi no vassità. Seyyathàdpi so valàhako neva øajjità 
no vassità, tathùpamo aya1m.... ”. 
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Chương VỊ 


Sách “NGỮ TÔNG” hay “CÁC DỊ BIỆT” 
(Kathà- Vatthu Pakarana). 


<>“NGỮ TÔNG?” là một cuốn sách khác, mặc dù nằm trong Vi 
Diệu Tạng (Abhidhamma pitaka), nó lại có vẻ thuộc về một hệ 
thống Phật ngôn “nằm ngoài” Vi Diệu Tạng, hay Triết học A-tỳ- 
đàm (Abhidhamma philosophy). 
-Đối với môn học nầy, sinh viên có thê cảm thấy “NGỮ TÔNG” 
(Kathà Vatthu) ít quan trọng. Nhưng chúng ta không nên bỏ qua. 
Chúng ta cần nghiên cứu các điểm chính của nó, để ít nhất biết 
tại sao nó được nêu ra trong Tạng V1 Diệu Pháp. 
<>Như chúng ta đã biết, soạn giả của nó là Ngài Moggaliputta 
Tissa. Ngài soạn sách NGỮ TÔNG (Kathà Vatthu) để bác bỏ 
những “kiến chấp sai lạc” (=Sở Tri Chướng) đã xâm nhập vào 
trong hàng ngũ “Tăng-già” (Sangha). 
<>Từ đầu đến cuối, cuốn sách được viết “đưới dạng đối thoại”, 
và sự sắp đặt không nằm trong hệ thống nhất định nảo cả. -Ở 
đây, chúng ta chỉ nêu ra I số nội dung tiêu biểu, với trích văn. 
‡kzk‡sk 
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Để có sự “ăn khớp với Vi Diệu Pháp”, hãy nói về : 
“NHỮNG ĐẶC TÍNH của TÂM THỨC (hay tinh thần) 
(Dựa theo “Những điểm mâu thuẫn”) 

(Liên quan đến Phần VII, 3*) 

(1) 

-Chắc chăn quí vị sẽ không phủ nhận rằng, hầu hết những “hiện 


tượng tỉnh thân” (hay của TÂM) “là tương quan”, “là cùng có 
mặt”, và “là kết hợp” với “THỨC”. -Chúng cũng có những nền 


` 


tảng vật lý “đồng phát khởi” và “đồng chấm dứt, gọi là 
“chung”. Chúng vận hành 2 chiều song phương, không những 
“giữa TÂM và THỨC”, mà còn giữa TÂM và VẬT. 

-Nhưng tại sao tiếp theo vấn đề “TÂM và THỨC” (Citta 
Viññàna) hay “tinh thần”, -lại bị “thuyết vô ngã” (Anattavàda), 
“loại ra”, và để nó sang một bên ?! 


(2) 

-Chăng hạng như “tình trạng tiếp xúc” (hay sự va chạm) là một 
“thật tế đồng hành” của phối hợp “TÂM và THỨC”, -nghĩa là có 
sự hiện hữu của “ánh và tật tương sinh” trong “tỉnh thần”. 

-Vì vậy, THỌ (cảm giác), TƯỞNG (nhớ lại), TƯ (thiên kiến), 
TÍN (niềm tin, yên trí), 74N (nhiệt liệt), NIỆM (tỉnh biết), ĐỊNH 
(chăm chú), 7⁄⁄4M (khao khát), SÁ4N (bức xúc), Š7 (mờ ảo, thụ 
động), và 7®4O CỬ (phóng đãng)...v...v...-tất cả phải được 
xác nhận là những “rạng thái tỉnh thân”. 
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(3) 
-Quí vị có thể tán thành : “Cái gì sống chung” với TÂM là “tỉnh 
thần”. -Quí vị lại chấp thuận thêm rằng “Š% va chạm (Phassa) 
trong tình trạng động hiện hữu là THỌ '(Vedanà), hoặc “Chỉ 
tiết gì cùng sinh với mỗi TÂM thức ấy, phải được xem là tương 
duyên. Ví như pháp đi đối với “#ính kín đáo của TÂM” là “TINH 
THÂN thâm mật”. 


(4) 
-Nếu quí vị quả quyết rằng “không có cái gì gọi là hiện tượng 
của TÂM” trong từ ngữ nói về “TINH THÂN THÂM MẬT”, thì 
chúng ta hãy đọc các đoạn kinh văn sau đây, trích từ Pàli trong 
NGỮ TÔNG, xin mạn phép dịch “ý chính” ra Việt ngữ : 
“Vâng thật vậy, đây chính là TÂM, nó là “hiện tượng tỉnh 
thân”. Nhưng không có linh hôn (hay bản ngã), đóng vai chủ 
động một cách độc lập trong cái “BIẾT”. -Rằng “Ai phân biệt 
Ai, và Ai thấp Ai cao, hay cả hai ? ”. 
-Vậy “AI” là “tâm” hay “thức”, “vật chất” hay “thinh thần” 
hoặc đó là “biểu lộ” chung ? 
-“Người thấy đối tượng” và “người biết đối tượng” không phải 
là MỘT. -Chỉ vì cả 2 “cj thể" (tỉnh thần) và “khách thể" (vật 
chất) chăng bao giờ bền vững, hay không có bản chất nhất định, 
thì bảo ấy là “KHÔNG” ư ?! 


(5) 
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-Lại nữa, giả sử trong trường hợp nây, Thế tôn không nói với đệ 
tử “Keretta”, rằng “Một tỳ khưu có thê biêu lộ TÂM hay “finh 
thân” (=đặc tính), và “THỨC điều động” cũng như “ứng dụng” 
của các ý nghĩ hướng đến sinh vật khác, -rằng tưởng nhớ trong 
TÂM “...nw thế nẩy...như thế nấy ...!? -Thì đây là TÂM 
(Citta) ? -Đây là THỨC (Viññàna) ? -Hay đây là cả 2 “TÂM và 
THÚC?” (Viññànacitta) ? 


<>Tóm lại, có một cái gì đó, “đồng tính và động sự”, gọi là 
“TÂM” (Citta), phối hộp với “TÂM SỞ” (Cetasika), hay gọi 
chung là “TÂM THỨC” (Citta Viññàna)=TINH THÂN. 


Kinh văn Pà]I của các đoạn trên : 
(Liên quan đến Phần VII.3*) 
(Trích từ “Những Điểm mâu thuần” P.T.S.) 
(1) 
“=Natthi cetasiko dhammo Tỉ ? ” 
“-Amanmià). 

«Nanu afthi keci dhammà ciftena sahagatà sahaqjàtà 
sammsa{fhà sampaytuftà ekuppadà ekanirodhà 
ekavatthukà ekàrammanà ` tỉ 2 ”. 

“ Ảmantà ”. 


“-Hañci aqtthi keci dhammà cidtena sahagaftà sahajdtà samsafthà 
sampayuttà ekupbpàdà ekanirodhà ekavatthukà ekàrammana, no 


vafa re vaftabbe... 2 ” 
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“-N'atthi cetasiko dhammo 1ỉ”. 
(2) 
- “Phasso citena sahqJàfo Tỉ 2” 
“ Ảmantà ”. 


“Hañci phasso ciftena sahajato, tena vufa re vafabbe “Phasso 


cefasiko 1i” 


“Vedana...pe...sañña, cefanà...pe..saddhà viryam  safi 
samadhi paññà ràgo doso moho...pe...aqnoftaDpam cidtena 


sahajatan Tỉ `”?. 


“- Amanfta ”. 


“Hañci anoffappam ciftena sahaqjdtam, tena vafa re vafftabbe 


” 


“Anoftappam cefasikan Tỉ ”. 
(3) 
- “Cidtena sahajdtà tỉ katfvà cefasiRd Tỉ 2 ” 
“ Ảmantà ”. 
“Phassena saha/àtà tỉ kafvà phassikà tỉ 2 ” 
“ Ảmantà ”. 
“Cirtena sahajdti kafvà cefasiRd Tỉ 2” 


“-Amanfta ”. 
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“Yedanadya..pe..saññdaya cefandvya saddhàya viiyena safiya 
samadhiyà paññàya ràgena dosena mohena..pe..anofftappena 
sahaqjatà tỉ kafvà anoffappàsiRad Tỉ 2 ” 


“_ Ảmantà ” 
(4) 
ẤN 'atthi cetasiko dhammo Tỉ 2” 
“ Ảmantà ”. 
“Nanu vuffam Bhagavatà : - 
“Citañhidam cetasikà ca dhammà 
Anaftatà samviditassa honti. 
Hìnappanitam tadubhaye vidiftvà 
Sammaddaso vedi palokadhammnam tỉ ” 
“Aith va suttamo Tỉ 2 ” 
“- Ảmantà ”. 
(3) 
“1ena hỉ aithi cefasiko dhammo tỉ 2 » 
«-Ảmantà» 
«Nanu vuftam Bhagavdtà : - 


«ldha Kevalta bhikkhu parasaftanam ciliam pi àdisaH, 
cefasikam pi àdisafi, vitakkitam pỉ àdisaf, vicàritam pì àdisafi 
«Evarm pi te mano, 1ftham pi te mano, ïtỉ pi te cittan Tỉ 2). 
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«-Ảmamtà» 
«Tena hi cetasiko dhammo 1i) 
kzk‡sk 
Tiếp theo nói về 
«NHIÊM MÊ› hay Lậu hoặc (Àsava). 
(Liên quan đến Phần XV.5) 
(1) 
<>Bây giờ quí vị có thể sẵn sảng «xếp /oạb› những TÂM ấy với 


một trong những pháp «vô lậu», là ĐẠO (Magga), là QUÁ 
(Phala), và là Niết-bản (Nibbàna). 


-Đó là MỘT trong những yếu tố đưa đến Thánh giới (Ariya), mà 
phảm nhân chưa làm và chưa biết. 


(2) 


<>Nêu những điêu được trình bày trên đây là sai lạc, thì yêu câu 
quí vị bô túc, nêu ra những «/@¿ hoặc» (àsava), hay những 
«đồng sự» của TAM, gọi là «lậu hoặc cùng sinh tâm»....* 


Pà]i văn* : 
(1) 
«-Caftàro äsavà anâsavà T†¡ 2» 


« -Ämania». 
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«-Maggo phalam nibbànam sotàpaftinagseo 
sofàpaftiphalam...pe...bojjhango Tỉ 2). 


«-Na h evam vattabbe...pe... » 
(2) 
-Na vaftabbam “Caftàro àsavà anàsavà tỉ 2” 
“ Ảmantà ”. 
“Aith añceva âsavà yehi àsavehi te àsanà sàsavà honfì Tỉ 2). 
«Na h evam vaftabbe...pe... » 


«Tena hi caftàro àsava anàsava 1i). 


Tiếp theo nói về : 
«Cứu vớt» hay «CON ĐƯỜNG CHÂN CHÁNH›. 
(Liên quan đến Phần XVII 5.*) 
(1) 

<>Rồi chúng ta cũng gọi «hân của việc ác» là «ÁCŒ ? 
-Nếu từ chối, thì không thê duy trì các điều đã nêu ra từ lâu. 
-Nếu tán thành thì ngụ ý rằng chỉ có «$ CHÂN LÝ» ? 

-Nếu øj nhận thì những ‹œnênh đề triết học» rơi rụng. 
-Nếu xác nhận «3 chân lý», thì nghịch lại với Thế tôn ? 


- Rằng «Chân lý» hay «DIỆU ĐỀ» trong nhà Phật luôn luôn có 


«BÓN», là : 
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<> Chịu đựng khô vui. (Dukkha) 
<> Nguyên nhân của chịu đựng khô vui (Dukkha-samudaya). 
<> Sự chấm dứt chịu đựng khổ vui (Dukkha-nrrodha). 


<> Con đường đưa đến chấm dứt chịu đựng khô vui (Dukkha 
nirodha-gàmnnì). 


(2) 


<>Trường hợp chúng ta chấp nhận «guyên nhân của ác pháp là 
pháp ác», thì chúng ta dựa trên cơ sở nảo mà chấp nhận như 
thế ?. -Chúng ta lại đọc Pàlì văn sau đây : 


(1) 
*«Thapefvà ariyamaggam avasesà samkhảra dukkhả Tỉ 2. 
«-Ảmamià). 
« Dukkha samudayo pìi dukkho tỉ 23. 
«Na h evam vaftabbe...pe... ). 
«Dukkha samudayo pi dukkho Tỉ 2). 
Na h evam vatabbe...pe... 
Dukkhasamudayo pi dukkho tỉ ? 
“ Âmantà ”. 
«-Tin eva ariyasaccdHl tỉ ?). 


«-Amanta». 
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«Nanw caffdriL ariyasaccdni vuftànil Bhagavatà, -dukkham, 
dukkha-samudayo, dukkha-nirodho, dukkha-nirodha-gàmini 
pafipadà †¡ 2). 


«-Ảmanià». 


«Hañci cattàriL ariyasaccdni vufttàni Bhagavatà, -dukkham, 
dukkha-samudayo, dukkha-nirodo, dukkha-nirodha-gdmini 
pafipadà no vafa re vattabbe «-Tĩn eva ariyasaccädni tì). 
(2) 
«-Dukkha-samudayo pì dukkho Tỉ 2). 
“ Ảmantà ”. 
“Ken 'afthenadti 2”. 
“Aniccaffhenadfi `” 
“Ariyamaggo aqniccofi 2” 
“ Âmantà ”. 
“Ariya maggøo dukkhoti 2 ”. 
“Na h evam vattabbe...pe... ”. 
“Ariya-maggo anicco so ca na dukkho Tỉ 2”. 
“ Âmantà ”. 
“Dukkha-samudayo anicco so ca na dukkho Tỉ 2 ” 


“Na h evam vattabbe...pe... ` 


“Dukkha-samudayo anicco ca dukkho Tỉ 2 ” 
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“ Âmantà ”. 
“Ariya-maggo anicco so ca dukkho tỉ 2”. 


, 


“Na h evam vatftabbevam...De... ` 
(3) 
-Trong cái nghĩa tất cả là VÔ THƯỜNG. 
-Và “THÁNH ĐẠO?” (Ariya magga) có vô thường không ? 
- Vâng. 
- Vậy thì không có ác pháp ?.................. Ị 


-Ai tiếp theo có thê kết luận rằng “Đạo thì vô thường, nhưng ÁC 
PHÁP thì không, hay vĩnh viễn ? -Trong khi đó thì “#guyên 
nhân của chịu đựng khổ vuỉ° (Samudaya), và “chịu đụng khổ 
vui” (Dukkha), cả 2 đều VÔ THƯỜNG ! 


-“Luận cứ” nây không thê đứng vững ! 
PàÏì văn” : 


*Na vaftabbam, “Thapefvà ariyamaggam avasesà sankhàra 


dukkhả 1ì 2”. 
“ Ảmantà ”. 


*Hañci sà dukkhanirodhagaminì pafipadà, tena vafa re vatftabbe 
“1Ihapefvà ariyamagsam avasesà sankhàrà dukkhà 'tỉ `. 


® 


| 


285 


Chương VI 


BỘ SONG ĐÓI 


(Yamaka Pakarana) 


§1. Vào đề 


<>“Tập hợp Phật ngôn” (Pakarana) nầy gọi là “BỘ SONG ĐỐI? 
(Yamaka), hay cuốn sách “chứa những cặp giáo lý”, hầu hết do 
cái đặc tính “chờm pháp nhị biên”, ở dạng hỏi và đáp trong triết 
học nhà Phật. -Và đọc giả sẽ tìm thấy cách viết mạch văn Pàlì, từ 
đầu đến cuối đều như thế. 


-Hòa thượng Ñànatiloka, trong cuốn “Dẫn Vào Vì Diệu Pháp” 
của ông, đã viết, “Theo ÿ kiến của tôi, nét đặc sắc trong văn học 
Vi Diệu Tạng sẽ không được nhìn thấy, nếu không có sự góp mặt 
của Tập Song Đối”. (Yamaka Pakarana). 

-Dĩ nhiên Hòa thượng đã có lý, khi nói ra như vậy, vì “Bộ Song 
Đối” (YAMAKA Pakarana) không phải là cái gì mới, để tô điểm 
hay đóng góp vào một “hệ thông pháp giớ?” (Dhamma loka) của 
nhà Phật, mà nó chính là cái “sưởn quan frọng” của sự nghiên 
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cứu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). -Một sinh viên môn “Triết 
học A-tỳ-đàm” không nên coi thường. 


-Những sách được nêu tên trước đây, ngoại trừ bộ “W4N CHẾ 
ĐỊNH' hay “Nhân Thị Thuyết” (Puggalapaññatti), và bộ “NGỮ 
TÔNG? hay “Những Dị Biệt) (Kathàvatthu), thì nội dung không 
tuyệt đối nằm hắn trong hệ thống A-tỳ-đàm (=Abhidhamma : Vi 
Diệu Pháp). -Chúng đúng ra là những “tập hợp và phân loại” về 
các “Pháp hiện hữu” (Dhammà), trong cái khung mô tả SỰ 
THẬT muôn đời (Ariya-Sacca). 


-Mặt khác, Bộ SONG ĐÔI (Yamaka Pakarana), có thể xem như 
“bản thiết kế vỉ tính” (Computerˆs Logician), để đề cập một cách 
sâu sắc những “khái niệm” lẫn “từ ngữ”, với “mối liên hệ song 
phương” giữa các “chủ đề”, nhằm tiên liệu (hay biết trước) 
những “hệ luận tương tự”. 

-Hoà thượng Ñànatolika đã viết đúng lúc, với cùng một mạch 
văn, rằng “-Những “nhận diện” các pháp, như “tiên sinh”, “hấu 
sinh ” và “đồng sinh ” của khái niệm, đóng một vai trò then chốt, 
trong hành vi con người”. -Sách được trình bày để đưa ra một 
“sự hợp lý”, hầu làm sáng tỏ các hạn chế, trong toàn bộ “khái 
niệm giáo lý, cùng cái tâm rộng và nội dung ”. 

-Đây là một “áp dụng tính hợp lý”, giỗng như sách “Ngữ Tông” 


(Kathàvatthu) và sách “Chỉ Dân” (Nettippakarana)... v...V... 


-“Bộ Song Đối” (Kathàvatthu) được chia thành 10 chương, gọi 
là những “cặp jý lẽ” (Yamakà). -Cái tên nầy được chọn, vì tính 
cách “phản ảnh thẳng vào nội dung” của mỗi vẫn đề. -Mỗi cặp 
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cũng kết thúc một cách “độc lập”, không tùy thuộc hoàn toàn 
vào đê tài khác. 
<>Sau đây là 10 phần chính của những “Song Đối” ấy : 
(1) Song đối về “CĂN NHÂN” (Mùla-Yamaka). 
(2) Song đối về “UÂN” (Khandha-Yamaka). 
(3) Song đối về '“XỨ” (Àyatana-Y amaka). 
(4) Song đối về “GIỚI” (Dhàtu-Yamaka). 
(5) Song đối về “DIỆU ĐỀ” (Sacca-Yamaka). 
(6) Song đối về “HÀNH” (Sañkhàra-Y amaka). 
(7) Song đối về “NƯƠNG TỰA” (Anusaya-Yamaka). 
(8) Song đối về “TÂM” (Citta-Yamaka). 
(9) Song đối về “PHÁP” (Dhamma-Yamaka). 
(10) Song đối về “CĂN” (Indriya-Yamaka). 


<>Cách thức trình bảy của tất cả những “Song đối” (Yamaka), 
thì hầu như giống nhau, nghĩa là có cùng một “/ối phân chia” và 
“tái phân chia”. -Ö đây, chúng ta chỉ nêu một “song đối” để làm 
“kiêu mẫu”, gọi là “Song đổi nói về UÂN” (Khandha Yamaka). 
Bỡi vì, như chúng ta đã thấy “UÂN” (Khandha, hay “tập khí”) 
rất quan trọng trong “J7 Diệu Pháp”, hay “Triết học A--đàm” 
(Abhidhamma philosophy). 
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Phân tập I 
*Song đối nói về UẦN 
(Khandha Yamaka) 
<>Những cặp câu hỏi và đáp liên quan tới UUĂN hay “2âp kh”. 
§2. TUYÊN NGÔN chất vấn. 
(Uddesa vàra). 
<>Tuyên ngôn (Uddesa) nầy chỉ đơn giản đưa ra những “cặp 
câu hỏi và đáp”, nên gọi là “chất vẫn”, và có đánh số dưới dạng 
những “kết hợp từ ngữ khác nhau”, đồng thời với sự hiện diện 
của từ ngữ “UÂN” (Khandha). 
-Ở đây, từ ngữ “U4N” (Khandha) được lập lại nhiều lần, vì vai 
trò “chánh” hay “phụ” trong vấn đề. -Chắng hạng như : 
- Sắc UẦN (Rùpakkhandha), 
- Thọ UẦN (Vedanakkhandha), 
- Tưởng UẤN (Saññakkhandha), 
- Hành UẤN (Sañkhàràkkhandha), và 
- Thức UẦN (Viññảnakkhandha). 
<>Tất cả những “Song đối” (Yamaka), bắt đầu với các “mẫu 
đánh số”, vốn chỉ dùng cho mục đích ám chỉ “chừm pháp” 
(Màtikà). Nó là “tượng trưng” của phương pháp trình bày vấn đề 
tiếp theo. -Và thật là vô ích, để bàn rộng ra chỉ tiết ở giai đoạn 
nầy, -dù cho cùng các câu hỏi, -dù cho cùng một hệ thống chữ. 
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Bối vì sau đó, những “cách giảng giải tương tự” (vàra) sẽ được 
nhắc lại, đề sinh viên “nắm băt” và “thâm nhiễm” kỹ càng hơn. 


<>Đây chính là lý do, chúng ta nên tiếp theo bước sang “cách 
trình bày” (Vàra). 


Phân tập II 
§3. Trình bày theo KHÁI NIỆM 
ÿ 
(Paññatti Vàra) 


<>Cách trình bày này (Vàra), là sự áp dụng “?iển trình thích 
hợp”, của lý luận “xuôi” và “ngược” từ một chữ, rồi ấn định 
“tính quan trọng” và “tâm rộng” đúng của nó, trong mối tương 
quan giữa từ ngữ (vấn đề) ấy với một cái gì khác. 

<>Đối với “sự ứ duy”, khái niệm (Paññatti), khi có thể là một 
phát sinh lệch lạc, “khác hăn” với ý nghĩa chính của một từ ngữ. 
-Trường hợp này “cách trình bày theo khải niệm” phải tạm gát 
sang một bên vì “nội dung thường mơ hồ”, để chấp nhận các ý 
nghĩa “thích hợp hơn”, từ đó thành lập “căn cứ”. 








<>Chúng ta hãy xem qua “sự /r?nh bảy” sau đây : 
A 


(a) “Tất cả vật chất nói chung, có thê được xem một cách đơn 
giản là S4C pháp không ?” 


-Thứ nhất hãy nêu : 
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<>Chữ «Sốc pháp» (RÙPA) ở đây, nằm trong tình trạng đa 
nghĩa, «không rõ ràng» hay “mơ hồ”. -Bên cạnh việc dùng để 
ám chỉ «vật thể», với hàm ý của từ ngữ tự điển, nó còn được 
dùng để «ghép» với một số chữ khác, nói lên “cái nghĩa mới”. 

Ví dụ : 
<>Tửừ ngữ ghép “sắc vật đáng yêu” (Piya Rùpà), nói lên cái “đặc 
tính của một vật”, rằng “bản sắc vật ấy đáng yêu”. -Nhưng còn 
các “chỉ định từ" hay “nghi vấn từ” đứng cạnh nó, như... 
-Sắc vật có đặc tính nầy = Eva rùpa. 
-Sắc vật có đặc tính kia = Tathà rùpa. 
-Sắc vật có đặc tính nào = Yathà rùpa...V...V... 
<>Vì vậy, vẫn đề phải được giải đáp theo cách “phân luận” : 
(b) Các vật chất rong một số điều kiện đặc biệt, phải tùy trường 
hợp mà “thấm định”. 

-Thứ hai, “khái nệm” được áp dụng. 
1. SẮC = RÙPA 

-Chữ “Sắc vật” (Rùpa) cũng được dùng trong nhiều chỗ, như 


“sặc vật đảng yếu” (p1ya rùpa)*, “sắc vát y phục” (sàta rùpa)*, 
“sặc vật nào ””...V...V... 


-Và NÓ không thê “đại diện” cho tất cả “SẮC UẤN” (Rùpa 
khandha), trong một sinh vật, nhất là con người. 
(b) Vấn đề thứ hai chính là «sự chuyển hóa” của vẫn đề thứ nhất, 


chúng ta tạm đặt ra câu hỏi : 
201 


- “SẮC UẬN có thể gọi là SẮC không ?” “-Vâng”. 
-Sự trả lời ở đây với dạng “xác định”, bỡi vì “SẮC UÂN” 
(Rùpakkhandha) ám chỉ rất rộng, bao hảm tất cả các “sắc vậí 


đáng yêu” (piya rùpa), hay “sắc vật y phục” (sàta rùpa), và 
những thứ “sắc vật” khác... 


Pàli văn : 
(a)*“Rùpam rùpakkhandho tỉ ?” Piya-rùpam sả†a-rùpam, na 
rùpakkhandho. Rùpakkhandho rùpam ceva rùpakkhandho ca)”. 
(b) *“Rùpakkhandho rùpam tỉ ?” 
“Ảmantà ” 
2. THỌ = VEDANÀ 


2/Từ ngữ “Cảm THỌ” (Vedanà) thì hiển nhiên và “chuyên biệt 
đơn nghĩa”, không đưa đến hiêu biết phức tạp, do phát sinh khái 
niệm lầm lạc. -Và vấn đề của “cảm THỌ” (VEDANÀ) nếu được 
đặt ra như trên, cũng được giải đáp ở dạng “xác định”**, 


PàiI văn : 

(a)** “Vedana vedanakkhando Tỉ 2 ” 
“ Âmantà ”. 

(b)** “Yedanakkhandho vedana Tỉ 2” 
“_Ảmamtà ” 


3. TƯỞNG = SAÑÑÀ 
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3/Từ ngữ TƯỞNG (Saññà) thì trái lại “đa ngụ ý”, hay “mơ hở". 
NÓ có thê ám chỉ một lúc nhiều “khuynh hướng”, do đó khi nó 
được dùng, phải kèm theo “giải fhích đặc biệr”. -Tức là, căn cứ 
vào lý luận thứ nhất, giống như “Sắc UÂN” trên đây, và căn cứ 
vào lý luận thứ hai, nó được “giỉ chú thêm” đề tránh tình trạng 
lẫn lộn. -Nhát là “lẫn lộn” đưa đến “tà tưởng” (ditthi saññà). ***, 
(a)*** -“Sanña sanñakkhandho tỉ 2” 
-Difthisanna sanna, na saññakkhando, sannakkhando 
safña ceva saññakkhandho ca. 
(b)***- “Sannakkhando safñfa tỉ ? ”. 
“_ Ảmamtà ” 
4. HÀNH = SANKHÀRÀ 


4/Chữ “HÀNH” (Sañkhàrà) cũng rất rộng. Nó đại diện cho tất cả 
“pháp vận động” có điều kiện, ngoại trừ “Niết-bàn”. -Bỡi vì 
“Niết-bàn” thuộc về “vô hành gìới” (Asañkhata dhàtu). 


-Ở đây chữ “HÀNH” (Sañkhàrà) được dùng với “nghĩa hạn 
chế”, trong “khuynh hyướng tỉnh thần”. -Vì vậy, trường hợp nầy, 
luận cứ thứ nhất phải được áp dụng với sự dè dặt.****, 


(a)****- “Sankhàra sankhàrakkhandho Tỉ 2” 
- Sankhàrakkhandham thapefvà arasenà sankhàrà 
sankhàra na sankhàrakkhando, sankhàraRkhando 


sankhara ceva sankhàrakkhando ca. 
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(b)****- Sankharakkhando sankhảra Tí 2 ” 
“ Ảmantà ”. 
5. THỨC = VIÑÑÀNA 


5/Từ ngữ “THỨC” (Viññàna) thì cũng như từ ngữ “THỌ”. Nó 
thuộc loại “chuyên biệt đơn nghĩa”. Cả 2 luận cứ nếu được nêu 
ra, nó đều được áp dụng, dưới dạng “xác định”. (Ämamià). 


Pàl) văn : 

(a)*****-*4niccà vafa sankhdra 1ì àdisu àgatà 
sankhàrakkhando avasesà sankhatà dhammà  . 
“Vinnanam viññànakkhand' ti 2 

“_ Ảmamtà ”. 
(b)***** - “Yinnànakkhandho viññanan tỉ 2 ”. 
“_ Ảmamtà ”. 
B 


é 
^?? 


<>Mẫu thứ hai của “cặp vấn đề” (đơn nghĩa và đa nghĩa) được 
đặt ra, dưới hình thức “Cái nào trong đâu đề và hệ luận của 
chúng, thì mâu thuẫn với tiền ngữ ?”. -Được viết trước bằng dâu 
hiệu phủ định “NA”. -Và những “giải đáp” thì cũng vận dụng 
với cách thức tương tự, tuy có biến đôi cần thiết. 

-Tức là “giải đáp phải tương ứng” với 2 vẫn đề, như “Sắc UẤN” 
(Rùpakkhandha) nói trên. 


*Chúng ta có : 
294 


(a) 


-“Tất cả Pháp VÔ SẮC có thể được xem là “chẳng phải sắc 
UẨN không ?”. -Câu trả lời tất nhiên là “xác định” (Àmantà). 


(b) 
-«Tất cả pháp không phải sắc uấn có thể được xem là vô sắc 
không ?» -Đáp : «Sắc đáng yêu, hay sắc y phục tuy là sắc vật, 
nhưng chúng không phải là sắc uẩm». -Và bên cạnh «SẮC 
VẬT› (Rùpa) và «SẮC UẦN» (Rùpakkhandha), không có cái gì 
gọi là yếu tổ mới.* 
Pàii văn” : 
(a)-“Na rùpam na rùpakkhando Tỉ 2”. 
“ Âmantà ”. 
(b)- “Na rùpakkhando na rùpam Tỉ 2” 
-Piya-rùpam sà‡a-rùpam na rùpakkhando, rùÐa1n. 
Rùpañca Rùpakkhandhañca thapefvà avasesà na 


ceva rùpam na carùpakkhandho ”. 


<>“Trình bày” tương tự cũng được áp dụng cho các đầu đề khác, 
như là “THỌ uấn” (Vedanakkhanha), như là “TƯỞNG uẫn” 
(Saññakkhandha), như là “HÀNH uân” (Sañkhàrakkhandha), và 
như là “THỨC uấn” (Viãññảnakkhandha). 


C 
<>Mẫu “cặp vấn để" thứ ba, thì : 
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(a) 
“Tất cả sắc vật (rùpa) có thể được xem là sắc UẨN 


(rùpakkhandha) không ?” 


“_S%c dễ yêu (piya rùpa) và “sắc y phục” (sàta rùpa), sắc hình 
thức có thể gọi là “Sốc” (rùpa), nhưng chúng không là “Sắc 
UẦN” (Rùpakhandha). -Còn “Sắc UÂN” (Rùpakhandha) có thê 
ám chỉ cả hai. 

(b) 


“Tất cả “UẨN” (Khandha) có thể xem như “Thọ UẦN” 
(Vedanakkhandha) không ?” 


“Thọ UẦN (Vedanakkhandha) ám chỉ UÂN (Khandha) với 
nghĩa chung, và nó ám chỉ THỌ (Vedanà) với nghĩa riêng”*. 


“Và tất cả UÂN (Khandha) còn lại tuy có nghĩa chung, nhưng 
chúng không đặc biệt ám chỉ THỌ uân”. 


*Chú ý : 
<>Tiếp theo (a) and (b) sẽ được lập lại 3 lần, để trình bày “3 


uấn” kia, là “TƯỞNG uân” (Saññàkkhandha), là “HÀNH uẫn” 
(Sañkhảrakkhandha), và là '“THỨC uân” (Viññànakkhandha). 


Pàlì văn : 
(a) 
“-Rùpam rùpakkhando T¡ 2” 


“-Piya-rùpamụ sà‡arùpam-rùpam, na rùpakkhandho. 
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Rùpakkhandho rùpañceva rùpakkhando ca ”. 
“~Na rùpam na rùpakkhandho tỉ 2” 
“Ảmamdà ”. 
(b) 
“-Khandhà vedanakkhando tỉ `?” 
“-Yedanakkhando khandho ceva vedanakkhandho ca. 
Avasesà khandhà khandhà, na vedana-kkhandho ”. 
“~Na khandhà na vedanakkhandho Tỉ ?” 
“~ Ảmanà ”. 
D 
<>Mẫu “cặp câu hỏi thứ tư như sau : 
(a) 


“Tất cả Vô sắc pháp (Arùpa dhammà) là Vô sắc uấn 
(Arùpakkhandhà) có phải không ?”. 


“-Phải”=Vâng (Àmantà). 
(b) 


“-Tất cả những gì chẳng phải là UẨN (Na khandhà) thì không 
ám chỉ THỌ uân (Vedanakkhandha) có phải không ?”. 


“-Phải”=Vâng (-Àmanta). 
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<>Mẫu “cặp câu hỏi” thứ năm. 
(a) 
“-SÁC” (Rùpa) là UÂN (Khandha) phải không ?” 
«-Phải»=Vâng (-Àmantà). 
(b) 
«-Tất cả UẦN (Khandhả) là SẮC (Rùpa) phải không ?» 


«SẮC uấn (Rùpakkhandho) là UẦN (Khandha), trong nghĩa 
rộng, và gọi là SẮC pháp (Rùpa dhamma), với nghĩa đặc biệt. 
Còn những UẦN khác (Khandhà) là UẦN trong nghĩa rộng, 
nhưng chúng không là SẮC (Rùpa), với nghĩa đặc biệt›.* 


Pàli văn *: 
*(a) 
“-Rùpam khandho 1ì 2” “-Àmamtà ”. 
(b) 


“=Khandhà rùpakkhandho Tỉ ?” 
“-Rùpakkhandho ceva rùpakkhandho ca 
avasesà khandhà khandhà, na rùpakkhandho  . 
F 
<>Mẫu “cặp câu hỏi” thứ sáu. 


(a) 
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“Vô SẮC (Arùpa) không phải là UÂN (Na Khandha) ?”. - 
“Ngoài SẮC (Rùpa) ra, những UẦN khác (Añña khandhà) 
không phải là SẮC (Na rùpa), nhưng chúng là UÂN (Khandhà) 
trong nghĩa rộng. -Lưu ý rằng, ngoại trừ 2 trường hợp đó, 
“SẮC” (Rùpa) và “UẨN” (Khandha), không cái nào có thật cả. 


() 


“Không phải UẬN (Na khandha) tức là không phải SẮC uẩn 
(Rùpakhandha) ?” 


“_Phải” hay “Vâng”. (“-Àmantà”).* 
PàlI văn *: 
(a) 

“~Na rùpam na khandho Tỉ 2” 

“-Rupam thapetvà avasesà khandhà na rùpa1, 
khandhà. Rùpafñca khandhe ca thapefvà avasesà 
na ceva rùpa1n na ca khandhà ”. 

“Na khandhà na rùpakkhandho Tỉ 2” 

“ Ảmandà ”. 

G 
<>Mẫu “cặp câu hỏi thứ bảy. 
(a) 
“-Phải chăng SẮC (rùpa) là UÂN (Khandha) ?” 
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«-Vâng» (-Àmantả). 


(b) 


«-UẦN (Khandha) bao gồm THỌ uân (Vedanakkhandha) phải 
không ?› «-THỌ uẫn (Vedanakkhandha) là UẦN (Khandha) 
trong nghĩa rộng, và nó ám chỉ THỌ (Vedanà) với nghĩa hẹp». 


«-Những UÂN khác (Añña khandhả), như «tưởng», «hành», 
«thức» chăng hạng...tuy là UÂN (Khandha) trong nghĩa rộng, 
nhưng chúng không phải là THỌ (Vedanà) với nghĩa hẹp»*. 


Pàli văn : 

«-Rùpan khandho Tỉ 2» 
«-ẢÀmamà›. 
«-Khandhà vedanakkhandho tỉ ?» 
«-YVedanakkhandho khandho ceva 
vedanakkhandho ca. 4vasesà khandhà khandhà, 
na vedanakkhando». 

<>Mẫu «cặp câu hỏi» thứ tám. 


«Không là SẮC (Na tùpa) thì không phải UUẤN (Na khandha 
chăng ?» «-Trừ SẮC (rùpa) ra, những UẨN khác (Añña 
khandhà) không phải SẮC (Rùpa), nhưng chúng là UẨN 
(Khandha) trong nghĩa rộng». «-Và trừ cả 2 (sắc và uẫn) ra, 
những pháp khác thì không phải sắc, cũng không phải uẩn». 
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«-Không phải UÂN (Na khandha) thì không phải là THỌ uấn 
(Na vedanakkhandha) chăng ?» «-Vâng» (Àmantả). Như trên.** 


Pàili văn** : 
“=Na rùpamợ na-khandho tỉ 2” 
“-Rùpam thapetvà avasesà khandhà khandhà na 
rùpam, khandhà. Rùpafñca khandhe ca thapetfvà 
avasesà na ceva rùpam na ca khandho ”. 


“Na khandhà na vedanakkhandho tỉ 2 ”. 


“ Ảmamà” 
Phân tập II 
§4. Tiêu chuẩn PHÁT SINH 
(Upàdàya Vàra) 


<>Cách trình bày này (Vàra) đề cập đến “sự xuất phát) của “các 
UAN” (Khandhà), với “cùng một cách” như đã nói trên, -nghĩa 
là xuyên qua những “cặp câu hỏi”, liên quan tới : 

1L/Đọa vật thấp kém, 

2/Sinh linh các cõi cao hơn, và 

3/Cả hai sinh linh (thấp cũng như cao). 


<>Chúng ta hãy nhắc lại “những cặp câu hỏi và đáp” của “mầu 


chât vân” thứ nhât. 
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lí) 

“-Thọ UẬN (Vedanakkhandho) phát sinh trong một người, khi 
SẮC uấn (Rùpakkhandho) đã phát sinh trong người ấy chăng ?” 
“-SKC „ấn (Rùpakkhandho) phát khởi trong sinh linh nào có 
TƯỞNG (Saññà), hay có sự BIẺT (Viññàna). -Nhưng THỌ Uấn 
(Vedanàkhandha) thì không luôn luôn phát sinh trong đó”. 
Nghĩa là cả 2 (Thọ uấn (Vedanakkhandha) và Sắc uấn 
(Rùpakkkhanda) sẽ phát sinh trong chúng sanh nào có “Ngũ căn 
hữu sắc” (Pañcavokàra). 


1) 


“_S4C uấn (Rùpakkhandha) cũng phát sinh trong I người, khi 
THỌ uuần (Vedanakkhandha) đã phát sinh nơi người ấy không ?” 


“THỌ uẩn (Vedanakkhandha) không nhất thiết chỉ phát sinh 
trong sinh linh “z#u sắc” (Rùpa), mà nó còn phát sinh trong sinh 
linh “2 sắc” (Arùpa). -Nhưng “sắc uẩn” thì không thể phát 
sinh trong sinh linh “VÔ sắc” (Arùpa). “-Cả 2 THỌ uẫn và SẮC 
uẫn sẽ phát sinh trong sinh linh nào có “ngũ căn hữu sắc” 
(Pañcavokàra).* 
ĐàÏi văn * : 
l(a) 
“-Yassa rùpakkhando uppa]JatI, 


tassa vedanakkhando uppaJJati°ti ?” 
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“Asafñfiasattànam uppajjantànam tesam rùpakkhando uppajJdti, 
no ca tfesamnm vedanakkhandho tuppajadH, pañcavokàram 
MuDDđjJantàna1 tesa rùpakkhandho — ca uDDqJJdtfi, 
vedanakkhandho ca uDpajjdfi ” 


I() 
“-Yassa và pana vedanakkhandho uppaJJatI, 
tassa rùpakkhandho uppaJJati'ti ?”. 
“=Arùpam uppajjantànam tesam vedanakkhandho uDppajjdi, no 
ca tesa rùpakkhandho uHuDDq/dq1.. Pañcavokàramn 


uDpdjjanatànam tesam vedanakkhando ca HĐĐdJAdH, 
rùpakkhandho ca uDDaJJdfi ”. 


2) 
“-THỌ uấn (Vedanakkhandha) cũng phát sinh trong cõi nào, ở 
đó có SẮC uẩn (Vedanakkhandha) phát sinh phai không ?” 


“THỌ uuấn (Vedanakkhandha) có thể phát sinh trong cõi VÔ sắc 
(Arùpa), nhưng SẮC uấn (Na rùpakhandha) thì không thê phát 
sinh vào cõi “Vô sắc” hay “VÔ Tưởng” (Asaññasattà). -Và cả 2 
sắc uẩấn (rùpakkhandha) lẫn /ho „ẩn (vedanakkhandha) đều có 
thể phát sinh trong cõi nào có “gã căn hữu sắc” (Pañcavokàra). 


2) 


“9C „ấn (Rùpakkhandha) có thể phát sinh trong một cõi, mà ở 
đó THỌ uấn (Vedanakkhandha) hằng phát sinh hay không ?” 
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“SẮC uấn (vedanakkhandha) thì không thể phát sinh vào cõi 
VÔ Sắc (Arùpa), nhưng THỌ uân (Rùpakhandha) thì có thể. Và 
“Cả hai “SẮC uấn” (Rủpakkhandha) lẫn THỌ uẫn” 
(Vedanakkhandha) đều có thể phát sinh vào cõi nào có “øgỡ căn 
hữu sắc ” (Pañcavokàra).(*) 
Pàlì văn (*) : 
(a) 
“-Yattha rùpakkhando uppaJJatI, 
tattha vedanakkhandho uppaJJatì°ti ?” 


“-Asafñfasatte tattha rùpakkhandho uppajaHl, no ca tatha 
vedanakkhando uppajaH. Pañcavokdre tattha rùpakkhando ca 
uDpdajjati, vedanakkhadho ca uĐpajjdfi `”. 


(b) 
“-Yattha và pana vedanakkhando uppaJJatI, 
tattha rùpakkhando uppaJJatltI ?” 


“Arùpe tatha vedanakkhando uppajaHl, no ca taitha 
rùpakkhando uppdqjjati. Pafñicavokadre tattha vedanakkhando ca 
uDDdqjJatfi, rùpakkhando ca „DDqJ/dH1i”. 


3(a) 


“-THỌ uẩn (Vedanakkhandha) có thê phát sinh vào một cõi, mà 
ở đó có hay chăng có SẮC uân (Rùpakkhandha) hay không ?”. 


“-Đọc lại những trình bày (Vàra) trên đây, thì có câu trả lời. 


Phân tập IV 
§5. Trình bảy vào DIỆT ĐỀ 
(Nrrodha Vàra) 


<>*-THỌ uuấn (Vedanakkhandha) chẩm đứt trong một người, thì 
SẮC uẩn (Rùpakkhandha) cững chẩm đứt trong người đó phải 
không ?” 


“ SC „ấn (Rùpakkhandha) chỉ chấm dứt trong người nào, khi 
người ấy kết thúc cuộc đời như “một chúng sanh vô tưởng” 
(Asaññasatta). Nhưng 7HỌ „ẩn (Vedanakkhandha) thì không 
chấm dứt trong chúng sanh hữu tưởng”. 


“-Cả THỌ uẩn (Vedanakkhandha) và SÄC „ẩn (Rùpakkhandha) 
chấm dứt ra sao, trong một người, kết thúc cuộc đời như øớội 
chúng sanh VÔ Tưởng (Asaññasatta) ?”. 


-Hãy đọc lại các đoạn trên, và thay thế các từ ngữ cho thích hợp, 
thì có câu trả lời. 


“DIỆT ĐỀ” liên quan đến “NGỮ TÔNG” 
(Kathàvatthu) 


a2, 


*Tra cứu «Đanh tính» và “Từ ngữ” Pàlì có liên hệ : 


<>Trong “NGỮ TÔNG” (Kathàvatthu), các Ngài Sàrku#ta (Xá- 
lợi-phất), S/geava (Phổ Thọ), Szndeha (Thân Tích), Sowaka 
(Đoạn Phiên), và Sobj¿a (Hảo Tánh) là 5 vị đã “chứng đắc diệt 
để” xuyên qua Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), ngay trong khi 


Đức Phật còn tại thế. 
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-Tên tuổi của của 5 vị Thánh nhân nầy, đã được các đệ tử tiếp 
nối của Phật giáo, nhắc nhở một cách tôn kính suốt thời bấy giờ, 
và mãi cho đến kỳ “Kết tập kinh điển lần thứ ba” (tatiya 
Sangiti). -Mời xem lại trang liên hệ trong sách nây. 


*Rồi sau khi Phật tịch khoảng 200 năm, thì có các Ngài 
Mahinda, lddhiya, Utiya, Bhaddanama, và Sambala là những 
“Như Lai Sứ Giả” xuất sắc khác...đã mang Phật giáo, nhất là 
đem VI Diệu Pháp (Abhidhamma) ra đảo Tích Lan (Lañkàdìpa), 
nhằm thời Ẩn-độ bị bất ổn vì chiến tranh. (-Mời xem trang liên 
hệ phía trước đã có đề cập). 


<>Những danh từ “gợi manh mối”, như -“Sz#ñ2” (Tưởng), - 
“Savaríh` (Thành Xá-vệ), -“%⁄a piƒfakd” (Kinh Tạng), - 
“Swmuangalavilàsin?” (Tên sách), -“Hasifuppàdacita” (Tiếu sinh 
tâm), và -““eíu” (căn nhân)....tìm thấy ở giữa và cuối chương I, 


An 


trong những “phân tập” khác nhau. 


-Chúng nằm trong những đoạn nói về “Uẩn”, nói về “Địa 
phương”, nói về “Nguồn giáo lý”, nói về “Kinh sách”, nói về 
“hành vi”, và nói về “Nhân khởi”, -theo đó “DIỆT ĐÉ” được 
liên hệ”, như tinh thần “Ngữ Tông” (Kath ảvatthu). 


<>Kế tiếp là 2 từ ngữ «Samatha» (Thiền chỉ) và “Sammàdifthi” 
(Chánh kiến) tìm thấy ở giữa chương II (trong sách này), đã 
được trình bày dưới mộ/ dạng khác, nhưng nội dung vẫn không 
tách rời TÂM (Citta), TÂM SỞ (Cetasika), và “đề mục thiền” 
(Kammatthàna). 


<>Sau cùng là các chữ hay nhóm chữ «$Sz/¡», (Niệm), “Szdädha” 


(Tín), “Sabbaciffta sàdhdrand” (Toàn phức hợp), “Samadhỉ” 
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(Thiền định), “Sømàdhàna” (Hợp với thiền), “Sừnasambhedad” 
(Kết biên pháp), ““Sukha pafipàda” (Viên chứng lạc), và “Subha 
Paramà, Metiv” (Vô lượng từ bì), tìm thấy đây đó trong chương 
IX, là những “danh pháp qui ước”, phản ảnh “#ình độ tiến hóa” 
của PHÁP HÀNH trong nhà Phật. 

Chủ ý: 
(Đoạn «TRA CỨU)› trên đây do dịch giả sưu tâm và đọc kỹ các 


chương trước rôi thêm vào, để cho quí vị nghiên cứu Vi Diệu 
Pháp, có thể dễ dàng vượt qua những «đoạn mắt liên hệ»). 


<>Sau đây chúng tôi dịch lại danh sách các từ ngữ PàÏì, in trong 
bảng tiếng Anh, là : 


1/Saññà-Tưởng. I/Sat=ENiệm. 3/Saddhà=Tín. 4/Sandeha=Tên 
Ngài Sandeha. 5/Sabba citta sàdhàrana=Toàn phức hợp các tâm. 
(“Phức hợp” cũng có thể gọi là “Đồng và bất đồng”). 
6/Samatha=Thiền chỉ. 7/Samàdhi=Thiền định. 
8/Samàdhàna=Hợp với thiền định. 9/Sammà ditthi=Chánh kiến. 
10/Sàriputta=Tên Ngài Xá-lợi-phất. 11/Sảvatthì=Thành đô Xá- 
vệ. 12/Siggava=Tên Ngài Siggava. 13/Sìmasambheda=Kết giới 
pháp. 14/Sukha patipadà=Viên chứng lạc. I5/Sutta pittaka=Tạng 
KINH. 16/Subha paramà (Mettà)eThượng phẩm từ bi. 
17Sumadgalavilàsini=Tên kinh. 18§/Sonaka=Tên Ngài Sonaka, 
«Đoạn Phiền». 19/Sobhita=Tên Ngài Sobhita, «Hảo Tánh». 
20/Hasituppàdacitta=Tiếu sinh tâm. 21/Hetu (Sutta)=Căn nhân. 
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Phân tập V 
§6. SỰ PHÁT SINH của «Diệt Đề». 
(Uppàda Nrrodha Vàra) 
Ï 

(a)-Thọ uấn (Vedanakkhandha) đã dứt trong một người, thì Sắc 
uấn (Rùpakkhandha) trong người ấy, có thể phát sinh không ? - 
Không. (Na atth1). 

(b)-Sắc „ẩn (Rùpakkhandha) đã phát sinh, thì Thọ uấn 
(Vedanakkhanda) chấm dứt được không ? -Không. 


(a)-Tưởng uẩn (Saññakkhandha) chấm dứt trong một người, thì 
Thọ uân (Vedanakkhandha) trong người ấy, có thể phát sinh 
không ? -Không. 
(b)-7Thọ uẩn (Vedanakkhandha) đã phát sinh, thì Tưởng uẫn 
(Saññakkhandha) chấm dứt được không ? -Không.* 

Pàli văn”: 


*“assa rùpakkhandho uppajjati, tassa vedanakkhandho 
uDDpdjjatÌliẦ 2 -No. -Yassa và pana vedanakkhando niruj}]haH, 
tassa rùpakkhandho uppajjhafi tỉ 2 -No ”. 


“Yassa vedanakkhando uppajadH, tassa safñfñakkhandho 
nirujhafi ? -No. Yassa và pana safñfñakkhando miruj}hafi, fassa 
vedanakkhando uppajJjati tỉ. -ÌNo. 


^ 
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(a)-Thọ uấn (Vedanakkhandha) chấm dứt ở cõi ấy, thì Sắc uẩn 
(Rúpakkhandha) có thê phát sinh không ? 


-Ở cõi “chúng sanh vô tưởng” (Asañũasatta), khi Sắc uẩn 
(Rùpakkhandha) phát sinh, 7»o „ẩn không chấm dứt. -Nhưng ở 
cõi “chúng sinh có 5 căn quyên” (Paũñcavokàra), Sắc uấn 
(Rùpakkhandha) phát sinh, và 7o „ẩn (Vedanakkhandha) có 
thể chấm dứt. 

(b)-Sắc uấn (Rùpakkhandha) phát sinh ở cõi ấy, thì Thọ uẩn 
(Vedanakkhandha) có thê chấm dứt không ? 

-Ở cõi “chúng sanh vô sắc” (Arùpasatta), khi Thọ uấn 
(Vedanakkhnadha) chấm dứt, thì Sắc uân (Rùpakkhandha) 
không thê phát sinh. -Nhưng ở cõi “chúng sanh với 5 căn quyên” 
(Pañcavokàra), Thọ „ẩn cũng như Sắc uấn có thê đều chấm dứt. 
(a)Tưởng uẩn (Saññakkhandha) chấm dứt ở cõi ấy, Thọ uấn 
(Vedanakkhandha) có thể phát sinh không ? -Có thể. 

(b)7ho uẩn (Vedanakkhandha) phát sinh ở cõi ấy, Tưởng uấn 
(Saññakkhandha) chấm dứt được không ? -Được.* 
Pàii văn”: 


*“Yattha rùpakkhandho tuppdjjdi, tattha vedanakkhandho 
nirujhatiti 2 -Äsaññasafte tattha rùpakkhandho uppajjafl, no ca 
tadtha vedanakkhando  mirujhatlL. Pañcavokdre  tattha 
rùpakkhandho ca uppajaH, vedanakkhandho ca niruj]had... `” 


3 
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(a)-Khi 7họ „ấn (Vedanakkhanda) chấm dứt trong một chúng 
sanh ở cõi ấy, thì Sốc „ấn (Rùpakkhandha) phát sinh được hay 
không ? -Không. 


(b)-Khi Sắc „ấn (Rùpakkhandha) phát sinh trong một chúng 
sanh ở cõi ấy, thì 7o „ấn (Vedanakkhandha) chấm dứt được 
hay không ? -Không. 


Phân tập VI 
§7. Nói về TUỆ THÂU ĐÁO Chân Đế. 
(Pariññà Vàra) 
<>Một “tjnh giả” đã biết rõ Sốc „ẩn (Rùpakkhandha), thì dập tắt 
được Thọ „ấn (Vedanakkhandha) không 2 -Được. 
Hay là : 


<>Một “hành giả” đã biết rõ Thọ uấn (Vedanakkhandha), thì 
dập tắt được Sốc „ẩn (Rùpakkhandha) không . -Được. 
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Chương VIH 


Trìnb bày DUYÊN HỆ 
(Patthàna Pakarana). 
§1. Vào đề 


<>Có thê nói sách «2UYÊN HỆ» (Patthàna Pakarana) hay ‹/£ 
Thống Tương Quan Duyên Khởi», là «Bộ Kinh vĩ đại nhấp› của 
Phật giáo. -Nó còn được biết đến với cái tên «Đại Thư Tập» 
(Mahà Pakarana), gồm 6 quyên với 3120 trang sách, trong ấn 
bản 7zm Tạng bằng chữ Xiêm, hay tiếng cô kinh nước Thái Lan 
(Siamese Tipitaka). 


-Ân phẩm nầy quả thật là một pho sách guan trọng và đầy «giá 
trị nguồn gốc». Nó cũng nôi tiếng chẳng khác nào «Bộ PHÁP 
TỤ» (Dhammasaiganì Pakarana), và đóng vai trò nền fảng của 
VỊ Diệp Pháp (Abhidhamma). 


<>Sự nghiên cứu sâu sắc vào «vỡ #rụ pháp bảo», hay tiễn trình 
học hỏi xuyên qua các «giai đoạn tâm vập› khác nhau, trong 
những kinh điển trước đây, ngoại trừ 2 bộ Nhân Chế Định 
(Puggalapaññattil) và Ngữ Tông (Kathàvatthu), như chúng ta đã 
đọc, thì ‹œứớc tuyệt hảo cúa sự học Vĩ Diệu Pháp», được tìm 
thấy trong DUYÊN HỆ (Patthàna Pakarana). 


Thử nhắc lại : 
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L/Bộ «‹PHÁP TỤ› (Dhammasalganì) đưa ra sự đánh số các 
«chừm pháp» (Màtikà), đưới những loạt đầu đề, gồm «/7z¡ chi» 
(Dukà) và «8a chi» (T1kà). 


2/Bộ «PHÂN TÍCH›» (Vibhañga) minh xác «ức độ phân tích» 
ra các UÂN (Khandhà), các XỨ (Àyatanà), các GIỚI (Dhàtu), 
và những pháp khác, trong lãnh vực Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma). 


3/Sách «NÑNGỮ TÔNG› (Kathàvatthu) chứng tỏ «/ất cả sự phân 
phối và các PHÁP cân được hiểu như thế nào», trong môi liên 
quan giữa chúng, với UÂN (Khandha), với XỨ (Àyatana), và 
với GIỚI (Dhàtu) 

4/Sách SONG ĐÓI (Yamaka) ấn định «s„ hàm ý» cho những từ 
ngữ Phật học, khi chúng ở tình trang «đơn nghĩa» hay «ãa 
nghĩa», và «công bố» phần hành của các Pháp ấy, trong «bản 
tính của mỗi cá biệt con người», đỗi với ngoại cảnh. 


5/Và sách DUYÊN HỆ (Patthảna Pakarana), quyên cuối cùng 
của Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma Pitaka), lại chỉ ra rằng 
«Jăn tự nói về PHÁP không phải chỉ là những cá ngữ đơn độc, 
mà đúng ra là những chữ nghĩa, chuyên chở một số vi phân 
trong vận hành vũ trụ, theo đó đơn vị nhỏ nhất hằng điều kiên 
hóa tất cả những gì còn lại, động thời tự nó cũng nằm trong mọi 





tương quan điêu kiện hóa áy». 





<>Do đó, hiệu lực của sách DUYÊN HỆ (Patthàna Pakarana) thì 
giống như hiệu lực của một «sưu tập thiên văn», giúp cho người 
ta tìm hiểu xem «Toản thể vũ trụ nây, gôm những ngôi sao lớn 
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nhỏ và hành tỉnh, tạo thành một hệ thống duy nhất, vận hành 
một cách tạo hóa như thế nào». 


<>Vả lại, sự thông qua các sắp đặt phức tạp, quả thật rất khó 
khăn, đối với những ai chưa nghiên cứu đầy đủ môn «Nguyên 
Hành Học» (Originality). 


-Vì thế, trong chương nây, chúng tôi chỉ nêu ra những nét chính 
thuộc nội dung cuốn sách, rồi trình bày mục «giới thiệu duyên 
hệ», phản ảnh mối ‹Jiên quan căn bảm» (Paccayà), giữa những 
Pháp, để hướng đến cấu trúc còn lại của cuốn sách. 


§2. Các NÉT CHÍNH 


<>Chữ «Patthảna» do 2 phần hợp lại, là «øccaya» (=tương 
quan), cộng với «/àna» (=nền tảng), -nghĩa là «uÊn tảng tương 
quan». -Có tất cả «24 nền tảng tương quan» như thế, hay gọi 
một cách triết học «toàn bộ» ấy là DUYÊN HỆ (Patthàna). 


-Nó đã được cắt nghĩa trong chương VIII thuộc cuốn L, để sinh 
viên học hỏi và ứng dụng vào sự hiểu biết cái tính «cơ đuyêm» 
của «vạn pháp trong vũ trụ». 

<>DUYÊN HỆ liên quan đến «22 chừm pháp 3 chỉ» (Tikà) và 
«100 chùm pháp 2 ch» (Dukà) của bộ «Pháp Tụ» 
(Dhammasanganì)*, một cách «vừa tách rời», và «vừa phối hợp 
khi nào có thê», để chứng minh «vøn pháp do đuyên lập», xuyên 
qua ánh sáng của «24 /ương Quam» (24 paccayà). 


Pàli văn* : 
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«Sammàsambuddhena hỉ qnulomapafthàne dvàvisafi tike 
nissàya tika-pafthànam nàma nidiftham, satam duke nissàya 
duka-pa†thànamụ nàma....». (Atthakathà p. 256). 


<>Sau đây là 24 «PẪHÂN ĐÈ TƯƠNG QUAN»: 
I 
Tương quan NHÂN TÓ, hay “Thuận Thứ”. 
(Anuloma-patthàna) 


*Tương quan này nói về những thực tại, theo đó sự liên hệ luôn 
luôn hiệu lực một cách tùy NHÂN giữa các pháp, bắt đầu bằng 


é 
A»» 


“một câu dân đê” và “7 câu hỏï”. -Chăng hạng như : 


-Các tình trạng sau đây có thể phát sinh, f»y vảo hiệu lực do 
NHÂN của các pháp (Dhammà) chăng ? -Nói cách khác 
“NGUYÊN NHÂN (Hetu) là lý do ?”. 


L/Một (hiện pháp (kusala-dhamma) hằng bị điều kiện hóa bỡi 
liên quan hiệu lực của nguyên nhân (hetu) chăng ? 


2/Một bất thiện pháp (akusala-dhamma) hằng bị điều kiện hóa 
bỡi lên quan hiệu lực ca nguyên nhân (hetu) chăng 2 


3/Một pháp “trung tính” hay “phi thiện phi ác” (abyàkatà- 
dhamma) hằng bị điều kiện hóa bỡi liên quan hiệu lực của 
nguyên nhân (hetu) chăng ? 


4/Một pháp thiện (kusala-dhamma) và một pháp trung tính 
(abyàkata-dhamma) cũng bị điều kiện hóa bi liên quan hiệu lực 


của nguyên nhân (hetu) chăng ? 
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5/Một pháp bất thiện (akusala-dhamma) và một pháp trung tỉnh 
(abyàkatà-dhamma) cũng Đj điễu kiện hóa bỡi liên quan hiệu lực 
của nguyên nhân (hetu) chăng ? 


6/Một pháp thiện (kusala-dhamma) và một pháp bất thiện 
(akusala-dhamma) cũng b/ điểu kiện hóa bỡi liên quan hiệu lực 
của nguyên nhân (hetu) chăng ? 


7/Một pháp thiện (kusala-dhamma), một pháp bất thiện 
(akusala-dhamma), và một pháp trung tính (abyàkata-dhamma) 
cũng bÿ điễu kiện hóa bỡi liên quan hiệu lực của nguyên nhân 
(hetu) chăng ?* 


Pàli văn”: 
“Siyà kusalam dhammam pafRcca kusalo dhammo uĐpdajjeyya 
hefupaccaya. Sivà kusalamn dhamma1m paficca akusalo dhammo 
uDpdjjeyya hefupaccayd. Siyà kusalam dhammam paticca 
abyakato dhammo uppajjeyya hefupaccayd”. (Pattthàna. p.7). 


H 
Tương quan TÙY ĐIỀÊU KIỆN 
(Paccaniya-patthàna) 


*Tương quan nây nói về các thực tại, từ đó sự /¿ên hệ không hắn 
tùy nhân duyên, mà là tùy ĐIEU KIỆN, cũng được trình bày 


bằng một “câu dẫn đề” và “7 câu hỏi” (như trên), nhưng với sự 
phủ định : 
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-Các tình trạng sau đây phải chăng có thể phát sinh, không tùy 
điêu kiện nhân duyên giữa các pháp (Dhammà) ? 


1/Một ihiện pháp (kusala-dhamma) không tùy điều kiện /ên 
quan của nguyên nhân (hetu) 2 


2/Một bất thiện pháp (akusla đhamma) không tùy điều kiện jiên 
quan nguyên nhân (hetu) ? 


3/Một pháp “rung tính” hay “phi thiện phi ác” (abyàkatà- 
dhamma) không tùy thuộc vào điều kiện của /ên quan của 
nguyên nhân (hetu) 2 


4/Một pháp //ên (kusala-dhamma) và một pháp ung tính 
(abyàkata-dhamma) không tùy điều kiện của /jên quan nguyên 
nhân (hetu) ? 

5/Một pháp bát thiện (akusala-dhamma) và một pháp rung tính 
(abyàkatà-dhamma) không tùy điều kiện của /jên quan nguyên 
nhân (hetu) ? 

6/Một pháp /iên (kusala-dhamma) và một pháp bất thiện 
(akusala-dhamma) không tùy điều kiện của /¿ên quan nguyên 
nhân (hetu) ? 

7/Một pháp (hiến (kusala-dhamma), một pháp bá? thiện 
(akusala-dhamma), và một pháp /zwng tính (abyàkatà dhamma) 
không tùy điều kiện của jiên guan nguyên nhân (hetu) ? 


II 
Tương quan NHÂN TÔ và TÙY ĐIÊU KIỆN 
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(Anuloma-Paccaniya-patthàna) 


*Tương quan nây nói về các thực tại, bao gồm cả 2 theo thứ tự, 
số () DUYÊN trước và số (IU ĐIÊU KIỆN sau, như vừa trình 
bày trên đây. -Nghĩa là ngoài “câu dân để” vẫn có “7 câu hỏi” 
như trước. 

-Chắng hạng như “câu dẫn đề” nói rằng : 
“Trong “duyên hệ” nây, phải chăng sự tương quan chỉ có mặt 
và fùy thuộc giữa các pháp có khả năng thích ứng (Anuloma 
=thuận thứ), n0 #⁄ng không có mặt và tùy thuộc (Paccanmiya) giữa 
các pháp khác chưa có khả năng thích ứng ?””. 
-Rồi 3 phẩm cách THIỆN (Kusala), BẤT THIỆN (Akusala), và 
TRUNG TÍNH (Abyàkata) cũng được lập lại, để phối hợp thành 
7 câu hỏi, như mẫu đã trình bảy. 


IV 
Tương quan TÙY ĐIÊU KIỆN và NHÂN TÔ 
(Paccaniya-Anuloma-pattthàna) 


*Tương quan này nói về các thực tại, cũng bao gồm cả hai, 
nhưng sắp số (II) ĐIEU KIỆN trước, và số () NHÂN TỔ sau, 
như vừa trình bày trên đây. -Nghĩa là ngoài “câu dẫn để” vẫn có 
““7 câu hỏi” như đã nêu ở đoạn trước. 


-Chăng hạng như “câu dân đê” nói răng : 


“Trong “duyên hệ” nây, phải chăng sự tương quan chỉ có mặt 


và tùy thuộc đơn phương giữa các pháp nấy (Anuloma), nhưng 
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không có mặt và tùy thuộc đơn phương (Paccanmiya) giữa các 
pháp khác ?”. 

-Rồi 3 phẩm cách THIỆN (Kusala), BẤT THIỆN (Akusala), và 
TRUNG TÍNH (Abyäảkata) cũng được lập lại để phối hợp thành 
7 câu hỏi, như mẫu đã trình bày. 

<>Tất cả ở đây theo đúng một “phương pháp có căn cước”, 
trước tiên là phải đề cập đầy đủ, tiếp theo là đề cập gọn gảng, và 
sau cùng là khai triển nội dung với cùng một đường lối. 

-Hai mươi bốn DUYÊN HỆ (24 Patthàna) cần được áp dụng, tôn 
trọng những điều nói trên, bằng 6 mặt, là : 

L/Áp dụng 24 Duyên hệ trước các thực tại, xuyên qua “22 chờm 
pháp 3 chỉ”, gọi là “Duyên hệ chặc chẽ với các pháp 3 chỉ” 
(Tika-patthàna). 





2/Áp dụng 24 Duyên hệ trước các thực tại, xuyên qua “700 


chùm pháp 2 chỉ”, gọi là “Duyên hệ chặc chẽ với các pháp 2 
chỉ” (Duka-patthàna). 


3/Áp dụng 24 Duyên hệ trước các thực tại, xuyên qua “/00 
chừm pháp 2 chỉ? (Duka-patthàna), kết hợp với “22 chùm pháp 3 
ch?” (Tika-patthàna), gọi là “Duyên hệ hỗn hợp của các pháp 2 
chị vả 3 chỉ” (Duka- Tika-Patthàna). 


4/Áp dụng 24 Duyên hệ trước các thực tại, xuyên qua “22 chờm 
pháp 3 chỉ” (Tika-patthàna), kết với “100 chùm pháp 2 chỉ” 
(Duka-patthàna), gọi “Duyên hệ hỗn hợp của các pháp 3 chỉ và 2 
chỉ” (Tika-Duka-patthàna). 
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5/Áp dụng 24 Duyên hệ trước các thực tại, xuyên qua “22 chùm 
pháp 3 chỉ” (Tika patthàna), chính nó hỗn hợp với nhau, gọi là 
“Duyên hệ ở cj¡ và 3 ch?” (Tika-T1ka-patthàna). 


6/Áp dụng 24 Duyên hệ trước các thực tại, xuyên qua “700 
chùm pháp 2 chỉ” (Duka-patthàna), chính nó hỗn hợp với nhau, 
gọi là “Duyên hệ 2 c7¡ và 2 chỉ” (Duka-Duka-patthàna).* 
Pàlì văn* : 

“Evam qnulome cha pafthdndni paccan)e cha, anuloma- 
paccanye cha, paccan\anulome cha pafthànanÌTi, iIdam 
cafuvisafi-samantapafthàna-samodhàna-pa†thàna-mahà- 
pakaranam nàmati 1ỉ vuftam...." (Atth. Comm. p.257). 


§3. Lược diễn QUAN HỆ 
(Paccaya Niddesa) 


<>Nội dung đáng chú ý của bộ sách DUYÊN HỆ (Patthàna 
pakarana), là cắt nghĩa bằng một phương pháp qui nạp và kê 
khai “Sự liên quan (Paccayd) vận hành giữa các pháp sinh hành 
nhà thể nào ”. 

-Đặc sắc nầy gọi là “Lược diễn QUAN HỆ” (Paccaya Niddesa), 
hay “Giới thiệu pháp phát khởi LIÊN QUAN”, dạng căn bản 
nhất của một “khai triển toàn bộ hệ thống” trong “Triết học A- 
tỳ-đàm” hay VI Diệu Tạng (Abhidhamma pitaka philosophy). 





<>Chúng ta hãy đọc bảng kê khai sau đây, để khỏi dài dòng, mà 
vẫn thấy được những điểm chính : 
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Sô 


Duyên (Paccaya) : Pháp duyên (Dhammapaccay8) uang ben tái 





H 


œ + C2 


:Nhân duyên (Hetu paccaya): 


Hetu (Nhân) 


:Cảnh duyên (Àrammana P.): 


Sắc xứ (Rùpàyatana) 


:_Th¡nh xứ (Saddàyatana) 


: Hương xứ (Gandhàyatana) 
:_ VỊ xứ (Rasàyatana) 

: Xúc xứ (Photthabbàyatana) 
: Tất cả 5 xứ nói trên. 

: (Pañca àyatanàn)) 


: Tất cả pháp (Sabbadhammà) 





*Yam yam dhammam àrabbha ye ye dhammả uppaJJantI, citta cetasikà dhammà 
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Duyên Sinh (Paccuppamna) : Nhận xét (RemarkS) wagbapai 





(a)Pháp phối hợp với nhân duyên 
(b)Cách vật chất sinh ra bỡi chúng : 

(a) Nhãn thức giới(cakkhuviññànadhàtu) : 
(b)Pháp phối hợp với nó.................... _ 
(a) Nhĩ thức giới (Sotaviññànadhàtu)...... : 
(b)Pháp phối hợp với nó.................... : 
(a)T}ỷ thức giới (Ghànaviññànadhàtu)..... : 


hi 


(a)Thân thức giới (Kàyaviññànadhàtu)... : 


(a)Ý giới (Kàyadhàtu)................... và...: Tất cả pháp cảnh của tâm 
(b)Các pháp phối hợp với chúng............: và tâm sở liên quan với 
(a) Ý thức giới (Manoviññànadhàtu).......: chúng do duyên hệ này. 


(b)Các pháp phối hợp với nó................: 





te te dhammả tesam tesam dhammànam àramma1a-paccayena paccayo. 
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Số : Duyên (Paccaya) : Pháp duyên (Dhammapaccaya) œ»¿b2wä 





II :UƯUu thế duyên (Adhipati paccaya): 


j. : DỤC ưu thế (Chandàdhipati) 

5 ở : TẤN ưu thể (Viriyàdhipati) 

TU : TÂM ưu thế (Cittàdhipati) 

4: :_ KHÁN ưu thế (Vimamsàdhipati) 


IV : Bất đoạn duyên (Ananta- 
l : rapaccaya) :(a) Cả 5 ý giới (Pañcaviññànadhàtu) 


:{b) Pháp phối hợp với chúng. 


2: :{a) Ý giới (Manodhàtu) 


:{b) Pháp phối hợp với nó. 


.ú : Pháp thiện đi đầu. (Kusaladhammà) 
4: : Bất thiện đi đầu (Akusaladhammà) 





*Yam yam dhammam garum katvà ye ye dhammà uppaJJjantI, citta cetasikà 
**Yesam yesam dhammànam anantarà ye ye dhammà uppaJJant1 cItta- 


paccayena paccayo. 
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Duyên sinh (Paccayuppanna) : Nhận xét (Remarks) was»eapai 





(a)Pháp phối hợp với đc (Chanda) : Tất cả pháp làm phát sinh Tâm 
(b)Cách phát sinh vật chấtbỡinó  : và Tâm sở, liên quan với nó 
-Với Tấn ưu thế (Viriya adhipati) : do Duyên hệ nầy. * 

-Với tâm 1u thế (Citta adhipati) 

-Với khán ưu thể (Vimamsa adhipati): 

(a) Ý giới (Manodhàtu), và............ : 

(b) Pháp phối hợp (Dhammà)......... 

(a) Ý thức giới (Manoviññànadhàtu) và : 

(b) Pháp phối hợp (Dhammà) với nó...: Tất cả Pháp theo sau Tâm và 


(a) Đi sau có Thiện (Kusala)..............: Tâm sở, liên quan với nó 





(b) Đi sau có Trung tính (Abyàkatà).....: bỡi „yên hệ nầy. ** 
(a) Đi sau có Bát thiện (Akusala)..........: 
(b) ĐI sau có 77zng fính (Abyàkatà).....: 





*dhammả te te dhammà tesam tesam dhammànam adhipati paccayena paccayo 
**cetasikà dhammà te te dhammà tesam tesam dhammảnam anantara — paccayena 


paccyo 
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Số : Duyên (Paccaya) : Pháp duyên (Dhammàpaccaya) sang sen ví 





Số :_ Trung tính (Abyàkata) đi trước 


V_ :Bất ly Duyên (Samantara Paccaya) : «Do» 


VI: Đồng sinh duyên (Sahajàta Paccaya): 


II. :_ Bốn UẦN tâm lý 

2 : Tứ đại (4 Mahàbhùta) 

3 : Danh Sắc (Nàma Rùpa) 

4 : Tâm và Tâm sở (Citta Cetasika) 
„ha : Các ĐẠI (Mahàbhùtả) 

6: : Pháp vật chất. 


VỊI : Những Duyên khác nữa 


: (Aññamañña paccaya) 


ï. 3 : 4 UẦN tâm lý. 
2.3 : Tứ ĐẠI (4 Mahàbhùta) 
3: : Danh Sắc (Nàma Rùpa) 
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Duyên sinh (Paccayuppanna) : Nhận xét (RemarkS) wausnpai 





(a)Theo sau bỡi Trung tính (Abyàkatà) : 
(b)Bỡi pháp Thiện (Kusala) và Bắt - 
thiện (Akusala).....: 


B409 2V 0ix/66y x02 ' 2244cvs9g397395232940A0 

Bốn UẦN tâm lý...........................: _ Giữa cái nầy và cái kia 
"mẻ : — (Aññamaññam) 

Tứ ĐẠI (4 Mahàbhùta)....................: Liên quan với Duyên Đồng 
` a......a..... :_ Sinh (SahalJàta paccayena- 
¬....ố.ố.ốẽ ốc : Paccayo) 

Danh sắc đồng thời với khái niệm 
(Okkantikkhane).............................: 

Cách vật chất phát sinh do tâm thức......: 


Cách của Sắc Y sinh (Upàdàya Rùpa)....: 


Tâm sở pháp chỉ thỉnh thoảng..............: 

Bốn UẦN tâm lý..............................: Giữa chúng với nhau 
Tứ ĐẠI (4 Mahàbhùta)......................: (Như trên) 
Danh Sắc (Nàma Rùpa) cùng lúc với......: (Như trên) 
Khái niệm (Okkantikkhape).................: 





Số : Duyên (Paccaya)  : Pháp duyên (Dhammapaccaya) sase bò vá 





VII : Nương tựa duyên 


(NIssaya Paccaya) 
l: :- Bốn UẦN tâm lý 
j. ã : Tứ ĐẠI (4 Mahàbhùta) 
j. 3 : Danh Sắc (Nàma Rùpa) 
4: : Tâm và Tâm sở (Citta Cetasika) 
„2 :- Các ĐẠI (Mahà Bhùtà) 
6: : Từ NHÃN xứ đến THÂN xứ 

: (Cakkhàyatana=>Kàyàyatana) 

jC cc : Nhục Tâm trú sở (Hadaya vatthu)* 





*VYam rùpam (Chadayavathu) nissàya manodhàtut ca mano-viññàna-dhàtu 
tamsampayuttakànam ca dhammảnam nIssaya-paccayena paccayo. 


326 





Duyên sinh (Paccayuppanna) : Nhận Xét (RemarkS) wang ben mái 





Bốn UẦN tâm lý........................: Giữa chúng với nhau. 
Tứ ĐẠI (4 Mahàbhùta)..................: 
Danh Sắc đồng thời với khái niệm..... 
(CAkkiitlTil KHORI lbesssaecivbeekaaassìyf 
Cách vật chất phát sinh do tâm thức : 
Cách của Sắc Y sinh...................... 
(Upàdàya Rùpa)..........................: 
(a)Từ Nhãn thức giới (Cakkhuviñ- 
ñànadhàtu) đến Thân thức giới (Kà- 
aviHlànadhHäEU)...‹‹.-‹.cc⁄cscecsssel 
(b)Pháp phối hợp với chúng 

(a) Ý giới (Manodhàtu)..................: 
(b) Ý Thức giới (Manoviññànadhàtu) : 


(c) Các pháp phối hợp với chúng......: 





*vattanti, tam rùpam mano dhàtuyà ca mano-viññàna-dhàtuya ca 
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Số : Duyên (Paccaya) : Pháp duyên (Dhammà paccaya) wszsessi 





IX_ : Túc trợ duyên (Upanissaya : 


: -Daccaya) 

|. sý :_ ĐI trước bỡi Thiện pháp 

5 j : Đi trước bỡi thiền pháp 
SÊ- : ĐI trước bỡi Thiện pháp 

+ : Đi trước bỡi Ác pháp 

3Í :_ ĐI trước bỡi pháp Trung tính 
6. 3 : Bỡi thời tiết, thực phẩm, cá tính, 

và chỗ ở 
X :_ TiểnlệDUYÊN 
(PureJàta paccaya) 
l: :_ Nhãn xứ (Cakkhàyatana) 
2- 5 :_ Nhĩ xứ (Sotàyatana) 





*Xem lại cuôn I. 
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Duyên sinh ( Paccayuppanna) : Nhận xét (RemaTkS) wang oen mái 





Pháp đi sau đôi khi* là 84T THIỆN 
(Akusala dhamma)...: 
Pháp đi sau là Trung rính (Abyàkatà)......: 
(a) Pháp bát thiện (Akusala đhammà) 
(b) Pháp đi sau đổi khi thiện* (Kusala) 
(c) Pháp đi sau là 7rung fính (Abyàkatà) : 
(a) Pháp Trung tính (Abyàkatà dhammà) : 
(a) Pháp 7/ện (Kuasala dhammà)........ : 
(a) Pháp Bát thiện (Akusala đhammà).... : 


(a) Nhãn thức giới (Cakkhuviññànadhàtu): 
(b) Các pháp (Dhammà) phối hợp với nó : 


(Mlutatis tnaUlafidlS]-o. oi ssaee..A.l 
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Số : Duyên (Paccaya) Pháp duyên (Paccaya dhammả) san ben tái 


3 Sắc xứ (Rùpàyatana) - Xúc xú 
(Photthabbàyatana) 
4 Tất cả 5 XỨ (Pañcàyatanàni) 
5 


Tâm nhục sở (Hadayavatthu) 


XI : Hậu lệ duyên (Pacchà- 
: Jàta paccayà) 

: Tâm và Tâm sở phát sinh về sau 
XII : Tái diễn duyên (Àsevana- : 


: paccaya) 


:Thiện pháp trước (Kusala-dhammàả) 
: Áp pháp tạo trước (Akusala-dham.) 
: Duy tác pháp trước (Kiriya-dham.) 

XII : Nghiệp duyên (Kamma- : Hành động thiện và bất thiện 
:  paccayà) : Chủ ý (Cetanà) 
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Duyên sinh (Paccayuppanna) : Nhận xét (RemarkS) sang ben phái 





(a)Từ Nhãn thức giới (Cakkhuviññàna- 
Dhàtu) đến Thân thức giới (Kàya- 
Viãññàna Dhàtu) và...........................: 

(b)Pháp phối hợp với chúng...................: 

(a) Ý giới (Mano-dhàtu) và...................: 

(b)Pháp phối hợp với chúng...................: 

(a) Ý giới (Manodhàtu)......................-. 

(b) Pháp đi chung với chúng (dhammena)...: 

(c) Ý thức giới đôi khi (Manoviññànadhàtu): 

«Trung ấm thân» phát khởi trước chúng....: 

Các Pháp theo sau : Thiện (kusala).........: 

Bắt Thiện (Akusala)...: 


Duy tác (Kiriya).......: 
(a) Các UẤN hay kết quả.....................: 
(b) Sắc vật do nó sinh ra......................: 
(ã) PHáP:01 Chung VỚI HỖ sxssssiesosiasaa.E 
(b) Cách nó phát sinh sắc vật.................: 





Số :  Duyên(Paccaya) : Pháp duyên (Dhammapaccaya) sang uea cí 





XIV : Quả duyên (Vipàka paccaya): 
Ì. 2 : Kết quả là 4 UẦN tâm lý 
XV : Thực phẩm duyên (Àhàra - : 
II : Paccaya) :_ Đoàn thực (đồ ăn vật chất) 
2ê : Tư niệm thực (tâm lý) 


XVI_ :Căn duyên (Indriya paccaya) : 


1; : Năm giác quan 
2: : Sắc căn (Rùpa Indriya) 
3; : Tâm sở căn 


XVII : Thiền duyên (Jhàna paccaya): 
1: : Các chỉ thiền (Jhànhanga) 
XXVII: Đạo duyên (Magga paccaya) : 
l: : Các chi đạo (Maggahga) 
XIX : Đồng hành duyên 
: (Sampayutta paccaya) : Bốn UẦN tâm lý. 
XX:: Ly hành duyên (Vippayutta- : 


: paccaya) : Pháp của tâm vật 
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Duyên Sinh (Paccayuppanna) : Nhận xét(RemarkS) wa;bsamai 





Bốn UẦN kết quả tâm lý............: Giữa nó với nhau (Aññamaññam) 
Thân nầy của chúng ta...............: 
(a)Pháp kết hợp với chúng...........: 


(b)Cách sắc vật phát sinh từ chúng : 
(a)Như /hứe giới (Viññànadhàtu)...: 
(b)Pháp đi chung với chúng.........: 
Vật lý phát sinh do nghiệp...........: 
(a)Pháp đi chung với chúng.........: 
(b)Cách pháp phát sinh vật chất....: 
(a) Pháp đi chung với nó.................: 
(b)Các pháp phối hợp với nó........: 


khkkksesserssrxsexsxsxxexeer..e.......:— GIỮAa chúng với nhau. 
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Số :  Duyên(Paccaya) : Pháp duyên (Dhammapaccaya) se tái 





XXI: Hiện diện duyên 


I1 : (Atthi paccaya) : Bốn Uẫn Tâm l ý 

ĐI : Tứ Đại (4 Mahà bhùta) 

3: : Danh Sắc đồng thời với khái niệm 
: (Okkantikkhane) 

4: :_ Tâm và tâm SỞ 

Dị :_ Các Đại (Mahàbhùtà) 

6: : Nhãn xứ đến Thân xứ Cakkhàyatana) 
: -Kàyàtanà). 


: Sắc xứ tới Xúc xứ (Rùpàyatana - 


T.ị : Photthabbàyatana) 
8Ñ. 3 : Tấtcả 5 XỨ 
9; : Nhục tâm cơ sở 


XXII : Khiếm diện duyên 


I1 : (Natthipaccaya) : Tâm và tâm sở vừa chấm dứt 
XXXIII: Duyên có rồi biến mắt : “Do” 
: (Vigafa paccaya) 


XXXIV: Duyên có không biến : (Giống như số XXI) 


: mất (Avigata paccaya) : 
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Duyên Sinh (Paccuppanmna) : Nhận xét (RemarkS) waben mai 





"“.... . |. '......... 
Cách vật chất phát sinh do chúng.........: 
Cách Sắc Y sinh (Upàdàya Rùpa).........: 
(a) Nhãn thức giới (Cakkhuviññànadhàtu): 


đến Thân thức giới (Kàyaviññànadhàuu)..: 


(b) Pháp đi kèm với chúng..................: 
gajkg4Eagfiki2yl de TỔ, giá v20 a3 ykperbevaol 
(a) Ý giới (Manodhàtu).......................: 
(b) Pháp đi kèm với nó......................: 
(a) Ý giới (Manodhàtu)......................: 
(b) Ý thức giới (Manoviññànadhàtu)......: 
(c) Pháp đi kèm với chúng..................: 
Tâm và tâm sở hiện tại.......................: 
sẽ... ... T17 si 0A6 22. 
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Chương IX 
THANH TỊNH ĐẠO 
(Visuddhimagsa) 
§1. Giới thiệu 
<>Vi Diệu Pháp trong cửa Thiền, hay “7i viết học Á-f}-đàm” của 
đạo Phật (Abhidhamma), không phải chỉ đê nói một cách “cặn 


é 
A ‹é 


kế” vê 
“địa ngục” và “thiên cảnh”, -hay bao gồm các “đọa giới” 
(Niraya), “Sắc giới” (Rùpa) lẫn “J⁄ó sắc giới” (Arùpa), -trước 
khi “hướng dẫn 
phảm tiên”, tiến lên các #rình độ Siêu thế (Lokuttara), lẫy giải 


thế giới tâm vật” của chúng ta, mà phải bao gồm l1 cõi 


” người học “giáo lý tiến hóa” xuyên các “tầng 
thoát Niết-bàn (Nibbàna) làm cứu cánh (Summum bonum). 
<>Và dưới những “đầu đề” gọi là “nhóm pháp” hay “chùm 
pháp” (Màtikà), chúng ta biết được “giới hạn của những cõi sinh 
linh đã được nghiên cứu”. 

<>Trong quyền I, chúng ta cũng thấy “Các rình độ đại hạnh 
(mahaggatacitta), là kết quả của sự phát triển tâm thức xuyên 
qua những tầng thiên (jhàna) như thể nào”. 

-Sự mô tả (Pakarana) trong Vi Diệu Pháp tạng (Abhidhamma 
pitaka) cũng giống như trong Kinh tạng (Suttanta pitaka). 
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<>Nhưng...““Cái gì là phương pháp huấn luyện cho một người 
đạt được những thành quả ấy ?” -Sự “đánh giá” nầy không đến 
từ “nội dung chủ đề” của sự mô tả bản chất của con người, mà aI 
cũng nghĩ là trước tiên phải được nêu ra. 


-Trong các cuốn sách thuộc tạng Kinh, dĩ nhiên chúng ta đã tìm 
thấy rải rác đây đó, nhiều giáo huấn hướng dẫn sự thực hảnh. 
Nhưng khó mà “qui nạp” thành một hệ thống tiến hóa đầy đủ, 
trước khi Đại sư “Phật Âm” (Buddhghosa Acariya) viết ra cuốn 
sách nổi tiếng, gọi là “THANH TỊNH ĐẠO (Visuddhimagga), 
vào khoảng thế kỷ thứ IV sau Công nguyên. 


<>«Thanh Tịnh Đạo» hướng dẫn hành giả (Yogavacara) ngay 
từ đầu với từng bước một, như một vị thầy đầy khả năng, ưu ái 
chăm sóc «tiễn độ của học trò». 


-Nhờ «7hanh Tịnh Đạo» mà sự «cỗ găng đích thực» nhằm đạt 
đến «Niết-bản» của một hành giả được biểu lộ. -Nó có thể xem 
là «Bồ Túc Thư» của Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). 


-Không nói đến «Thanh Tịnh Đạo» thì phương châm của môn 
học Vi Diệu Pháp, chưa hoàn toàn đầy đủ. 


<>Ở đây, phân «giới thiệu» của chúng ta sẽ nêu ra những nét 
chính mà thôi. 


§2. «Mục tiêu» của bộ sách. 


<>Chữ «Visuddhi› ám chỉ «Niết-bàm (Nirvàna)*, hay «cực 

tịnh» (Summum Bonum). -Ây là sự tỉnh khiết hoàn toản, tách rời 

khỏi tất cả ác pháp. -«Magga» có nghĩa là con đường. -Do đó, 

«VIsuddhimagøga», tên Pàlì của bộ sách, chuyên chở những 
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phương pháp thực hảnh hiệu quả, đưa đến thiết lập thành công, 
trên con đường đạt tới Niết-bản, giải thoát cuối cùng cho một 
hành giả (Yogàvacara). 


<=Chữ «ÑNïrvàna» có «căn ngữ chính» là «wäna» hay ‹ứanhà», 
«khát khao dục vọng», là nguồn gốc của tất cả tội lỗi. -Chúng 
sinh nào qua đời với sự «khát khao dục vọng», sẽ tự nhiên tái 
sinh tùy theo kết quả của /oàn bộ hành nghiệp (Kamma), đúng 
như tiềm lực của «khát khao dục vọng» thúc đầy. -Chúng sanh 
ấy sẽ là «động tử» trong những «cua kỳ sống chết, chịu đựng khổ 
não bất tâm». -Còn «Nin› là chấm dứt, tiếp đầu ngữ phủ định. 


-Do đó, «Nirvàna» tức là «chấm dứt khao khát dục vọng», đạt 
tới phẩm cách tinh khiết, cao thượng. 


-Thánh A-la-hán (Arahatta) là bậc chứng đắc Niết-bản, /hân tâm 
Ngài đã hoàn toàn chấm dứt «khao khát dục vọng» («wàna hay 
«qanhà»). -Ngài sẽ «hoàn toàn tự do» trước mọi ràng buộc vui 
buôn, không bao giờ tái sinh nữa. 
Pàli văn” : 

‹Tattha visuddhì tỉ sabbamalavirahitam qccanfaparisuddham 
nibbdnam veditabbam. Tassà visuddhivà maggo tỉ visuddhi- 
maggo. Miagøo 1ỉ adhieamupdyo vuccdfi... » (1.5) 

<>Khát khao dục vọng (tanhà=vàna) có thê ví như một cái bẩy, 
cột chặc tất cả chúng sanh có £hân tâm bị ô nhiễm, bỡi nhiều sự 
cám dỗ của những niềm vui hữu hạn trong cuộc đời, tương 
đương với vô số cành cây và dây leo, đan xen chẳn chịt với 
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nhau, khắp mọi mặt trong rừng rậm, không đê cho một đơn vị 
thảo mộc nào, được ở vị trí tự do. 


<>Xuyên qua «Thanh Tịnh Đạo» đức Phật đã chỉ cho chúng ta 
phương pháp khai thông con đường vướng mắc nguy hiểm này, 
đề được tự giải thoát. 


-Bước thứ nhất trong «7hanh tịnh giới (Sìla visuddhi), gọi là 
trong sạch hóa hạnh kiểm. -Giới hạnh thanh tịnh ở đây là nên 
tảng của thiền định, mà một hành giả phải có, mới có thê đạt tới 
tỉnh táo tỉnh thần, hay nhất tâm an trú. 

-Và với nội lực của «nhất tâm an trú» (ekaggatà), hay «thiền 
định» (Samàdhi bhàvanà) đó, NỘI MINH (Vipassanà) sẽ phát 
sinh, một phẩm cách đủ khả năng đưa hành giả vượt lên cao, 
hướng đến Thánh quả A-la-hán (Arahatta) hay Phật (Buddha). 


-Nói vắn tắc, Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) hay con đường 
đưa đến Niết-bàn, gồm có 3 yếu tố phải tròn đủ là : 


1-Giới (Sìla), 2-Định (Samàdhi), và 3-Tuệ (Paññà). 


<>Một người ra đời bị «đui-điếc-câm» hay một người «s1 mê, 
đần độn», theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) là một người tái 
sinh với tâm quả bất thiện của «2 nhân» (Dvi ahetuka akusala 
vipäka patisandhi), thì không thê hành thiền mỹ mãn được. 


-Người thích hợp nhất (Adhikàri) để tu thiền, là hành giả đã ra 
đời bỡi âm quả thiện và chủng tử thông mỉnh (Kusala-vipàka- 
citta ñànasampayutta), tức là họ tái sinh với «3 nhân tốt» 
(Tihetuka patisandhi), như «hoa trá» của NGHIỆP THIỆN 
(Kusala kamma) từ kiếp trước. 
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<>Vi tâm quả thiện phát sinh do 3 nhân tốt có tên là: 1/W2 
tham, hay biết thương người (alobha), 2/Vô sân hay ôn hòa 
(adosa), và 3/W2ô sỉ hay sáng suốt, bình tĩnh (amoha), nên thân 
tâm của họ không khiếm khuyết, hành thiền mới thành tựu. -Nói 
cách khác là hành giả ấy không tàn tật. 


<>Câu mở đầu kinh Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) ghi rằng 
một khất sĩ hữu trí*, nhiệt thành và đễ dạy trong sự thể hiện 
giới đức, có thể hóa giải dễ dàng những vướng mắc (tanhả), và 
thiết lập vững vàng tiến trình sau đây : 


1/Giới hạnh thanh tịnh (Sìla-visuddhi), rồi phát triển tâm linh 
sạch sẽ, để có 2/Tâm thanh tịnh, hay chánh định (Samadhi- 
visuddhi), và 3/Ý thanh tịnh, hay mình sát (Vipassanà)»**. 


-Cả bộ sách Thanh Tịnh Đạo chỉ để minh giải 3 yếu pháp nầy. 
Pàlì văn : 
*«Sapafino 1ỉ kamma-jatihetuha-pafisandhi 
pañnaya paññava» (T.7) 
**«Sile pafitthàya naro sapañfño 
Ciftam paññanca bhàvayamn 
Atàpì nipako bhikkhu 
So ima1m Vvừa†aye ja{q1n). 


<SNội dung sách Thanh Tịnh Đạo được chia làm 23 chương 
(Paricchedà), theo đó : 


-Chương thứ [ nói về thanh tịnh GIỚI (Sìla), 
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-Chương thư II nói về thanh tịnh ĐỊNH (Samàdhi), và 


-Chương thứ III nói về thanh tịnh TUỆ hay (Paññä), còn gọi là 
«thanh tịnh mình sáb› (Vipassanà) hay «hanh tịnh #» (Mano). 


Phân tập I 
GIỚI = SÌLA 
§3. Giới là gì ? = (Kim Silam ?) 


<>«Giới» (Sila) là một ngừ ngữ rất rộng. -Khi nó ám chỉ «kỷ 
luật», nó bao gồm tất cả hành vi cử chỉ của con người, cần thiết 
để thành lập một cá tính lành mạnh. -Kỷ luật có thể thuộc về 
những nguyên tắc đạo đức, như không sát sinh, không trộm cắp, 
cùng những tư cách tốt khác. Khi nó ám chỉ «luân lý» hay «bỗn 
phận», thì GIỚI là sự chu toàn trách nhiệm của một nƯỜI. 


<>Sự giữ GIỚI thuộc về « øguyệm» của tâm thức. -Trong Vi 
Diệu Pháp (Abhidhamma), nó là biểu tượng của những «đm sở 
độc lập», gọi là «diết chế» (Virati cetasika). 


<>Thói quen kiểm soát, chống lại sự «/¿n vào tâm f» của các tư 
tưởng không đứng đắn, đe dọa «sự giữ giới» là một điều cần 
thiết. «Thói quen kiểm soát tư tưởng bất thiệm› nầy có thê gọi là 
«giải thoát giới» (Samvara sìla), hay «hạn chế tật xấu». 


<>Sau cùng, GIỚI (sila) sẽ thành công trong việc gìn giữ hạnh 
kiểm một cách nghiêm túc, làm cho con người giảm thiểu sự vi 
phạm luật lệ. -Nghĩa là ¿hân khẩu và ý không có «hành động» 
xấu (Àvìtikkama). 


§4. Nội dung của GIỚI là gì ? 
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(Kenatthena sìlam 2) 
<>«GIÓI› (Sìla) trong đạo Phật có nghĩa là Kỷ Luật. 
-GIới (Sìla) ám chỉ : 
1-Kỷ luật «ngăn chận»› những hành động do thân, do miệng, hay 


do ý, có thể làm phương hại đến người khác, và phương hại ngay 
cả cho bản thân mình. (Samàdhàna). 


2-Kỷ luật sẽ /qo ra các hạnh kiểm vượt bực, hay Tuân lý đạo đức. 
Và kỷ luật còn bao gồm sự hoàn thiện những công trình vĩ đại, 
hữu ích lâu dài cho xã hội. (Upadhàrana). 


§5. Bốn loại GIỚI chính. 
<>Theo Phật giáo, có 4 loại GIỚI chính, là : 


A/Tiết chế giải thoát GIỚI (Patimokkha-Samvara-Sìla). Kinh 
«Phân Tích luật» (Vinaya vibhañga) nói rằng : 





«-Khất sĩ ẩn cư nơi nây, giữ mình đúng theo giới luật, được có 
hạnh kiểm tối, là kẻ đồng hành lành mạnh đối với xung quanh, 
là kẻ ý thức sự nguy hiểm trong lâm lỗi nhỏ nhất, nhờ luôn luôn 
trau dôi bản thân, như lời Phật dạy». (Vinaya*). 


Pà]ì văn* : 
*qidha bhikkhu paHmokkhasamwarasamwvuto viharafi dcàra- 


Ø0C47a-sampanno anumaftesu vajjesu bhayadassdvì, samadàya 
sikkhafi sikkhapalesu». (1.42). 


B/Tiết chế tịnh căn GIỚI (IndriyaSamvara-Sìla). Trung Bộ kinh 
(Majjhima Nikàya) ghi : 
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«-Khi khất sĩ thấy vật gì trước mắt, thì không tìm hiểu tổng quát 
hay chỉ tiết về vật ấy. Ông chỉ nhớ rằng, hình ảnh kia có thể là 
nguyên nhân bất thiện. Nó sẽ kích thích lòng ham muốn của con 
người, và phiên não sẽ phát sinh, nếu hành giả không tiết chế thị 
giác (Cakkhindriya)». 


«-Khi khất sĩ nghe âm thanh ở lỗ tai, thì không tìm hiểu tổng 
quát hay chỉ tiết về âm thanh ấy. Ông chỉ nhớ rằng, âm fhanh kia 
có thể là nguyên nhân bắt thiện. Nó sẽ kích thích lòng ham muốn 
của con người, và phiên não sẽ phát sinh, nếu hành giả không 
tiết chế thính giác (Sotindriya)». 

«-Khi khất sĩ ngửi mùi ở mũi, thì không tìm hiểu tổng quát hay 
chỉ tiết. Ông chỉ nhớ rằng, mời ấy có thể là nguyên nhân bất 
thiện. Nó sẽ kích thích lòng ham muốn của con người, và phiến 
não sẽ phát sinh, nếu hành giả không tiết chế khứu giác 
(Sofindriya)». 


«-Khi khất sĩ nếm vị ở lưỡi, thì không tìm hiểu tông quát hay chỉ 
tiết. Ông chỉ nhớ răng, vị ấy có thể là nguyên nhân bất thiện. Nó 
sẽ kích thích lòng ham muốn của con người, và phiên não sẽ 
phát sinh nếu hành giả không biết tiết chế vị giác 
(J4vhindriya)». 

«-Khi khất sĩ tiếp xúc vật gì qua làn da, thì không tìm hiểu tổng 
quát hay chỉ tiết. Ông chỉ nhớ rằng, vậ ấy có thể là nguyên nhân 
bất thiện. Nó sẽ kích thích lòng ham muốn của con người, và 
phiên não sẽ phát sinh, nếu hành giả không tiết chế xúc giác 
(Kàyimmdriya)». 
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«-Khi khất sĩ tưởng nhớ đến việc gì, thì không tìm hiểu tông 
quát hay chi tiết. Ông chỉ nhớ rằng, fưởng nhớ kia có thể là 
nguyên nhân bất thiện. Nó sẽ kích thích lòng ham muốn của con 
người, và phiên não sẽ phát sinh, nếu hành giả không tiết chế ý 
nghĩ (Manindriya)» *. 


<>Nhóm từ “tiết chế nhãn căn” (Cakkhundriye samvaram 
àpajjati) ám chỉ “hạnh kiểm của hành giả trước một đối tượng” 
đập vào con mắt. -“Tiết chế” (=Samvara) chính là “hành động 
làm chủ” trong cái “thấy của tâm thức”, chứ không phải nơi con 
mắt thịt. -“7iế: chế” thuộc về những “chập tâm đồng tốc” 
(Javanacitta), -theo đó hạnh kiểm được thành lập, và trở thành 
hiện thân của đạo đức.** (-Các cơ quan cảm giác kia cũng tương 
tự như thế !). 
Pàlì văn : 

*“§o cakkhunà rủpapam disvà na nữmifaggàhi hoti,  nànu- 
byañJanagsahi, yafvadhi-karanarmmenam cakkhundriyan 
asamvutaw viharanam abhjjhàdomanassà pảpakà akusalà 
dhammà anvàsaveyyum, fassa samwvaràya pafipajjaHi, rakkhati 


cakkhundriyvam, cakkhundriye samvaram âpajjati `. 


3£ , 


“-§o sofena saddam...pe.... ”. "So ghànena gandha1m...pe... `. 


39 é£ ỷ 


“=§o Jìvhena rasam...pe... `”. "So kàyena pho{†habba1nt...p€... ”. 
“=S§o manena dhammarn...pe..... sarnvaram apajjafi ”. (1.42). 


**41Jatftha kiñcàpi cakkhu-indriye samwaro và asamvaro và 
natthi. Na hỉ cakkhupasadam nissàya safi và mu{†hasaccam và 


uDDdjjdfiẦDpi ca yadà rùpàrammanam cakkhussa dpàtham 
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aàøacchadi, tadà bhavanee dvikkhafumn tuppajjivà nruddhe, 
kirivamanodhàtuIU  âvajjanakiccam sàdhayamdnà uppajivà 
nrujhal. Tato cakkhuviiiàanam dassanakiccam, tato 


vipàkamanodhàfu sampaficchanaRiccarn, tato 
vipàkahetukamanoviñfñànadhatu sanfiranaRiccam, tato 
kiriyàhetukamanoviñfianadhatu voƒfhappanahiccaụmu 


sàdhayamanà uÐppajiwà mirwjjhati Tadananiaram javanam 
java. Tatrdp neva bhavangasamaye ma vajanadinam 
aññatfarasamaye sarnvaro và asamwaro và afthi. Javanakkhane 
pana sace đussiliyan và muƒthasaccam và aññànam và akkhanfi 
và kosajja1n và uÐpdajj/atfi, asamvaro hoi. Evam honfo pana so 
cakkhu-indriye asamvaro 1ì vuccdafi ”. |.5Š1. 


C/Tiết chế nuôi mạng GIỚI (Àjìva-Samvara-Sìla). -Điều nầy 
được hiểu là “không vỉ phạm Chánh mạng” (Sammà Àjìva), đã 
được Đức Phật giáo huấn cho chư Tỳ-kheo (Bhikkhu) và Tỳ- 
kheo-ni (Bhikkhùnì), liên quan đến các nguồn lợi để duy trì 
mạng sống, gồm có : 

i-Không thu lợi bằng “đạo đức giả” (Na Kuhanả), 

ii-Không thu lợi bằng nịnh bợ (Na Lapanà), 

iii-Không thu lợi bằng nói bóng gió (Na Nemittikatả), 

iv-Không thu lợi bằng ép kẻ khác cho vật gì (Na Nippesikatà), 


v-Không thu lợi bằng kiểu “bỏ con tép bắt con tôm” (Na 





Làbhena làbhà nikigimsanatà). Ví dụ “7ín đô cúng vài ngàn thì 
tu sĩ không nhận, nhưng cúng bạc triệu, thì sẽ lấy”. 
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D/Tiết chế quán tưởng vật dụng GIỚI (Paccaya saññisita). 
Nghĩa là mỗi khi khất sĩ dùng vật gì, do tín đồ lương thiện dâng 
hiến, thì luôn luôn quán tưởng rằng “7ø zên thọ dụng vật nây 
một cách chân chánh, xứng đáng...như... thể nây...thế nây...”. 


§6. Tương quan giữa 4 loại GIỚI nêu trên. 


^A 6€ 


<>Bốn loại “giới chính” nói trên phản ảnh sự tiễn bộ “trong 
hoản thiện đạo đức”. -Nhờ đó, một người có thê viên tròn công 
phu, khi ưu tiên có những pháp hồ trợ. 


-Chắng hạng như : 


*Muốn viên tròn “Tiế? chế Giải Thoát Giới” (Patimokkha- 
samvara-sìla), thì đức tin (Saddhà) trong giới luật, do Đức Phật 
đã thuyết ra, là Pháp hỗ trợ chính. -Hành giả xem “iễm fin” 
quan trọng hơn mạng sống. 


re 


*Muốn viên tròn “Tiết chế Tịnh Căn Giới 
sìla), thì chánh niệm và sự chuyên cần (Padhàna), là hai pháp hỗ 


(Indriya-samvara- 


trợ chính. -Hành giả xem “chánh niệm và chuyên cán” quan 
trọng hơn mạng sông. 


*Muốn viên tròn “Tiết chế nuôi mạng Giới” (Àjìva Samvara 
Sila), thì Sự tính tấn (Viriya) là pháp hồ trợ chính. -Hành giả 
xem lỏng siêng năng quan trọng hơn mạng sống. 


*Muốn viên tròn trong “Tiết chế quán tưởng vật dụng GIỚI” 
(Paccaya saññisita), thì Trí tuệ (Paññä) là pháp hỗ trợ chính. 
Nhờ trí tuệ mà hành giả biết rõ “vật dựng nào hợp đạo, cũng như 
vật dụng nào không hợp đạo”. -Và họ xem trí tuệ phân biệt như 
thể quan trọng hơn mạng sống. 
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§7. Thực hành “HẠNH ĐẦU ĐÀ” 
(Dhutanga) 


<>“Hạnh đầu đà” ám chỉ “13 Pháp đối trị dục vọng” (Dhutanga 
Dhammà). -Kê ra như sau : 


1/Nguyện suốt đời mặc y áo bằng vải hượm (Pamsukùlikanga). 
2/Nguyện suốt đời mặc “/zm y” (Tecìvarikaiga). 

3/Nguyện suốt đời khát thực để sống (Pindapàtikanga). 
4/Nguyện khát thực không chọn nhà (Sapadànacàrikanga). 
5/Nguyện đứng dậy là không ngồi lại ăn nữa (Ekàsanikanga). 
6/Nguyện chỉ ăn trong bình bát (Pattapindikalga). 

7/Nguyện ứữ chối thì không xin lại (Khalupacchàbhattikanga). 
§/Nguyện sống trong thiên lâm (Àraññikanga). 

9/Nguyện sống đưới bóng cây (Rukkhamùlikanga). 
10/Nguyện an ứrú ở chỗ trồng (Abbhokàsikanga). 

11/Nguyện sống nơi nghĩa địa (Sosànikahga). 

12/Nguyện ngụ chỗ do Tăng qui định (Yathàsanthatikanga). 
13/Nguyện sống không nằm (Nesajjikanga). -Ngủ thì ngồi. 


<>Từ ngữ Pàli “D;w/anga” (Đầu đà) đến từ chữ “DHUTA” 
nghĩa là “/àm cho lung lay” dục vọng, cộng với chữ “ANGA” 
ám chỉ “chi pháp”. 
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-“Dhutanga” tức là “pháp hành có 13 chi, làm cho “lung lay đục 
vọng” hay “đổi trị dục vọng”. 


<>Người tinh tấn thực hành 73 pháp nêu trên, khi đã trở thành 
thuần thục, thì trong họ phát sinh các đức tánh, như : 


*#«Trị tức” (Appicchatà) hay “biết đủ”, 
*⁄1âm tư tự tạ?" (Santutthtà), thánh thơi, 
*«Sống giản dị” (Sallekha), thanh bạch, 
*“Sjêng năng” (Viriyarambha), fích cực, 


*“Thiểu dục” Subharatà) hay “quen đi với sự đòi hỏi giảm 
thiểu ”.....và các tính tốt khác. 


-Hành giả muốn thục hiện các “Hạnh Đẩu Đà” (Dhutaủga) này, 


^39 ‹é 


thì nên tìm một vị thầy là bậc “Chân tu ẩn sĩ” “càng nhiều đức 
độ càng tốt”, để thọ giáo, để được hướng dẫn, và phát nguyện 
sống phạm hạnh như thế. 


4i 
Phâp tập H 
THIÊN ĐỊNH 
(Samàdhi bhàvanà) 
§8. Thiền định (Samàdh¡) là gì ? 


<>Chữ “Sœmaddhï” đền từ câu Đài) “Samam sammàd ca 
adhànarn”, nghĩa là “Hội tụ tâm linh một cách trọn vẹn, vững 
vàng, và đúng chỗ”. -Trong Phật giáo, chúng ta gọi đó là “áp 
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trung tỉnh thân hùng hậu nơi đê mục tu thiên, mà không cho 
phép một sự phóng tâm nào được địp xảy rđ`. 


<>Đặc điểm (Lakkhana) của THIÊN ĐINH (Samảdhi) là sự 
“nhất điểm” (Ekaggatà) của tỉnh thần. -“Phận sự” (Rasa) của 
thiền định là “chấm đứt phóng tâm”, đề thiết lập một sự “có mặt 
thường xuyên và sẵn sàng hành thiện của ý thức”. 
-Cái lợi ích gần nhất của thiền định là sự “an lạc” (Sukha)*. 

Pàli văn” : 
“* 4vikkhepalakkhano samaddhi  vikkhepaviddharmsanaraso, 
avikampanapaccuppafthàno, sukhamassa padaffhànarm” (3.4). 


§9. Bốn BẬC THIÊN 
A 


<>Một “khóa thiên” diễn ra “suông sẻ”, từ khi bắt đầu cho đến 
giai đoạn “Cán định” (Upacàra), thì gọi theo từ ngữ chuyên biệt 
Phật học là “Đạứ chuẩn” (Patipadà). 

*Một thiền sinh “hành đạo tiễn bộ” từ bước đầu cho tới các bước 
sau, thì gọi là “Tuận chuẩn” (Sukha patipadà). 

*Một thiền sinh “hành đạo khó khăn” từ bước nầy đến bước 
khác, thì ngược lại gọi là “khổ chuẩn” (Dukkha patipadà). 

*Một khóa thiền có kết quả tuần tự phát sinh, từ “Cận định” 
(Upacàra) đến “4ø ch?” (Appanà), trong một thời gian bình 
thường, thì gọi là “Tốc minh” (Khippa Abhiññà). 
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*Một khóa thiền đòi hỏi khá nhiều thì giờ, mà chỉ có “kết quả 
khổ định”, thì gọi là “Chậm min” (Dandhà Abhiñãà). 
<>Do đó, chúng ta có 4 loại thiền mang tên Pàli sau đây : 

(L Dukkhà patipadà Dandhàbhiññaà : Thiền định khổ hành và 
chậm đắc nội minh (Abhiññà). 

(2) Dukkhà patipadà Khippàbhiñña : Thiền định khổ hành và 
nhanh đắc nội minh (Abhiññà). 

(3) Sukhà patpadà Dandhàbhiññaà : Thiền định thuận hành và 
chậm đắc nội minh (Abhiññà). 

(4) Sukhà patipadà khippàbhiññà : Thiền định thuận hành và 
nhanh đắc nội minh (Abhiññà). 


k3» 


B 


<>“ĐịỊnh lực” (Samảdhi) “còn yếu” để nhập vào “toàn tịnh” 
(Jhàna) thì gọi là “#Zu biên trú” (—=giới hạn=Patitta). 


<>Và nếu nó “hùng hậu”, thì gọi là “⁄ô biền trú” (Appamañãà). 
Trình độ nầy có khả năng đưa một hành giả xuyên qua các “tầng 
thiền” (Jhànàni). 
<>“Định lực” được phát triển trên một “đối tượng vật chất” 
(Kammatthàna), thì gọi là “đề mục hữu biên” (Parittàrammana). 
<>Và nếu nó được phát triển trên một “đối tượng siêu vật chất", 
thì được gọi là “đề mục vô biên” (Appanàrammana). 

<>Do đó chúng ta cũng có 4 loại “định” : 
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I-“Nhược định” trên đề mục vật chất (Rùpa)), và hạn chế 
(Paritta-Parittàrammana). 
2-“Cường định” trên đề mục vật chất (Rùpa), và nới rộng 
(Paritta-Appamảrammana). 
3-“Đại định” trên đề mục vô biên (Arùpa), và còn hạn chế 
(Appamàna-Parittàrammana). 
4-“Siêu đại định” trên đề mục vô biên (Arùpa), và không hạn 
chế (Appamàna Appamàrammana). 
§10. Thiền chỉ và Thiền minh sát 
(Samatha & Vipassanà) 
<>Những “?ầng thiên hiệp thể” (Lokiya jhànàn¡), hay “Tam giới 
thiền” thì thuộc về Sắc giới (Rùpàvacara) và Vô sắc giới 
(Arùpàvacara) có tên là “hiển chỉ” (Samatha). 
<>Và những “đng thiển siêu thể” (Lokuttara jkhànàni), hay 
“Giải thoát thiền”, thì thuộc về “Thánh giới” (Ariya jhànàni), có 
tên là “Minh sát” (Vipassanà), hay “Thiên quán”. 
§11. Thiền định VIÊN MÃN như thế nào ? 


<>“Tiến trình đầy đủ” để hoàn tất “Hiệp thế thiên” Lokiya 
Samàdhi) có thê được trình bày vắn tắc như sau : 
*Một hành giả có GIỚI HẠNH trong sạch (Sìla), -giữ đúng tối 
thiểu 5 giới, là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, và không say sưa....thì có khả năng : 
(a)-chặt đứt được 10 chướng ngại, 
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(b)-thân cận những bậc phạm hạnh, để được hướng dẫn về “đề 
mục thiền” thích hợp và “hiệu quả” (Kammatfthàna), 
(c)-chọn tốt I trong 40 đề mục hành thiền, thích hợp với tánh 
tình của họ, 
(d)-hòa mình dễ dàng vào tu viện giữ kỷ luật, và tránh xa những 
kẻ có đời sống không định hướng lành mạnh, 
(e)-dập tắt lập tức những lỗi lầm nhỏ nhất, 
(-bắt tay hành thiền ngay, trong thái độ duy trì mọi pháp quan 
hệ thanh tịnh.* 

Pàli văn: 
“*Ƒo panàyamw lokiyo, so vufanayena silàn visodhefvà 
suparisuddhe sile patithitena, vyassà dasasu palibodhesu 
palbodho qaHhi tam upacchimdivà kammaffhànadàyakam 
kalyvànamittamn upasankamitvà attano cariyànuknlam cattàlisàya 
kammafthànesu anñnataram kammafthànam gahetvà 
samadhibhàvanàya qnanurùpamw vihàram pahàyad  qnurùÙÐpe 


vihàre  viharanena khuddakapalibodhupacchedam kafvà 
sabbam bhavanàvidhànamm aparthàpentena bhàvetabbo”.(3.28) 


<>Trình bày tổng hợp : 
(a) 
10 chướng ngại trong một người chưa đủ giới hạnh, là... 
*1/Thích tu bổ và xây dựng chỗ ở. 2/Gắng bó với cộng đồng 
phàm. 3/Thích thu hoạch lợi nhuận. 4/Thích gần gũi nhiều học 
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trò. 5/Ôm đồm trong công việc. 6/Thích du hành, đi đây đó. 
7/Mê đọc sách hay truyện thế gian. 8/Thích làm quen với người 
khác. 9/Thường bệnh hoạn. Và 10/Hướng về tha lực. 

(b) 

Hành giả øi# đúng giới luật, thì : 

*Tìm ra bậc phạm hạnh có thể hướng dẫn (Kalyànamitta), và 
cung cấp đề mục hành thiên tốt. Vì đó là hạng thầy có nhiều giới 
đức, và giá trị tinh thần. 

(c) 

Hành giả nghiêm chỉnh sẽ chọn : 

*Một trong bốn chục đề mục thiền định, thích hợp với tánh khí 
của mình. (-Mời đọc cuốn I, chương nói về «Pháp hành›). 

(đ) 

18 loại tu viện không thích hợp cho sự tu thiền là : 

*1/Tu viện quá rộng. 2/Tu viện mới cất. 3/Tu viện cũ kỹ. 4/Tu 
viện nằm trên đường cao. 5/Tu viện gần hồ nước. 6/Tu viện có 
vườn cây. 7/Tu viện với nhiều hoa. 8/Tu viện có nhiều trái. 9/Tu 
viện nồi tiếng. 10/Tu viện tọa lạc tại trung tâm thành phó. 11/Tu 
viện trong rừng cây. 12/Tu viện giữa đồng ruộng. 13/Tu viện 
nhiều tăng sĩ thích tranh luận. 14/Tu viện gần cảng vận tải. 
15/Tu viện vùng vô tôn giáo. 16/Tu viện gần biên giới. 17/Tu 
viện không an ninh. 18/Tu viện không có vấn tốt. 


(e) 
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Sự chuân bị 
*Irước khi bắt đâu tu thiên, hành giả (Yogàvacara) nên cắt 
móng tay, cạo râu, và nhuộm y phục nêu cân, chùi kỹ bình bát, 
chuân bị mọi vật sạch sẽ, thứ tự. 


§12. Lời khuyên về hành thiền (tiếp theo) 
(Ð 


*Lời khuyên nầy bao gồm ‹ưiến trình thực sự hành thiêm», từ khi 
chọn đề mục (Kammatthàna) và hành đạo với nó, cho đến khi 
đạt được những tầng thiên. 
-Ngoại trừ sự chỉ dẫn về cách chuẩn bị cũng như «đặc tính» của 
những đề mục ấy, tiến trình tông quát thì hầu như giống nhau 
đối với tất cả mọi người, mà những «sách dạy thiền» đã trình 
bày đầy đủ. -Thí dụ «để mục đấp (Pathavì kasina»*) : -Như 
chúng ta đã đọc trong cuốn L, chương IX, một bản tóm tắt có nội 
dung ấy, đã được cung cấp. 
Chú thích bằng Pảli văn về dấu hoa thị* : 
«(*Ayam pafhavikasinan katvà sabba kammafthàna vasena 
vifthàra kabhà hofi» (4.2T). 
-Bây giờ, nói đến những điểm quan trọng khác : 
I 
Đề mục đất = Pathavì Kasina 

<>«Một khát sĩ (Bhikkhu) nếu trong kiếp trước (hay quá khứ) đã 
từng thành công trong việc hành thiền (nghĩa là thuần thục), thì 
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có thể định tâm dễ dàng, ngay cả khi dùng một «cục đất tầm 
thường» để làm đề mục, và «thiền quả sơ khởi» là «Ân chứng» 
(Nimmitta) sẽ phát sinh. 


(-jẤn chứng» là phản ảnh bằng hiện tượng trong tỉnh thần «&;¡ 
tâm thu nhận hình ảnh của đề mục một cách vững vàng, thuận 
tiện, không bị phóng tâm xen vào, làm gián đoạn sự tiến bộ). 


-Nhưng hành giả nào, không có «tiền duyên với thiền» như khất 
sĩ trường hợp vừa nói, thì trước tiên phải chế tạo một «đề mực» 
(Kasina) làm bằng đất sét, tạm gọi là «để mục hình đĩa». -Hãy 
tránh dùng đất sét có màu tối, màu vàng, màu đỏ, hay màu 
trắng. -Đất sét «màu rạng đông», như chúng ta thấy trên sông 
Hằng (Ganga ở Ân-độ), vào lúc tang tảng sáng, thì tốt nhất*. 


Đài văn : 
(*1asmà  nmìlàdivannam matliham agahevà (Œangavahe 


maftikàsadisàya arunavanndya mattikàya kàsinam kàtabbam» 
(1.24) 


-Đề mục (Kasina) nên đề trong một nơi hành đạo yên tĩnh, 
không bị quấy rầy. Nó có thê gắn dính trên «vật nâng đỡ», ngang 
với tầm mắt của hành giả khi ngồi. 

-Kích thước của nó nên đủ lớn, để cho hành giả không phải vận 
dụng nhãn lực mới thấy. Tu thiền là ứập tành cái tâm cho thanh 
tịnh, chứ không phải «rèn luyện» thân thể một cách vô lý, với 
dụng ý được người đòi nề trọng, khen ngợi. 


355 


-Kích thước của «đề mục» (cđĩa đất=kasina), được nhiều thiền 
sư đề nghị nên lớn bằng «quả bóng», tiếng Pàli gọi là «Spa», 
hay cỡ cái khay nhỏ và tròn (Saràva). 

-Đề mục nên có bề mặt trơn tru, giống như mặt trồng. 

-Khi hành đạo, hành giả nên «in và thấy» đề mục, với đôi mắt 
bình thường, thoải mái, tự nhiên, thăng bằng, và đều đặn... giống 


như «vô mục đích mà nhìn thấy chính mình trong gương». 


-Hành giả không nên chú ý đến màu sắc, kích thước, hay nét đặc 








biệt của đề mục. Thiền sinh chỉ nên thấy nó như một «/ổng fhể 
đĩa đất tròn đâyp»**, và đinh táo niệm thầm» danh từ 
«đất... đất... đất..» hay «Pathavì...pathavì...pathavì...». 
Pàii văn : 

«(**Na vanno paccavekkhiabbo, na lakkhaqnam" Hmanasi- 
kàtabbam. Ápi ca vannarn amufñcifvà nissaya-savannam kafvà 
ussadavasena pannattidhamme citam thapetvà 
manasikatabba1m» (4.29). 
-Nếu hành giả làm đúng theo những lời khuyên đơn giản vừa 
nêu qua một thời gian, lâu hay mau fy căn cơ của mỗi người, 
thì «ấn chứng» (Nimitta) của thiền sẽ phát sinh. -Nó có 2 tình 
trạng, gọi là «thô tướng» và «quang tướng». 

-Tên Pàl ghi trong sách : 

«Ugøaha» =Thô tướng, và 


«Patibhàga» = Quang tướng). 
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H 
THÔ TUỚNG án chứng (Uggaha-Nimitta) 


<>Thô tướng là hình ảnh của đề mục thiền «ki thuần thục thì tự 
nhiên hiện ra trong tâm thức hành giả», -chứ chăng phải do 
người tu mong có «ân chứng» rồi tưởng tượng ! -Xin lưu ý ! 








-Hành giả tuy «thấy như thế», nhưng không nên vui mừng hay 
để bị kích thích bỡi «hô /ướng ấn chứng». -Họ cần thản 
nhiên tiếp, tục pháp hành ! -Vì sự vui mừng hay bị kích thích sẽ 
là nguyên nhân dẫn đến lệch lạc. -Còn thái độ THẢN NHIÊN 
chính là năng lực căn bản cho sự thành công ! 


<>Thô tướng sẽ...lớn dần...lớn dần...lớn dân... đến cực đại... 
và có thể thay đôi màu sắc. Nhưng hành giả nên BÌNH TĨNH, 
tiếp tục pháp hành, tin tưởng vào CHÁNH ĐỊNH do Đức Phật 
truyền lại. Rồi hành giả cứ giữ vững nguyện vọng muốn thanh 
lọc nội tâm, chứ không quan trọng hóa hình ảnh của ấn chứng 
(hay tâm cảnh), vì biết nó vốn từ bên ngoài và không thật. 








-Đây là điều tối quan trọng ! -Hành giả cứ thản nhiên, không nao 
núng như thế, để AN TÂM đối diện với «7hô /ướng» 
(Uggahanimitta), thì kết quả tiếp theo chắc chắn sẽ rất tốt. 





(-Đoạn «Thô tướng» này trong «7i: học A-t-đàm» quyền 1, Cô Giáo 
sư Viện trưởng J.Kashyap đã nói qua, ở các trang 389-390 nơi bản dịch 
Việt, nhưng không có trong nguyên bản tiếng Anh quyên II. -Dịch giả 
xin mạn phép sưu tầm thêm qua kinh điển, và bổ túc cho có sự liên tục. 
Mong quí vị hoan hỷ, chân thành cám ơn). 
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<>Hành giả nếu vượt qua được giai đoạn «7hô tướng ấn chứng 
và sự biến dạng của nó», thì kỳ diệu thay «hình ảnh của đề mục» 
sẽ trở lại bình thường, và NÓ bừng «sáng ra». -Đó gọi là 
«Quang tướng» (Patibhàga NÑimritta). 

IH 


QUANG TƯỚNG ấn chứng (Patibhàga Nimitta) 





<Qua một thời gian ‹œhuẩn thục và tỉnh tấn sống thiểm›, thì 
hành giả sẽ có «Quang tướng ấn chứng». Và qếu quang tướng 
được củng cô hùng hậu», thì trong hành giả sẽ thành công bước 
đầu, gọi là «Cận định» (Upacàra samàdhi). 


<>«Quang tướng ấn chứng» (Patibhảga nimitta) do đó là một 
‹#hu hoạch chánh định», trên con đường hành đạo (Yoga). 


-Sau khi «Quang tướng ấn chứng» phát sinh, thì hành giả sẽ trở 
thành tự tin, bình tĩnh và sáng suốt «bảo tồn NÓ», để NÓ không 
bị lung lay hay gián đoạn. 


*Nhưng thiên giả cần tránh 7 điều sau đây : 
() -Không ở cạnh nơi có tiếng động, 
(ii) -Không ở trong làng mạc chăng thích hợp, 
(ii) -Không nói chuyện ngoài đề mục thiền, 
(iv) -Không chung đụng với người bất tịnh, 
(vi) -Không tiêu thụ thực phẩm trái đạo đức, 


(vii) -Không dùng tư thế hay oai nghi bắt tiện. (Như vói tay, vội 
vàng, đi bước dải, nhảy qua cái gì...V...V... ). 
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IV 
An chỉ và đặc thiển (Appanàkosalla) 


<>An chỉ và đặc thiên là “sự finh luyện trong an tru các xứ thiên 
tôi hội nhập trọn vẹn vào nó ”. 


*Ngay cả trước khi bước vảo giai đoạn này, hành giả nào tỉnh 
tấn tu thiền (Viriya yogàvacara) cũng luôn luôn nhớ và thực hiện 
“10 pháp hộ trì an chỉ trú xứ thiên” (Appanàrakkhitam) đã được 
học, để điều hòa hay thăng bằng các căn, gồm như sau : 


(1) -Ngăn nắp và sạch sẽ, 


(2) -Điều hòa “Ngã căn” hay quân bình “5 khả năng cá nhân”, là 
a/TÍN (Saddhà), b/TẤN (Viriya), c/NIỆM (Sati), d/ĐỊNH 
(Samàdhi), và fTUỆẸ (Pañiñà). -Từ ngữ “cá nhân” ở đây không 
ám chỉ “cái tôi”, mà ấy vốn là cơ năng mỗi người. Vì tiền nghiệp 
bất đồng, do đó cơ năng chăng giống nhau. Hành giả chỉ nên 
điều hòa khả năng trong chính mình, không nên quan sát và điều 
hòa theo cách của đồng đạo ! 


*Lược giải về việc “Điều Hòa Ngũ Căn” (Pañcindriyàni) : 
-Nếu TÍN CĂN (Saddhinriya) mà quá mạnh, thì các CĂN kia 
không thể “biểu lộ phần hành” của chúng đúng mức được. Từ 
đó, sự thăng bằng sẽ không thiết lập. 

-Tương tự như thế, nếu TẤN CĂN vượt qua giới hạn của sức 
khỏe, thì hành giả sẽ yếu đi khả năng phát triển thân an tĩnh. 
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-Cần lưu ý rằng “TÍN CĂN” (Saddhindriya) phải hòa nhịp với 
TUỆ CĂN (Paññindriya), và TẤN CĂN (Viriyindriya) phải hòa 
nhịp với ĐỊNH CĂN (Samàdhindriya). 


*TÍN CĂN cũng ám chỉ CHÁNH KIÊN (Sammà ditthi), -tức là 
lòng tin chính đáng vào -1/“luật nhân duyên quả”, -2/“sự hoàn 
toàn thanh tịnh trong tâm Phật”, -3!“mỗi chúng sanh có nghiệp 
quả là của mình, do mình”, và -4/““Thánh đạo là con đường đưa 
đến phẩm cách tiêu trừ mọi bất thiện”. 


*Một “NIÊM TIN” không chính đáng (=tà tín), có thê làm cho 
“trí khôn bình thường” yếu đi. -Rồi một “trí khôn bình thường bị 
yếu đi” thì đến phiên nó, sẽ làm cho “niềm tin” (Saddhả) trở 
thành lầm lạc, ngu tín..., ngăn cản mọi phát triên TRÍ tiến hóa ! 
-Vì một khi “TRÍ tiến hóa đã bị lu mờ” thì nó không còn là “trí 
khôn đích thực nữa” (nói theo nhà Phật). Nó sẽ biến thành một 
thứ “rí tiểu xảo, gian manh, hiểm độc, nô lệ cho lòng THAM". 
*Sau cùng, tình trạng ấy trong một con người chắc chắn sẽ làm 
cho người ấy, muôn đời không đạt “TRÍ BÁT-NHÃ” giải thoát. 
<>Cần phải có “2 CĂN QUYEN” thăng bằng, thì một người 
mới có thê giữ cho siub hoạt tỉnh thần được hòa nhịp, lành 
mạnh, và tiến bộ trên chánh đạo. 

<>Tương tự như thế, trong thiền định, có bồn trầm và thụy miên 
(Thìna-Middha) là “2 chướng ngại” hằng làm cho sự TINH TÂN 
yếu đi. -Nhưng một “sự finh tấn thái quá”, lại cũng tạo cho sự 
phóng tâm “chai j}”, làm cho “pháp thiên bị trì trệ”, “động tĩnh 
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lẫn lộn”. -Đó là lý do THIÊN ĐỊNH (Samàdhi) phải thăng bằng 
với TINH TÂN (Viriya), và ngược lại. 


<>Nghĩa là TINH TẤN sẽ giúp cho THIÊN ĐỊNH không rơi 
vào tình trạng “hôn trầm và thụy miên ” (=buồn ngủ và sút giảm 
nghị lực). -Còn THIÊN ĐỊNH thì tránh cho TINH TẤN khỏi bị 
vọng động hay phóng tâm (Uddhacca) lân lướt. 


<>Nói tóm lại, Phải có sự điều chỉnh đúng, để cho ngũ căn (7n, 
tấn, niệm, định, tuệ) được QUẦN BÌNH, thì hành giả mới có 
thể đạt đến AN CHỈ (Appanà)*. 


Chú thích bằng Pàli văn : 


“*Wisesato paneftha saddhàpaññanam samàdhiviriyà nañca 
samaftam  pasamsami Balavasaddho  hỉ mandapafñno 
muddhappasanno hoti avafthusmim pasidati. Balavapaññno 
mandasaddho kerdfikapakkham bhajaH, bhesajasamuffhifo viya 
rogo qiekiccho hoi Ubhinnam samatàya vafthusmim yeva 
pasidati Balavasamddhim pana mandaviriyam, samadhissa 
kosajjhapakkhattà  kosajam  qabibhavat. Balavaviriyam 
mandasamadhim, viriyassa wuddhaccapakkhana, uddhaccam 
abhibhavafi. Samadhi pana viriyena samyojito kosajje patitun 
na labhati. Viriyam samadhinà samyojitam uddhacce patitum na 
labhati. Tasmà tadubhayamm samam kàtabbam. Ubhayasamatàya 
hỉ appanà hofi ”. (4.47). 


<>*Tuy nhiên, đối với “khả năng” của “NIẸM xi" hay “tỉnh 
thức” (Sati patthàna) thì hành giả nên phát triển “tối đa”, càng 
mạnh càng tốt, vì NÓ có thê giữ cho các “căn quyền kia” quân 
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bình và làm đúng phần hành của chúng, để điều chỉnh toàn bộ 
tiền trình của thiền định (Samàdhi). 


-Ví như “muối” là “gia vị chính” trong thực phẩm, thì nó là 
thành tố cần thiết nhất, cho tất cả ““vật nêm”. 


-Cũng như nếu vị Thủ tướng tượng trưng cho đường lối chính trị 
của một chính phủ chủ trương phát triên, thì “NIỆM XỨ (Sati 
patthàna) là cột trụ trong mỗi cử chỉ tiến hóa của người hành 
đạo, cầu giải thoát (Yogì). 


-“CHÁNH NIỆM” (Sammà Sati) là chỗ nương nhờ an toàn nhất, 
và không thể thiếu của mỗi hành giả ! * 
Pàl văn : 

“Sai pana sabbattha balavaf vaffal Safl hỉ citam 
uddhaccapakkhikàna1m saddhà-viriyapafñnanam yasena 
uddhaccapdtfafo, kosajjapakkhena ca samadhinà kosajjapdfafo 
rakkhati. Tasmà sà, lonadhùpanam viya sabbayafjanesu, 
sabbakammikaamacco vừa sabbardjakiccesu, sabbafftha 
icchitabbà. Tenahà, -Sa†i ca pana sabbatthikà vuttà bhagavataà. 
Kimkhàranà ? Cittam hì safipafisaranam, àrakkhapaccupaffhàna 
ca safi, na vinà satiyà ciftassa paggahinieøaho hofi tỉ”. (4.49). 


*10 pháp hộ trì “an chỉ trú xứ thiền” vừa nói, qua các pháp số 
(1) và pháp số (2). Bây giờ xin tiếp theo : 


(3) -Việc chuẩn bị “để me” (Kasina) cần theo đúng phương 
pháp, và hoan hỷ thực tập định tâm trên đó. 
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(4) -Nên tinh tấn khi đáng tỉnh tấn. -Nhưng lúc tỉnh thần guá 
mỏi mệt, thì không cần “tinh tấn kiểu thúc ép”, mà phải tìm hiểu 
lý do “tại sao nó mỏi mệt”, tức là hành giả cần quay qua : 
a/“Trạch giác chỉ” (Dhammavicayabojjhanga), chọn đúng pháp. 
b/“Tấn giác chỉ” (Viriya Bojjhaủga), siêng năng đúng lúc, và 
3/“Hỷ giác chỉ” (Pìu Bojjhañga) trong “37 phẩm trợ đạo” 
(Bojjhanga) để “tìm ra nguyên nhân chính”. 


(5) -Nên “bình định tỉnh thần” khi cần phải bình định . -Và biết 
bình định bằng cách nào ? -Như phát triển a/“sự khinh an” 
(Passaddh), b/“?h chú ý” (Samàdhi), và c/“pháp tự tại, thản 
nhiên”, hay buông bỏ = XÃ (Upekkhà). 


(6) -Nên tự nhắc nhở mình bằng cách “nhớ đến” i/SINH (làti), 
1i/LÃO (Jarà), ii/BỆNH (Byàdhi), iv/TỬ (Marana), v/SA ĐỌA 
trong các cảnh khổ (Àpảya dukka), vi/PHIÊN NÀO trong kiếp 
quá khứ, vii/PHIEN NÀO trong kiếp vị lai, và viii/Sự DÀY VÒ 
khi thiếu thực phẩm. 


(7) -Không nên xa lìa sự TỈNH THỨC (=Chánh niệm). 
(8) -Nên tránh những NGƯỜI có thói quen phóng tâm. 
(9) -Nên gần gũi bạn đạo /âm thường an tru. 
(10) -Nên một lòng đạt đến AN CHÍ (Appanà). 
V 
Những ĐÈ MỤC khác 


(Añña kammatthàna) 
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<>Tiến trình tu thiền, để đạt đến những “áng định” (lhàna) từ 
thấp đến cao, thì cũng tương tự, đối với 9 loại “đối tượng” 
(kammatthàna) còn lại, tức là các “đề mục” (kasina) gồm 
l/“nước”, 2/“ha”, 3/“khí”, 4/“màu xanh dương”, 5/“Tnrầu 
vàng”, 6/“màu đỏ”, 7/“màu trắng”, Š/“ánh sáng”, và 9/“lỗ 
hồng ” hay “khe trống”. 


<>Tuy nhiên, các phương pháp chế tạo “đfz đê mục” tu thiền, và 
“đặc tính” của 2 loại “4n chứng” (Ñimittàm), là “Thô tướng” 
(Uggaha), và “Quang tướng” (Patibhàga) thì lại khác nhau. 


<>Ngòai ra, việc dùng xác chết để làm “để mực tu: thiển” 
(kasina), đối với một số người, có thể làm cho họ “đÿ ứng” và 
“sơ hãi”, vì họ không cảm thấy an toản, sống một mình trong 
nghĩa địa, -khi chọn “để mục gọi là không sạch” (Asubha 
kammatthàna). -Nhưng đối với những người khác, không có 





những cảm giác bất tiện ấy, thì “chẳng sao”. -Sự thận trọng nói 
ra như thế, vẫn là một thông tin tốt và cần thiết ! 


<>Chưa kể 2 “ấn chứng” (Nimitta) “Thô tướng” (Uggaha) và 
“Quang tướng” (Patibhàga) phát sinh do “đề mục gọi là không 
sạch” (Asubha kammattthàna) thì lại không giống nhau. 


^ 


<>Mặt khác, một người chọn lựa hành thiên, với đê mục “Niệm 





tưởng SỰ CHẾT” (Maranànussati), thì không nên nghĩ đến “cái 
chết của một kẻ còn sống”. - Vì sao ? 

-Vì nếu người còn sống ấy là thân thích, hay quen biết lâu năm 
của hành giả, thì trước cái chết của họ, hành giả sẽ khó tránh ít 
nhiều cảm thấy buôn. 
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-Nếu người ấy là thù địch, hay nghịch nhân của thân quyến hành 
giả, thì trước cái chết của họ, hành giả sẽ cảm thấy vui. 

-Nếu người ấy đối với hành giả không thương không ghét, thì 
trước cái chết của họ, hành giả sẽ chẳng có cảm giác gì hết, vì 
mối quan hệ giữa họ và hành giả chỉ tạo ra thái độ dửng dưng. 
-Sau cùng, nếu hành giả nghĩ đến cái chết của chính mình, thì 
hành giả có thể cảm thấy “b¡ quan” và “lo âu”, hay “sợ sệt”, 
không còn vui tươi, bình thường nữa. 


*Đó là những chướng ngại, trong lãnh vực tâm lý xã hội, của 
một hành giả còn phàm, trong loại đề mục nầy Ị 


<>Do đó, “Niệm tưởng đến SỰ CHẾT” (Maranànussati), chỉ 
nên dùng đối với một người vừa mới qua đời. -Theo đó, hành giả 
có thê nghĩ đến những hình ảnh của người ấy khi còn sống, để 
quán chiếu về sự vồ ¿hường, về khổ não chia ly, và về vô ngã, để 
hóa giải sự vướng mắc cuộc đời. 
-Và HIỆU QUÁ quả của “đề mục” nầy có thể “xua đuổi” các 
triển cái (hay chướng ngại), để tiến tới “cận định” (Upacàra). 
-Nhưng khi xác chết đã được cho ra nghĩa địa, thì hành thiền 
trong nghĩa địa vẫn gặp phải những bất tiện phát sinh, như đã 
nói ở đoạn trước. 
*Đề mục HƠI THỞ (hay “Tức quán”) 
(Ànảpảnasati) 
<>Riêng “đề mục tức quán” hay “cảm giác hơi thở” (Ànàpàna- 
Sati), thì hành giả có thể dùng phương pháp “Quan sát nhịp 
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sông” xuyên qua “sự đếm hơi thở” vào và ra, theo một “kỹ 
năng” nảo đó. -Pháp thiền nầy không có trở ngại tâm lý. 

Chú ý : 
“Trọng tâm của TỨC QUÁN” vốn ám chỉ “sự quan sát nhịp 
sống chính mình qua giây phút hiện tại” (có liên quan mật thiết 
và trực tiếp với MIỆM THÂN và NIỆM THỌ trong TỨ NIỆM 
XỨ (Catu Satipatthàna). 


-“QUÁN” ở đây không phải là “suy tưởng”, hay “quán chiếu” 
(trong cái nghĩa dựa trên trải nghiệm), mà là “THẢN NHIÊN 


QUAN SÁT”. Một đàng thuộc về “tưởng uẫn” (Sañña khandha), 
một đàng thuộc về “hành uân” (Sañkhãra khandha). 


-Ở trường hợp này, sự VÔ TƯ QUAN SÁT CẢM GIÁC BẢN 
THÂN chính là “pháp hành nòng cốt”, còn HƠI THỞ chỉ là 
“phương tiện phụ thuộc”. -Hai phương diện, “pháp hành” và 





“phương tiện phụ thuộc”, thường rất dễ bị người sơ cơ tập thiền 
nhằm lẫn, tưởng cái này có hiệu lực như cái kia. 

-Tiếng Pàlì gọi phương pháp ấy là “Gananà”, tức là lấy sự đếm 
hơi thở làm phương tiện, nhưng phương tiện không phải là mục 
tiêu. -Do đó, số đếm phải ít hơn 5, và không nhiễu hơn 10. 








-Vì “Ít hơn 5” tương đối dễ làm, nên phóng tâm dễ xảy ra. -Còn 
“nhiều hơn 10” thì hành giả sẽ dồn năng lực vào “việc đếm 
không lộn” hơn là VÔ TƯ QUAN SÁT NHỊP SÓNG NƠI 
CHÍNH MÌNH. -Nghĩa là hành giả vô tình “đ? xa pháp thiển”, 
chứ chăng phải “đm trong pháp thiên”, khoan nói đến chuyện 
tiễn bộ với thiền pháp. 
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-Kết quả, hành giả sẽ khó đạt được sự thuần thục trong phẩm 
cách tĩnh tâm. 


-“Còn công phu đếm không lộn” ấy thì thường bị hiểu lầm là 
“kết quả mỹ mãn” (2) của sự tu thiền ! 

<>Nhưng đối với đa số hành giả, sự thành công trong đề mục 
“đếm hơi thở không trật” nầy, sẽ gây ra một số trở ngại vật lý, 
cho giai đoạn tiếp theo. -Trở ngại đó là họ không thê “khách 





quan theo dõi mọi cảm giác nơi bản thân, một cách rõ rệt, vững 
chác (Anubadhanà). -Họ “quán thây cảm giác” lờ mờ Ï 


Bối vì họ “mặc dính” vào các hiện tượng, như : 


-“Hơi thở ra” bắt đầu từ “cuôn rôn” và châm dứt ở “chót mũi”. 
Nhưng hành giả không cảm giác được quả tìm năm khoảng giữa, 





hay không cảm giác toàn thân. 


-“Hơi thở vô” bắt đầu ở “chót mũi”, và chấm dứt ở “cuốn rốn”. 
Nhưng hành giả không cảm giác được quả tìm nằm khoảng giữa, 
hay không cảm giác toàn thân. 

-Nói chung, ỢI thở vô” và “hơi thở ra” hằng biểu lộ qua s= 
phông và xeẹp” ở “rốn” hay ở “bụng”, nhưng song song với sự “ý 
thức được sự PHÒNG và XẸP” ấy, hành giả không thể vô tư 
quan sát được thực tại cảm giác toàn thân”. -Nghĩa là NÓ 
chăng phải là nền tảng của MINH QUÁN (Vpassan8) ! 


Rồi những trở ngại vật lý không thể tránh sẽ xảy : 
1/Ngủ gục, bị mất ngủ, tê cứng 1 phần thân, đau xương sống. 


2/Nhức đâu, ngứa da, nước miêng đây miệng, khô cô, sôi bụng. 
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3/Lạnh đỉnh đầu hay 2 màng tang, lạnh bao tử, và sôi ruột. 


<>Muốn tránh những tình trạng nói trên, hành giả phải cần thận, 
sang suốt chọn đúng thầy vả chọn đúng pháp, cũng như có tỉnh 
thần nghiêm chỉnh, cởi mở. 
-Đoạn sách nầy chỉ là một phần của môn “Triết học A-ty-đàm”, 
không có mục đích “hướng dẫn thiền”. 

Lưu ý: 
*“VÔ TƯ CẢM GIÁC” là một năng lực thiền của “NIỆM THỌ” 
(Vedanà-anupassanà). -Nó chính là “bộ mặt” của “7o quán 
niệm xứ”, hay “Minh sát cảm thọ”. -Một chi pháp trong TỨ 
NIỆM XỨ (Catu satipatthàna).. 


-Trong thiền học Phật giáo “MINH SÁT” có nghĩa là “VÔ TƯ 
QUAN SÁT”. -Và hành động “QUÁN” (Vipassanà) ám chỉ “Sự 
QUAN SÁT”, chứ không phải “suy nghĩ” ! -Vì suy nghĩ luôn 
luôn là chủ quan, không thể có phẩm cách của “minh sát” được ! 
*Đề mục “VÔ LƯỢNG?” (hay BÌNH ĐĂNG) 
(Sìmasambheda=Giải trừ phân biệt) 
<>Khi thực hành “Thiền VÔ LƯỢNG”, tượng trưng bằng “sự rải 
tâm từ bi” (Mettà) chăng hạng, thì hành giả có thể giải trừ “24/ 
phán biệt” giữa thần và sơ, giữa bạn và thù, hay giữa “hai thiên 
kiến luôn luôn xếp loại đối tượng ở địa vị nhị biên cao và thấp”. 
<>Trong phạm hạnh VÔ LƯỢNG, tâm người tu thiền phải lấy 
phẩm cách “bình đẳng” hay “không phân biệt” (=vượt qua cô 
chấp) đề làm” đề mục”, với cùng năng lực và “thiện ý” tích cực. 
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-Câu chuyện “ngụ ngôn” sau đây, tượng trưng cho triết lý của 
phẩm cách “bình đẳng, không phân biệt”, hay “vô chấp” đó : 


“Một người đang ngồi với 3 cá nhân khác. -Cá nhân thứ nhất là 
bạn thân của y. -Cá nhân thứ hai là kẻ thù. -Và cá nhân thứ ba, là 
người lạ mặt. -Rồi một đảng cướp gồm cả trăm nhân mã kéo 
đến, gươm giáo sang lòe, tên cầm đầu đảng cướp hỏi anh ta rằng 
“Tôi sẽ lần lượt giết tất cả các anh đề tế thần, vậy trong 4 người, 
anh đề nghị giao ai cho tôi trước ?” 


*Nếu người ấy quyết định bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân thứ 
nhất (kế cả anh ta), thì vấn đề vẫn không ổn thõa đến nơi đến 
chốn. -Vì phẩm cách “bi đăng” hay “vô phân biệt? 
(Sìsasambheda) giữa 4 người, trong trường hợp này đang được 
tự nhiên đặt ra, một cách quyết định. 


-Ngh1a là “sự phán biệf” giữa 3 người kia và anh ta tự nhiên 
“hoàn toàn không có”, trở thành “/„yí đối văng mặt”. -Dĩ nhiên 


? {Ị 


đây chỉ là câu chuyện “ngụ ngôn 


*Quay lại “đâm ý triết học”, sự ám chỉ “tính chẳng biên giới", 
hay “tính không phân biệt', hoặc “tính chẳng khinh trọng”, 
tương đương với “luật bình đẳng tự nhiên”, trong một số trường 
hợp, như “ngụ ngôn trên đây, để nói rằng “VÔ LƯỢNG, BÌNH 
ĐẢNG, KHÔNG PHÂN BIỆT” là những “phẩm cách” vốn có 
thật, trong một số trường hợp... ! 


*Nhưng các phẩm cách VÔ LƯỢNG ấy của đạo Phật thì khác. 
Chúng là những “đức độ” phát sinh nhờ “căn bản tu tập”, và 
thường xuyên có mặt, chứ không phải chỉ xảy ra trong một số 


trường hợp đặc biệt. -Căn bản ấy là công phu Ba-la-mật 
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(Pàramità), đã đến mức trở thành “giải pháp vô lượng”, còn 
được gọi là TOÀN XẢ (Upekkh). 


*Trong Phật giáo có “7 vô lượng tâm” (Catu mahàvìra), gồm 
1/TỪ vô lượng (Mettà), 2/BI vô lượng (Karunà), 3/HỶ vô lượng 
(Mudità), và 4/XẢ vô lượng (Upekkhà). -Mỗi “âm vô lượng” 
(Mahàviracitta) trong chiều sâu có “2 định v” (hay nhị biên đối 
nghịch), là “GẦN” và “XA”. 


-Vê “bản chât triệt học”, cả “4 vô lượng tâm” hăng tương tác 
một cách “vô nhán”, “vô quả”, hay “duy tác”.....đê chúng không 
luôn luôn trở thành “nạn nhân cực điêm” của nhau, khi cùng cực 


trong nghịch cảnh. 


-Nếu có chấp thì “GẦN” (hay “thân”) được “ƯU TIÊN” hơn 
“XA” (hay sơ), nhưng với thiền công vô lượng “PHÁ CHẤP” 
hay “XÓA BIÊN GIỚI” (Vô Sắc), thì “XA” và “GẦN” sẽ trở 
thành giải pháp như nhau. -Đó là hiệu lực của “bih đẳng 
nguyên thủy” = TOÀN XẢ (Upekkhà). 


-Khi tham lam, khao khát (Ràga), tư kỷ, bi quan, vui mừng quá 
độ, hay vô minh dửng dưng...là những “đối £hủ cực gân”, thì 
TỪ, BL, HỶ, và XẢ là “những giải pháp” hay “đồng mình cực 
xa”. -Và trong nhiều trường hợp, phía nầy trở thành giải pháp 
của phía kia, do hiệu lực của “Công phu Ba-la-mát`. 


-Nhưng dù sao, những “đối thủ đáng sợ” nhất trong mỗi tâm 
hồn, vẫn là “bộ ba” a/ÁC Ý (Abyàpàda), sẵn sảng áp chế kẻ 
khác, b/ÂU LO (Kukkuceà), và c/BA PHẢI, đua nịnh. 


xksksk 
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VỊ 
VÔ LƯỢNG và VÔ SẮC THIÊN 
(Brahmavihàra — ArùpaJhàna) 


<>Tâm TỪ (Mettà) luôn luôn thấy ¿ất cả đối tượng đêu tốt. Vì 
vậy, muốn phát triển TỪ BI (hay Vô Lượng Tâm = 
Brahmavihàracitta), hành giả có thể thoải mái chọn đề mục, như 
“Màu xanh đậm” (Nìla), “Màu vàng” (Pìta), hay những màu sắc 


é 
v13 


khác, cũng có thê đạt đến “pháp thiền” dễ dàng. 


-Tâm TỪ (Mettà) còn được gọi là “Đề mục tuyệt chiếu” (Subha- 
Parama), hay “đề mục đưa đến đắc thiên sắc giớ?”. 


<>Tâm BI (Karunà) thường thấy ứoàn thể vật chất vô thường là 
bất hạnh (=đáng thương). Hành giả nào dùng “Tâm Bi Vô 
Lượng” này để làm đề mục tu thiền, thì có thể đạt tới “Không 
Vô Biên Xứ” (Àkàsànañcàyatana-paramà), thuộc thiền Vô Sắc 
dễ dàng (Arùpa-jhàna). 


<>Tâm HỶ (Mudità) là tâm “giao fhoa được” với các “tình 
trạng cảm giác” trong tinh thần của “sinh động vật”, nhất là con 
người. Thiền giả nảo dùng “Vô Lượng Tâm HỶ” (Mudità 
Brahamavihàra) để làm đề mục tu thiền, thì có thể đắc “Thức Vô 
Biên Xứ” (Viãññànañcàyatana) dễ dàng. -Từ đó Tâm HỶ còn 
được gọi bằng tiếng Pàli, là “*Viññànañcàyatana-paramà”. 

<>Tâm XẢ (Upekkhà) là tâm thấy mọi vật bình đăng. Vì vậy, 
hành giả nào dùng “Tâm Xả Vô Lượng” nầy làm đề mục tu 
thiền, thì có thể đắc “Vô Sở Hữu Xứ” (Àkiñcaññàyatana) dễ 
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dàng. Đê mục “7n X4 Vô Lượng” nây, tiêng PàÏlì còn gọi là 
“Aklñcaññàyatana-paramà”. 


<=Riêng các chương XII và XIII trong sách Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) thì đề cập đến “Siêu Lực Tâm Linh” (Iddhi- 
Abhiññäả). Mời xem lại cuốn I. 


Phân tập II 
Thanh tịnh TUẸ 
(Phát triên NỘI MINH) 

§13. Nội minh» hay TUỆ TRI (Pañ8à) là gì ? 
<>Chữ “Paññà” ở đây ám chỉ “NỘI MINH”, đi chung với Tâm 
Thức Thiện hợp trí (Kusalacitta Ñànasampayuttam). 

Pàlì văn : 
“Kusalacitta sampayuttam vipassanànam paññà” 
§14. Các trình độ TRI THỨC. 

<>Một đồng tiền ngẫu nhiên được một đứa bé „gầy £hơ tìm thấy 
trên mặt đất, và nó lượm lấy. -Đối với nó, đó là một món đồ 
chơi. -Đối với người dân làng, đó là một vật có thể “đổi lấy” 
(hay mua) được vải chục viên kẹo. -Nhưng đối với một người 
làm việc trong xưởng đúc tiền, thì đồng tiền ấy tượng trưng cho 
hình ảnh của khá nhiều việc. 

*Nghĩa là sự hiểu biết về đồng tiền của thăng bé, của người dân 
làng, và của người thợ đúc tiền không giống nhau. Cái “2i tức” 
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của người thợ làm việc trong xưởng đúc tiên, xem ra phức tạp và 
“có nguôn gôc” hơn nhiêu. 


-Chăng hạng như đồng tiền ấy thuộc kim loại gì, tỷ lệ pha trộn 
với chất khác là bao nhiêu, và nó là “thiệt” hay “giả mạo” ? 


<>Tương tự như thế, dù cho 3 từ ngữ TƯỞNG (Saññà), THỨC 
(Viññana), và TUỆ TRI (Paññà) chuyên chở gần như cùng một 
“chủ đề” là “bô mặt của cái biết, -mà “nội dung” của chúng 
vẫn rất khác nhau : 


-TƯỞNG (Saññà) là cái “biết tổng quát” không hơn không kém, 
khi một vật “đập vào” một trong 5 giác quan bình thường, có 


r 
21/2: 


thói quen “phản chiêu” của chúng ta. 


-THỨC (Viññàna) là cái “biết và hiểu”, dựa trên “hợp lý qui 
ước”, do đâu vật ấy hiện hữu, -tức là nó liên quan đến “nguồn 
gốc hạn chế”, nằm trong thời gian, bao gồm quá khứ, hiện tại và 
vị lai, còn cũng như mất, -với tiềm năng thay đổi, không vững 
chắc, vô bản vị, như trong sự tiếp nhận thêm tin tức. 


-Còn TUỆ TRI (Pañ8à) là là “cá¿ biết sâu sắc thực trạng đề vượt 
khỏi qui óc, không vướng mắc ”, hướng đền siêu thoát.* 

Pàli văn :* 
“Sañna hị ajàtabuddhino dàrakassa kahàpanadassanam viya 
hofi...viñnfànamw gàmikassa purisassa kahàpanadassanamiva 
hofti...Pannà heraññikassa kahapanadassanamiva  hofi, 


mìlàdivasena àrammanaharam gahetvà lakkhanapativedhañca 
pâpetfvà tato uddhampi magøapafubhàvapapanafö” (14.5) 
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*Qul nạp : 
-TUỆ TRI (Paññà) không nằm trong TƯỞNG (Saññả) và THỨC 
(Viãññàna). Nhưng TƯỞNG và THỨC có thể nằm trong TUỆ 
TRI (Paññà). 
§15. Các ĐẶC ĐIÊM của TUỆ TRI 
(Pañña lakkhanả) 
<>TUỆ TRI (Paññà) có đặc điểm là “thấu đáo” vào trong “chiều 
sâu thật sự của vạn Pháp”. -Phần hành của TUỆ TRI (Paññà) là 
soi sáng, đánh tan bóng tối làm cho lạc đường, hằng bao phủ 
mọi bản chất của hiện hữu. 
-Hễ TUỆ TRI có mặt thì sự lầm lạc phải biến mất. Và Thiền 
Định là nguyên nhân, hay nguồn gốc gần của TUỆ TRI.** 

Pàli văn :** 
*Dhammasabhàvapafivedhalakhhanàa  paññà dhammànam 
sabhàva-paficchàdaka-mohandhakàra-viddham-sanarasà, 
asammoha-paccuppafthànà. “Samàlhito yathà bhùtamw jàndti 
passdafi "f1 vacanafo pana samadlhi tassà pada†thàna—”. (14.7). 


§16. TUỆ TRI được PHÁT TRIÊN như thế nào ? 


*Một tiến trình đầy đủ, để phát triển TUỆ TRI (Paññà) được 
sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagøa) mô tả như sau : 


<>Sau khi đã nghiên cứu kỹ các phương diện Phật học, chăng 
hạng như UẨN (Khandha), XỨ (Àyatana), GIỚI (Dhàtu), CĂN 
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QUYEN (Indriya) DIỆU ĐÈ (Sacca) và DUYÊỀN KHỞI 
(Paticcasamuppàda)...v...v..., xem đó là nền tảng của giáo lý. 


<>Và sau khi đã thực hiện đầy đủ 2 pháp, là “7Thanh Tịnh Giới” 
(S1lavisuddh1) và “7anh Tịnh Tám” (Cittavisuddh1), xem đó là 
“Nền tảng không thể thiếu của pháp giải thoát”, một hành giả sẽ 
có thể phát triển TUỆ TRI (Paññà), bằng cách “củng cố 5 khả 
năng soi sảng”, là 

1/Soi sáng kiến tức đã thông suốt (Ditthivisuddhi), 

2/Soi sáng kiển thức chưa thông suốt (Kañkhàvitaranavisuddhi), 


3/Soi sáng rồi nhận diện pháp nào đưa đến Thánh đạo 
(Maggàmagøgañàna-dassanavisuddh1), 


4/SoI sáng và nhận diện duyên khởi đưa đến toàn tịnh 
(Patipadàñànadassanav1suddhI). 

5/Soi sáng để đắc TUỆ giải thoát (Ñànadassanavisuddhi).* 

PàÏì văn *: 

“*Yqsmà mmàya paññaya khandhàyatana-dhàtu-indriya-sacca- 
paRccasamuppadadibhedà dhammà bhùm, silavisuddhi ceva 
ciftavisuddhi cài, imà dve visuddhiyo mùlam, difthivisuddhi 
kankhàvitaranavisuddhi maggàmaggañànadassanavisuddhi 
pafipadàñnànadassanavisuddhi ñànadassanavisuddhi tỉ, màn 
pañca visuddhiyo saram, tasmà tesu bhùmibhùfesu dhammesu 
uøgahaparipucchàvasena ñànaparicayam kaftvà mùlabhùtà dve 


visuddhiwo sampddewda sariabhùfl2  pañca  visuddhiyo 
sampadentena bhàvefabbd”. (14.32). 
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<>Các phần còn lại của cuốn sách, là các chương XIV đến 
XXIII thì rất cặn kẽ, trong việc đưa ra một sự giảng nghĩa đầy 
đủ, về những đoạn trích giải, dĩ nhiên ngoại trừ phần nảo đã 
được đề cập ở những chương trước. 


-Sau đây xin kê khai các chương ấy : 


Chương : Chủ đề : — Nội dung 
XIV :  UẨẢN(Khandha) 
Xv XỨ và GIỚI :_ -Nói về nền tảng 
(Àyatana Dhàtu) : của Trí tuệ. 
XVI : CĂN và DIỆU ĐÉ 
XVI : DUYÊN KHỞI 
:(Paticcadsamuppàda) : 


XVII : (1)Thanh tịnh KIÊN 
(Ditthivisuddhn) 
XIX : (2)Thanh tịnh NGHI 
: (Kankhàvitaranavisud.): Trí tuệ được phát 
XX : @)ThanhtnhĐẠO : triển do 5 yếu tố. 
: (Maggàmaggañànadas.): 
XXI : (4)Thanh tịnh ĐẮÁC 
: (Patipàdàñànadassana) : 


XXI : (5)Thanh tịnh TUỆ 
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:(Ñànadassanavisuddh)) : 
XXII  :Thanh tịnh TUỆ CHIỀU: 
§17. Các chương từ XIV đến XVII 


<>Bốn chương này, như đã được biết bỡi những “đầu đề” của 
chúng, ám chỉ Vi Diệu Tạng (Abhidhammapitaka). -Sự đánh số 
và xếp loại các Pháp (Dhammà), thì giống như cách “trình bảy” 
(Pakarana) trong VỊ Diệu Tạng. Nhưng ở đây, phương pháp 
giảng giải biểu lộ “nét quan trọng riêng”, mà chúng ta không thê 
không chú ý. -Chắng hạng như : 


(1) Sự phân tích Tâm sở (Cetasika vibhanga) trong “Pakarana” 
(Tập ngôn), ở nhiều chỗ rất khó hiêu, vì không có đoạn nào nêu 
ra thí dụ cụ thể, xem như những pháp vi tế chỉ có thê cắt nghĩa 
như thế mà thôi. -Và thiếu sót nầy đã được bổ túc một cách đứng 
đăn, bỡi những “minh giải” thích hợp ở nơi nảo cần làm. -Mời 
xem ví dụ ở các số 14/84, 95, 01. 

(2) Khi cần thì đưa ra “những phản biện xây dựng”, từ những 
quan điểm Triết học khác, và đi thắng vào việc “thảo luận hữu 
ích”, -từ đó có sự so sánh, thấm định vấn đè. 

-Thử nhắc lại : 

*Triết học A-t}-đàm (Abhidhamma) nói rằng : Mùi hương, Vị 
nếm, Hình sắc, Va chạm, và Âm thanh, là những “hiện tượng” 
của “vật chất”, nhưng chỉ có “phẩm cách cốt lõi” của chủng mới 





là “đặc tính hiện hữu”, nhất là khi nói đến sự liên quan với 
“Đất? (Pathavì), với “Nước” (Àpo), với “Hỏa” (Tejo), và với 
“Khí” (Vàyo) = Tứ Đại. 
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Lý luận năm trong các câu : 


-Một sô người nói răng “Sức, (hinh, hương, Vị xúc, 
pháp...V...v...là những “đặc tính” của đât, nước, lửa, và 
khí... v......hay của “Tứ đại” (Catu mahàbhùtàn)). 


-Nhưng khi chúng “tách rời tứ đại”, thì người ta dựa vào đâu mà 
nói tới “phâm cách của chúng” ? 


-Hoặc xa hơn rằng “Bỡi vì có sự dôi dào, vượt trội của một số 
“đại "(=vật chấU, đủ khả năng biểu lộ, để cho người ta tiếp 
nhận qua Š giác quan, rồi người ta qui cho những “phẩm tính ”, 
như cái nầy có sự mêm mại của bông gòn, cải kia có mùi thơm 


” 


của rượu, hay cái nọ có sự âm áp của lứa...V...V... 


-Nhưng nếu tất cả đều yếu ớt, không đủ khả năng để biểu lộ 
được, thì như thế nào ?* 


Pàli văn” : 
“Keci panettha tejàdinam gunehi rùpàdìhi anugayhabhàvdafo tỉ 


kàranamn vadanHi. Te vatfabbà...avinibbhogavuttisu hi bhùfesu, 
ayđm imassa guno, ayam imassa guụno †1ỉ na labbhà vatftu Tỉ . 


“Atthàpk vadeyyu1m..........FVam tejàdidhikesu sambhàresu 
rùpàđìnam adhikabhàvadassanatfo icchitabbamefam rùpàdayo 
tesam gunad tỉ Te vafabba, -iccheyyàma, yadi àpàdhikassa 
àsavassa gandhafo pathavi-adhike kappàse gandho adhikataro 
siyà, tejàdhikassa ca unhodakassa vannatfo sitùdakassa vanno 
parihayethđ”. (14.43.44). 


<>Nói tóm lại, sự TƯƠNG ĐÓI vẫn là sự thật muôn đời. 
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(3) Trong “Ƒ/ Diệu Pháp Tụ” (Abhidhammasanganì), những 
“Mẫu tâm” (Citta) và “Tâm sở” (Cetasika) thường rất “trộn lẫn”, 
phức tạp đến độ “hét phân biệf'. -Ngay cả một sinh viên A-tỳ- 
đảm (Abhidhamma) cấp cao cũng “phải mệt” với tình trạng nầy. 
-Và khó khăn Ấy, có thể được làm “nhẹ đi”, bỡi sự cung cấp vải 
phương tiện, như: 


a/Những bảng vẽ và kê khai “Tâm thức” (Citta), 


b/Các xếp đặt những “tâm sở” (Cetasika), thành những nhóm, 
thích hợp với vị trí của chúng, nhất là nêu rõ mối liên quan của 
của chúng với “ “Fâm thức”. 


ksk»k 


<>Trong 7Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsa), quyền I, chúng ta 
thấy có một “Bản Tóm Lược” của chương XVII, đề cập đến 
“Duyên khởi” (Paticcasamuppàda), nhưng ở đây nó khác hắn 
trên bản chất, trong mối liên lạc giữa “2 ứrình bày” (Naya) : 
<>“Trình bày thứ nhất là Niệm Xứ” (Patthàna naya) và 
<>*“Trình bày thứ hai là Duyên Khởiï” (Paticcasamuppàda naya). 
-Thử nêu vải điểm quan trọng, đáng chú ý từ chương này, để 
chúng ta có “ý nệm” : 

(A) 
“Thanh Tịnh Đạo” (Visuddhimagga) cho rằng, từ ngữ “Duyên 
Khởi” “Paticcasamuppàda) “đại diện” cho “pháp tương trợ để 
thành lập”, trong cái “Chuỗi 12 khoen” (Nidàna), liên quan đến 
các pháp xoay vẫn, tùy thuộc vảo nhau*. 
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Pàli văn” : 
“*4Ayamn panefha sankhepo, -pafRccasamuppado Tỉ paccaya- 


dhamma veditabbà, paficcasamuppannà dhammà tỉ tehi tchỉ 
paccayehi nibattadhammd”. (7.4). 


<Và với lý do đó, người ta có thê ân định “sự phát sinh môi 


ràng buộc” giữa chúng với nhau. -Chắng hạng như sự ràng buộc 
giữa 2 khoen đấu, là “VÔ MINH (Avijjà) và HÀNH (Sañkhàra). 





-Như sau : 


(a) -VÔ MINH (Avijjà) đưa đến “nội pháp”, gọi là «Hữu dự 
phúc hành” (Puññàbhisankhàra), do “2 Duyên” (Paccaya), là 
“Cảnh duyên” (Àrammana-paccaya), và “Hộ khởi duyên” 
(UpanIssaya-paccaya). 


-Khi chúng ta nghiên cứu “VÔ MINH” (Avijjà), như một pháp 
“quá cảnh” và “không nên tảng”, thì nó sẽ phát sinh trong chúng 
ta “một hữu dự phúc quả”, -theo đó hiệu lực đến từ “Cảnh 
duyên” (Àrammana paccaya). 

-Rồi cái “Duyên hành” ấy sẽ kéo dài, giữa “J⁄ô Minh” (Avijjà) 
và “Hữu dự phúc thuộc về sắc giới” (Rùpàvacara 
puññàbhisankhảra). -Kết quả ấy làm cho “người ta” tự nhiên 
cảm giác một chiều, biết được ý nghĩ của người khác, dường 
như họ đắc siêu năng vậy. Còn người kia thì không. 


-Tiêp theo, do “Hộ khởi duyên” (Upanissaya paccaya) nây, mà 
cả hai người sẽ đôi xử tôt, trong cõi dục, như họ tỏ ra có lòng 
bác ái với nhau, hoặc biệt nương vào “Săc giới thiên” 
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(Rùpàvacarajhàna), mà vượt qua một số khá nhiều chướng ngại, 
-những trường hợp là “nạn nhân của vô minh” (AviJJà). 


(b) Vô minh (Aviià) đưa đến tình trạng “Vô dự phúc hành” 
(Apuññàbhisañkhàrà), là do “„iểu ngoại duyên”, làm “các cảnh 
duyên” (Àrammana Daccaya), -nhất là khi một sinh linh do Vô 
minh mà “ái sinh vào sắc giới”. 


-Ở đây, “Ưu thế cảnh duyên” (Àrammanàdhipati), và “Hộ khởi 
cảnh duyên” (Àrammanùpanissaya) “quyện lấy nhau” trong Vô 
minh (Avijjà), -mả “thăng giải cao độ” nằm bên phía “Hộ khởi 
cảnh duyên” (Ảrammanủpanissaya paccaya), khi một người 
không nhìn nhận “những hành vì ác phái sinh từ vô mình. 


-Và dĩ nhiên là hành động sau đó là hành động tội lỗi, nhưng 
“người tạo nghiệp” lại bảo là “họ đã tuân theo đạo lý”. 


(c) VÔ MINH đưa đến tình trạng “Bái biến phúc hành” 
(Àneñjàbhisaikhảra), do “Hộ khởi cảnh - duyên” 
(Àrammanùpanissaya paccaya) vận hành. “BẤT BIÊN” hay “J⁄ô 
chuyển hođ” (Àneñjàta) thì không có gì để nói, vì nó luôn luôn 
là như thế, không có gì thay đôi, cải biến được. 
(B) 

<Theo “Triết Học Duyên Khởi” (Paticcasamuppàda 
philosophy), thì không có NHÂN (Hetu), cũng không có QUẢ 
(Vipàka) nào gọi là đơn độc, nằm ngoài “Hệ /hồng thực tại” 
(Uppàda), mà chỉ có những “yếu tố” hay “nguyên tắc” ở giai 
đoạn “tinh vi nhất”, hóa thành NHÂN, để chúng ta biết rằng 
“chúng sẽ sinh QUẢ”. 
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<>Tất cả tùy thuộc vào “vận hành” hay “duyên hệ tự nhiên” 
(Paccaya). -Nếu lấy “vật cụ thể” ra nói, thì “hảo mộc phát sinh 
do các nguyên tắc” của THỜI TIẾT, ĐẤT, HẠT, và NƯỚC. 


-Rôi các “phâm cách”, như màu sắc, mùi vị, đặc tính cứng 
mêm...v...v...đêu cũng như thê. 


-Và câu hỏi có thể đặt ra là “-Cái chuỗi nguyên khởi (Nidàng) 
kia, phải chăng chỉ là pháp giới 2”. 

Pàii văn”: 
*Ekato hi kàranato na tdha kiñci ekam phalamaffhi, na anekam, 
nàp! anekehi kàranehi ekam, anekehi pana kàranehi anekamena 
hot. Tathà hỉ qanekehi ufu-pathavi-bÙa-salilasankhdtehi 
kàranetu anekameva rùpa-gandha-rasàdikam ankurasankhatam 
phalamw tupajjamànam dissal. Yam panefam, avÙjdpaccayà 
sankharà, sankhàrapaccayà viññànam tỉ ekahetuphaladipanam 
katam, tattha a{tho a{thi, payojanam vữjafi 1°. (7.106). 


<>“PHÁP” (Dhammà) trong nhà Phật là “một ứừ ngữ chỉ chung 
cho tất cả”. -Và khi “Pháp” là một “yếu tố ưu thể” (Adhipati 
dhamma), thì nó trở thành “điêu kiện sinh khởi” ra pháp khác. 


-Từ đó “Duyên hệ” (Paccaya) được thảnh lập. -Ví như nếu có 
XÚC (Phassa) thì phải có THỌ (Vedanà), mà tiếng Pàli gọi là 
*Phassa paccaya vedanad” hay “Xúc sinh Tho”. 


-Hay quay lại khoen đầu của NHÂN DUYÊN TƯƠNG KHỞI 
(Paticcasamuppàda) để nhận định, thì “Bði VÔ MINH ưu thể, 
nên điều kiện mạnh nhất tạo ra HÀNH tự thành lập” (Avijjà 
paccayà sañkhàrà....). 
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C 


<>Một “phản biện” được nêu ra, chống lại thuyết “Phát sinh của 
Vô mình là nguôn gốc của Bất thiện” (Akusala), có thê đang trở 
thành “hệ luận căn bản” của pháp, gọi là “Bát biến hữu dự phúc 
hành” (Puññàneñjàbhisankhàra). 

-Nếu “vồ minh” (avijjà) ám chỉ “phúc lộc tự nhiên” (puñña), 
chuyên chở cái nghĩa “tốt” (sobhana), thì “ôi giống cây có trải 
đăng làm sao sinh ra quả ngọt ?”. 


-Phật học vẫn trả lời : “Trong trường hợp nghịch lý nầy, bản 
chất của nhân và quả có thể khác nhau. Ví như rượu đăng hay 
rượu cay vẫn đến từ nước nho ngọt. Và sữa chua khó ngửi đã 
đến từ sữa tươi thơm tho. -Còn “giải pháp chính xác” của tình 
trạng đó, thì mỗi người trong chúng ta phải tự quan sát và kinh 
nghiệm, mới tìm thấy. -Thử bàn xa hơn một chút : 


é€ 


Vô minh trong một người, ví như người ấy ởj mù. -Người mù 
ngầu nhiên đi đây đi đó, khi thì đúng đường, lúc lại sai đường. 
-Thỉnh thoảng họ bước đi trên chỗ bằng phẳng (=phúc), thỉnh 
thoảng họ di chuyên trên chỗ lồi lõm (=vô phúc). -Nghĩa là trong 
“oai nghỉ ĐĨ°, của người mù, luôn luôn chồng chất nhiều loại 
“quả của nghiệp”, -Tốt (Puñña), cũng như Xấu (Apuñña), hay cả 
hai....-và chồng chất sự bất biến (Àneñja)*. 
Pàli văn” : 

“%o avjjaya qandhikdfto.vathà nàma andho pafhaviyam 
vicaranfo magøampi amaggampi thalampi ninnampi samamDi 
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VisamamDl  paHDdJJdil, €VAI  DHHHAMĐI DUHHamDI 
aànefjàbhisankhàrampi abhisankharofỉ”. (17.118). 


-Và được bồ túc với đoạn trích Pàlì sau đây : 
“Yathà pi nàma jaccandhi naro aparinayako 
Ekadà yàti maggena kumagseenadpi ekadà, 
Sa1msare samsaram bàlo tathà aparinaàyako 
Karoti ekadà puñfñiamn apuññampi ekadà... ). 


«Yadà ca ñafva so dhammam saccani abhisamessafti Tadà 
avÙjùpasama pasamfo carissafi ti. (17.119). 


§18. Các chương từ XVIII đến XXII. 
*Thanh tịnh TRI KIÊN 
(Ditthivisuddhi) 


<>Thanh tịnh TRI KIÊN bao gồm một ‹Öfiễw biết rõ rệp› về 
«Danh-Sắc» (Nàma-Rùpa), và «Ý thức» rằng «không có bản ngã 
trong đó» (Anatta). - Ví như : 


<>Âm thanh phát sinh, tùy thuộc vào bàn tay (hay vật gì đó) 
chạm vào mặt trồng. Mặt trống là một yếu tố, và bàn tay là một 
yếu tô khác. Mặt trống và bàn tay không năm trong một «ổn 
hợp tiên lập» nào cả. Trong mặt trống không chứa âm thanh, 
cũng như trong âm thanh, không thê có mặt trống. 
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<>Tương tự như thế, «anh pháp» (Nàmadhammà) phát sinh, 
tùy thuộc vào «Sốc pháp» (Rùpadhammà). -Nhưng «địa điểm» 
(vatthu), «căn môn» (dvàra), «đối tượng» (àlambana), và «hình 
thức» (rùpa), là /ôt pháp», còn các tên gọi của những cái ấy 
(hay khái niệm) là ‹œnôf pháp kháe». 


-Hai bên không thể lẫn lộn. -Trong DANH không có SẮC. 
Trong SẮC không có DANH. 


-Tuy nhiên, «âm thanh» đã đến từ «mặt trống», và tên gọi (Danh 
pháp=Nàmadhammà) đã đến từ vật chất một cách xác nhận. (Sắc 
pháp=Rùpadhammà). 
Pàii văn : 

«Yathà ca dandàbhihatam bherimn nissàya sadde pavaffamàne 
añna bheri añño saddo, bheri-saddà assammissà, bheri saddena 
sunnà saddo bheryà suñño, cevameva  vafthu-dvdrd- 
àrammanasankhàtam rùpam nissàya nàme pavaffamàne añfñam 
rùpam, anñam nàma1ụ, nàmarùpà asammissà, nàmdđ11ni rùpena 
suññam, rùpam nàmena suññam, api ca kho, bherHmn paficca 
saddo viya rùpam paficca nàmam pavdffafi». (18.33). 


*Thanh tịnh HOÀI NGHI 
(Kankhàvitaranavisuddhi) 


<>Thanh tịnh HOÀI NGHI (Kañkhàvitara-visuddhi) là kết qủa 
của công phu gạn lọc kiến thức, để đạt đến «sự hiểu biết trong 
sạch, chính xác», về «liên quan duyên hệ» giữa DANH và SẮC. 
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-DANH (Nàma), thuộc về tinh thần, và Š⁄4C (Rùpa), thuộc về 
vật chất. Cả 2 hoàn toản trong sáng thì không còn NGHI NGỜ. 


*Thanh tịnh CHỨNG ĐẠO 
(Maggàmagsañànadassanavisuddhn) 


<>Loại thanh tịnh nầy bao gồm sự phân biệt tường tận về 





CHÂN đạo lộ, và «GIẢ đạo lộ», có khả năng đưa đến phẩm giác 
ngộ, hay dẫn đến lạc đường, có chấp, vướng mắc. 
<>Để kết thúc công phu THANH TỊNH HÓA thân tâm, hành 
giả phải phát triển NỘI MINH (Bhiññà), dựa trên «3 pháp ấn», 
là «»ô thường» (aniccà), «chjw đựng khổ vub› (dukka), và «wô 
ngã» (anattà), -xác nhận đó là «bản chất của mọi hiện hữu. 
<>Và khi hành giả đã đạt đến «fuần thục tiến hóa», thì cái thứ 
nhất «10 hiện tượng» phát sinh sau đây, có thể trở thành 
«chướng ngại» (Upakkilesa) : 
(@) 
Minh Thị (Obhàsa) 
Hay «mắt tâm» có Ánh sáng phi thường. 


-Trong một tình trạng «sáng suốt kỳ diệm›, hành giả «đạt mình 
thị», có thê «(hấy được mọi vậP›, Xuyên qua tất cả rào cản hay 
khoảng cách lớn nhỏ, không những thuộc chiều ngang, mả còn 
cả chiều đứng, trên các cõi cao thấp. 


Một câu chuyện được kê như sau : 
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«Hai huynh đệ khát sĩ (Bhikkhu) đã đắc «Minh Thị› (Obhàsa), 
an tọa trong một «đ4¡ viện song sinh», có vách dày ngăn cách ở 
giữa. -Đại viện tọa lạc trên một ngọn đôi, tên là «Cittala». 


-Hôm ấy là «øgày phát lồ», tức là ngày tăng đoàn tự nguyện 
kiêm thảo hạnh kiểm (Uposatha). -Còn gọi là «ngảy thành tâm 
xưng lỗi» hay «ngày sám hối». (Mỗi tháng có 2 lần «phát lồ» là 
rằm trăng tròn vả ba mươi). 


Bắt chợt mây đen kéo đến, phủ kín cả khu đất rộng lớn trên đỉnh 
đôi. -Và khi ngày chấm dứt, thì trời đêm bao phủ rất tối, mặc dù 
lúc ấy là giữa tháng có ánh trăng. 

Một trong hai vị khất sĩ, nói với vị kia : 
-Nây sư đệ, tôi nhận thấy tất cả những đóa hoa cúng dường trên 
bàn thờ kia rất đẹp ! 
-Thật là kỳ diệu được nghe điều sư huynh vừa nói, thưa sư 
huynh.  -Còn tiểu đệ..thì đang thấy cảnh đẹp dưới đại 
dương...xa tu viện nây cả bao nhiêu do tuân (Yojana) ! 
<>Luu ý : «Minh thị» là thành quả của phảm thiền, chứ không 
phải là Thánh Thiền. Nó không đưa đến giải thoát. Bỡi thế, 
«chứng đắc MINH THỊ nói trên đây» có thê «ở thành chướng 
ngại», hay là nguồn gốc của phiền não (Upakkilesa). -Tự hảo ! 

(1 — X) 


*Nhưng các «liên trợng khác» từ thứ 2 đến thứ 10 thì tốt, là : 
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-«Thông mâm» (Ñàna), -«Hÿ» (Pìt), -«Lạc» (Sukha), -«Tự tim 
(Adhmokkha) -«H2ng lực» (Paggaha) -«Cảnh giác» 
(Patthàna), -X¿» (Upekkhà), và -«/2ðng chñ› (NIkatl). 

<>Các loại THANH TỊNH HÓA trên đây, cắt nghĩa cho «7zưn 
Diệu Đó» đầu tiên, gồm l 


-«Thanh tịnh hóa TRI KIÊN» (Ditthivisuddhi), nói lên khả năng 
chứng đắc «SỰ THẬT chịu đựng khổ vui» (Dukkha ariya sacca), 
xuyên qua phân tích DANH (Nama) và SẮC (Rùpa). 

-«Thanh tịnh hóa NGHI NGỜ» (Kañkhàvitaranavisuddhi), nói 
lên khả năng khám phá «ñguyên nhân chịu đựng khổ vub› 








(Dukka samudaya ariya sacca), xuyên qua mối liên quan «duyên 
hệ tương khởi» (Paccaya). 


-‹Thanh tịnh hoá sự NHẬN DIỆN THÁNH ĐẠO» 
(Maggàmagøgañànadassanavisuddhn), nói lên khả năng ‹jhán 





biệt pháp nào đưa đến cứu cảnh», không thê nhầm lẫn, xuyên 
qua viên tròn Bát Thánh Đạo (Atthañgikamagsa). 


*Sự VIÊN TRÒN CỨU CÁNH gọi là «Patipadà» 
(Patipadàñànadassana-vIsuddhi) 


<>«Viên fròm» ở đầy âm chỉ «Báf-Nhã thượng thừa Ba-La-Máp› 
hay «Pañña paramaftha pàramifa». -«Hành giả thanh tịnh» là 
hiện thân của những «Thánh pháp hội tụ», gồm 8 phương diện : 


(a) 


«Sảu siêu thônø» : 
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L/Nội minh biết được điểm phát sinh và điểm chấm dứt của vạn 
pháp (Udayabbayànupassanà). 


2/Nội minh biết được khi nào thì pháp không sanh, cũng không 
diệt (Bhañganupassanà). 


3⁄Nội minh biết được bản chất của tất cả sợ sệt 
(Bhayatupatthàna). 


4/Nội minh biết được mặt thật của ác pháp, hay tội lỗi 
(À đìnavànupassanà). 


5/Nội minh bết được nguyên nhân thật của sự nhàm chán, giải 
thoát (Nibbidànupassanà). 


6/Nôi minh biết rõ ràng “lúc nào là lúc đúng nhất”, đê đứt khoát 
buông bỏ lần cuối cùng (Muñcitukamyatà). - Và : 
(b) 
(Hai Vô ngại giải) : 


7/Nội minh nắm vững khả năng phân tích mọi vấn đề 
(Patisankhànupassanà) 

8/Nội minh có kiến thức làm phát sinh thái độ HỶ XẢ, trước 
pháp hành (Sañkhàrupekkhà). 


*Sự chứng đắc TUỆ TRI cuối cùng 
-trong THANH TỊNH ĐẠO 


(Ñànadassanavisuddhi) 


389 


<Giống như “7hanh Tịnh Hoá đưa dến CHỨNG ĐẠO” 
(Maggàmagøgañànadassana visuddhi), mời đọc lại đoạn trước. 


§19. THANH TỊNH ĐẠO, chương XXIII 
Những “Tuyệt Chiêu” của “Tuệ Thiền” 
(Paññàbhàvanảnisamsa) 


<>Chương cuối cùng trong sách “Thanh Tịnh Đạo” 
(Visuddhimagga) nói về những “#yệ/ chiêu” của TRÍ TUỆ 
(Paññà), phát sinh do Hành Thiền. -Đó là những khả năng : 


1/ -Tiêu trừ tất cả nhược điềm. 

2/ -Phát sinh “hạnh phúc toàn tịnh”, siêu phàm. 

3/ -Có khả năng “diệt thọ tưởng” (Nirodha Samàpatti). Cuốn I. 

4/ -Khiến cho chư thiên và nhân loại kính trọng và hiến tặng*. 
Pàli văn *: 


“Sankhepato panassà, nànàkilesaviddha1nsanam, 
ariyaphalasarànubhavanam,  nirodhasamdpdffi-samàpajjana- 
samafthatà, ahuneyyabhàvadisiddhì 1¡ qyamàảni-saInso 
veditabbo”. (23. 1). 
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Chương X 


VỊ trí của sách 
“VI DIỆU PHÁP THÔNG KỀ TÂM THÚC” 
Trong Triết học A-tỳ-đảm (Abhidhammatfthasangaha). 


§1. PHÁP TỤ và một số KHÓ KHĂN 
(Abhidhammasanganì) 


<>Vi Diệu Pháp hay “A-tỳ-đàm”, trước tiên là một “Hệ thống 
Triết học 7n thức và Đạo đức”, chuyên phân tích về “những 
sinh hoạt tâm vật" (tỉnh thần và vật chất). -Nó “chung kết” với 
“lạng Vi Diệu Pháp” (Abhidhammapitaka) trong lãnh vực 
“Thanh Tình Đạo” (Visuddhimagøa). 


<>Chúng ta có thể nhận thấy ở đây răng “Pháp Tự” 
(Abhidhammasanganì) là “bộ sách quan trọng nhất”, trong toàn 
thể môn học. -“WÓ” phải được “nắm vững”, và ghi nhớ bằng 
một tâm trí “tươi mát”, ngay từ khi mới bắt đầu học. 

<>Đặc biệt là những «chờm pháp» (Matikà) trong PHÁP TỤ 
(Dhammasanganì), đã thiết lập một “đởi sống fhật” cho Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma). -Và hơi thở của “Vi Diệu Pháp” trong 
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trường hợp này, đã “vận chuyển đêu đặn” từ nhiều thế kỷ qua, 
suốt quá trình lịch sử của Phật giáo. 


<>Về ngôn ngữ và cách viết, cuốn sách tuy không tỏ ra “khó 
khăn” lắm, nhưng nó có vẻ làm cho sinh viên hơi “ngại ngùng” 
lúc bắt đầu môn Vi Diệu Pháp, -ngay cả sau khi họ đã đủ kiến 
thức căn bản về Tạng Kinh (Suttapitaka), -một ưu điểm hằng 
giúp họ giảng giải, hầu hết những từ ngữ chuyên biệt. 


<>Đối với sinh viên, cả bộ sách PHÁP TỤ (Dhammasaigani) 
dường như chỉ gồm những danh sách và danh sách, được đánh 
số theo các loại pháp đã được sắp đặt, như thể chúng không cần 
đến “mạch lạc trong nội dung”, -ngay cả với mục đích “cung cấp 


^.¬ 2 


định nghĩa”, hay “cung cấp phần giới thiệu” (gợi ý) để đưa ra 





câu trúc, của “chủ đê nây thay thê một chủ đê khác”, rôi “hướng 





dân sinh viên” vào môn học. 
*Các khó khăn chính của sinh viên học A-ty-đàm, có thê là : 


I- Trong những mẫu trình bày “Vi Diệu Pháp” (Abhidhamma), 
tất cả “các đoạn” đều bắt đầu bằng câu hỏi “Có bao nhiêu Pháp 
hội tụ ?”. -Nhưng chắng nơi nào nêu ra một “khái niệm” rõ ràng, 
về “Giới hạn của Pháp”. 


2- Từ đầu, đã không có phần “giới thiệu chủ để”, ngay cả trong 
nhóm từ “với thúc đẩy hành động của cõi dục, đi chung cùng cải 
biết” (Kàmàvacara sasaikhàrena, ñànasampayutta).. Và vẫn 
không có “giới thiệu như thế”, đối với những “cụm từ khác”, 
chứa “ý nghĩa đặc biệt hơn” trong VI Diệu Pháp (Abhidhamma). 
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3- Rồi cứ thế “môn học đi tới”, hoàn toàn với sự kê khai tên 
Pháp “một cách máy móc”, thiếu định nghĩa cũng như thiếu 
minh giải, về những đầu đề được đánh số. -Điều này có thê làm 
cho sinh viên “mát tiêu chuẩn”, và sẽ đưa họ vào tình trạng khó 
khăn lẫn vô định hướng. -Chắng khác nào người ta cung cấp cho 
sinh viên, một danh sách dài của động vật, rồi bảo họ lựa ra con 
nảo thuộc về “giống có xương sống”. 

4- Môi quan hệ giữa các “Mẩu tâm thức” (Citta) và những “Tâm 
sở” (Cetasika), đóng một vai trò rất quan trọng, trong sách 
PHÁP TỤ (Dhammasanganì). -Nếu nó “/ở mở”, do sự “lập ấi 
lập lại quá máy móc” những từ ngữ gần như giống nhau, không 
có nét thay đổi rõ rệt để nhận ra. trong những danh sách khác 
nhau, thì chúng rất khó nhớ. 

5- Trong các đoạn ấn định phận sự (Nikkhepa), nhằm điển tả 
phần hành, thì nội dung của sách PHÁP TỤ (Dhammasaigani) 
đã được chia thành ra những “Nhóm ba chỉ” (Tikà) và những 
“Nhóm hai chỉ” (Dukả). Nhưng các đoạn ấy cũng không nêu rõ 
ràng “mối tương quan giữa các nhóm”. 

6- Các “Mẫu tâm thức” (Cita), tuy đã được xếp vào “Nhóm 
pháp 3 chỉ” (TI1kà) hay “Nhóm pháp 2 chỉ” (Dukà), tùy theo tình 
trạng và nội dung của chúng, nhưng sự “biến hóa tâm lý” (=ám 
chỉ Tâm sở, Cetasika), vẫn chưa được đặc biệt trình bày. 


§2. Giải quyết những khó khăn ấy như thế nào ? 


<=Trong “Chú giải bộ Pháp Tụ” (Atthasàlimì), do Ngài Phật 
Âm (Buddhghosa Àchảrya) biên soạn, chúng ta tìm thấy một số 
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đoạn diễn giảng then chốt, liên quan đến các điểm khó hiểu này. 
Nhưng đối với một số người mới học Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma), thì “chướng ngại” khó có thể vượt qua, là khả 
năng hiểu biết chữ Pàlì, nên họ phải kiên nhẫn. 

<>“Hướng dẫn tốt nhất”, là khuyên sinh viên trước khi bước vảo 
giai đoạn “học hỏi sách THANH TỊNH ĐẠO” 
(Visuddhimagga), họ cần tìm kiếm “sự soi sảng các khó khăn 
nói trên” trong chương XIV của sách ấy. 

-Từ đó, sinh viên sẽ đặc biệt nhận ra “Các nét chính của PHÁP 
TỰ” (Dhammasanganl). 

<>Nghĩa là “Thanh Tịnh Đạo” (Visuddhimagsa) cắt nghĩa hầu 
hết những “từ ngữ sâu sắc”, và làm cho chúng trở thảnh rõ ràng 
hơn, xuyên qua một số pháp hành cụ thẻ. 

<>Và sinh viên cũng thấy rằng “Dưới dạng đâu đề được đánh 
dấu, “bộ mặt thật” của các Mẫu tâm (CidHa) và Tâm sở 
(Cetasika), tự nhiên sẽ được mô tả”. 

-Đây cũng là mối tương quan, mà Ngài Phật Âm (Buddhaghosa), 
tác giả của cuốn sách quí ấy, muốn khéo léo nêu ra, xuyên qua 
sự cung cấp một danh sách khác, về những “Mẫu tâm thức” 
(Citta), tách rời khỏi đám “7m sở” (Cetasika), dù cho vẫn giữ 
đúng thê loại. 

<>Đặc biệt là “CHU TRÌNH TÂM» (Citta vìthi), trong mọi 
trường hợp, có thê “thông giải” các điểm khó khăn nhất, và đó 
chính là trở ngại sau cùng. 
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*Sau Phát Ẩm, là Giáo thọ 4-na-Iuật (Anuruddha Àcharya), một 
học giả trứ danh khác của Phật giáo, cũng làm cái việc tương tự. 


-Và để “hoàn thiện” Tạng V7 Diệu Pháp (Abhidhamma-pitaka), 
Ngài A-na-luật đã soạn ra cuốn “Vi Diệu Pháp Thống Kê Tâm 
Thức” (Abhidhammasangaha), một “Tuyệt phẩm kê khai đây đủ 
và hệ thông hóa vạn pháp, liên quan đến tâm và vật”. 


§3. VI DIỆU PHÁP THÔNG KÊ TÂM THÚC 
(Abhidhammatthasangaha) 


<>Chương I mở đầu với “cải khung suy đạt”, băng các câu PàÌì, 
xin trích ra như sau : 


“Tatha vuttàbhidhammathà catqdhà paramafthaftod  cifam 
cefasikamm rùpam nibbànaml tỉ sabbathd)`. 


*Sách còn bao gồm sự phân loại TÂM (Citta) theo các cõi 
a/“Dục giới” (Kàmàvacara), b/“Sắc giới” (Rùpàvacara), c/“J⁄ô 
sắc giới” (Arùpàvacara), và d/“Siêu thể giới” (Lokuttara), một 
cách hữu ích, nhờ nó chỉ rõ sự khác nhau của tâm “rong các 
cố?” và “trong tình trạng phát triển nào”. 


*Hiển nhiên là danh sách của những “Mẫu tâm” (Citta), trong 
chương này “đã chưa được xếp đặt”, để cắt nghĩa các “Nhóm 
Pháp” 3 chị (Ti1kà), hay 2 chị (Dukà), mà nó chỉ phản ảnh “/h/ện 
tâm bảo tôn Vi Diệu Pháp” của soạn giả. 


*Sách chứa đựng 2 dụng ý : 


r 
^ˆ 


(1) Nói rõ “?ínrh cao tháp” của Tâm thức (Citta). 
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(2) Làm cho dễ hiểu “mối tương quan”, giữa Tâm thức (Citta) và 
Tâm sở (Cetasika). 


*Rồi nó trình bày, 19 Tịnh Quang Tâm Sở (Sobhana sàdhảrana 
cetasika) thì có mặt trong tất cả “Tâm thiện hữu nhân dục giới" 





(Sahetuka kàmàvacara kusalacitta). -Và chúng cũng có mặt 
trong tất cả 7âm sắc giới (Rùpàvacara), trong 7mm vô sắc giới 
(Arùpavacara), và trong 7n siêu thế (Lokuttara). -Dĩ nhiên 3 
bậc tâm vừa kê, đều là tốt (Kusala). 


*Lý do khiến soạn giả “tập trung” những tâm tốt ấy lại, là để tiện 
việc đặt tên sau nầy. -Chữ “7jøh quang” (Sobhana) chỉ được nêu 
ra ở đây, chứ không xuất hiện ở những chỗ khác trong Tạng Vï 
Diệu Pháp (Abhidhammapritaka). 


*Äẫu tâm bất thiện (Akusala citta), vì có chứa “14 tâm sở xấu”, 
nên cũng được “góp lại” thành một nhóm. 


*Loại thứ ba, là “ấu âm” VÔ NHÂN (Ahetukacitta) vẫn chứa 
một số tâm sở, mà soạn giả đã khéo léo sắp xếp cho chúng đứng 
trước “Tịnh Quang Tâm Sở” (Sobhana cetasika), để dễ bề phân 
biệt. -Như Pàli văn của soạn giả viết : 


“Pàpàhetukamuitàni sobhanani †ỉ vuccafi ”. (1/10). 


*Nhóm VÔ NHÂN (Ahetuka) gồm những “M⁄Zu tâm thức” 

(Citta), là kết quả của nghiệp THIỆN (Kusala), của nghiệp BẤT 

THIỆN (Akusala), -và của nghiệp TRUNG TÍNH (Abyäảkata) từ 

kiếp trước, đã được “cố ý” đặt giữa THIỆN và BẤT THIỆN. 

*Còn các “tên khác” của những “Mẫu tâm” (Citta), như “Ý giới” 

(Manodhàtu), “Ý /bc giới” (Manoviññànadhàtu), “Dwy fác ý 
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giới” (Kiiyà manodhàtu), và “Vô nhân duy tác ý thức giới” 
(Ahetuka-kiriyà-mano-viññàna-dhàtu), cũng được “/4¡ đặt tên” 
cho thích hợp, là “7 iếp nhán” (Sampaticchana), là “%⁄y đạể” 
(Santirana), và “Hướng ý môn” (Manodvàravaljana). 


*Nhưng trên thực tế, “bản chất" của “vô nhân duy tác ý thức 
giới” (Ahetuka-kiriyà-mano-viññàna-dhàtu) vẫn không thay đổi, 
vì “tên mới” chỉ được nêu ra, căn cứ theo “phần hành” (Kicca), 
trong “Chu trình tâm thức” (Cittavìth1). 


*Mục đích là để làm cho dễ hiểu, song song với sự “nghiên cứu 
các mẫu tâm”, trên quan điểm “BIÊN THIÊN tâm lý”. 


<>Chương II là Sự TẬP HỢP và “đặt tên trở lại” cho những 
Tâm sở, thành ra “Phức hợp Tâm sở” (Sabbacitta sàdhàrana) và 
(Aññasamàsa)...v...v...vốn chỉ để “dễ dàng hóa” sự “trình bày 
phần hành của tâm sở” (Cetasika), trong số những “Mẫu tâm 
thức” (Citta) mà thôi. 


0: 


<>Chương III giảng giải về “hiện trạng tỉnh thần” của một con 
người, “liên quan” đến tất cả “Cảm giác” (Vedanà). -Rôi tiếp 
theo là đề cập đến những “K”juynh hướng”, hay “Động cơ 
ngâm” (còn gọi là NHÂN : Hetu), -và những “Phần hành” 
(Kicca), -cũng như những “Cấn món” (Dvàra), -cùng những 
“Đối tượng” (Àlambana), được tiếp nhận qua “Cơ sở” nào 
(Vatthu). -Các thứ này là những “đầu để” quan trọng. 


*Chương ấy giúp cho chúng ta hiểu ra “ðä/n ý” trong “nội dung” 
của các “Nhóm pháp” (Màtikà), “3 chỉ” (Tikà) hay “2 chỉ” 
(Dukà), xuyên qua “Duyên hệ” (Patthàna). 
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<S=Chương IV ởi vào “Chu trình tâm” (Cittavìthi), trình bày 
“các vận hành song song” giữa Tỉnh thân và Vật chất, -và đặc 





biệt là mô tả “?hứ í nháp thiên”, thuộc các cõi “Dục giới ” 
(Kàmàvacara), “Sắc giới” (Rùpàvacara) “Vô sắc giới” 
(Arùpàvacara), lên đến “7/ên siêu thế” (Lokuttara-jhàna). 

<>Chương V nói đến “Tâm quđ” (Vipàkacitta), hay “Tâm mang 
bản sắc của tiên nghiệp”, còn gọi là “tâm bẩm sinh”, một thứ 
tâm mà “hiện tại 3 nhân tham sân và sĩ, không ảnh hưởng gì 





được”. -Đây là lý do Vi Diệu Pháp mệnh danh và xếp loại chúng 
là những “Tâm Vô Nhán” (AhetukacItta). 


*Tâm nầy có mặt từ khi thụ thai, lớn lên, sinh ra, và kéo dài cho 
đến chết. -“NÓ” là “chủ đề” của Chương V, giúp chúng ta 
nghiên cứu về “tâm vật”, dựa trên “quan điểm tâm lý”. 


<>Chương VI đưa ra một phân tích đầy đủ về sự hiện hữu của 
vật chất (Sắc pháp = Rùpa), và cắt nghĩa sự phát sinh cũng như 
vận hành của nó. 


*Ở cuối chương nây, có một bản kê khai tóm tắc, về “đặc tính vô 
điều kiện” của Niết-bàn (Nibbàna). Nhờ đó chúng ta có thể 
“hiểu thấu”, và kết thúc “Chủ đề sắc pháp” trong sách Pháp Tụ 
(Dhammasangan)). 

<>Chương VII là một TRÌNH BÀY ngôn ngữ có “hệ thống”, 
nhằm duy trì những “tu từ học” (sự khéo léo dùng chữ nghĩa) 
của VỊ Diệu Pháp (Abhidhamma), đã được xử dụng một cách 
phố biến, trong toàn thể những “Ghi chép giáo lý” (Pakarana), 
để cho sự “hiểu /hấu những điểm chính”, biêu lộ ngay từ đầu. 
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<>Chương VIII đưa ra một bản TÓM LƯỢC về những Nguyên 
Lý của DUYÊN HỆ (Patthàna). -Đó là phần cuối cùng của Vi 
Diệu Tạng (Abhidhammaprtaka). 


-Nó kê khai “24 mối tương quan” (Paccaya), và nhấn mạnh 
“Chúng phải được tâm thức nắm bắt như thể nào, dưới sự trình 
bày bằng ngôn ngữ qui ước”. 


<>Chương 1X là một nội dung TÓM LƯỢC khác, có sự nỗi bậc 
là giới thiệu “Con Đường Trong Sạch” (Phạm hạnh), hay 
THANH TỊNH ĐẠO (Visuddhimagøsa). 


KÉT LUẬN 
<>Một sự thật không thể phủ nhận, rằng Sách “VI DIỆU PHÁP 
THÓNG KÊ TÂM THỨC” (Abhidhammatthasaigaha) là một 
“Giáo thư Triết học” rất phổ biến, và được xem như “công vào” 
của môn Vi Diệu Pháp, trong giáo lý nhà Phật. 


*Nhờ NÓ mà toàn bộ “Hệ (hống Triết học A-t-đàm” 
(Abhidhamma philosophy) đã được trình bày dưới dạng “kinh 
điển cô đọng”, như một “Áng văn Pàiï°, bao gồm 55 trang viết 
bằng “Thiên Long Tự” (Devanàgarì), -một thứ chữ cô vô cùng 
“súc tích”, hàm chứa nhiều triết lý rất sâu sắc. -Giáo sư Kosambi 
là người đã sưu tầm, cũng như đã giới thiệu “Áng Văn Pàli” độc 
đáo nây. 


mh) ”» 


*Văn chương Pàlì ấy đương nhiên đã trở thành “ọng tâm”, và 
là “Cốt lõi A-t-đàm” trong các bộ óc tươi mát, của những 
chuyên gia nghiên cứu Vi Diệu Pháp, để sẵn sàng cho việc tham 
chiếu và nghiên cứu. -Còn đối với toàn thể sinh viên môn Triết 
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học nầy, thì nó là “cái sườn của chương trình” ở mỗi bước tiến, 
cho đến khi họ tốt nghiệp. 

*Riêng đối với 2 quyển sách phức tạp, là “SONG ĐỐI? 
(yamaka) và “DUYÊN HỆ” (Patthảna), thì người học A-tỳ-đảm 
(Abhidhamma) tìm thấy ở sách “Vi Diệu Pháp Thống Kê Tâm 
Thức” (Abhidhammasangaha), một sự “hồ trợ” rất hiệu quả. 





(Dịch và tùy nghi bổ túc xong tại Sài Gòn ngày 26/12/2017) 


(Nhân chuyến về thăm quê hương, và hướng dẫn khóa học “Đại 
Cương A-ty-đàm”, kéo dài 3 tháng tại chùa Xá Lợi). 


Cư sĩ TUẸ LẠC. 





<>Sau cùng, dịch giả xin chân thành kính gởi đến quí vị bản vẽ, 
tạm gọi là LƯỢC ĐỎ Chu trình tâm (Citta vìthi), do chính dịch 
giả sáng tác và đề nghị, để làm “#ợ huấn cụ” khi nghiên cứu 
môn VỊ Diệu Pháp. 

-Nó chắc chăn là không hoàn toàn, nhưng chỉ xử dụng như một 
phương tiện tương đối, song song với 2 quyền sách giáo khoa 
khiêm nhượng nầy. 
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1IPatisandhi 2 
2Bhavanga 3 


3 Avajjana 4 
4 Manoviññana 5 

Päñcaviãñãna  ( 
5 Sampaticchana§ 


6 Sanfrana 5 


7 Votthappana § 


8 Javana 9 
9 Tadalambana 1 


10 Cuti 1 


CHÚ Ý 
Chu trình tâm thức tái sinh 


(1X2)(4X4)(§X6)Œ 7)(8)49) 40) 


Chu trình tâm ma Sang sống 
NT) 4)(SỒ\ (6)ữ) 
NIÊN ` lỗ ‹4a\( 

út 03 (2 13) 4) 


PN DU ND ĐÁ S2 Áo 








PAÑCA DVÄRAÄ VAJJANA 


1: Cakkhu dvãra vajJjana: Dassana 


2: Sota dvãra vajJana: 


3: Ghãna dvära vajjana: 


4: Jivhä dvãra vajJana: 
5: Kaya dvära vaJjana: 
6: Mano dvära vajJana: 


Savana 
Ghãna 
Sayana 
Phussana 
Anumana 
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Phụ lục 1 
40 ĐỀ MỤC THIÊN ĐỊNH. 


(40 Samatha kammatthàna), gồm : 


*10 đề mục «sạch» (Dasa Subha kasinà) : 
1/ Đề mục đất (Pathavì kasina), 
2/ Đề mục nước (Àpo kasina), 
3/Đề mục lửa (Tejo kasina), 
4/ Đề mục khí, hay gió (Vàyo kasina), 
5/ Đề mục màu xanh (Nila kasina), 
6/ Đề mục màu vàng (Pìta kasina), 
7/ Đề mục màu đỏ (Lohita kasina), 
8/ Đề mục màu trắng (Odàta kasina), 
9/ Đề mục khe hở hay lỗ hồng 
10/ Đề mục ánh sáng (Àkàsa kasina), 
**% 
*10 đề mục tử thị, 
-Hay fhân thể người chết, đáng nhờm gớm : 
(Dasa asubha kasina) 
1/ Tử thi nỗi trên nước (Uddhumàtaka), 


2/ Tử thi sình xanh (Vinìdaka), 
402 


3/ Tử thi xì máu mủ (Vipubbaka), 
4/ Tử thi còn nửa phần (Vichiddaka), 
5/ Tử thi bị thú ăn lỗ chỗ (Vikkhàyitaka), 
6/ Tử thi đứt nhiều đoạn (Vikkhittaka), 
7/ Tử thị rã nát (Hatavikkhittaka), 
$/ Tử thi trong vũng máu (Lohitaka), 
9/ Tử thi có vòi ở cửu khiếu (Pulùvaka) 
10/Tử thi chỉ còn xương (Atthika). 
*#% 
*10 đề mục tưởng nhớ (Dasa Anussafi) : 
1/ Tưởng nhớ Phật (Buddhànussat1), 
2/Tưởng nhớ Pháp (DhammànusssatI), 
3/ Tưởng nhớ Tăng (SanghànussaftI), 
4/ Tưởng nhớ giới hạnh (Sìlànussatl), 
5/ Tưởng nhớ sự bố thí (Càgànussati), 
6/ Tưởng nhớ chư thiên (Devatànussati), 
7/ Tưởng nhớ sự chết (Marananussati), 
8/ Tưởng nhớ nhục thân, gồm các thể trược, 
với sinh, lão, bệnh, tử (Kàyagatà), 
9/ Tưởng nhớ biết hơi thở (Ànàpànasati), 


10/Tưởng nhớ Pháp Vô Thường hay Niết Bàn (Nibbàna). 
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LOẶO) 


*10 đối tượng vô lượng (Dasa Brahmavihàra) : 
1/ Từ vô lượng (Mettà), 
2/ Bi vô lượng (Karunà), 
3/ Hỷ vô lượng (Mudrità), 
4/ Xả vô lượng (Upekkhà), 
5/ Không gian vô lượng xứ (Àkàsànañcàyatana), 
6/ Thức cảnh vô lượng xứ (Viññànañcàyata) 
7/ Hành xuất vô lượng xứ (Àkiñcaññàyatana), 
8/ Phi tưởng, phi phi tưởng vô lượng xứ (Neva saññà nàsaññàyatana), 
9/ Tưởng bắt tịnh (qua dinh dưỡng )vô biên (Sañña bhojanam), 
10/Tứ đại vô biên, hay tứ đại không có tướng thật (Vanatthàna). 


3s 


32 thể trược trong thân khi còn SÔNG, gồm : 
1-Tóc, 2-lông, 3-móng, 4-răng, 5-da, 6-thịt, 7-gân, 8-xương, 9-tủy, 10- 
dạ dày, II-thận, 12-tim, 13-gan, I4-khí quản, 1S5-lá lách, 16-phỗi, 17- 
ruột già, I8-ruột non, 19-nhũ trấp (vật thực chưa tiêu), 20-phân, 21-mật, 
22-đàm, 23-mủ, 24-máu, 25-mồ hôi, 26-màng nhày, 27-nước mắt, 28- 
nước miếng, 29-nước mũi, 30-nước tiểu, 31-óc, 32-tinh dịch. 


PS trV@ (0Š TRỆ : 


S EZƒ (5Š hở S1 SP k⁄Ÿ 
„⁄. 
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Phụ lục 2 
*BẢNG NGỮ VỰNG PÀLÌ VIỆT 
(-Dùng trong cuốn sách này) 
Akusala : Bất thiện, ác, dữ, bất lành. 
Anguttara nikàya : “Tăng chỉ” bộ, “pháp chỉ” bộ. 
Atthakathà : Chú giải, sách giảng nghĩa. 
Atthasàlinì : Chú giải sách Pháp tụ. 
Attà : Ngã, tôi, “giá trị của tôi”. 
Adosa : Vô sân, thân hữu, tích cực. 
Ahikàra : Giúp đỡ, quán xuyến, chăm lo. 
Anatta : Vô ngã, “không là”, «không cho là». 
AnabhIjJJà : Không khao khát, vô tham vọng. 
Anàgàmi : Bắt lai, không quay lại kiếp ấy. 
Anicca : Vô thường, hằng thay đổi. 
Anubhandhanà : Theo sau, hậu thuẫn. 
Anottatta : “Vô ngại”, tên một cái hồ. 
Appanà : An chỉ, tâm nhất định ở đề mục ấy. 
Appanà kosalla : Thuần thục an chỉ, tỉnh luyện trong định tâm. 


Appamañifà : Vô lượng. An tĩnh trong vô giới hạn. 
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Appamànàrammana : Đề mục vô biên giới. 

Abyàkata : Trung tính, không thuộc về ác hay thiện. 

Abyàpàda : Có ác ý, dụng tâm xấu. 

Abhiññà : Siêu minh, vượt trên “cái sáng” của phàm phu. 
Abhidhamma : Vi diệu pháp, thắng pháp, vô tỷ pháp. 

Amoha : Vô minh, không si mê. 

Alobha : Vô tham, không thèm klhát. 

Avikkhepa : Quân bình, an tịnh. 

Asubha kammatthàna : Đối tượng không sạch, đề mục bắt tịnh. 
Àkàsa dhàtu : Không gian tố. 

À kàsànañcàyatana-Paramà : Tuyệt hảo không vô biên xứ. 
Àkiñcaññàyatana-Parama : Tuyệt hảo vô sỡ hữu xứ. 

Àjìva Pàrisuddhi : Nuôi mạng một cách thanh tịnh. 

Ànanda : Tâm thường tươi vui, tên Ngài “A-nan”. 

Ànàpàna : Thở vô thở ra, hô hấp. 

Àyatana : Xứ, khoảng cách được giới hạn. 

Àyatana duka : Pháp “2 chỉ” thuộc về XỨ. 

Àrammana duka : Pháp “2 chỉ” thuộc về đối tượng thiền. 
Àsava : Lậu hoặc, ác tố làm cho hư hỏng bất cứ cái gì ở gần nó. 
Iddhiya : Thần lực của sự vừa ý. 


Indriya duka : Pháp “2 chỉ” nói về căn môn. 
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Indriyasamvara : Suy đồ căn quyền, vòng hạn chế khả năng. 
gøaha : Thô kệch, lộ ra hình dạng rõ rệt. 
ttarakuru : Tên địa phương, Thượng Kưmu hay phía Bắc xứ Kuru. 


ttiya : Tên địa phương. 


pakilesa : Cận phiền não. 


pacàra : Cận hành, đên gân. 





U 
U 
U 
Uddesavàra : Cách trưng bày. 
U 
U 
U 


pàli : Tên Ngài “Ưu bà li”, một đệ tử của Phật. 

Obhàsa : Tịnh quang, siêu ánh sáng, hào quang. 

Kàthàvatthu : Những điểm dị biệt, ám chỉ “Bộ Ngữ Tông”. 
Kammatthàna-dàyaka : Chỉ dẫn đề mục, bằng “đối tượng lành”. 
Kalàpa : Một bó, mộ đồng, một loại. 

Kalyànamitta : Bạn đẹp, hiền hữu, người gần gũi cao thượng. 
Kasina : Đề mục hình tròn (như cái đĩa), để hành thiền. 
Kasiyaputfa : Nông tử, con nhà nông. 

Kiriyà : Duy tác. (Tạo nghiệp không trỗ quả). 

Kevatta : Ngư nhân, dân đánh cá. 

Kahunà : Tên riêng của một người. 

Kotthàna vàra : Cách phân chia, phương pháp chia phần. 
Khandha : Uấn, tập khí, âm thân. 


Khuddha gantha: Sợi cột nhỏ, xiềng xích bé. 
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Khuddaka nikàya : Tiêu Bộ Kinh. 

Gananà : Sự sưu tập. 

Cittala : Tên một ngọn núi. 

Cullavagga : Tiêu phâm, nhóm nhỏ. 

Javana : Tốc hành, sự lập lại theo một độ øhanh nào đó, vòng trớn. 
Jìva : Sự sống, sinh khi. 

Jettha-vaddhakì : Sự vượt trội của tay thợ cả, tay nghề cao. 
Ñànavippaytutta : Ly trí, không có sự hiểu biết. 

Ñànàtolika : Tên một vị hòa thượng thời nay, danh nhân cận đại. 
Tàvatimsa : Cõi trời thứ 33, hay Tứ đại thiên vương. 

Tihetuka patisañdhi : Tâm tiếp nối với 3 nhân. 

Dàsaka : Con nhà dân nô lệ. 

Dukkha : Sự chịu đựng khổ vui. (=Khổ). 

Dukkha patipadà : Tới đỉnh chịu đựng. 

Duhetuka patisandhi : Tâm tiếp nối với 2 nhân. 

Dhamma : Pháp, ám chỉ tất cả. 

Dhammasaigani : Pháp tụ. 


Dhammasenàpati Sàriputta : Ngài “Xá-lợi-phất”, đệ tử “nắm vững” của 
Phật pháp, và là người “thống lĩnh” Tăng đoàn. 


Senàpati : Vị thống lĩnh, tướng chỉ huy cao nhất. 
Dhammàyatana : Pháp giới. 


Dhammyya : Hợp với Pháp Phật. 
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Dhàtu : Giới tố. 

Dhàtukathà : Giới thuyết, ám chỉ Bộ sách “Chất Ngữ”. 

Dhàtu duka : “Tố giới 2 chỉ”. 

Dhutanga : Hạnh đầu đà, pháp tu đề giảm thiêu đòi hỏi thân tâm. 
Nikàya : Bộ kinh. 

Nikkhepa : Đặt vào chỗ thích hợp, sắp xếp cho ngăn nắp. 


Nippesikatà : “Lập thế ép làm”. Gíao sĩ dàn dựng đề cho tín đồ phải hiến 
cúng. -Tức là họ bí mật đưa tiền cho tay chân bộ hạ làm “gương mẫu bố 
thí” rồi hết lời ca ngợi, khiến xung quanh háo danh bắt chước. 


Nibbàna : Niết-bàn, triệt tiêu xiềng xích, tự đo, giải thoát. 

Nimitta : Án chứng, hiện tượng tiễn bộ trong tâm cảnh của hành thiền. 
Nìvarana : Chướng ngại, triền cái. 

Nemittikatà : Nói bóng nói gió để có lợi. 

Pakinnaka-duka : Pháp rời rời rạc chứa 2 chị tiết. 

Paggahà : Siêng năng. 

Paccayasannissita : Quán tưởng về mục đích lành mạnh khi thọ dụng. 


Pañcappakarana : Năm tập Phật ngôn. 


` 
 ~*s 


Pañcàsatikà : “Pháp 5 phần”, hay kết tập tam tạng lần thứ I. 
Pañià : Trí tuệ. 

Paññà bhàvanà : Trí tuệ là “cái dụng” của thiền. 
Paticcasamuppàda : Duyên khởi tương thuộc. 

Patibhàga : Quang tướng (Ấn chứng), hiệu quả sơ khởi của thiền. 
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Pathavì-kasina : Đề mục đất. 

Patthàna : Nền tảng. 

Pandukambala : “Áo màu cam”, hay Bảo thạch của Đề Thích. 
Paricchimna : Sự giới hạn. 

Paritta : Thiếu lực. 

Parittarammana : Đối tượng yếu ớt, tiểu đề mục. 

Pàfalìputta : Hoa thị thành (tên một thủ đô xưa ở Ẩn-độ). 
Patimokkha samvara : Biệt biệt giải thoát. 

Pàricchattaka : “Ngọc san hô”, hay “vật có vải quí bao bọc”. 
Pitaka : Rồ, thúng, vỏ. “Tạng”. 


Piyadassì : Tên của 1 trong 15 vị Trưởng Lão (Thera), liên quan đến 
cuộc Kết tập Tam Tạng lần thứ III. Tên của những vị còn lại là : 


PIiyaJàtI : (Như trên). 
PIiyapàla : (Như trên) 
BhaddaIi : (Như trên) 
Bhaddanàma : (Như trên) 
Visudatta : (Như trên) 
Sandeha : (Như trên) 
Siggava : (Như trên) 
Sonaka : (Như trên) 
Sobhtta : (Như trên) 


Puthujjana : Phàm phu, tầm thường. 
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Bala : Nội lực. 

Brahmavihàra : Phạm hạnh. 

Majjhima nikàya : Trung bộ kinh. 

Manàyatana : Ý xứ. 

Manodhàtu : Ý giới. 

Manoviññànadhàtu : Ý thức giới. 

Maranànussati : Niệm tưởng sự chết. 

Mahàkassapa : Đại Ca-diếp. 

Mahinda : Tên I vị Sa môn đạo Phật, trước là hoàng tử giòng A-dục. 
Mahàgosinga : Đại lôi âm. 

Mahà devì : Tên vị đại hoàng hậu, vợ Bình-sa vương. 
Mùila : Gốc rễ, hay căn nhân (hetu). 


Mettà : Lòng từ bị. 





Moggaliputta Tissa : Tên một Thánh tăng, thầy của vua «A dục». 
Yamaka : Song Đối. 

Yamaka pàtihàrìya : Song đối thần kỳ. 

Yevapanakà : Bất cứ cái nào khác. 

Ràjagaha : Vương xá thành, tên một thủ đô ngày xưa ở Ẩn-độ. 
Rùpa : Sắc vật. 

Revata : Tên một Đại trưởng lão, trong đạo Phật. 


Lapanà : Lời nịnh bợ. 
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Làbhena làbham nijigimsanatà : Tính «bỏ ra ít mà muốn nhận nhiều». 
Lokiya jhàna : Thế gian thiền. 

Lokuttara jhàna : Siêu thế thiên. 

Vatthu-duka : Cơ sở phát sinh thành tố có 2 chỉ. 

'Viññànañcayatana paramà : Tuyệt thức vô biên xứ. 

Vinaya : Luật, qui tắc, các điều nên làm. 

Vibhajju-vàda : Phân tích thuyết. 

Vipassanà : Minh sát, quan sát và thấy rõ đầy đủ. 

Vipàka citta : Tâm quả, bâm sinh là tổng kết của tất cả nghiệp quá khứ. 
Viriya : Tinh tấn. 

Vedanà : Thọ cảm. 

Vesàlì : Tỳ-xá-li (tên địa phương cô ở Án-độ). 

Sañkhàra khandha : Hành uấn. 

Sangaha vàra : Cách thống kê. 

Sañfà : Tưởng. 

Safi : Niệm. 

Saddhà : Tín. 

Sabba citta sàdhàrana : Toàn phức hợp, ổi với tất cả một cách phức tạp. 
Samatha : Thiền chỉ. 

Samàdhi : Thiền định. 


Samàdhàna : Thiền diệt phóng tâm. 
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Sammà ditthi : Chánh kiến. 

Sàrìputta : Tên Ngài Xá-lợi-phất. 

Sàvatthì : Tên thành Xá-vệ. 

Sìmasambheda : Tiêu trừ khác biệt. 

Sukhà patipadà : Đạt tới cực lạc. 

Sutfa pIfaka : tạng Kinh. 

Subha paramà (Mettà) : Phẩm cách tuyệt an lành. 
Sumangalavilàsinì : Tên bộ sách. 

Hasituppàda citta : Tiếu sinh tâm. 


Hetu : Nhân hay căn góc. 


Một phần khiêm nhượng trong những “di tích” 


của Viện Đại Học Phật Giáo Nalanda ngày xưa. 








(Naya Nalanda Mahàvihàra) 
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Nhặt lá Bồ Đè* 





Tôi đi nhặt lá Bồ Đẻ, 

Treo lên để nhớ /ối về của tâm. 
Mỗi chiều nghe tiếng chuông ngân, 
Loang đi như dẫn xa dần bến mê... 

3k‡ksk 
Chợt trong tỉnh thức ê chè, 
Thấy mình vẫn đứng bên lề hiện sinh : 
Có đải sen trắng lung linh, 
Lại không gì cả, giật mình ngắn ngơ... 


skk‡k 
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Có không, không có, hai bờ : 
Bến không, bến có, bến mơ kéo dài... 
Nụ sen chín cánh lạc loài, 
Vương lên để bước ra ngoài trần gian. 
333k 
Bỏ Đề như chiếc cầu ngang, 

Bắt qua văn tự bao hàng chữ “1”: 
Như không, như có, như ứở...' 


` 


Như ?a âm cảnh thì “n„hựw” mới tròn † 


Thu, 
06/07/2003 


! “Như từ” ở đây ám chỉ từ ngữ, chữ nghĩa, lý thuyết...vốn là tục để, ước 
định, tương đối, chỉ dùng tạm làm phương tiện, để chuyên chở một số ý 
tưởng phàm tục, nhị biên, trong một thời gian, hoàn cảnh nào đó. Con 
người chớ nên chấp cứng vào, vì chấp sẽ trật nhiều hơn đúng. *- Nhặt lá 


Bồ Đề đã được phố nhạc. 
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Z r 
An tông 
Những vị hảo tâm sau đây, đã góp sức ấn tống 
“TRIẾT HỌC A-TỶ-ĐÀM II? 
-Với “Á¡ Hữu Cựu Sinh Viên Nalanda, thập niên 60-70”. 


*Gia đình Đinh-Bùi-Võ 200§US 
*Gia đình Dương-Tang-Phạm 200§US 
333k 
Ủng hộ kỹ thuật : 


Đạo hữu Hoàng Văn Phi : In bản mẫu 
Kiến Trúc Sư Quang Vũ, Công Ty FAMI DÉCOR : 
-Tặng một máy vi tính “Dell” để trình bày. 


Xin hồi hướng công đức. 
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